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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, con người thường xuyên phải 

dựa vào môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên. C.Mác đã khẳng định: 

“Công nhân không tạo ra cái gì nếu không có giới tự nhiên, nếu không có thế giới 

hữu hình bên ngoài. Đó là vật liệu, trong đó lao động của anh ta được thực hiện, 

trong đó hoạt động lao động của anh ta triển khai, từ đó và nhờ đó lao động của anh 

ta sản xuất ra sản phẩm” [32, tr.130]. Khẳng định trên của C.Mác đã cho thấy, con 

người và môi trường sinh thái mãi mãi có mối quan hệ biện chứng với nhau.  

 Trong quá trình tương tác với giới tự nhiên, đặc biệt là trong quá trình sản 

xuất, con người đã hình thành văn hóa sinh thái để sống cân bằng với giới tự nhiên. 

Nguồn gốc của văn hóa sinh thái bắt nguồn từ sự thích nghi lâu dài của con người 

với môi trường tự nhiên, đặc biệt trong nền văn minh nông nghiệp lúa nước, và 

được lý thuyết hóa thành “sinh thái văn hóa” trong nhân học từ thập niên 1950 của 

thế kỷ XX. Như vậy, văn hoá sinh thái được hình thành từ nhu cầu sống hài hòa với 

điều kiện tự nhiên như đất, nước, khí hậu, và sau này được phát triển thành một hệ 

thống triết lý - vừa thực tiễn vừa tinh thần - để duy trì cân bằng giữa con người và 

tự nhiên. 

Ở Việt Nam, văn hoá sinh thái hình thành từ nền sản xuất nông nghiệp lúa 

nước và tín ngưỡng thờ tự nhiên, như thờ thần núi, thần sông, thần rừng, thần biển. 

Trong quá trình sản xuất con người tạo ra tri thức, hệ giá trị, chuẩn mực và hành vi 

ứng xử, lối sống nhằm duy trì sự cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường. 

Xây dựng văn hoá sinh thái là quá trình hình thành và phát triển các giá trị, nhận 

thức, hành vi và lối sống của con người nhằm tương tác hài hòa với môi trường tự 

nhiên, hướng tới phát triển bền vững. Văn hoá sinh thái giúp nâng cao nhận thức 

của người dân về vai trò của môi trường, thúc đẩy hành vi thân thiện với thiên nhiên 

như tiết kiệm năng lượng; giảm rác thải; bảo vệ đa dạng sinh học, qua đó hướng tới 

sự phát triển hài hòa giữa con người và tự nhiên. Do vậy hệ giá trị, chuẩn mực, hành 

vi của văn hóa sinh thái là yêu cầu cấp bách cần lan toả cho người dân vì phù hợp 
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với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Văn kiện Đại hội XIV của 

Đảng xác định: “Thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất 

mới, trọng tâm là phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng xã 

hội số, thân thiện với môi trường sinh thái” [50, tr.145] và gần đây một lần nữa Nghị 

quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam cũng nhấn 

mạnh: “Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương 

lai của dân tộc” [20]. Những định hướng trên của Đảng cho thấy, để xây dựng mô 

hình phát triển phát triển - xã hội mới vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững và 

chuyển đổi mô hình quản lý sang quản trị, cần sử dụng các giá trị, chuẩn mực, hành 

vi và lối sống thích ứng với biến đổi khí hậu, căn bằng và hài hòa với tự nhiên. Văn 

hóa sinh thái đóng vai trò nền tảng trong việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát 

triển bền vững, vì nó định hình lối sống, hành vi và giá trị xã hội hướng tới sự hài 

hòa giữa con người và tự nhiên. Ở Việt Nam hiện nay, nếu khoa học - công nghệ là 

“động cơ cứng”, thì văn hóa, đặc biệt là văn hóa sinh thái là “động lực mềm” giúp 

thay đổi lối sống và thói quen tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường sinh 

thái, bảo đảm phát triển bền vững đất nước. 

Từ ngày 01/7/2025, theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, tỉnh 

Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú 

Yên (cũ). Việc mở rộng không gian hành chính đã làm cho Đắk Lắk trở thành tỉnh 

có sự hội tụ của các không gian sinh thái đa dạng về điều kiện tự nhiên, giờ đây tỉnh 

có cả rừng, núi, sông suối, đầm, đảo và vùng ven biển rộng lớn và là địa phương có 

diện tích đất đỏ bazan lớn của cả nước. Sự đa dạng về tự nhiên tạo nên sự đa dạng 

về sinh kế, qua đó tạo nên những cách thức thích nghi, khai thác và ứng xử đa dạng 

với tự nhiên, làm cho tỉnh Đắk Lắk có một nền văn hóa sinh thái đa dạng.  

Thực tế hiện nay môi trường sinh thái ở tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước nhiều 

sức ép rất lớn, như việc khai thác, sử dụng tài nguyên đất, nước, rừng biển ở một 

số địa phương trong tỉnh thiếu bền vững dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học, ô 

nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, 

sức khỏe của nhân dân. Trong khi đó một số tri thức, tập quán, chuẩn mực ứng xử 
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truyền thống với môi trường sinh thái có nguy cơ mai một hoặc không còn phù 

hợp với cách thức tổ chức sản xuất mới phát triển kinh tế, hoạt động sản xuất, tiêu 

dùng ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa sinh thái của người dân 

có ý nghĩa quan trọng trong phát huy những giá trị sinh thái tích cực, khắc phục 

những nhận thức, tập quán và hành vi chưa phù hợp, từng bước hình thành phương 

thức sản xuất và lối sống hài hòa với tự nhiên. Đặc biệt, sau khi Đắk Lắk và Phú 

Yên được sáp nhập thành tỉnh Đắk Lắk mới, sự hội tụ của không gian sinh thái 

rừng, núi và biển càng đặt ra yêu cầu phải phát huy các giá trị văn hóa sinh thái và 

xây dựng những cách thức ứng xử phù hợp với điều kiện mới của địa phương. Do 

đó, xây dựng văn hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay là yêu cầu 

thực tiễn cấp thiết, vừa góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên, 

bảo tồn các giá trị văn hóa sinh thái, vừa tạo nền tảng cho phát triển bền vững của 

tỉnh. Xuất phát từ những yêu cầu đó, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Vấn đề xây 

dựng văn hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay” làm đề tài luận 

án tiến sĩ ngành duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 

 2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án 

2.1. Mục đích của luận án 

Luận án xây dựng cơ sở lý luận và thực trạng vấn đề xây dựng văn hoá sinh 

thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk, chỉ ra một số vấn đề đặt ra từ thực trạng xây 

dựng văn hoá sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay, qua đó đề xuất một 

số nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng văn hoá sinh thái của người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

- Tổng quan các công trình khoa học đã công bố liên quan đến đề tài, chỉ ra 

giá trị của các công trình khoa học liên quan đến đề tài và những vấn đề cần tiếp 

tục nghiên cứu của luận án. 

- Xây dựng cơ sở lý luận; làm rõ chủ thể, nội dung, phương thức và các yếu tố tác 

động đến xây dựng văn hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

- Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra từ thực trạng xây dựng văn hoá 

sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk từ năm 2016 đến nay. 

- Đề xuất một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả xây dựng văn hoá sinh 

thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là vấn đề xây dựng văn hoá sinh thái của 

người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung: luận án nghiên cứu vấn đề xây dựng văn hoá sinh thái 

của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

- Phạm vi không gian: Luận án nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; trong 

đó, giai đoạn trước năm 2025 sử dụng số liệu của tỉnh Đắk Lắk cũ, từ năm 2025 sử 

dụng số liệu của tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở sắp xếp tỉnh Đắk Lắk 

và tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội. 

- Phạm vi thời gian: từ năm 2016 đến  nay. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Cơ sở lý luận của luận án là chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa con 

người, xã hội và tự nhiên; tồn tại xã hội và ý thức xã hội; cơ sở hình thành văn hóa 

sinh thái và giá trị của văn hóa sinh thái. Ngoài ra luận án còn dựa trên quan điểm 

của chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn hoá sinh thái; bảo vệ môi trường; dựa 

trên quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn 

hoá sinh thái, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững; lý luận về văn 

hoá sinh thái từ những công trình nghiên cứu đi trước có liên quan. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu  

Luận án dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy 

vật lịch sử.  

Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, tổng 

hợp để phân tích các khái niệm, các quan niệm về văn hóa sinh thái ở nhiều các 

công trình nghiên cứu có liên quan, qua phân tích, luận án làm rõ nội dung, cách 

tiếp cận của các công trình đó. Trên cơ sở kết quả phân tích các công trình, luận 

án tổng hợp lựa chọn những nội dung có giá trị thể kế thừa, phát triển khi xây dựng 
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các khái niệm như văn hóa, sinh thái, văn hoá sinh thái, xây dựng văn hoá sinh 

thái, xây dựng văn hoá sinh thái của người dân và xây dựng văn hoá sinh thái của 

người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Phương pháp này còn được sử dụng để khái quát các 

luận điểm ở phần lý luận làm cơ sở phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp của 

luận án. 

Luận án sử dụng phương pháp thống kê để khai thác, thu thập, phân loại, hệ 

thống hóa và tổng hợp các số liệu thứ cấp từ các báo cáo, các công trình nghiên 

cứu và các tài liệu có liên quan đề phân loại, tổng hợp, hệ thống hoá  thông tin về 

điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân cư, tài nguyên, môi trường và các số liệu, 

nội dung  phản ánh thực trạng xây dựng văn hoá sinh thái của người dân ở tỉnh 

Đắk Lắk. Các số liệu được chọn lọc phù hợp với nội dung và nhiệm vụ nghiên 

cứu, làm căn cứ để phân tích bối cánh, đánh giá thực trạng và vấn đề đặt ra trong 

xây dựng văn hoá sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Luận án sử dụng phương pháp đối chiếu và so sánh trong phần tổng quan các 

công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài nhằm rút ra các điểm tương đồng, sự 

khác biệt về cách tiếp cận, nội dung và kết quả nghiên cứu ở các công trình, từ đó 

xác định nội dung nào luận án có thể kế thừa, phát triển và khoảng trống mà các 

công trình này chưa đề cập nhưng lại là những nhiệm vụ mà luận án phải giải 

quyết. Phương pháp này còn được sử dụng để đối chiếu các yêu cầu về xây dựng 

văn hoá sinh thái ở phần lý luận với thông tin từ thực tiễn được tổng hợp từ các tài 

liệu thứ cấp, qua đó luận án đánh giá về kết quả đạt được trong xây dựng văn hoá 

sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk, qua đó làm rõ những vấn đề đặt ra, làm 

căn cứ để đề xuất các giải pháp phù hợp. 

 Luận án sử dụng phương pháp phân tích tài liệu để khai thác và phân tích 

các tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn kiện của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các báo cáo, số liệu thống kê và tài liệu 

về tỉnh Đắk Lăk. Các tài liệu này được phân tích để chọn lọc các nội dung và các 

số liệu, thông tin phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, tức 

là để phục vụ xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực trạng làm luận cứ cho các 

giải pháp được đề xuất trong luận án. 
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5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

Luận án bổ sung cách tiếp cận về nguồn gốc văn hoá sinh thái từ tồn tại xã 

hội; nội dung của văn hoá sinh thái, xây dựng văn hoá sinh thái từ vai trò chủ thể 

của người dân, trong đó người dân vừa là chủ thể trực tiếp sáng tạo, phát triển các 

giá trị văn hoá sinh thái, vừa là chủ thể thực hành các giá trị đó trong đời sống; 

qua đó làm rõ xây dựng văn hoá sinh thái của người dân không chỉ được hình 

thành thông qua tác động của các chủ thể, thiết chế bên ngoài mà còn được xây 

dựng và phát huy từ chính hoạt động thực tiễn của người dân trong những điều 

kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và sinh thái cụ thể. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án  

6.1. Ý nghĩa lý luận của luận án 

 - Luận án xây dựng hệ thống cơ sở lý luận về văn hoá sinh thái; xây dựng 

văn hoá sinh thái trên các nội dung: chủ thể, nội dung, phương thức. Chỉ ra một số 

yếu tố cơ bản tác động đến xây dựng văn hoá sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk 

Lắk. Luận án phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra từ thực trạng xây dựng văn hoá 

sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Từ đó, luận án cung cấp ba nhóm 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng văn hoá sinh thái của người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hiện nay. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn   

- Luận án góp phần nâng cao trình độ cho nghiên cứu sinh về vấn đề xây 

dựng văn hoá sinh thái ở Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung 

cấp căn cứ khoa học và thực tiễn cho tỉnh Đắk Lắk trong xây dựng văn hoá sinh 

thái của người dân. Đồng thời, góp phần giúp người dân tỉnh Đắk Lắk thay đổi 

nhận thức, thái độ, hành vi đối với môi trường sinh thái, từ đó góp phần bảo vệ 

môi trường sống và phát triển bền vững trong bối cảnh mới của đất nước. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của luận 

án gồm 4 chương và 12 tiết 
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Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Chương 2: Vấn đề xây dựng văn hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

- Một số vấn đề lý luận 

Chương 3: Vấn đề xây dựng văn hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

- Thực trạng và những vấn đề đặt ra 

Chương 4: Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng văn hoá sinh 

thái của người dân ở tỉnh đắk lắk đến năm 2035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LÝ LUẬN XÂY 

DỰNG VĂN HOÁ SINH THÁI  

Vũ Minh Tâm (2000), “Văn hóa môi trường sinh thái - nhân văn và giáo dục 

nhân cách” [119]. Trong bài viết tác giả đã đưa ra khái niệm: “Văn hoá sinh thái 

là toàn bộ giá trị mà con người đạt được trong quá trình biến đổi tự nhiên, nhằm 

tạo ra môi trường sống mới vừa phù hợp với bản chất người và phát triển xã hội, 

vừa phù hợp với bản chất sự tồn tại và phát triển của tự nhiên” [119, tr.4]. Ở khái 

niệm này, tác giả chỉ ra văn hoá sinh thái (VHST) là kết quả của quá trình con 

người biến đổi tự nhiên, đồng thời tác còn nhấn mạnh việc cải biến ấy phải bảo đảm 

đồng thời hai yêu cầu: một là đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội loài người, hai 

là tôn trọng quy luật tồn tại, phát triển của tự nhiên. Qua cách tiếp cận này, tác giả 

đã bước đầu khẳng định tư tưởng phát triển hài hoà giữa con người và tự nhiên như 

một giá trị cốt lõi của VHST. Do vậy nên công trình có giá trị tham khảo khi luận 

án xây dựng nội hàm khái niệm xây dựng văn hoá sinh thái (XD VHST) và XD 

VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Vũ Thị Minh Tâm (2005), “Văn hóa sinh thái - nhân văn và nông thôn Việt 

Nam hiện nay”[120]. Tác giả bài viết đã làm rõ mối quan hệ giữa tự nhiên - con 

người - xã hội; phân tích nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng môi trường từ góc 

độ văn hóa; khẳng định vai trò của VHST nhân văn trong điều hòa quan hệ giữa 

con người với tự nhiên; gợi mở 5 nội dung và 10 vấn đề cơ bản để xây dựng VHST 

- nhân văn nông thôn ở nước ta hiện nay. Thực chất 5 nội dung và 10 giải pháp đó 

tập trung vào: một là, xây dựng nhận thức sinh thái (nội dung 1, 3, 7); hai là, xây 

dựng thái độ và chuẩn mực ứng xử sinh thái (nội dung 2, 6, 9); ba là, xây dựng 

hành vi và lối sống sinh thái (nội dung 4, 5); bốn là, xây dựng môi trường xã hội 

và cơ chế quản lý sinh thái hướng tới PTBV (nội dung 8, 10). Nghiên cứu này có 

giá trị tham khảo cho luận án khi xác định các phương diện nội dung của vấn đề 

XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 
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Phạm Thành Nghị (2006), “Văn hoá sinh thái tại cộng đồng” [101]. Bài viết 

đề xuất “Văn hoá sinh thái là tổ hợp kiến thức sinh thái có chủ tâm và những quan 

điểm về mối quan hệ giữa các hình thức sống và môi trường, về vị trí vai trò của 

con người trong tự nhiên như một thực thể sinh học - xã hội (Ecological Culuture 

of Citizens). Văn hoá sinh thái còn gồm những tập tục, lối sống thân thiện với môi 

trường được hình và phát triển trên nền tảng những quan điểm, kiến thức sinh thái” 

[101, tr.44]. Với quan niệm này, tác giả nhấn mạnh, vai trò của tri thức và ý thức 

sinh thái mới đối với việc hình thành nên các tập tục, lối sống và hành vi thân thiện 

với môi trường tự nhiên trong cộng đồng. Công trình nghiên cứu này có giá trị tham 

khảo cho luận án khi xác định các yếu tố cấu thành VHST. 

Lương Việt Hải, I.K. Lixiev (đồng chủ biên) (2008), Hiện đại hoá xã hội và 

sinh thái [61]. Tác giả cuốn sách cho rằng: “Văn hoá sinh thái là toàn bộ những 

giá trị văn hoá xã hội được thể hiện trong thái độ ứng xử, trong hành vi tác động 

và cải biến thiên nhiên nhằm tạo ra môi trường sống phù hợp, đáp ứng nhu cầu 

sống lành mạnh, phát triển và tiến bộ của con người. Giá trị văn hoá sinh thái là 

toàn bộ những giá trị do loài người sáng tạo và xây dựng nên trong quá trình con 

người sống, hoạt động và phát triển trong thế giới tự nhiên - trong hệ sinh thái” 

[61, tr.26]. Như vậy VHST trong tác phẩm được xem là sản phẩm do con người 

sáng tạo ra trong quá trình tồn tại và tác động vào tự nhiên, đồng thời phản ánh 

trình độ phát triển của xã hội trong quan hệ với môi trường sinh thái (MTST). Tiếp 

cận VHST dưới góc độ triết học, tác giả đã khẳng định trình độ văn hoá nói chung, 

VHST nói riêng của mỗi quốc gia bao giờ cũng phụ thuộc vào trình độ phát triển 

kinh tế, xã hội và phương thức ứng xử của con người đối với tự nhiên. Đây là gợi 

mở để luận án phân tích yếu tố tác động đến XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk 

Lắk sâu sắc, đầy đủ hơn. 

Lương Việt Hải (2009), “Quan điểm mới cho phát triển xã hội bền vững” 

[60]. Bài viết đưa ra quan niệm về VHST, “ văn hoá sinh thái là toàn bộ những giá 

trị văn hoá xã hội thể hiện trong thái độ ứng xử, trong hành vi tác động và cải biến 

thiên nhiên nhằm tạo ra môi trường sống phù hợp, đáp ứng nhu cầu sống lành 
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mạnh, phát triển và tiến bộ của con người. Giá trị văn hoá sinh thái là toàn bộ 

những giá trị do loài người sáng tạo và xây dựng nên trong quá trình con người 

sống, hoạt động và phát triển trong thế giới tự nhiên - trong hệ sinh thái” [60, 

tr.37]. Quan niệm này, tác giả đã nhấn mạnh hai nội dung: thứ nhất, VHST mang 

bản chất giá trị xã hội, bởi nó được con người sáng tạo, tích luỹ và phát triển trong 

lịch sử tồn tại của mình trong hệ sinh thái tự nhiên; thứ hai, cách con người cải 

biến tự nhiên theo hướng bảo đảm môi trường sống lành mạnh và sự phát triển 

tiến bộ, bền vững của con người, là biểu hiện của sự phát triển của VHST. Như 

vậy tác giả đã bước đầu gắn vấn đề VHST với yêu cầu xây dựng một mô hình phát 

triển xã hội đảm bảo hài hoà giữa con người và tự nhiên, là nội dung rất có giá trị 

tham khảo đối với luận án trong việc XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

trong bối cảnh hiện may.  

Nông Quốc Chính (2011), Giáo dục BVMT và PTBV [38]. Theo tác giả “Văn 

hoá sinh thái bao gồm, văn hoá sinh thái vật thể và văn hoá sinh thái trí tuệ. Văn 

hoá sinh thái vật thể bao gồm, công nghệ đảm bảo sự bền vững sinh thái của sản 

xuất công nghiệp, đó là các thiết bị, dụng cụ để kiểm soát ô nhiễm, công nghệ 

sạch, đó là các thiết bị, dụng cụ để kiểm soát ô nhiễm, công nghệ sạch, công nghệ 

xử lý chất thải; những vật dụng nhân tạo như đồ dùng gia đình, quần áo, đồ ăn và 

môi trường thân thiện được tạo ra phù hợp với những yêu cầu của sinh thái và tối 

ưu cho cuộc sống của con người và sự phát triển. Văn hoá sinh thái trí tuệ bao 

gồm, các quan điểm, niềm tin, ý thức, ý định cũng như hệ thống giá trị sinh thái 

và xã hội làm cơ sở cho các hành vi thân thiện với hệ sinh thái và giới tự nhiên” 

[38, tr.322]. Theo cách tiếp cận này, VHST có cấu trúc gồm cả yếu tố vật thể và 

tinh thần, mỗi dạng tác giả đều chỉ ra biểu hiện cụ thể của VHST trong đời sống 

xã hội. Qua đây tác giả đã gợi mở mối quan hệ giữa hệ giá trị sinh thái với hành 

vi con người và điều kiện phát triển của xã hội. Luận án sẽ kế thừa cách tiếp cận 

này trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk.  

Trần Thị Hồng Loan (2011), “Về mối quan hệ giữa văn hóa sinh thái với sự 

PTBV xã hội” [93]. Bài viết chỉ ra VHST góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
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xã hội ổn định và bền vững vì hoạt động thực tiễn của con người được thực hiện 

trên cơ sở tôn trọng và vận dụng đúng các quy luật tự nhiên; VHST còn tạo điều 

kiện giải quyết các vấn đề xã hội thông qua việc hình thành đạo đức sinh thái, lối 

sống sinh thái, ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) và tinh thần cộng đồng trong ứng 

xử với tự nhiên; VHST cũng góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với yêu cầu phát triển bền vững (PTBV) hiện 

nay. Đây là nghiên cứu có giá trị lý luận về luận giải vai trò của VHST đối với sự 

PTBV ở Việt Nam hiện nay, góp phần gợi mở cho luận án nghiên cứu về vai trò 

của VHST. 

Huỳnh Quốc Thắng (2011), “Văn hóa sinh thái sông, biển và du lịch đồng 

bằng sông Cửu Long” [126 ]. VHST ở bài viết này được quan niệm là: “Nói một 

cách bao quát nhất, văn hoá sinh thái là những giá trị văn hoá (chân, thiện, mỹ…) 

gắn với mọt hoạt động, hiện tượng vật chất (văn hoá vật thể), tinh thần (văn hoá 

phi vật thể), do con người sáng tạo ra trong mối quan hệ mọi yếu tố liên quan môi 

trường sống (sinh thái), bao gồm cả môi trường thiên nhiên (sinh thái tự nhiên) 

lẫn môi trường xã hội (sinh thái nhân văn) tại một địa phương, quốc gia nhất định” 

[126, tr.42]. Theo cách này, tác giả tiếp cận VHST khá rộng, không chỉ giới hạn 

trong quan hệ giữa con người với tự nhiên mà còn mở rộng sang môi trường xã 

hội và không gian văn hoá của cộng đồng. Từ đó tác giả tác giả xác định: VHST 

biểu hiện ở cả phương diện vật thể và phi vật thể, đồng thời luôn mang dấu ấn của 

điều kiện sinh thái và văn hoá vùng miền, nên có giá trị tham khảo cho luận án khi 

luận giải về chủ thể XD VHST là người dân mà luận án cần luận chứng. 

Trần Thị Hồng Loan (2012), Vấn đề văn hóa sinh thái trong sự PTBV ở Việt 

Nam hiện nay [94]. Công trình đã đưa ra khái niệm VHST: “Văn hoá sinh thái là 

toàn bộ phương thức và các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo, tích 

luỹ và phát triển trong quá trình cư xử với các loài sinh vật khác, nhằm tác động 

và cải biến giới tự nhiên vì sự cùng tồn tại của cả con người và giới tự nhiên ở 

hiện tại và trong tương lai. Nó được thể hiện thông qua trình độ nhận thức của con 

người về môi trường tự nhiên, qua tình yêu sâu đậm cũng như qua hành vi của họ 
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đối với tự nhiên trong hoạt động thực tiễn của chính bản thân con người” [94, 

tr.38]. Khái niệm đã chỉ ra cấu trúc của VHST gồm các giá trị vật chất và tinh 

thần, VHST biểu hiện ở trình độ nhận thức, ở tình yêu và ở hành vi của con người 

đối với tự nhiên. Nghiên cứu này gợi mở để luận án tham khảo xây dựng cấu trúc 

của VHST, cũng như xem xét việc hình thành nhận thức, bồi dưỡng tình cảm và 

định hướng hành vi ứng xử trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Văn Huyên (2013), Những vấn đề về văn hóa sinh thái hiện nay, Tạp 

chí Khoa học xã hội Việt Nam [83]. Xuất phát từ mối quan hệ giữa con người và 

tự nhiên tác giả đã khái quát sáu vấn đề cơ bản của VHST cần được quan tâm hiện 

nay là: (1) sự hài hoà giữa con người và tự nhiên; (2) mối quan hệ giữa phát triển 

xã hội với tiến hoá sinh thái; (3) yêu cầu đồng tiến hoá giữa con người và môi 

sinh; (4) bảo đảm cân bằng sinh thái; (5) tác động của xã hội tiêu dùng và kinh tế 

dịch vụ đối với môi trường; (6) những thách thức sinh thái ở các nước đang phát 

triển và kém phát triển phải đối mặt. Từ việc đưa ra sáu vấn đề này, tác giả cho 

thấy VHST liên quan trực tiếp đến định hướng phát triển xã hội, lối sống, hành vi 

tiêu dùng và chính sách phát triển của các quốc gia. Nghiên cứu này rất có ý nghĩa 

cho luận án tham khảo khi nghiên cứu, xây dựng nội dung XD VHST của người 

dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Ridei, N., Rybalko, Y., Kycherenko, Y., Palamarchuk, S., & Shofolov, D. 

(2013), “The role of ecological culture as an indicator of sustainable development 

of relations between society and nature” (Vai trò của văn hóa sinh thái như một 

chỉ số PTBV trong mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên) [171]. Trong bài viết, 

VHST được hiểu là một hệ thống tổng hợp bao gồm tri thức, giá trị, chuẩn mực, 

tư duy và hành vi của con người trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên, phản 

ánh mức độ thích ứng của xã hội đối với các yêu cầu sinh thái. VHST không chỉ 

thể hiện ở cách con người khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở 

tuân thủ các quy luật sinh thái, mà còn đóng vai trò như một cơ chế điều chỉnh 

hành vi xã hội thông qua các quy tắc ứng xử, bao gồm cả những giới hạn “cho 

phép” và “cấm kỵ”. Đồng thời, VHST có chức năng dự báo và phòng ngừa các tác 
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động tiêu cực từ hoạt động cải biến tự nhiên, nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa phát 

triển xã hội và ổn định của hệ sinh thái. Bên cạnh đó, VHST được hình thành ở cả 

cấp độ cá nhân và cộng đồng, thể hiện sự thống nhất giữa ý thức sinh thái cá nhân 

và ý thức sinh thái xã hội, qua đó góp phần hình thành kiểu con người có ý thức 

sinh thái trong từng giai đoạn lịch sử. Đây là một nghiên cứu có giá trị tham khảo 

rất lớn trong xây dựng cấu trúc VHST và các phương diện cần XD VHST cho 

người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Vi Thái Lang và Trần Thị Hồng Loan (2016), Về văn hoá sinh thái và PTBV 

ở nước ta hiện nay [91]. Trong cuốn sách nhóm tác cho rằng: “Văn hoá sinh thái 

là toàn bộ phương thức và các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo, 

tích luỹ và phát triển trong quá trình cư xử với các loài sinh vật khác nhằm tác 

động và cải biến giới tự nhiên vì sự cùng tồn tại của cả con người và giới tự nhiên 

ở hiện tại và trong tương lai. Nó được thể hiện thông qua trình độ nhận thức của 

con người về môi trường tự nhiên, qua tình yêu sâu đậm cũng như hành vi của họ 

đối với tự nhiên trong hoạt động thực tiễn của chính bản thân con người” [91, 

tr.21]. Khái niệm này đã làm rõ nguồn gốc hình thành, đặc điểm, chức năng và nội 

dung của VHST. Công trình là cơ sở lý luận để luận án kế thừa, tiếp tục làm rõ 

hơn nội hàm VHST. 

Trần Thị Mai An (2017), “Nhận diện một số giá trị văn hóa sinh thái của 

đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên theo hướng tiếp cận PTBV “ [1]. 

Bài viết tập trung nhận diện các giá trị VHST được hình thành trong quá trình sinh 

tồn và thích nghi với môi trường tự nhiên của cư dân Tây Nguyên, gồm: 1. Sinh 

kế tộc người. 2. Cư trú. 3. Trang phục. 4. Ẩm thực. 5. Đồ dùng sinh hoạt và phương 

tiện vận chuyển. Qua các giá trị này đã thể hiện người dân Tây Nguyên có lối sống 

hài hoà, thích nghi và tôn trọng tự nhiên. Công trình còn phân tích tác động của 

quá trình công nghiệp hoá, di dân, khai thác tài nguyên và thay đổi môi trường 

sống đang làm suy giảm dần các giá trị này, khiến mối quan hệ giữa con người với 

rừng và tự nhiên bị thay đổi. Từ đó tác giả nhấn mạnh muốn PTBV Tây Nguyên, 

cần bảo tồn và phát huy các giá trị VHST truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu 
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số; duy trì sinh kế gắn với tự nhiên; bảo vệ rừng, môi trường sinh thái (MTST) và 

nâng cao đời sống cộng đồng nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hoá dân tộc. Công 

trình có giá trị tham khảo cho luận án trong xác định tri thức sinh thái bản địa và 

vấn đề tác động đến XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Ngô Thị Tân Hương, Dương Thị Hương (đồng chủ biên) (2020), Vai trò của 

văn hoá sinh thái với sự PTBV ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay” 

[80]. Tác giả đã đưa ra khái niệm VHST: “Văn hoá sinh thái là biểu hiện của mối 

quan hệ giữa con người và tự nhiên; nó thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của 

con người được biểu hiện qua tri thức, tình yêu và hành động của con người trong 

hoạt động thực tiễn tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần trên cơ sở tôn trọng môi 

trường sinh thái” [80, tr.14 ]. Dựa trên khái niệm này, các tác giả đã phân tích, làm 

rõ kết cấu của VHST trên ba phương diện là tri thức, tình yêu và hành động của 

con người đối với MTST, qua đó đã làm rõ được mối quan hệ giữa nhận thức, thái 

độ và hoạt động thực tiễn của con người. Nội dung này có giá trị kế thừa cho luận 

án trong việc xây dựng khái niệm VHST cũng như các nội dung cần XD VHST 

cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Dương Thị Hương (chủ biên) (2021), Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái 

trong PTBV ở Việt Nam hiện nay [79]. Tác giả cuốn sách cho rằng: “Nội dung cơ 

bản của văn hoá sinh thái là xem xét mối quan hệ, sự tương tác giữa con người với 

môi trường tự nhiên, trang bị cho con người tri thức về môi sinh, về vai trò của môi 

sinh đối với sự phát triển của con người. Qua đó hình thành tình cảm và hành động 

BVMT sinh thái của con người, đảm bảo sự cân bằng sinh thái trong các hoạt động 

thực tiễn, vì mục tiêu PTBV của con người. Thông qua hoạt động thực tiễn thể hiện 

nhận thức sâu sắc về văn hoá sinh thái của con người trở thành nhân tố quyết định 

đến sự tồn tại và PTBV của hệ thống tự nhiên - con người - xã hội” [79, tr.22]. Với 

quan niệm này tác giả đã đưa ra cách tiếp cận VHST thông qua mối quan hệ giữa 

tri thức, tình cảm và hành động BVMT. Luận án sẽ kế thừa cách tiếp cận này để 

phân tích làm rõ nội dung XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong mối quan 

hệ với các điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. 
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Trần Lê Bảo (2022), Văn hóa sinh thái trong bối cảnh toàn cầu hóa [19]. 

Công trình nghiên cứu nhiều vấn đề, trong đó có cách tiếp cận về VHST: “ Văn 

hoá sinh thái được hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần 

do con người tác động vào tự nhiên và xã hội, sáng tạo ra qua quá trình lịch sử dài 

lâu. Văn hoá sinh thái cũng mang những nét đặc thù của khu vực vùng miền” [19, 

tr.206 ]. Ở khái niệm này, tác giả đã chỉ ra VHST gồm hai phương diện cơ bản là 

văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần, được hình thành và phát triển trong quá 

trình con người tác động vào tự nhiên và xã hội. Cách tiếp cận VHST như trên là 

cách tiếp cận dưới góc độ triết học, nhìn tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội 

nên tác giả đã nhấn mạnh tính đặc thù vùng miền của VHST,  gợi mởi cho luận án 

trong việc XD VHST cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk gắn với điều kiện tự nhiên, 

kinh tế xã hội và đặc thù văn hoá của địa phương. 

Mai Hải Oanh (2022), “Xây dựng văn hóa sinh thái ở Việt Nam vì mục tiêu 

PTBV” [103]. Bài viết đưa ra cách tiếp cận theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp về VHST. 

Theo nghĩa hẹp “Văn hoá sinh thái là một hình thái ý thức xã hội lấy quan điểm 

giá trị sinh thái làm tư tưởng chỉ đạo như triết học sinh thái, luân lý học sinh thái, 

kinh tế học sinh thái”, theo nghĩa rộng “văn hoá sinh thái là phương thức sinh tồn 

mới của loài người, lấy sự phát triển hài hoà giữa con người và tự nhiên làm mục 

đích tối thượng”. Hai cách tiếp cận này làm rõ VHST vừa thể hiện ở phương diện 

ý thức, quan điểm và giá trị sinh thái, vừa gắn với phương thức tồn tại và phát 

triển của con người trong mối quan hệ với tự nhiên. Qua đó cho thấy mối quan hệ 

giữa ý thức sinh thái với phương thức tổ chức đời sống xã hội. Đây là cách tiếp 

cận gợi mở cho luận án trong việc luận giải khái niệm VHST và XD VHST của 

người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong mối quan hệ giữa nhận thức, giá trị sinh thái và 

thực tiễn đời sống. 

 Trần Thị Thúy Chinh (2023), “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây 

dựng văn hóa sinh thái trong PTBV ở nước ta hiện nay” [37]. Bài viết quan niệm 

về VHST: “Văn hoá sinh thái là một bộ phận của văn hoá nói chung, là kết quả 

của quá trình con người tác động và cải biến tự nhiên được thể hiện ở mọi lĩnh vực 



 16 

của đời sống xã hội. Văn hoá sinh thái là toàn bộ phương thức và các giá trị vật 

chất, tinh thần do con người sáng tạo, tích luỹ, phát triển trong quá trình ứng xử 

với các loài sinh vật khác nhau nhằm tác động và cải biến giới tự nhiên vì sự cùng 

tồn tại của cả con người và giới tự nhiên ở hiện tại và tương lai, được thể hiện 

thông qua trình độ nhận thức về môi trường tự nhiên, qua tình yêu sâu đậm, cũng 

như qua hành vi của con người đối với tự nhiên trong hoạt động thực tiễn” [37]. 

Với mục đích nghiên cứu XD VHST phục vụ PTBV, tác giả tập trung luận giải 

những nội dung cơ bản của XD VHST trong bối cảnh PTBV hiện nay, gồm: xây 

dựng văn hoá nhận thức về môi trường tự nhiên (MTTN) và các quy luật của nó; 

xây dựng văn hoá ứng xử của con người đối với tự nhiên; xây dựng văn hoá hành 

động trong BVMT sinh thái. Cách tiếp cận này giúp luận án có thêm cơ sở lý luận 

để xây dựng nội dung XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

1.2. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TRẠNG 

XÂY DỰNG VĂN HOÁ SINH THÁI  

Trần Lê Bảo (2001), Văn hóa sinh thái - nhân văn [18]. Tác giả đã tập trung 

phân tích những vấn đề nổi bật của MTST hiện đại, như tình trạng cạn kiệt tài 

nguyên, ô nhiễm môi trường và những tác động tiêu cực của chúng đối với đời 

sống con người. Trên cơ sở nhận diện thực trạng, tác giả đã đặt ra yêu cầu phải 

khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; vận dụng các quy luật sinh thái 

vào hoạt động sản xuất; đồng thời xây dựng các phương thức phát triển vừa bảo 

đảm tăng trưởng kinh tế vừa gắn với BVMT. Công trình nghiên cứu này góp phần 

làm rõ bối cảnh thực tiễn và các yêu cầu đặt ra của mối quan hệ giữa con người 

với tự nhiên. Công trình gợi mở cho luận án xem xét vấn đề XD VHST của người 

dân ở tỉnh Đắk Lắk trong mối liên hệ với những vấn đề môi trường hiện nay của 

địa phương, cũng như yêu cầu của việc sử dụng tài nguyên và yêu cầu PTBV tại 

địa phương. 

Trần Thị Hồng Loan (2002), “Một số vấn đề về văn hóa sinh thái ở miền núi 

phía Bắc nước ta hiện nay” [92]. Tác phẩm khái quát ba nhóm chính: cư dân vùng 

bình nguyên, đồi núi thấp có điều kiện kinh tế - xã hội và nhận thức môi trường 
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tương đối thuận lợi nhưng chịu sức ép lớn từ dân số và nhu cầu khai thác tài nguyên; 

cư dân vùng đầu nguồn, vùng sâu, vùng xa có điều kiện sản xuất và đời sống khó 

khăn hơn, nhiều tập tục truyền thống còn được duy trì; cư dân vùng núi cao, rừng 

sâu phụ thuộc nhiều vào khai thác tự nhiên, tạo sức ép lớn hơn đối với môi trường 

nhưng đồng thời lưu giữ nhiều phong tục, tập quán và giá trị VHST đặc sắc. Từ 

đó tác giả nhấn mạnh yêu cầu chọn giải pháp phù hợp với từng cộng đồng gắn với 

BVMT cũng như bảo tồn các giá trị VHST truyền thống. Đây là gợi mở để luận 

án nghiên cứu thực trạng XD VHST cho người dân cần đặt trong mối quan hệ với 

điều kiện sinh kế, hoàn cảnh kinh tế - xã hội và đặc điểm văn hóa của cộng đồng 

cư dân. 

Phạm Thành Nghị (2008), “Văn hóa sinh thái và PTBV ở cộng đồng, Tạp 

chí Nghiên cứu PTBV” [102]. Công trình nghiên cứu thực trạng các mô hình XD 

VHST ở cộng đồng dân cư. Mô hình tại làng Khả Lý Hạ (Bắc Giang) tập trung 

gắn phát triển sản xuất với BVMT thông qua sử dụng phân hữu cơ ; ứng dụng vi 

sinh vật bản địa trong phòng trừ sâu bệnh; sử dụng hầm biogas xử lý chất thải và 

tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt. Mô hình tại làng Lâm Xuyên (Nam Sách, Hải 

Dương) thực hiện theo hướng “ăn sạch, ở sạch”, sản xuất không gây ô nhiễm môi 

trường, trong đó trách nhiệm giữ gìn vệ sinh được giao trực tiếp cho từng hộ gia 

đình và có sự tham gia nhắc nhở, duy trì của tổ chức đoàn thanh niên. Qua hai mô 

hình, tác giả đã chứng mình rằng người dân là chủ thể trực tiếp xây dựng VHST 

của chính mình; VHST hoàn toàn có thể biến đổi nhờ hoạt động thực tiễn chủ 

động, tích cực nhờ sự thay đổi phương thức sản xuất vì nó làm thay đổi nhận thức, 

hành vi của người dân. Do vậy, công trình này đã cung cấp căn cứ thực tiễn để 

luận án xem xét vai trò của hoạt động sản xuất, trách nhiệm của hộ gia đình và sự 

tham gia của các tổ chức cộng đồng trong quá trình XD VHST của người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Phạm Thị Ngọc Trầm (2009), “Xây dựng đạo đức sinh thái - một trách nhiệm 

xã hội của con người với tự nhiên” [146]. Bài viết đã phân tích thực trạng môi 

trường ở nước ta từ khi phát triển kinh tế thị trường. Xuất phát từ các cá nhân, 
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doanh nghiệp, tổ chức mải chạy theo lợi nhuận, vi phạm đạo đức sinh thái, hệ quả 

môi trường rất lớn, điển hình như công ty bột ngọt Vêđan xả thải làm chết dòng 

sông Thị Vải và sinh thái quanh khu vực đó; vụ nhà máy đóng tàu Vinasin và 

nhiều các công ty, doanh nghiệp khác có vi phạm về môi trường dẫn đến huỷ hoại 

môi trường, cạn kiệt rừng, ô nhiễm nguồn nước, đất, suy thoái đất, không khí…. 

Tác giả còn làm rõ những vi phạm đạo đức sinh thái còn gây hậu ra những hậu 

quả xã hội rất nghiêm trọng, như ảnh hưởng đến sức khoẻ con người (do các nhà 

sản xuất không chý ý đảm bảo an toàn thực phẩm); các tệ nạn xã hội như ma tuý, 

mại dâm, bệnh HIV-AIDS, đây đều là hệ quả của đạo đức sinh thái chưa được chú 

trọng. Qua phân tích thực trạng, tác giả nhấn mạnh vai trò của đạo đức sinh thái 

đối với sự PTBV. Công trình gợi mở cho luận án tiếp cận thực trạng XD VHST 

của người dân ở tỉnh Đắk Lắk từ góc độ trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức trong 

ứng xử với môi trường và tác động của lợi ích kinh tế, lợi ích cá nhân đến hành vi 

BVMT.  

Trần Thị Hồng Loan (2012), Vấn đề văn hoá sinh thái trong sự PTBV ở Việt 

Nam hiện nay” [94]. Trong chương ba, tác giả khảo sát thực trạng VHST gắn với 

PTBV ở Việt Nam trên phương diện nhận thức, ứng xử và hành động với MTTN. 

Kết quả cho thấy, nhận thức về môi trường, sinh thái và BVMT của Đảng, Nhà 

nước và người dân từng bước được nâng lên thông qua giáo dục và tuyên truyền. 

Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, việc tiếp nhận 

thông tin môi trường ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa chuyển thành 

thành ý thức tự giác. Trong ứng xử và hành động, tình trạng khai thác tài nguyên 

thiếu hợp lý, chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, gây ô nhiễm và suy thoái môi 

trường vẫn còn phổ biến; lối sống và thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường 

chưa được hình thành rộng rãi. Đây là một bức tranh mô tả khoảng cách giữa nhận 

thức và hành động trong VHST, đã gợi mở cho luận án cách phân tích khoảng 

cách giữa nhận thức và hành động trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk, 

qua đó xem xét mức độ chuyển hóa nhận thức, giá trị sinh thái thành hành vi và 

lối sống của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 
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Trần Thị Thúy Hà (2017), “Giáo dục văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên 

góp phần hoàn thiện nhân cách con người” [57]. Bài viết nghiên cứu vấn đề ô 

nhiễm môi trường đang diễn biến nghiêm trọng, trong khi ý thức và trách nhiệm 

của một bộ phận người dân đối với BVMT còn hạn chế. Nhiều hành vi, thói quen 

thiếu văn hoá với môi trường vẫn diễn ra khá phổ biến, như xả rác bừa bãi, xả trực 

tiếp chất thải ra môi trường tự nhiên, thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. 

Trong khi đó, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về BVMT tuy đã được triển 

khai nhưng hiệu quả trong thay đổi nhận thức và hành vi của người dân chưa có 

nhiều thay đổi. Công trình gợi mở cho luận án cơ sở xem xét mức độ chuyển biến 

của nhận thức, trách nhiệm đến hành vi BVMT của người dân dưới tác động của 

các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, qua đó đánh giá những kết quả đạt được và 

hạn chế trong quá trình XD VHST ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Nguyễn Thị Nga (2018), Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay [100]. Trên cơ sở phân tích sự 

suy giảm của các thành tố môi trường tự nhiên, tác giả khảo sát thực trạng tham 

gia BVMT của ba chủ thể: Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đối với người 

dân, công trình ghi nhận những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động 

và lối sống thân thiện với môi trường, thể hiện qua tham gia các phong trào BVMT, 

tuy nhiên vẫn còn hạn chế về nhận thức, duy trì tập quán sản xuất và sinh hoạt gây 

sức ép lên môi trường. Ngoài nội dung trên, tác giả còn chỉ ra các yếu tố cản trở 

công tác BVMT, như: nghèo đói, hạn chế về giáo dục, tuyên truyền, khoa học - 

công nghệ và quản lý nhà nước. Công trình có giá trị tham khảo đối với luận án ở 

việc làm rõ vai trò và mức độ tham gia của người dân trong BVMT, đồng thời chỉ 

ra những yếu tố cản trở sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động của người 

dân với tư cách là chủ thể XD VHST. 

Lê Thị Thanh Xuân (2019), Tri thức bản địa của người M’nông ở huyện Lắk 

trong việc quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên [168].  Công trình 

khảo sát thực trạng tri thức bản địa của người M’nông trong quản lý và sử dụng 

đất, nước, rừng và sản xuất nông nghiệp. Kết quả cho thấy nhiều tri thức, luật tục 
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và tín ngưỡng truyền thống vẫn góp phần điều chỉnh hành vi khai thác tài nguyên 

và BVMT ở địa phương. Tuy nhiên, dưới tác động của thay đổi phương thức sản 

xuất, định canh định cư và kinh tế thị trường, một số tri thức và giá trị truyền thống 

đang mai một, đặt ra yêu cầu kết hợp tri thức bản địa với tri thức khoa học hiện 

đại. Do vậy, đây là công trình có ý nghĩa gợi mở cho luận án nghiên cứu sâu vấn 

đề kế thừa, chọn lọc tri thức bản địa và kết hợp với tri thức mới trong quá trình 

XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Trần Thị Thúy Chinh (2022), Xây dựng văn hóa sinh thái trong phát triển 

bền vững ở vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay [36]. Kết quả nghiên cứu của đề 

tài cho thấy, bên cạnh những chuyển biến nhất định trong nhận thức và hoạt động 

BVMT của chính quyền và người dân, quá trình XD VHST ở vùng Đồng bằng 

sông Hồng vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra như: nhận thức của một bộ phận cán bộ 

lãnh đạo, quản lý và người dân vẫn chưa thấy hết tính cần thiết, cấp bách của XD 

VHST; sự bất cập giữa yêu cầu XD VHST với điều kiện nguồn lực thực tế của 

vùng; hệ thống chính sách, pháp luật về BVMT còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn; công tác tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn nhiều hạn 

chế. Công trình gợi mở cho luận án phân tích, nhận diện những khó khăn, hạn chế 

của quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Lê Thị Hồng Hạnh (2022), Vấn đề giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá ứng xử 

với môi trường tự nhiên của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay [62]. 

Trong chương nghiên cứu thực trạng, tác giả khảo sát văn hóa ứng xử với rừng, 

đất, nước, động vật và trong hoạt động sản xuất của các dân tộc thiểu số ở Tây 

Nguyên. Do có địa bàn nghiên cứu gần với địa bàn nghiên cứu luận án, công trình 

đã cung cấp cơ sở thực tiễn và gợi mở hướng phân tích sự biến đổi của các giá trị, 

chuẩn mực và hành vi ứng xử sinh thái dưới tác động của kinh tế thị trường, cũng 

như vai trò của luật tục, ý thức cộng đồng và cơ chế, chính sách trong XD VHST 

của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Phạm Thị Lan, và cộng sự (2024), “Nâng cao văn hóa ứng xử với môi trường 

tự nhiên trong sản xuất ở Việt Nam hiện nay” [89]. Nhóm tác giả phân tích thực 
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trạng văn hóa ứng xử với môi trường trong công nghiệp, nông nghiệp và khai thác 

khoáng sản ở nước ta hiện nay. Nghiên cứu chỉ ra tình trạng ô nhiễm, xả thải, sử 

dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy cách, khai thác tài nguyên 

bằng công nghệ lạc hậu, phá rừng và lãng phí tài nguyên vẫn diễn ra; nguyên nhân 

chủ yếu liên quan đến hạn chế trong đầu tư công nghệ, hạ tầng BVMT và xu hướng 

ưu tiên lợi ích kinh tế trước mắt. Điều đó cho thấy phương thức sản xuất và lợi ích 

kinh tế có tác động mạnh đến hành vi BVMT, do vậy đây là công trình có giá trị 

tham khảo trong nghiên cứu thực trạng của luận án. 

1.3. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI PHÁP 

XÂY DỰNG VĂN HOÁ SINH THÁI  

Phạm Thị Ngọc Trầm (1997), Môi trường sinh thái vấn đề và giải pháp [144]. 

Tác giả nhấn mạnh con người vừa là một bộ phận của tự nhiên, vừa là chủ thể có 

khả năng nhận thức và điều chỉnh có ý thức quan hệ giữa xã hội với tự nhiên. Trên 

cơ sở đó, công trình đề xuất tổ chức hoạt động tái sản xuất phù hợp với khả năng 

chịu đựng của hệ sinh thái; việc lựa chọn phương thức phát triển cần dựa trên sức 

sản xuất của hệ sinh thái, đa dạng sinh học và sức khỏe con người. Đồng thời, tác 

giả nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu sinh thái, 

khắc phục tư tưởng phát triển kinh tế bằng mọi giá. Tác giả nhấn mạnh yêu cầu 

kết hợp hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu sinh thái, khắc phục tư tưởng 

phát triển kinh tế bằng mọi giá. Hướng nghiên cứu của công trình gợi mở cho luận 

án trong việc xây dựng các giải pháp nâng cao nhận thức sinh thái cho người dân 

cần gắn với định hướng hành vi và lối sống của người dân, đồng thời chú trọng 

yếu tố lợi ích khi điều chỉnh sản xuất, sinh hoạt theo yêu cầu BVMT. 

Hoàng Hữu Bình (2006), Những tác động của yếu tố văn hoá - xã hội trong 

quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá [20]. Công trình đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đối 

với tài nguyên, môi trường, như: tập trung vào tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; 

đào tạo, tập huấn kiến thức quản lý tài nguyên, môi trường cho cán bộ; xây dựng 

và nhân rộng các mô hình sử dụng tiết kiệm tài nguyên, BVMT; đẩy mạnh thông 
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tin, tuyên truyền; lồng ghép nội dung sử dụng tiết kiệm tài nguyên, BVMT vào 

phong trào xây dựng làng văn hóa, phát động phong trào xây dựng làng môi 

trường; đồng thời bảo tồn, phát huy tri thức dân gian của các dân tộc. Qua đó cho 

thấy các yếu tố văn hóa - xã hội, nếu được sử dụng phù hợp, có thể phát huy vai 

trò trong quản lý tài nguyên và BVMT. Công trình này rất có giá trị tham khảo với 

luận án trong việc xây dựng các giải pháp về phát huy yếu tố văn hoá, cộng đồng 

và tri thức sinh thái truyền thống nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân 

trong XD VHST ở tỉnh Đắk Lắk 

Phan Thị Hồng Duyên (2010), “Xây dựng nếp sống văn hóa sinh thái trong 

điều kiện công nghiệp, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay” [53]. Bài viết đề xuất các 

giải pháp xây dựng nếp sống VHST, trong đó nhấn mạnh xây dựng ý thức sinh 

thái, phát huy giáo dục môi trường nhằm chuyển nhận thức và trách nhiệm BVMT 

thành chuẩn mực, hành vi trong đời sống; phát huy các giá trị đạo đức sinh thái 

truyền thống như lối sống hài hòa, nương tựa vào tự nhiên; đồng thời kết hợp hài 

hòa mục tiêu kinh tế, xã hội và sinh thái. Tác giả cũng mở rộng vấn đề khi đề cập 

đấu tranh với các tệ nạn xã hội và những hành vi làm suy giảm chất lượng đời 

sống cộng đồng. Công trình có giá trị tham khảo đối với luận án trong việc định 

hướng xây dựng giải pháp kết hợp giáo dục môi trường với phát huy các giá trị 

văn hóa truyền thống, qua đó thúc đẩy sự chuyển biến từ nhận thức, trách nhiệm 

sang hành vi và nếp sống sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Chử Bích Thu (2014), “Vấn đề xây dựng văn hoá sinh thái của Trung Quốc, 

nội dung và ý nghĩa” [135]. Bài viết phân tích các giải pháp XD VHST nhằm giải 

quyết mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế với BVMT trong quá trình hiện đại hóa ở 

Trung Quốc. Trước hết, Trung Quốc đặc biệt chú trọng xây dựng ý thức sinh thái 

cho toàn xã hội, coi đây là nền tảng quan trọng để thay đổi hành vi của con người 

trong khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên; giáo dục, tuyên truyền về 

BVMT được triển khai rộng rãi nhằm hình thành lối sống sinh thái, đạo đức sinh 

thái, thói quen tiêu dùng xanh và ý thức sử dụng tiết kiệm tài nguyên trong cộng 

đồng. Thứ hai, Trung Quốc đổi mới mô hình phát triển kinh tế theo hướng kinh tế 
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xanh, kinh tế tuần hoàn và sản xuất sạch, khuyến khích công nghệ sạch, tiết kiệm 

năng lượng, tái sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và phát triển năng lượng tái 

tạo, qua đó kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với BVMT. Thứ ba, Trung 

Quốc chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách và chiến lược phát triển sinh thái ở 

tầm quốc gia, đặt XD VHST trong tổng thể chiến lược xây dựng “văn minh sinh 

thái”; Nhà nước giữ vai trò định hướng thông qua quy hoạch, chính sách môi 

trường và quản lý, kiểm soát việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, việc 

nhân rộng các mô hình phát triển xanh và phổ biến lối sống sinh thái trong cộng 

đồng được chú trọng nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ từ nhận thức đến hành 

động của toàn xã hội. Các giải pháp này Trung Quốc thực hiện từ khá lâu, đến nay 

vấn đề MTST của họ đã chuyển biến rất tích cực. Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, 

tác giả cho rằng XD VHST muốn đạt hiệu quả cần được triển khai đồng bộ trên 

các phương diện nhận thức, chính sách, mô hình phát triển kinh tế và hành vi xã 

hội, hướng tới PTBV lâu dài, đây là vấn đề có giá trị tham khảo rất lớn cho luận 

án trong đề xuất các giải pháp. 

Vi Thái Lang và Trần Thị Hồng Loan (2016), Về văn hóa sinh thái và PTBV 

ở nước ta hiện nay [91]. Xuất phát từ yêu cầu bảo tồn và phát huy các giá trị VHST 

truyền thống tích cực, đồng thời loại bỏ những tập quán, quan niệm lạc hậu cản 

trở PTBV, các tác giả đề xuất một số nhóm giải pháp chủ yếu: nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm của cán bộ, người dân thông qua giáo dục, tuyên truyền, đào tạo; 

đầu tư và huy động các nguồn lực cho bảo tồn, phát huy VHST; phát huy vai trò 

chủ thể của người dân thông qua đời sống và hoạt động lao động thực tiễn; đồng 

thời phát triển đồng bộ các yếu tố của VHST, chú trọng giáo dục môi trường, bồi 

dưỡng tình yêu thiên nhiên và xây dựng lối sống hài hòa với tự nhiên. Đối với 

vùng sâu, vùng xa, công trình nhấn mạnh cần đổi mới hình thức tuyên truyền và 

tăng cường điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, chủ động tham gia các hoạt 

động BVMT. Những đề xuất của công trình gợi mở để luận án xây dựng giải pháp  

kết hợp giáo dục, nâng cao trách nhiệm với bảo tồn và phát huy giá trị VHST 

truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia tích cực vào quá trình 

xây dựng VHST ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 
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Phạm Thị Ngọc Trầm (2016), “Nghiên cứu triết học - xã hội về môi trường 

sinh thái ở Việt Nam” [147]. Bài viết đề xuất các giải pháp như nâng cao ý thức 

sinh thái, phát triển khoa học công nghệ thân thiện với môi trường, thực hiện chiến 

lược PTBV, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và BVMT, 

xóa đói giảm nghèo, xây dựng văn hóa và đạo đức sinh thái, đồng thời chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, xây dựng ý thức sinh thái, đạo đức sinh 

thái và lối sống VHST được xem là những giải pháp có ý nghĩa nền tảng nhằm 

điều chỉnh hành vi của con người hướng tới PTBV. Với hướng nghiên cứu này, 

công trình có giá trị tham khảo đối với luận án trong việc xác định các giải pháp 

XD VHST của người dân bao gồm nâng cao ý thức đạo đức sinh thái, ứng dụng 

khoa học - công nghệ thân thiện với môi trường để giải quyết mối quan hệ giữa 

tăng trưởng kinh tế và BVMT, cải thiện đời sống người dân, thích ứng với biến 

đổi khí hậu  

Ngô Thị Tân Hương và Dương Thị Hương (2020), Vai trò của văn hóa sinh 

thái với PTBV ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay [80]. Cuốn sách 

tập trung phân tích ba nhóm giải pháp gắn với ba chủ thể nhằm XD VHST gắn với 

PTBV ở khu vực miền núi phía Bắc. Đối với các cấp lãnh đạo, quản lý, cần thể 

chế hóa quan điểm về VHST trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao 

năng lực quản lý môi trường và gắn mục tiêu kinh tế với bảo vệ các hệ sinh thái 

đặc thù. Đối với doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh, cần chuyển đổi theo 

hướng sản xuất xanh, giảm mô hình khai thác tài nguyên, áp dụng công nghệ sạch 

và nâng cao trách nhiệm môi trường. Đối với công dân và các lực lượng xã hội, 

cần đẩy mạnh giáo dục ý thức cộng đồng, khơi dậy tình yêu thiên nhiên, phát huy 

vai trò của tổ chức xã hội, cộng đồng trong giám sát BVMT và bảo tồn các tri thức 

bản địa tích cực. Công trình có giá trị tham khảo đối với luận án trong gợi mở xây 

dựng giải pháp phát huy vai trò chủ thể của người dân gắn với điều kiện kinh tế, 

xã hội, sinh thái đặc thù của tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Trọng Chuẩn (2021), “Vấn nạn ô nhiễm môi trường, khủng hoảng 

sinh thái và sự cần thiết phải xây dựng tư duy văn minh sinh thái” [39]. Bài viết 

đề xuất các giải pháp hình thành tư duy và văn minh sinh thái ở Việt Nam, trước 
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hết là thay đổi nhận thức về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, từ đó điều 

chỉnh thái độ, hành vi theo hướng tôn trọng và hài hòa với tự nhiên; thay đổi thói 

quen tiêu dùng và phương thức phát triển dựa trên khai thác tài nguyên. Tác giả 

đồng thời nhấn mạnh vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn, ứng dụng công nghệ sạch, hoàn thiện pháp luật và cơ chế quản lý môi 

trường; đồng thời đề cao giáo dục và truyền thông trong hình thành ý thức, đạo 

đức và lối sống sinh thái. Công trình gợi mở cho luận án xây dựng các nhóm giải 

pháp theo hướng kết hợp nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi và lối sống của 

người dân gắn với hoàn thiện cơ chế quản lý, thúc đẩy hình thành phương thức 

sản xuất và tiêu dùng thân thiện với môi trường trong quá trình XD VHST ở tỉnh 

Đắk Lắk hiện nay. 

Mai Hải Oanh (2022), “Xây dựng văn hoá sinh thái ở Việt Nam vì mục tiêu 

PTBV” [103]. Để XD VHST ở Việt Nam hiện nay, bài viết đã đề xuất một số giải 

pháp cơ bản: Một là, cần nâng cao ý thức tôn trọng tự nhiên. Hai là, phải hoàn 

thiện các cơ chế, chính sách về BVMT bằng cách xây dựng chính sách kinh tế, xã 

hội gắn với BVMT, tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường; đầu tư 

trang thiết bị nhằm nâng cao công tác dự báo các hiểm hoạ môi trường. Ba là, tăng 

cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ MTST. Các nội 

dung cần tập trung kiểm tra như công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất 

đai, khu dân cư; vấn đề cấp phép cho các nhà máy. Bốn là, đẩy mạnh công tác giáo 

dục, XD VHST như giáo dục ý thức sinh thái, trách nhiệm sinh thái, ý thức sinh 

thái cho toàn dân. Phát triển và nhân rộng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ 

MTST. Với giải pháp trên, công trình có giá trị tham khảo đối với luận án trong 

việc xác định giáo dục ý thức, trách nhiệm sinh thái và huy động sự tham gia của 

người dân, cộng đồng là giải pháp quan trọng để phát huy vai trò chủ thể của người 

dân trong XD VHST hiện nay. 

Phạm Xuân Hoàng, Phạm Thị Xuân Nga và Nguyễn Thị Lạng (2022), “Luật 

tục Ê-đê về bảo vệ tài nguyên môi trường trong mối tương quan với pháp luật hiện 

nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam” [65]. Các tác giả cho rằng, cần phát huy 
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giá trị tích cực của luật tục Ê-đê trong bảo vệ tài nguyên và môi trường thông qua 

việc kết hợp hài hòa giữa luật tục và pháp luật. Nhà nước cần quan tâm kế thừa 

những quy định tiến bộ của luật tục trong xây dựng và thực thi chính sách BVMT; 

tăng cường bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống làm nền tảng cho việc vận 

dụng luật tục; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và cộng 

đồng về vai trò của luật tục trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; đồng thời phát 

huy vai trò của già làng, trưởng buôn và người có uy tín trong quản lý cộng đồng, 

xây dựng hương ước, quy ước phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, đất 

đai, nguồn nước và các nguồn tài nguyên môi trường ở địa phương. Công trình có 

giá trị tham khảo đối với luận án trong xây dựng giải pháp phát huy các giá trị văn 

hóa bản địa, cũng như kết hợp luật tục với pháp luật hiện hành; phát huy vai trò 

của cộng đồng, của người có uy tín trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk 

Lắk hiện nay. 

Trần Thị Thúy Chinh (2022), Xây dựng văn hóa sinh thái trong PTBV ở vùng 

Đồng bằng sông Hồng hiện nay [36]. Đề tài đã đề xuất hai quan điểm và hệ thống 

giải pháp tương đối toàn diện nhằm XD VHST ở vùng Đồng bằng sông Hồng hiện 

nay. Về giải pháp: nâng cao nhận thức của các chủ thể về vai trò của VHST gắn 

với PTBV; phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp trong tổ chức thực hiện; 

thực hiện đồng bộ các yếu tố cấu thành VHST; nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát 

huy các giá trị VHST truyền thống còn phù hợp với yêu cầu PTBV; tiếp tục hoàn 

thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến XD VHST; đồng thời phát huy 

vai trò của các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường nhằm thúc đẩy PTBV ở vùng 

Đồng bằng sông Hồng. Công trình có giá trị tham khảo với luận án trong việc tiếp 

cận XD VHST của người dân theo hướng hệ thống, gắn chặt với yêu cầu PTBV, 

đồng thời gợi mở nội dung giải pháp phù hợp với chủ thể là người dân trong XD 

VHST của luận án. 

Nguyễn Thị Bích Thủy và Nguyễn Mai Lan (2023), “Xây dựng môi trường 

văn hóa, lối sống văn hóa góp phần xây dựng đạo đức sinh thái ở Việt Nam hiện 

nay” [136]. Bài viết đã đề xuất các giải pháp xây dựng đạo đức sinh thái cho ba 
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chủ thể chính là Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp. Đối với chủ thể là Nhà 

nước, các tác giả nhấn mạnh việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh 

tuyên truyền giáo dục, hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên và môi trường, sử 

dụng các công cụ quản lý như thuế, quy hoạch và tăng cường thanh tra, kiểm tra 

nhằm hạn chế các hành vi gây ô nhiễm. Đối với chủ thể là nhân dân, các tác giả 

đề cao việc xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, nâng cao nhận thức về 

mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động 

bảo vệ và giám sát môi trường trong cộng đồng. Đối với chủ thể là doanh nghiệp, 

các tác giả nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi sang sản xuất sạch, xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp gắn với đạo đức sinh thái, thực hiện trách nhiệm xã hội và tuân thủ 

pháp luật về BVMT. Nghiên cứu đã góp phần làm rõ vai trò của các chủ thể xã 

hội trong việc hình thành đạo đức sinh thái và thúc đẩy PTBV ở Việt Nam hiện 

nay, rất có giá trị tham khảo cho luận án khi xây dựng các giải pháp liên quan đến 

các chủ thể là người dân trong XD VHST của chính họ. 

Phạm Thị Lan, và các cộng sự (2024), “Nâng cao văn hoá ứng xử với môi 

trường tự nhiên trong sản xuất ở Việt Nam hiện nay” [89]. Bài viết đã đề xuất 

các giải pháp nâng cao văn hoá ứng xử với MTTN trong sản xuất ở Việt Nam 

hiện nay. Đầu tiên, nhóm tác giả nhấn mạnh giải pháp tuyên truyền, giáo dục 

nhằm nâng cao nhận thức và điều chỉnh hành vi ứng xử với MTTN trong sản 

xuất. Chủ thể thực hiện gồm các tổ chức, đoàn thể, cơ quan và doanh nghiệp. 

Nội dung trọng tâm là đổi mới tư duy, cách làm và ý thức trách nhiệm của con 

người đối với thiên nhiên; đa dạng hoá hình thức tuyên truyền; đưa nội dung 

BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình giáo dục và bồi dưỡng 

cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, cần tăng cường thông tin tuyên truyền về 

chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tạo dư luận xã hội để đấu tranh 

với các hành vi vi phạm môi trường. Thứ hai, tăng cường kiểm tra, giám sát và 

xử phạt nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường nhằm răn đe các cá nhân, 

tổ chức và doanh nghiệp vi phạm. Theo nhóm tác giả, cần xây dựng chế tài đủ 

mạnh, thực hiện kiểm tra thường xuyên, liên tục và xử lý nghiêm các sai phạm 
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về môi trường, tránh tình trạng kiểm tra mang tính hình thức hoặc theo mùa vụ. 

Thứ ba, yêu cầu kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với BVMT. Để thực 

hiện mục tiêu này cần phát huy vai trò của các cơ quan chuyên môn trong thẩm 

định dự án, xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển nhằm bảo đảm các hoạt 

động sản xuất gắn với yêu cầu PTBV và bảo vệ MTTN. Các giải pháp trên gợi 

mở để luận án đề xuất các giải pháp như nâng cao nhận thức, trách nhiệm về 

BVMT của người dân trong sản xuất, đi liền là tăng cường kiểm tra, giám sát và 

thực thi pháp luật, gắn phát triển sản xuất với yêu cầu BVMT trong XD VHST 

của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

1.4. GIÁ TRỊ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ TỔNG QUAN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

LUẬN ÁN CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

1.4.1. Giá trị các công trình đã tổng quan liên quan đến luận án 

Từ các công trình nghiên cứu đã được tổng quan có thể đánh giá khái quát 

như sau: 

Thứ nhất, về lý luận xây dựng VHST ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu 

tạo lập được những cơ sở lý luận quan trọng cho nghiên cứu về VHST và XD 

VHST. Nhiều công trình trong lĩnh vực nhân học và xã hội học đã khẳng định văn 

hóa sinh thái là sản phẩm của quá trình thích nghi lâu dài giữa con người và môi 

trường tự nhiên. Đặc biệt, ở các vùng nông nghiệp truyền thống như Đắk Lắk, văn 

hóa sinh thái gắn liền với tập quán canh tác, tín ngưỡng thờ thần núi, thần sông, 

và các lễ hội mùa vụ. Những nghiên cứu này cung cấp nền tảng lý luận để luận án 

có thể phân tích sự hình thành và phát triển của văn hóa sinh thái trong bối cảnh 

địa phương.  

Các nghiên cứu cũng đã đưa ra khái niệm gần như ý thức sinh thái, lối sống 

sinh thái, văn minh sinh thái; một số công trình đã đưa ra khái niệm VHST, từ đó 

đã chỉ ra cấu trúc, đặc điểm vai trò của VHST với BVMT và PTBV, trong đó nhấn 

mạnh phải xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa con người với tự nhiên và yêu cầu 

kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và BVMT. Một số công trình tiếp 

cận VHST từ phương diện giá trị văn hóa, nên đã nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo 
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tồn, phát huy tri thức bản địa, các giá trị truyền thống như luật tục, lối sống hài 

hòa với tự nhiên của cộng đồng dân cư. Cũng có những nghiên cứu đề cập đến vai 

trò của các chủ thể xã hội trong đó con người, các cộng đồng trong việc hình thành, 

duy trì và thực hành các giá trị sinh thái. Đây những giá trị lý luận đóng vai trò là 

cơ sở để luận án kế thừa, chọn lọc, phát triển, gợi mở những vấn đề nghiên cứu 

mà các công trình bỏ ngỏ để luận án tiếp cận trong nghiên cứu vấn đề XD VHST 

của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Thứ hai, về thực trạng XD VHST ở Việt Nam hiện nay. Các công trình đã 

nghiên cứu thực trạng VHST, vai trò của VHST gắn với PTBV và nhiều vấn đề 

khác như tình hình môi trường, thực trạng đời sống sinh thái, văn hóa ứng xử với 

tự nhiên ở một số vùng miền, cũng như trên phạm vi cả nước. Có nghiên cứu về  

tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, của kinh tế thị trường và 

phương thức sản xuất lạc hậu đến nhận thức, hành vi và đời sống con người. Có 

những nghiên cứu phản ánh những tác động tích cực từ sự thay đổi nhận thức, 

hành vi của người dân, doanh nghiệp, chính quyền đến BVMT, đồng thời cũng 

chỉ ra những hạn chế trong BVMT, khai thác tài nguyên và phát huy các giá trị 

sinh thái truyền thống. Có những nghiên cứu về vai trò của cộng đồng, của luật 

tục, già làng, người có uy tín, tri thức bản địa của Tây Nguyên, trong đó có Đắk 

Lắk đối với BVMT sinh thái, trong quản lý tài nguyên. Những kết quả nghiên cứu 

này cung cấp tư liệu, gợi mở cách tiếp cận từ đó giúp luận án nhận diện và khái 

quát những vấn đề đặt ra trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Ba là, về giải pháp XD VHST ở Việt Nam hiện nay. Các công trình nghiên 

cứu đã đề xuất khá đa dạng. Nhiều nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam đã chỉ ra 

rằng việc XD VHST không chỉ là vấn đề ý thức, mà còn liên quan đến chính sách, 

giáo dục và sự tham gia của cộng đồng. Đối với Đắk Lắk, nơi có sự đa dạng về 

dân tộc và văn hóa, các công trình tổng quan cũng cho thấy tính đặc thù: VHST ở 

đây gắn với rừng, cà phê, và đời sống cộng đồng buôn làng. Một số nghiên cứu 

nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về BVMT; tăng cường 

quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi gây ô nhiễm, khai thác tài nguyên 

trái phép; đồng thời gắn yêu cầu BVMT với phát triển kinh tế xanh, công nghệ 
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sạch và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Một số công trình chú trọng các giải 

pháp về giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm sinh thái và 

hình thành các chuẩn mực, lối sống thân thiện với tự nhiên; phát huy vai trò của 

người dân, cộng đồng và các tổ chức xã hội trong BVMT. Bên cạnh đó, có những 

nghiên cứu đề xuất bảo tồn, phát huy tri thức bản địa, luật tục và các giá trị văn 

hóa truyền thống tích cực gắn với yêu cầu BVMT; xây dựng và nhân rộng các mô 

hình, phong trào cộng đồng về BVMT. Những giải pháp này là nguồn tham khảo 

quan trọng để luận án kế thừa, chọn lọc và phát triển các giải pháp XD VHST phù 

hợp với chủ thể là người dân trong XD VHST, phù hợp với điều kiện cụ thể của 

tỉnh Đắk Lắk. 

Từ những giá trị tổng quan này, luận án có thể kế thừa hệ thống lý luận về 

VHST, đồng thời vận dụng các nghiên cứu thực tiễn để phân tích hiện trạng và đề 

xuất giải pháp XD VHST phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của người dân 

Đắk Lắk hiện nay. Các nhà khoa học đã tiếp cận, nghiên cứu về VHST với nhiều 

cấp độ khác nhau. Tất cả các tri thức về VHST đều được nghiên cứu sinh tiếp thu, 

kế thừa và chuyển tải trong các nội dung của luận án. Tuy nhiên, nghiên cứu về 

XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk tiếp cận dưới góc độ triết học thì chưa 

có một công trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu. Vì vậy, đây là “khoảng trống” 

để luận án đi vào nghiên cứu vấn đề này.  

1.4.2. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 

Trên cơ sở tiếp thu giá trị của các công trình đã nghiên cứu về VHST, luận án sẽ 

tiếp cận nghiên cứu vấn đề XD VHST dưới góc độ tiếp cận của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, và luận án sẽ làm rõ các vấn đề sau: 

 Về lý luận, các công trình nghiên cứu đã chỉ ra nhiều khái niệm liên quan 

đến đề tài luận án như: văn hóa, sinh thái, văn hóa sinh thái, văn minh sinh thái, 

tầm quan trọng của văn hóa sinh thái,… nhưng những khái để làm cơ sở nghiên 

cứu về VHSTnhư: nguồn gốc của VHST; vai trò của VHST; khái niệm “xây dựng 

văn hóa sinh thái”, khái niệm “Xây dựng văn hóa sinh thái của người dân”, nội 

hàm và đặc trưng của văn hóa sinh thái, khái niệm “Xây dựng văn hóa sinh thái 
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của người dân ở tỉnh Đắk Lắk” dưới góc độ triết học thì chưa có công trình nào 

nghiên cứu và đề cập trong thời gian gần đây. Cũng chưa có công trình nào tiếp 

cận theo cấu trúc chủ thể, nội dung, phương thức trong XD VHST của người dân 

để xác định người dân là chủ thể, mục tiêu, động lực của quá trình XD VHST ở 

Việt Nam hiện nay. Vì vậy, luận án phân tích, làm rõ nguồn gốc của VHST, tính 

độc lập tương đối của VHST có thể tác động trở lại đối với tồn tại xã hội; xây 

dựng các khái niệm văn hóa, sinh thái, VHST và xây dựng VHST, XD VHST của 

người dân và XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk dưới góc độ triết học; làm 

rõ nội dung, các yếu tố cấu thành VHST và nội hàm của xây dựng VHST của 

người dân. Trên cơ sở quan niệm VHST như một hình thái ý thức xã hội, phản ánh 

tồn tại xã hội và thể hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong những 

điều kiện lịch sử cụ thể, luận án tiếp tục luận giải vai trò, chủ thể, nội dung và 

phương thức XD VHST của người dân, đồng thời xác định những yếu tố cơ bản 

ảnh hưởng đến quá trình này ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Về thực tiễn, luận án phân tích đánh giá thực trạng XD VHST của người dân 

ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay gồm chủ thể xây dựng VHST của người dân ở tỉnh Đắk 

Lắk, nội dung XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk, phương thức XD VHST 

của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay, từ đó chỉ ra các vấn đề đang đặt ra từ thực 

trạng XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Về giải pháp, luận án đề xuất một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao 

hiệu quả xây dựng VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Các 

nhóm giải pháp được thiết kế theo hướng theo hướng phát huy vai trò chủ thể của 

người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong việc hình thành, củng cố và thực hành các thành 

tố của VHST, thông qua những phương thức phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh 

Đắk Lắk, nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

trong thời gian tới. 
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Tiểu kết chương 1 

Qua tổng quan các công trình nghiên cứu, tác giả luận án nhận thấy vấn đề 

VHST và XD VHST đã được tiếp cận dưới nhiều góc độ của xã hội học, văn hóa 

học, nhân học, từ mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, văn hóa ứng xử với 

môi trường, ý thức sinh thái, đạo đức sinh thái, lối sống sinh thái, tri thức bản địa, 

quản lý tài nguyên, BVMT và PTBV. Các công trình đã tạo lập những cơ sở lý 

luận, tư liệu thực tiễn và đề xuất các giải pháp khá đa dạng cho XD VHST; đồng 

thời, một số nghiên cứu bước đầu đề cập đến vai trò chủ thể của người dân trong 

hình thành, duy trì và thực hành các giá trị sinh thái. Những kết quả này là cơ sở 

quan trọng để luận án kế thừa, chọn lọc và phát triển trong xây dựng khung lý 

thuyết để triển khai nghiên cứu vấn đề XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Khoảng trống các công trình là chưa có nghiên cứu trực tiếp và hệ thống về 

nguồn gốc của VHST, vai trò của VHST, tính tất yếu phải XD VHST của người 

dân trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu hiện nay, nhất là các khái 

niệm trực tiếp liên quan đến luận án như XD VHST, XD VHST của người dân và 

XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Những nghiên cứu có đề cập người dân 

và cộng đồng đều chưa đặt người dân ở vị trí chủ thể trung tâm của quá trình XD 

VHST. Các nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp theo cấu trúc logic là chủ 

thể, nội dung, phương thức cũng chưa được nghiên cứu đầy đủ. Từ những khoảng 

trống trên, luận án lựa chọn cách tiếp cận XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk 

Lắk từ vai trò chủ thể của người dân, trong đó chú trọng làm rõ mối quan hệ giữa 

chủ thể, nội dung và phương thức XD VHST trong những điều kiện kinh tế, văn 

hóa, xã hội và sinh thái cụ thể của tỉnh Đắk Lắk. 
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Chương 2 

 XÂY DỰNG VĂN HOÁ SINH THÁI CỦA NGƯỜI DÂN Ở TỈNH 

ĐẮK LẮK – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

 

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

2.1.1. Văn hóa sinh thái 

2.1.1.1. Khái niệm văn hóa sinh thái 

* Khái niệm văn hoá 

Thuật ngữ văn hoá theo tiếng Latinh là “Cultus”, nghĩa là gieo trồng được. 

Tulliius Ciero (106-43 TCN) là người đầu tiên sử dụng khái niệm “Cultura animi” 

với nghĩa là sự trồng trọt linh hồn. Đến nay văn hoá được nhiều ngành khoa học 

nghiên cứu dưới góc độ khác nhau, làm cho số lượng định nghĩa về văn hoá lên 

tới hàng vài trăm khái niệm. C. Mác cho rằng: “Văn hóa là toàn bộ những thành 

quả được tạo ra nhờ hoạt động lao động sáng tạo của con người - hoạt động sản 

xuất vật chất và tái sản xuất ra đời sống hiện thực của con người” [32, tr.136]. 

Theo định nghĩa trên, văn hoá là kết quả của việc con người phát triển khả năng, 

năng lực sáng tạo của mình thông qua hoạt động thực tiễn để tạo ra các giá trị vật 

chất, tinh thần thoả mãn nhu cầu con người. Sau khi được tạo ra, con người dùng 

chính các giá trị văn hoá đó để nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn, đồng thời 

thúc đẩy chính năng lực sáng tạo của con người ngày càng lên tầm cao mới.  

Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sớm nhận thức được vai trò của 

văn hoá, Người định nghĩa: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài 

người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa 

học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, 

ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn 

hóa” [98, tr.458]. Định nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm rõ được nguồn 

gốc của văn hoá là từ hoạt động sản xuất ra của cải vật chất, các dạng tồn tại, biểu 

hiện cụ thể của văn hoá trong đời sống gồm cả các giá giá trị vật chất và tinh thần. 

Tại Hội nghị Văn hoá hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội 
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XIII của Đảng về lĩnh vực văn hoá, cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giải thích 

nghĩa rộng và nghĩa hẹp của văn hoá, trong đó “Nghĩa rộng: thì văn hoá là trình 

độ phát triển về tinh thần và vật chất của nhân loại trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất 

định (thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đồng,... văn hoá Đông Sơn, văn hoá lúa nước,...). 

Nghĩa hẹp: thì văn hoá là những hoạt động tinh thần của một xã hội, gồm có những 

lĩnh vực: giáo dục, khoa học, văn học, nghệ thuật, đạo đức (lối sống, cách cư xử, 

ứng xử giữa người với người,...). Văn hoá cũng bao gồm cả văn hoá vật thể (các 

di tích lịch sử, các công trình văn hoá, di sản văn hoá, những sản phẩm văn hoá: 

Kim tự tháp, đình, chùa, miếu thờ,...) và phi vật thể (ca dao, dân ca, hò vè, lễ hội; 

các phong tục, tập quán của mỗi quốc gia, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc, mỗi địa 

phương...). Văn hoá chúng ta bàn ở đây chủ yếu là theo nghĩa hẹp” [149]. Đây là 

cách phân chia văn hoá rất khoa học và hiện khi nghiên cứu về văn hoá, đa phần 

các nhà nghiên cứu đều tiếp cận văn hoá theo nghĩa hẹp. 

Khác với cách tiếp cận trên, trong luận án này khái niệm văn hoá được tiếp 

cận dưới góc độ giá trị, nên: Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần 

do con người sáng tạo ra trong quá trình sản xuất, được lưu truyền và phát triển 

qua các thế hệ, phản ánh cách con người lao động, suy nghĩ, ứng xử và tương tác 

với môi trường tự nhiên, xã hội. 

* Khái niệm sinh thái  

Sinh thái tiếng Hy Lạp là “oikos” có nghĩa là: nhà ở, nơi cư trú, nơi sinh sống 

của các sinh vật từ bé đến lớn nhất, đồng thời là môi sinh của con người. Tác giả 

Trần Lê Bảo cho rằng: “Sinh thái theo tiếng gốc La tinh là “oikos”, có nghĩa là 

nhà ở, nơi cứ trú, nơi sinh sống của các sinh thể bao gồm từ những sinh vật nhỏ 

bé nhất, đơn giản nhất như các sinh vật đơn bào, vi sinh vật, vi rút, đến những sinh 

vật đa bào to lớn phức tạp, phát triển cao như động vật có vú, kể cả con người. Bất 

kỳ sinh vật nào sống cũng cần phải có không gian sống, hay gọi là môi trường 

sống xung quanh mình” [19, tr.65]. Theo định nghĩa này “sinh thái” thực chất chỉ 

không gian sống, môi trường sống hay MTST của tất cả mọi sinh vật trên trái đất. 

Trong MTST, con người vừa là một yếu tố của MTST nhưng đồng thời là chủ thể 
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tác động lên môi trường tự nhiên để sinh tồn. Việc tác động lên MTST của con 

người sẽ tạo nên sự thay đổi của MTST theo cả hai hướng là tích cực và tiêu cực. 

Hướng thay đổi tiêu cực chắc chắn sẽ tạo ra những biến đổi của MTST có ảnh 

hưởng bất lợi đến đời sống của con người và của chính MTST. 

Triết học coi sinh thái như “ngôi nhà chung của sự tồn tại”, nơi con người 

vừa là một phần, vừa là chủ thể có trách nhiệm. Vì vậy, trong luận án này, sinh 

thái được hiểu là hệ thống tự nhiên và là cách con người nhận thức và ứng xử với 

môi trường, tức là mối quan hệ giữa con người - tự nhiên - xã hội. 

* Khái niệm văn hóa sinh thái 

VHST là một khái niệm kết nối giữa văn hóa và MTST, nhấn mạnh mối quan 

hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Nó không chỉ là cách con người ứng xử 

với môi trường sống, mà còn là hệ giá trị, niềm tin, thói quen và lối sống thể hiện 

sự tôn trọng và bảo vệ hệ sinh thái. Kế thừa quan niệm của các nhà nghiên cứu đi 

trước, trong luận án này văn hoá sinh thái được quan niệm : Văn hóa sinh thái là 

hệ thống giá trị, chuẩn mực, và cách ứng xử của con người hình thành và phát 

triển trong mối quan hệ với tự nhiên và môi trường sống. VHST không chỉ phản 

ánh tri thức khoa học về sinh thái, mà còn là ý thức, đạo đức và triết lý sống nhằm 

duy trì sự hài hòa giữa con người - xã hội - tự nhiên. Vì vậy, VHST là hình thức 

văn hóa đặc thù, nơi con người kiến tạo hệ giá trị và đạo đức để sống hài hòa với 

tự nhiên, coi BVMT là một phần của bản chất người. 

2.1.1.2. Nguồn gốc và đặc trưng của văn hóa sinh thái  

Một là, văn hoá sinh thái được hình thành và phát triển trên cơ sở điều kiện 

môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội của mỗi cộng đồng 

Là một hình thức đặc thù của văn hoá, VHST là sản phẩm của quá trình con 

người tiến hành lao động và tổ chức đời sống gắn với những điều kiện tự nhiên, 

kinh tế, xã hội xác định. Trong đó, điều kiện MTTN, bao gồm địa hình, khí hậu, 

thổ nhưỡng, hệ sinh thái rừng, biển, sông suối… tạo ra không gian sống của con 

người và sự tương tác giữa con người với các yếu tố đó của điều kiện tự nhiên, 

giữa các yếu tố nội tại của điều kiện tự nhiên với nhau.  
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Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, cách thức tổ chức sản xuất và đời sống của 

con người hình thành. Khi đó, con người bằng hoạt động thực tiễn và thông qua 

hoạt động thực tiễn, cùng các hoạt động giao tiếp xã hội đã từng bước tích luỹ 

kinh nghiệm, khái quát thành tri thức về tự nhiên. Về vấn đề này, Ph.Ăngghen đã 

từng nhấn mạnh: “khác với tất cả các sinh vật khác, là chúng ta nhận thức được 

quy luật của giới tự nhiên và có thể sử dụng được những quy luật đó một cách 

chính xác” [31, tr.655].  Dựa trên tri thức đó, con người lựa chọn phương thức ứng 

xử phù hợp với tự nhiên để cả con người và tự nhiên cùng tồn tại và phát triển. 

Theo thời gian, các tri thức về tự nhiên chứng minh được vai trò của nó đối với 

đời sống con người và xã hội, trở thành các giá trị chi phối nhận thức, hành vi của 

con người; được con người cất giữ trong các biểu tượng sinh thái, dần trở thành 

hành vi, lối sống của con người trong mối quan hệ với tự nhiên. Đặc biệt con người 

còn thiếp lập các thiết chế để kiểm soát hành vi của con với MTST nhằm duy trì, 

truyền thừa giá trị sinh thái từ thế hệ này sang thế khác.  

Điều kiện MTTN, kinh tế và đặc điểm xã hội không giống nhau giữa các khu 

vực, các vùng, miền tạo nên sự khác biệt của VHST ở mỗi vùng, miền. Sự khác 

biệt này trước tiên thể hiện ở thệ thống tri thức về tự nhiên và phương thức khai 

thác, sử dụng, quản lý tài nguyên; tiếp đến là hệ giá trị sinh thái, biểu tượng sinh 

thái, phong tục, tập quán, lối sống, đặc biệt là các thiết thể để điều chỉnh mối quan 

hệ giữa con người với tự nhiên. 

Ngoài ra, do điều kiện MTTN biến đổi; kinh tế, xã hội luôn vận động, biến 

đổi dưới tác động của hoạt động thực tiễn của con người và các quy luật vốn có 

của tự nhiên, vì rằng “con người cũng tác động trở lại tự nhiên, cải biến tự nhiên 

và tạo cho mình những điều kiện sinh tồn mới” [33, tr. 720] nên VHST luôn được 

con người điều chỉnh, bổ sung, làm mới để phù hợp với sự vận động biến đổi của 

điều kiện MTTN và hoạt động kinh tế, xã hội. Quá trình này làm xuất hiện các giá 

trị VHST. 

Hai là, văn hoá sinh thái biểu hiện phương thức con người nhận thức, thích 

nghi, sử dụng và cải biến tự nhiên 

Con người là “một cơ thể phức tạp nhất mà giới tự nhiên sản sinh ra được” 



 37 

[31, tr.475]. Vì vậy, C. Mác và Ph. Ăngghen đã khẳng định: “Tiền đề đầu tiên của 

toàn bộ lịch sử nhân loại thì dĩ nhiên là sự tồn tại của những cá nhân con người 

sống... Mọi khoa ghi chép lịch sử đều phải xuất phát từ những cơ sở tự nhiên ấy 

và những thay đổi của chúng do hoạt động của con người gây ra trong quá trình 

lịch sử” [ 31, tr.29].  Vậy, theo quan điểm của triết học Mác - Lênin, con người do 

tự nhiên sinh ra, con người không tách rời tự nhiên, thông qua hoạt động thực tiễn, 

trước tiên là hoạt động lao động, con người thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với tự 

nhiên. Trong mối quan hệ với tự nhiên, con người đóng vai trò là chủ thể có ý thức, 

nhờ đó con người hoàn toàn chủ động trong việc tìm hiểu tự nhiên. Nhờ năng lực 

khái quát hoá, trừu tượng hoá, con người đã hình thành nên hệ thống tri thức, giá 

trị, chuẩn mực, biểu tượng và hành vi sinh thái, thiết chế sinh thái phong phú. Sau 

khi ra đời chúng được con người dùng điều chỉnh phương thức sống, phương thức 

sản xuất của mình sao cho phù hợp với điều kiện MTST cụ thể, nhờ đó con người 

“thích nghi” với MTST, tức là con người tồn tại một cách thuận lợi trong MTST 

xác định.  

Trình độ VHST của một cộng đồng người, vùng, miền, quốc gia, thời đại 

không phải biểu hiện ở mức độ khai thác tự nhiên nhiều hay ít, mà được phản ánh 

ở khả năng kết hợp hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu của 

con người với việc bảo tồn, phục hồi và duy trì các điều kiện sinh thái cho sự phát 

triển lâu dài. Trình độ VHST cao, con người sẽ thấy vai trò, tầm quan trọng, mối 

quan hệ không thể tách rời giữa con người và tự nhiên, nên sẽ dùng những hành vi 

văn hoá mang tính đạo lý và trách nhiệm xã hội trong quan hệ với tự nhiên trước 

khi dùng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ tự nhiên. Các biện pháp kỹ thuật chỉ phải 

dùng đến khi VHST chưa đủ mạnh, đủ độ thấm vào nhận thức và hành vi của con 

người. Đúng như C. Mác từng nói: “Nếu canh tác được tiến hành một cách tự phát 

mà không được hướng dẫn một cách có ý thức... thì sẽ để lại sau đó đất hoang” [34 

tr.720]. Đây là lý do vì sao VHST có thể điều chỉnh mối quan hệ giữa con người và 

tự nhiên. 

Ba là, văn hoá sinh thái luôn vận động và phát triển trên cơ sở kế thừa, đổi 

mới để thích ứng với sự biến đổi của điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội 
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Kế thừa và đổi mới của VHST là biểu hiện quy luật vận động biện chứng của 

mối quan hệ con người - tự nhiên. Mối quan hệ này không đóng khung bất biến, 

ngược lại luôn có sự vận động, sự biến đổi do sự phát triển của lực lượng sản xuất, 

của năng lực tổ chức xã hội cũng như tình trạng sinh thái ở từng thời kỳ, từ đó đặt 

ra yêu cầu điều chỉnh và đổi mới VHST, trước hết là điều chỉnh phương thức con 

người nhận thức, khai thác, sử dụng và cải biến tự nhiên. Ph. Ăngghen đã khái 

quát rằng vạn vật đều vận động, biến đổi, phát triển “Phép biện chứng chẳng qua 

chỉ là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của 

tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy” [33, tr 201]. VHST cũng như các sự 

vật, các hiện tượng, cũng sẽ luôn phải được bổ sung, hoàn thiện, phát triển để luôn 

thực hiện tốt chức năng điều chỉnh mối quan hệ hài hoà giữa con người và tự nhiên. 

Cần nhận thức rằng, sự vận động của VHST không phải là sự phủ định các 

giá trị sinh thái truyền thống đã được hình thành lâu dài trong lịch sử và được thực 

tiễn kiểm nghiệm, khẳng định tính đúng đắn. Sự vận động của VHST thực chất là 

quá trình thống nhất giữa kế thừa và đổi mới. Trong đó, kế thừa là quá trình lựa 

chọn, gìn giữ và phát huy những tri thức, giá trị, biểu tượng, lối sống và thiết chế 

sinh thái đã được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh còn phù hợp với điều kiện 

tự nhiên và đời sống xã hội. Đổi mới là quá trình làm cho các yếu tố cấu thành 

VHST được nhận được bổ sung, điều chỉnh và phát triển phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, kinh tế và xã hội hiện tại. Kế thừa và đổi mới đồng thời thực hiện để sự 

phát triển của VHST không bị đứt gãy, mà luôn được thực tiễn kiểm nghiệm, bổ 

sung và hoàn thiện trên cơ sở kế thừa có chọn lọc và sáng tạo những giá trị mới 

phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể. Chính quá trình kế thừa và đổi mới liên tục 

này làm cho VHST vừa giữ được tính ổn định của bản sắc văn hóa, vừa có khả 

năng thích ứng trước các điều kiện mới. Vì vậy, quá trình XD VHST của người 

dân không phải là hoạt động mang tính phong trào mà là một hoạt động thường 

xuyên, trong đó người dân phải chủ động kế thừa, điều chỉnh, bổ sung và sáng tạo 

các giá trị VHST để duy trì sự hài hòa giữa con người với tự nhiên và đáp ứng yêu 

cầu của xu thế phát triển mới hiện nay - xu thế PTBV 

2.1.1.3. Vai trò của văn hóa sinh thái 

Một là, định hướng nhận thức, giá trị, chuẩn mực đối với môi trường tự nhiên 
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Văn hóa sinh thái hình thành từ nhu cầu thực tiễn của con người trong quá 

trình sản xuất, sinh hoạt và thích nghi với MTTN. Khi xã hội phát triển, con người 

buộc phải xây dựng những chuẩn mực, giá trị và hành vi để duy trì sự cân bằng 

với thiên nhiên. Nhưng VHST đồng thời cũng có khả năng tác động ngược trở lại 

đối với tồn tại xã hội vì nó là một hình thái ý thức xã hội. Vì là một hình thái ý 

thức xã hội, VHST có thể định hướng nhận thức thông qua các giá trị, chuẩn mực 

của con người với môi trường sinh thái.  

VHST không chỉ phản ánh trình độ, năng lực nhận thức của con người đối 

với tự nhiên, sau khi được hình thành và tồn tại trong đời sống xã hội, VHST còn 

thực hiện chức năng định hướng nhận thức, định hướng sự hình thành các giá trị 

sinh thái và chuẩn mực ứng xử đối với MTTN. Vai trò này được thực hiện trên cơ 

sở quy luật hình thành và phát triển nhận thức của con người trong hoạt động thực 

tiễn. Theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, nhận thức là một quá trình phản 

ánh thế giới khách quan một cách năng động, sáng tạo bởi bộ óc con người thông 

qua hoạt động thực tiễn. Điều này có nghĩa là nhận thức của con người về thế giới 

khách quan được hình thành, bổ sung và phát triển nhờ hoạt động thực tiễn. Tri 

thức sinh thái - với tư cách là kết quả của quá trình nhận thức - không ngừng được 

tích luỹ, kế thừa và phát triển cùng hoạt động thực tiễn. Tri thức sinh thái cũng đã 

được con người kiểm nghiệm bằng chính thực tiễn sinh động, phong phú của mình, 

từ đó lựa chọn những tri thức phản ánh đúng quy luật của tự nhiên, khái quát thành 

các giá trị sinh thái và từng bước chuẩn mực hóa thành những chuẩn mực ứng xử. 

Hay nói cách khác chính giá trị, chuẩn mực là cơ sở, nền tảng giúp con người 

không chỉ nhận thức đúng về MTTN mà còn có trách nhiệm BVMT tự nhiên với 

tư cách là không gian sống và điều kiện giúp cho hoạt động sinh tồn của con người 

diễn ra được.  

Nhận thức giúp con người hiểu đúng về tự nhiên thì hệ giá trị và chuẩn mực 

sinh thái lại định hướng cách con người đánh giá và lựa chọn phương thức ứng xử 

đối với tự nhiên. Thông qua hoạt động thực tiễn, những tri thức sinh thái được 

cộng đồng kiểm chứng và chuyển hóa thành các giá trị, chuẩn mực mang tính định 
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hướng đối với hoạt động của cá nhân, cộng đồng và các chủ thể xã hội. Trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tài nguyên suy giảm, ô nhiễm môi trường 

gia tăng ở nhiều nơi, hệ sinh thái đứt gãy, tác động của những vấn đề này đến đời 

sống con người ngày càng hiện hữu. Khi lan toả sâu rộng vào các mặt, các lĩnh 

vực của đời sống xã hội, VHST góp phần xác lập những giá trị mới như tôn trọng 

tự nhiên, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, BVMT, phát triển hài hoà giữa 

kinh tế và sinh thái, trách nhiệm với cộng đồng và các thế hệ tương lai. Khi các 

giá trị và chuẩn mực sinh thái trở thành những giá trị được xã hội thừa nhận rộng 

rãi, chúng sẽ định hướng cho các chủ thể lựa chọn cách thức ứng xử phù hợp với 

môi trường. Đồng thời, các giá trị của VHST còn góp phần hình thành nhận thức 

chung của cộng đồng, tạo nên sự đồng thuận xã hội về trách nhiệm BVMT - yếu 

tố nền tảng để để các chủ trương, chính sách về PTBV và BVMT thuận lợi đi vào 

thực tiễn sản xuất và đời sống của xã hội. 

Hai là, điều chỉnh hành vi và lối sống của con người trong quan hệ với tự nhiên 

Hành vi và lối sống của con người trong quan hệ với tự nhiên là biểu hiện 

trực tiếp của tri thức, giá trị, chuẩn mực sinh thái đã thấm vào trong nhận thức và 

hoạt động thực tiễn của con người. Triết học Mác - Lênin khẳng định thực tiễn 

vừa là phương thức hình thành nhận thức, vừa là tiêu chuẩn kiểm nghiệm tính chân 

lý của tri thức, giá trị với tư cách là kết quả của quá trình nhận thức. Chính vì vậy, 

khi những tri thức và giá trị sinh thái được thực tiễn kiểm nghiệm, được con người 

chủ động tiếp nhận và chuyển hóa thành những nguyên tắc định hướng hoạt động, 

chúng sẽ trở thành cơ sở để con người lựa chọn, điều chỉnh hành vi và phương 

thức ứng xử đối với tự nhiên, vì “con người cũng tác động trở lại tự nhiên, cải biến 

tự nhiên và tạo cho mình những điều kiện sinh tồn mới” [33, tr.720]. Do vậy qua 

hành vi, lối sống của con người, ta sẽ thấy được cấp độ, mức độ mà tri thức, giá 

trị VHST được thẩm thấu. Khi hành vi và lối sống phù hợp, hài hoà, tức là VHST 

đã thực hiện hiệu quả vai trò điều chỉnh mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. 

Chú ý, vai trò điều chỉnh hành vi và lối sống sinh thái của VHST không thực 

hiện bằng biện pháp áp đặt mà xuất phát từ chính những hiệu quả các giá trị, chuẩn 
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mực sinh thái mang lại cho con người. Vì vậy, những giá trị, chuẩn mực sinh thái 

được con người chủ động tiếp nhận, thừa nhận và thực hành một cách chủ động, 

tự giác là nền móng để hình thành nên hành vi ứng xử phù hợp của con người với 

tự nhiên. Ph. Ăngghen đã cảnh báo: “chúng ta cũng không nên quá tự hào về những 

thắng lợi của chúng ta đối với giới tự nhiên. Bởi vì cứ mỗi lần ta đạt được một 

thắng lợi, là mỗi lần giới tự nhiên trả thù chúng ta. Thật thế, mỗi một thắng lợi, 

trước hết là đem lại cho chúng ta kết quả mà chúng ta hằng mong muốn, nhưng 

đến lượt thứ hai, lượt thứ ba, thì nó lại gây ra những tác dụng hoàn toàn khác hẳn, 

không lường trước được, những tác dụng thường hay phá hủy tất cả những kết quả 

đầu tiên của nó” [33, tr.654]. Luận điểm này chỉ ra rằng, nếu hoạt động khai thác 

và cải biến tự nhiên không được định hướng bởi các giá trị và chuẩn mực VHST 

thì những lợi ích trước mắt có thể phải đánh đổi bằng những hậu quả sinh thái lâu 

dài, cuối cùng tác động trở lại chính đời sống của con người mà con người không 

thể tưởng tưởng trước được hậu quả. Trên cơ sở đó, VHST góp phần định hướng 

con người thay đổi phương thức sản xuất, tiêu dùng và tổ chức đời sống theo 

hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chủ 

động bảo vệ hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Ba là, gắn kết cộng đồng trong bảo vệ môi trường sinh thái, qua đó tạo nền 

tảng xã hội cho phát triển bền vững 

Văn hóa sinh thái có vai trò quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng và tạo 

nền tảng xã hội cho PTBV. Nó hình thành những giá trị chung về BVMT, khuyến 

khích lối sống xanh và trách nhiệm tập thể, từ đó tăng cường sự đoàn kết giữa các 

thành viên trong xã hội. Khi cộng đồng cùng chia sẻ ý thức sinh thái, họ dễ dàng 

phối hợp trong các hoạt động bảo tồn tài nguyên, xây dựng không gian sống lành 

mạnh và duy trì cân bằng sinh thái. Chính sự gắn kết này tạo ra nền tảng xã hội 

vững chắc, giúp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, hài hòa giữa lợi 

ích hiện tại và tương lai. 

2.1.2. Các yếu tố cấu thành văn hóa sinh thái 

2.1.2.1. Tri thức sinh thái 
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Theo quan điểm của triết học Mác - Lênin, nhận thức là quá trình phản ánh 

hiện thực khách quan thông qua hoạt động thực tiễn; tri thức không ngừng được 

kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển trong quá trình con người cải biến tự nhiên và 

xã hội. Vì vậy, tri thức sinh thái không chỉ bao gồm tri thức sinh thái truyền thống 

hay tri thức khoa học hiện đại riêng rẽ, mà là sự thống nhất của các nguồn tri thức 

được tích lũy, kế thừa, bổ sung và phát triển trong thực tiễn.  

Từ cách tiếp cận trên, luận án cho rằng: tri thức sinh thái được hiểu là hệ 

thống những hiểu biết của con người về tự nhiên, các quy luật vận động của tự 

nhiên và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, được hình thành, tích lũy, kiểm 

nghiệm và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn, làm cơ sở cho sự hình thành 

các giá trị sinh thái, biểu tượng sinh thái, hành vi sinh thái, lối sống sinh thái và 

thiết chế sinh thái. 

Trong các yếu tố cấu thành nên VHST, tri thức sinh thái giữ vai trò nền tảng 

và khởi đầu để hình thành các thành tố còn lại. Với logic là con người khi nhận 

thức đúng về tự nhiên và các quy luật của nó mới có cơ sở xác lập các giá trị sinh 

thái, hình thành biểu tượng sinh thái, lựa chọn hành vi phù hợp, xây dựng lối 

sống và thiết chế sinh thái phù hợp để thiết lập mối quan hệ hài hoà giữa con 

người và MTST. 

Tri thức sinh thái rất phong phú, trong phạm vi nghiên cứu của luận án, tri 

thức sinh thái chủ yếu là tri thức về tự nhiên và hệ sinh thái gồm đặc điểm, quy 

luật vận động tự nhiên, các yếu tố cấu thành tự nhiên như đất, nước, không khí, 

động thực vật; tri thức về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, gồm mối quan 

hệ biện chứng, tác động qua lại giữa con người và tự nhiên, cùng hậu quả từ hoạt 

động sản xuất và sinh hoạt của con người khi quá giới hạn của tự nhiên; tri thức 

về khai thác và sử dụng, bảo vệ tự nhiên; tri thức về ô nhiễm môi trường, suy giảm 

hệ sinh thái, biến đổi khí hậu; tri thức về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về BVMT và PTBV. 

2.1.2.2. Giá trị sinh thái 

Giá trị sinh thái được hình thành trong mối quan hệ giữa con người với tự 
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nhiên. Sau khi con người khái quát những tri thức về tự nhiên, những tri thức này 

được thực tiễn kiểm nghiệm, nhưng sẽ không dừng lại ở sự hiểu biết, mà tiếp tục 

được con người đánh giá, lựa chọn để tìm ra những điều mà con người cần tôn 

trọng, bảo vệ trong quá trình khai thác, sử dụng và cải biến tự nhiên. Đây là cách 

thức giá trị sinh thái ra đời. Vậy có thể hiểu: giá trị sinh thái là hệ thống những 

nhận thức, chuẩn mực, thái độ và hành vi của con người đối với tự nhiên, được 

hình thành trong quá trình tương tác giữa con người và môi trường sống, nhằm 

bảo vệ, duy trì sự cân bằng sinh thái và hướng tới sự phát triển bền vững. 

Giá trị sinh thái được biểu hiện thông qua nhận thức, thái độ và hành vi của 

con người đối với tự nhiên. Đó là ý thức BVMT, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì sự cân bằng của các hệ sinh thái. Trong 

đời sống hằng ngày, giá trị sinh thái thể hiện qua những hành động cụ thể như tiết 

kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước và tham 

gia các hoạt động bảo tồn thiên nhiên. Trong văn học, nghệ thuật và văn hóa, giá 

trị sinh thái còn được thể hiện qua tình yêu thiên nhiên, sự trân trọng môi trường 

sống và khát vọng chung sống hài hòa với tự nhiên. 

Giá trị sinh thái có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và PTBV của 

xã hội. Nó góp phần định hướng hành vi của con người theo hướng thân thiện với 

môi trường, nâng cao trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên và giảm thiểu các tác động 

tiêu cực đến hệ sinh thái. Đồng thời, giá trị sinh thái còn là cơ sở để xây dựng một 

lối sống bền vững, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa con người, xã hội và tự 

nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai. 

2.1.2.3. Biểu tượng sinh thái 

Biểu tượng văn hóa là một dạng ký hiệu, được thể hiện thông qua các sự vật, 

hình ảnh, hình tượng, không gian, hành vi hoặc thực hành văn hóa, qua đó biểu 

đạt và truyền tải những ý nghĩa văn hóa nhất định. Biểu tượng sinh thái là một 

dạng biểu tượng văn hóa.  

 Biểu tượng sinh thái là hình tượng mang tính biểu trưng được kiến tạo từ 

các yếu tố tự nhiên, phản ánh nhận thức, giá trị và thái độ của con người đối với 
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môi trường sống; qua đó thể hiện mối quan hệ tương tác giữa con người và tự 

nhiên trong những bối cảnh văn hóa, xã hội và lịch sử cụ thể. 

Một số ví dụ về biểu tượng sinh thái: Cây đa: biểu tượng cho sự trường tồn, 

gắn bó giữa con người với làng quê và môi trường sống; Dòng sông: biểu tượng 

của sự sống, nguồn nuôi dưỡng cộng đồng; Rừng: biểu tượng của sự đa dạng sinh 

học, lá phổi của Trái Đất; Chim hạc, cò, sếu đầu đỏ: biểu tượng cho sự cân bằng 

sinh thái và bảo tồn thiên nhiên. Biển: biểu tượng cho nguồn sống, sự bao dung 

nhưng cũng cảnh báo về trách nhiệm BVMT biển. 

Biểu tượng sinh thái có vai trò quan trọng trong việc phản ánh mối quan hệ 

giữa con người và tự nhiên, góp phần hình thành nhận thức, thái độ và trách nhiệm 

đối với môi trường. Thông qua các hình ảnh mang tính biểu trưng như cây xanh, 

dòng sông, rừng hay các loài động vật, biểu tượng sinh thái truyền tải những giá 

trị về bảo tồn thiên nhiên, cân bằng sinh thái và PTBV. Trong văn học, nghệ thuật 

và văn hóa, biểu tượng sinh thái không chỉ làm phong phú giá trị thẩm mỹ mà còn 

góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về BVMT, hướng con người đến lối sống hài 

hòa với tự nhiên và trách nhiệm với các thế hệ tương lai. 

2.1.2.4. Hành vi sinh thái 

Khi nói đến hành vi là nói đến “những phản ứng, cách cư xử biểu hiện ra 

ngoài của một người trong một hoàn cảnh cụ thể nhất định” [105, tr.407]. Hành vi 

là cách thức ứng xử của con người được biểu hiện ra bên ngoài dưới sự điều chỉnh 

của ý thức và mục đích nhất định. Theo quan điểm của triết học Mác - Lênin, hành 

vi của con người không phải là những phản ứng bản năng mà là sự hiện thực hóa 

nhận thức và các giá trị trong hoạt động thực tiễn. 

Theo đó, hành vi sinh thái là những cách thức ứng xử của con người với 

những đối tượng cụ thể của tự nhiên trong lao động, sinh hoạt và đời sống xã hội, 

được định hướng bởi tri thức, giá trị và biểu tượng sinh thái mà cá nhân và cộng 

đồng thừa nhận. Hành vi sinh thái biểu hiện sự hiện thực hoá những gì con người 

nhận thức, coi trọng và tin tưởng thành hành động cụ thể đến tự nhiên.  

Vai trò của hành vi sinh thái trong cấu trúc của VHST là cầu nối giữa các yếu 
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tố thuộc về đời sống tinh thần của VHST với hoạt động thực tiễn, là điều kiện để 

kiểm nghiệm và củng cố các giá trị sinh thái trong đời sống xã hội. Do đó, XD 

VHST của người dân ở hành vi sinh thái không chỉ là xác lập ứng xử đúng đắn 

của con người với tự nhiên trong bối cảnh nhất định, mà còn bao gồm cả việc giúp 

những hành vi sinh thái này được thực hiện thường xuyên, tự giác và ổn định, tạo 

nền tảng cho sự hình thành lối sống sinh thái và góp phần xây dựng mối quan hệ 

hài hòa giữa con người với tự nhiên. 

2.1.2.5. Lối sống sinh thái 

Có khá nhiều quan niệm khác nhau về lối sống sinh thái. Tiếp cận dưới góc độ 

của luận án triết học: lối sống sinh thái là một kiểu hoạt động phản ánh mối quan hệ 

hài hòa giữa con người và tự nhiên, trong đó các hoạt động sản xuất, tiêu dùng và 

sinh hoạt được thực hiện theo những nguyên tắc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu 

quả tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và bảo đảm 

lợi ích cho các thế hệ hiện tại và tương lai. 

Lối sống sinh thái được thể hiện qua nhận thức và hành vi ứng xử có trách nhiệm 

của con người đối với tự nhiên và môi trường sống. Đó là việc sử dụng tiết kiệm, hợp 

lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trường; 

ưu tiên tiêu dùng xanh và các sản phẩm thân thiện với môi trường; thực hiện phân 

loại, tái chế rác thải; bảo vệ đa dạng sinh học; đồng thời tích cực tham gia các hoạt 

động bảo tồn thiên nhiên. Lối sống sinh thái còn thể hiện ở ý thức sống hài hòa với 

tự nhiên, tôn trọng các quy luật sinh thái và hướng tới sự cân bằng giữa nhu cầu phát 

triển của con người với yêu cầu bảo vệ môi trường, nhằm bảo đảm sự phát triển bền 

vững cho hiện tại và tương lai. 

 Trong XD VHST của người dân, xây dựng lối sống sinh thái có ý nghĩa 

quan trọng vì đây là điều kiện để các giá trị sinh thái được duy trì bền vững trong 

đời sống xã hội. Bởi một nền VHST không thể được hình thành và phát triển nếu 

các hành vi đúng đắn chỉ diễn ra đơn lẻ hoặc mang tính phong trào mà không trở 

thành nếp sống thường xuyên của cộng đồng.  
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2.1.2.6. Thiết chế sinh thái 

Qua việc phân tích các yếu tố của VHST như tri thức, giá trị, biểu tượng, 

hành vi và lối sống sinh thái ta thấy được sự hình thành và biểu hiện của VHST từ 

cấp độ cá nhân đến cộng đồng. Điều đó là cần thiết nhưng chưa đủ, vì VHST muốn 

tồn tại và phát triển bền vững thì các yếu tố đó phải được duy trì, đảm bảo thực 

hành và truyền thừa giữa các thế hệ trong đời sống xã hội. Để đáp ứng yêu cầu 

này, từ rất sớm trong xã hội đã hình thành những quy tắc, cơ chế, tổ chức và cách 

thức quản lý nhằm hướng đến mục tiêu trên. Về bản chất đó chính là thiết chế sinh 

thái. Do vậy thiết chế sinh thái là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực, tổ chức và cơ 

chế quản lý được xây dựng nhằm bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên, đồng thời duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái. Đây là công 

cụ giúp điều hòa mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên, hướng đến 

sự phát triển bền vững. 

Dưới góc độ tiếp cận của triết học Mác - Lênin, thiết chế sinh thái là kết 

quả của quá trình cộng đồng và Nhà nước chuyển các giá trị sinh thái đã được 

cộng đồng, xã hội thừa nhận thành các quy tắc, cơ chế và hình thức tổ chức nhằm 

điều chỉnh hoạt động của con người. Lúc ban đầu các thiết chế sinh thái chủ yếu 

tồn tại dưới các quy ước, tập quán, luật tục, tín ngưỡng và các quy tắc ứng xử 

mang tính tự quản của một cộng đồng. Nhưng sau này khi xã hội phát triển, Nhà 

nước ra đời, các thiết chế sinh thái cũng ngày một hoàn thiện, theo đó các quy định 

pháp luật, chính sách, các tổ chức và cơ chế quản lý của Nhà nước ra đời. Điều 

này chứng tỏ thiết chế sinh thái có quá trình vận động, hoàn thiện và phát triển 

cùng sự phát triển của xã hội và trình độ VHST của con người. Trong xã hội hiện 

đại ngày nay, thiết chế sinh thái là điều kiện không thể thiếu nếu VHST muốn duy 

trì tính ổn định, tính kế thừa và khả năng thích ứng trước những biến đổi của điều 

kiện tự nhiên và xã hội. 

Sự tồn tại của thiết chế sinh thái được thể hiện qua hệ thống luật pháp, chính 

sách và các tổ chức quản lý môi trường; các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; cùng với ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong 
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việc sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm và BVMT sống. Những biểu 

hiện này góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái và hướng tới PTBV. 

Thiết chế sinh thái có vai trò quan trọng trong việc BVMT, duy trì sự cân 

bằng của các hệ sinh thái và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thông 

qua các quy định, chính sách và hoạt động quản lý môi trường, thiết chế sinh thái 

giúp hạn chế ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học và giảm thiểu những tác động tiêu 

cực của con người đến thiên nhiên. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để thúc đẩy 

phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm môi 

trường sống lành mạnh cho các thế hệ hiện tại và tương lai. 

2.2. XÂY DỰNG VĂN HOÁ SINH THÁI CỦA NGƯỜI DÂN Ở TỈNH ĐẮK LẮK 

- QUAN NIỆM, CHỦ THỂ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC  

2.2.1. Quan niệm về xây dựng văn hóa sinh thái 

Theo từ điển Tiếng Việt, khái niệm xây dựng khi là động từ được hiểu là: 1. 

Làm nên công trình kiến trúc theo một kế hoạch nhất định; 2. Làm cho hình thành 

một chỉnh thể về xã hội, chính trị, kinh tế, văn hoá theo một phương hướng nhất 

định; 3. Tạo ra, sáng tạo ra cái có giá trị tinh thần, có ý nghĩa trừu tượng; 4. Xây 

dựng gia đình. Khi là tính từ (thái độ, ý kiến) có thiện ý, nhằm mục đích làm cho 

tốt hơn. [104, tr.1462] 

Hiện nay khái niệm xây dựng được sử dụng khá phổ biến, như: xây dựng 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng 

con người mới, xây dựng nền văn hoá mới… với hàm nghĩa một quá trình, trong 

đó con người với nhiều hoạt động thực tiễn có mục đích nhằm dần hình thành các 

chuẩn mực, tạo ra các giá trị, hay một kết cấu nào đó theo mục đích của chủ thể. 

Các chuẩn mực, giá trị, kết cấu này có thể được xây dựng mới hoàn toàn, hoặc 

cũng có thể dựa trên nền móng vốn có để bồi đắp thêm rất nhiều yếu tố mới.  

Trong luận án này, khái niệm xây dựng được tiếp cận là hoạt động có ý thức, 

có mục tiêu, mang tính định hướng của chủ thể (chính là Nhà nước, cộng đồng, 

người dân) nhằm phát triển kinh tế - xã hội. 

* Khái niệm xây dựng văn hoá sinh thái 
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Khái niệm XD VHST hiện được nhắc đến trong nhiều công trình nghiên cứu 

về VHST, nhưng các nghiên cứu hiện nay hoặc là bàn về vai trò của VHST nói 

chung hoặc vai trò của VHST đối với PTBV, về những vấn đề VHST hiện nay cần 

nghiên cứu, hoặc VHST của một số các cộng đồng người ... nhưng lại chưa có 

công trình nghiên cứu nào đưa ra khái niệm hoàn chỉnh về XD VHST. Từ những 

nghiên cứu trên và kế thừa quan niệm của các tác giả dưới nhiều góc độ khác nhau, 

tác giả luận án cho rằng: Xây dựng văn hóa sinh thái là quá trình hình thành và 

phát triển hệ giá trị, nhận thức, hành vi và lối sống của con người nhằm sống hài 

hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. 

Khái niệm trên nhấn mạnh: VHST xuất phát từ sự gắn bó lâu dài giữa con 

người và MTTN, hình thành trên nền tảng nông nghiệp lúa nước và sự thích ứng 

với hệ sinh thái đa dạng của Việt Nam. Mỗi vùng sinh thái tạo ra những nét văn 

hóa riêng (nhà sàn, thờ thần núi, thần rừng ở miền núi; xây dựng thuyền bè, đóng 

tàu, thờ thần hà bá, thuồng luồng ở vùng sông nước, nghề cá ở ven biển). Văn hóa 

sinh thái hướng đến BVMT và PTBV, khuyến khích lối sống tiết kiệm, tái chế, và 

sử dụng tài nguyên hợp lý. Trong bối cảnh cạn kiệt tài nguyên, môi trường ô 

nhiễm, biến đổi khí hậu … nghiêm trọng như hiện nay, con người cần phải nhân 

rộng giá trị, chuẩn mực, hành vi BVMT sinh thái, hay nói cách khác, cần XD 

VHST. Bởi, VHST chỉ có thể cải tạo tự nhiên, BVMT thông qua hoạt động thực 

tiễn của con người. Đồng thời, XD VHST không chỉ tác động vào nhận thức mà 

phải tạo ra sự chuyển biến trong hành vi, lối sống, tức cách con người lựa chọn và 

thực hiện các quan hệ với tự nhiên. Ý nghĩa to lớn của quá trình XD VHST được 

thể hiện ở việc đưa những định hướng sinh thái vào thực tiễn đời sống, qua đó góp 

phần đảm bảo duy trì quan hệ hài hòa giữa con người với tự nhiên và bảo đảm 

PTBV. 

         * Khái niệm xây dựng văn hoá sinh thái của người dân 

Người dân ở Việt Nam là những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam và 

có mối liên hệ với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Người dân là lực lượng đông 

đảo trong cộng đồng, tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, môi 
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trường và góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Người dân ở Việt Nam bao gồm 

tất cả các tầng lớp dân cư đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt 

Nam. Họ thuộc nhiều thành phần khác nhau như nông dân, công nhân, trí thức, 

doanh nhân, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, người cao tuổi và trẻ em. Bên 

cạnh đó, người dân Việt Nam còn bao gồm 54 dân tộc anh em cùng chung sống, 

đoàn kết xây dựng và phát triển đất nước. Đây là lực lượng quan trọng góp phần 

vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Trên cơ sở khái niệm XD VHST mà luận án đã đề xuất, luận án tiếp tục cụ 

thể hóa khái niệm XD VHST của người dân như sau:  Xây dựng văn hóa sinh thái 

của người dân là quá trình cá nhân, gia đình hoặc cộng đồng cư dân, bằng tri 

thức bản địa kết hợp với khoa học hiện đại, hình thành và duy trì lối sống, phong 

tục, tập quán, cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội theo hướng hài hòa với tự 

nhiên. Đây là sự gắn kết giữa bảo tồn môi trường (rừng, biển, đất, nước, đa dạng 

sinh học) với giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời tạo nền tảng cho PTBV. 

Khái niệm XD VHST của người dân như trên đã tiếp cận người dân từ 

phương diện chủ thể, tức là xem xét quá trình XD VHST thông qua vai trò trực 

tiếp của người dân trong đời sống thực tiễn. Quá trình này luôn diễn ra trong những 

không gian tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa cụ thể. Đặt trong phạm vi nghiên 

cứu của luận án, đó là quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

Vậy: Xây dựng văn hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk là quá trình 

cá nhân, gia đình, cộng đồng các dân tộc sống ở Đắk Lắk, kết hợp tri thức bản 

địa với khoa học hiện đại để hình thành lối sống và hoạt động kinh tế - xã hội hài 

hòa với thiên nhiên. 

Khái niệm này nhấn mạnh những đặc điểm về không gian sinh thái, cộng 

đồng dân cư và phương thức sinh kế mang nét riêng của tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, XD 

VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk vừa mang những đặc điểm chung của quá 

trình XD VHST, vừa có tính đặc thù gắn với điều kiện của địa phương. Nói cách 

khác, XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk là sự gắn kết giữa bảo tồn rừng, 

biển, nguồn nước, đa dạng sinh học với việc duy trì bản sắc văn hóa và tạo nền 

tảng cho PTBV ở tỉnh Đắk Lắk 
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2.2.2. Chủ thể xây dựng văn hoá sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

2.2.2.1. Người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

Một là: Quan niệm về người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

Tỉnh Đắk Lắk được chính quyền Pháp thành lập năm 1904. Theo chủ trương 

của Đảng và Nhà nước, tại Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003, tỉnh 

được chia thành tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông. Đến ngày 01/7/2025, tỉnh Đắk 

Lắk mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên 

(cũ) theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025. Tỉnh Đắk Lắk hiện có 

diện tích 18.096,40 km², đứng thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh đã được mở rộng không gian tự 

nhiên, không gian văn hóa, đi liền là cộng đồng dân cư của tỉnh. Vì vậy, trong luận 

án này, người dân ở tỉnh Đắk Lắk được hiểu là các cá nhân, hộ gia đình và cộng 

đồng dân cư sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trực tiếp lao động, sản xuất, sinh 

hoạt và tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trong không gian tự nhiên 

và văn hóa của địa phương. Hiện dân số toàn tỉnh là 3.346.853 người, đứng thứ 

17 cả nước. 

Hai là: Đặc điểm người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

(1) Người dân tỉnh Đắk Lắk có sự đa dạng về tộc người 

Tỉnh Đắk Lắk cũ có 49 dân tộc, trong đó có các dân tộc tại chỗ sinh sống lâu 

đời ở đây, như dân tộc Ê Đê, M’nông, Gia Rai. Sau ngày đất nước thống nhất, chủ 

trương di dân từ các địa phương khác của Đảng và Nhà nước đã đến Đắk Lắk, 

cùng quá trình di dân ngoài kế hoạch đã làm cho nhiều cộng đồng các dân tộc khác 

nhau hội tụ tại Đắk Lắk, điều này tạo nên sự đa dạng về phong tục, tập quán, tri 

thức và kinh nghiệm sản xuất của cộng đồng dân cư của tỉnh. Quá trình cộng cư 

tạo điều kiện cho các cộng đồng giao lưu, tiếp biến văn hóa, tiếp thu và phát triển 

những giá trị phù hợp với môi trường sinh thái, đồng thời điều chỉnh những yếu 

tố không còn phù hợp.  

Sau khi sáp nhập với tỉnh Phú Yên (cũ), tỉnh có thêm các cộng đồng dân tộc 

thiểu số là Ba Na, Chăm Hroi. Đến nay, theo số liệu của các cơ quan chức năng, 
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Đắk Lắk hiện có 48 dân tộc thiểu số với trên 838 nghìn người, chiếm 25,06% dân 

số toàn tỉnh [162]. Tuy nhiên, sự đa dạng về dân cư cũng tạo nên những khác biệt 

nhất định về tri thức, kinh nghiệm và cách ứng xử với tự nhiên giữa các cộng đồng. 

 (2) Người dân ở tỉnh Đắk Lắk có sự đa dạng về sinh kế. Với không gian gồm 

cao nguyên rộng lớn, đất đỏ bazan là 320.901 ha , chiếm 17,93% diện tích tự nhiên 

và khoảng 14% quỹ đất bazan cả nước [165], đồng bằng và duyên hải có đường 

bờ biển dài 189 km, cùng nhiều đầm, vịnh, nên tỉnh Đắk Lắk có điều kiện phát 

triển các cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cao su, cây ăn 

quả; lâm nghiệp; chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản; thương mại và dịch vụ. Sự khác 

biệt về nghề nghiệp và sinh kế dẫn đến những khác biệt về mức độ phụ thuộc vào 

tự nhiên, cách thức sử dụng tài nguyên, tri thức sinh thái và lợi ích của người dân 

đối với môi trường sinh thái, qua đó hình thành nên văn hóa sinh thái đa dạng, 

phong phú. 

(3) Người dân ở tỉnh Đắk Lắk có sự khác biệt về điều kiện tiếp cận và phương 

thức sử dụng tài nguyên. Đặc điểm địa hình, tài nguyên và sinh kế ở các khu vực 

trong tỉnh tạo nên sự khác biệt trong cách người dân tiếp cận, khai thác và sử dụng 

tài nguyên thiên nhiên của người dân. Ở khu vực phía Tây của tỉnh do có những 

cao nguyên rộng với hệ thống sông suối dày, diện tích đất đỏ rộng lớn, có rừng 

cùng khí hậu ôn hoà, dẫn đến từ lâu đã có nhữn cộng đồng có đời sống và hoạt 

động sản xuất gắn bó chặt chẽ với rừng, đất đai và nguồn nước. Quá trình lao động, 

tương tác với tự nhiên đã giúp họ tích lũy những tri thức, kinh nghiệm trong sản 

xuất và quản lý tài nguyên.  

Như vậy, ở Đắk Lắk có sự khác biệt về tri thức, kinh nghiệm và phương thức 

sử dụng tài nguyên của các đồng dân cư. Điều này vừa phản ánh sự đa dạng về 

văn hóa sinh thái, vừa đặt ra yêu cầu vận dụng tri thức địa phương kết hợp với 

khoa học - kỹ thuật nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên và hạn chế những tác động 

tiêu cực đến môi trường trong điều kiện mới hiện nay. 

(4) Sự khác biệt về nhận thức, năng lực, mức độ tham gia của người dân. Sự 

khác biệt này bắt nguồn từ điều kiện sống, sinh kế, khả năng tiếp cận chủ trương, 



 52 

chính sách cũng như tri thức khoa học - công nghệ mới của người dân. Người dân 

có lao động sản xuất tác động trực tiếp, thường xuyên tới MTTN, lại chủ động tiếp 

nhận các tri thức khoa học mới vào sản xuất, nắm bắt được thông tin về chính sách 

sự am hiểu về VHST đầy đủ hơn các bộ phận ít hoặc không có hoạt động lao động 

trực tiếp đến MTTN.  

Ba là: thành phần người dân ở tỉnh Đắk Lắk và vai trò của họ trong xây dựng 

văn hóa sinh thái 

Khi nói đến thành phần người dân ở tỉnh Đắk Lắk là nói đến các nhóm dân 

cư cấu thành cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Người dân ở tỉnh Đắk Lắk có sự 

đa dạng về thành phần dân tộc, nghề nghiệp, sinh kế và điều kiện cư trú. Những 

đặc điểm này tạo nên sự khác biệt về tri thức, kinh nghiệm, phương thức sử dụng 

tài nguyên và khả năng tham gia XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Để 

làm rõ vai trò của các nhóm dân cư trong quá trình này, có thể xem xét chủ yếu 

theo hai phương diện: đặc điểm dân tộc và đặc điểm nghề nghiệp, sinh kế. Đây là 

hai phương diện có mối liên hệ với nhau, còn điều kiện cư trú và khả năng tiếp 

cận tài nguyên đóng vai trò ảnh hưởng đến cách thức mỗi nhóm thực hiện vai trò 

của mình.  

(1) Đối với các nhóm dân cư theo đặc điểm dân tộc. Đặc trưng văn hóa của 

mỗi dân tộc tạo nên sự đa dạng về tri thức, kinh nghiệm và tập quán trong quan hệ 

giữa con người với tự nhiên. Đặc biệt, nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số có quá 

trình cư trú lâu đời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích lũy và lưu giữ những tri thức 

địa phương về đất, nước, rừng, đa dạng sinh học; về sử dụng, quản lý tài nguyên 

và tổ chức đời sống cộng đồng gắn với môi trường sinh thái. Những tri thức, kinh 

nghiệm và tập quán phù hợp đã góp phần hình thành, duy trì các giá trị văn hóa 

sinh thái của cộng đồng qua nhiều thế hệ. 

Trong quá trình xây dựng VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay, vai 

trò của các nhóm dân cư theo đặc điểm dân tộc còn thể hiện ở việc lưu giữ, truyền 

nối và phát huy những giá trị VHST phù hợp; đồng thời tiếp thu các tri thức, chuẩn 

mực và phương thức ứng xử mới với MTST thông qua giao lưu văn hóa, giáo dục 
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và hoạt động tuyên truyền, vận động của các cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó, 

các cộng đồng từng bước điều chỉnh những tập quán không còn phù hợp với yêu 

cầu BVMT và PTBV, đồng thời phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên cơ 

sở tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

(2) Đối với các nhóm dân cư theo nghề nghiệp và sinh kế. Gồm nhóm dân 

cư hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, vai trò trong 

xây dựng VHST thể hiện ở việc lựa chọn và thực hành các phương thức sản xuất 

phù hợp, sử dụng tiết kiệm và hợp lý tài nguyên đất, nước, rừng, đồng thời hạn 

chế ô nhiễm và suy thoái MTST. 

Đối với nhóm dân cư hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và 

dịch vụ, vai trò trong xây dựng VHST thể hiện ở việc lựa chọn và thực hành 

phương thức sản xuất, kinh doanh gắn với yêu cầu BVMT; sử dụng hợp lý tài 

nguyên, quản lý chất thải và hạn chế những tác động tiêu cực đến MTST. Việc ứng 

dụng kỹ thuật phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác 

động đến môi trường góp phần đưa các giá trị, chuẩn mực sinh thái vào hoạt động 

kinh tế và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

2.2.2.2. Người dân ở tỉnh Đắk Lắk với tư cách là chủ thể xây dựng văn hoá 

sinh thái 

Trong triết học Mác – Lênin, hoạt động thực tiễn là phương thức con người 

thể hiện và hiện thực hóa vai trò chủ thể trong mối quan hệ với thế giới. Thông 

qua hoạt động thực tiễn, con người nhận thức và cải tạo hiện thực, qua đó phát 

triển năng lực của chính mình. Điều này được khẳng định: “Hoạt động là một 

phương thức đặc thù của con người quan hệ với thế giới, một quá trình qua đó con 

người nhận thức và cải tạo thế giới, do đó làm cho mình trở thành chủ thể hoạt 

động” [131, tr.493]. C. Mác cũng chỉ rõ: “Tư tưởng căn bản không thể thực hiện 

được gì hết. Muốn thực hiện tư tưởng cần có những con người sử dụng lực lượng 

thực tiễn” [30, tr.181]. Như vậy, vai trò chủ thể không chỉ thể hiện ở nhận thức mà 

còn ở khả năng chuyển hóa nhận thức thành hoạt động thực tiễn. 

Vận dụng quan điểm này vào XD VHST, có thể thấy đây là quá trình hình 
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thành và chuyển hóa tri thức, giá trị, chuẩn mực sinh thái thành cách ứng xử trong 

sản xuất, tiêu dùng, sinh hoạt và tổ chức đời sống cộng đồng. Quá trình này có sự 

tham gia của nhiều lực lượng, nhưng người dân là chủ thể trực tiếp vì họ trực tiếp 

tiến hành các hoạt động kinh tế - xã hội và có tác động trực tiếp với MTTN thông 

qua lao động và sinh hoạt hàng ngày, qua đó giúp người dân thực hành và điều 

chỉnh các yếu tố VHST sao cho phù hợp với hiện trạng MTST và yêu cầu của sự 

phát triển xã hội  

Ở mục 2.1.2. luận án đã phân tích các yếu tố cấu thành VHST và đã chứng 

minh các yếu tố của VHST có quan hệ tác động qua lại với nhau. Các yếu tố cấu 

thành nên VHST không bất biến, ngược lại dưới những thay đổi trong điều kiện 

sống và hoạt động thực tiễn của con người cũng có thể làm biến đổi các yếu tố cấu 

thành nên VHST. Điều này làm cho người dân không chỉ tiếp nhận VHST đã có 

mà còn tham gia thực hành để duy trì và phát triển VHST thông qua hoạt động 

thực tiễn và sinh hoạt của chính họ. 

Trên cơ sở đó, có thể khái quát biểu hiện vai trò chủ thể của người dân trong 

XD VHST của chính mình trên ba phương diện. Thứ nhất, người dân tiếp nhận, 

vận dụng, sáng tạo, duy trì và truyền nối tri thức, giá trị, biểu tượng và chuẩn mực 

ứng xử với tự nhiên; thứ hai, người dân hiện thực hóa các yếu tố VHST thông qua 

việc lựa chọn, điều chỉnh hành vi, lối sống và phương thức sản xuất, tiêu dùng, 

sinh hoạt cho phù hợp với yêu cầu của bản thân và xã hội; thứ ba, người dân tham 

gia tổ chức đời sống cộng đồng, duy trì chuẩn mực chung và phối hợp với các chủ 

thể khác trong BVMT sinh thái. 

Tại tỉnh Đắk Lắk, những vai trò này của người dân được thực hiện thông qua 

hoạt động lao động, sinh hoạt và tương tác trong cộng đồng; việc điều chỉnh 

phương thức sản xuất, tiêu dùng của người dân tỉnh theo hướng phù hợp với yêu 

cầu BVMT và PTBV; việc truyền nối các giá trị giữa các thế hệ cũng như tham 

gia xây dựng, thực hiện và giám sát quy ước, quy định về môi trường tại địa 

phương. Mức độ thực hiện vai trò chủ thể của người dân ở tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh 

hưởng của điều kiện sống, sinh kế, nhận thức, nguồn lực và cơ hội tham gia, đồng 
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thời gắn với hoạt động của chính quyền, các Tổ chức CTXH, doanh nghiệp và 

những chủ thể khác. 

Nói cách khác, người dân ở tỉnh Đắk Lắk được xác định là chủ thể trực tiếp 

xây dựng văn hóa sinh thái bởi chính trong hoạt động thực tiễn, họ tham gia tạo 

lập, duy trì, thực hành và phát triển các yếu tố văn hóa sinh thái. 

2.2.3. Nội dung xây dựng văn hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

2.2.3.1. Hình thành và phát triển tri thức, hệ giá trị và biểu tượng sinh thái 

Trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk, việc hình thành và phát triển 

tri thức, hệ giá trị, chuẩn mực và biểu tượng sinh thái là nội dung có tính nền tảng 

vì đây là các yếu tố có vai trò định hướng, chi phối cách con người nhìn nhận, 

đánh giá và ứng xử với MTST, đồng thời tạo cơ sở để hình thành hành vi, lối sống 

và phương thức hoạt động sinh thái trong thực tiễn. 

Thứ nhất, hình thành và phát triển tri thức sinh thái của người dân  

Tri thức sinh thái là khởi điểm để XD VHST. Mọi sự biến đổi của hành vi 

sinh thái, nhất là những hành vi tích cực và có hệ thống đều bắt nguồn từ việc 

người dân có tri thức sinh thái hay không; con người chỉ thực sự trân trọng, yêu 

quý và BVMT sinh thái khi nhận thức được đầy đủ giá trị của MTST và yêu cầu 

BVMT đối với sự tồn tại và phát triển của cá nhân, cộng đồng và xã hội. 

Cùng với tri thức sinh thái, người dân cần nắm vững chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ MTST. Chủ trương PTBV, 

các cam kết quốc tế của Việt Nam như mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 

2050, Luật BVMT năm 2020, Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Tài nguyên nước 

năm 2023, Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 cũng rất quan trọng trong giai 

đoạn hiện nay. Những tri thức này sẽ giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm và 

nghĩa vụ pháp lý của mình trong bảo vệ MTST và còn góp phần hình thành ý thức 

trách nhiệm sinh thái, trách nhiệm đối với cộng đồng và các thế hệ tương lai trong 

quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên và BVMT. 

Thứ hai; hình thành hệ giá trị sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 
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(1) Đầu tiên, cần hình thành và phát triển ở người dân giá trị sống hài hòa 

với môi trường sinh thái. Đây là giá trị định hướng cho cách con người nhận thức, 

ứng xử và tổ chức các hoạt động sản xuất, sinh hoạt trên cơ sở tôn trọng quy luật 

của tự nhiên, bảo đảm sự thống nhất giữa phát triển kinh tế với BVMT. Đối với 

người dân ở tỉnh Đắk Lắk, việc hình thành giá trị này không phải bắt đầu từ con 

số không, bởi trong quá trình sinh sống lâu dài ở không gian sinh thái vùng cao 

nguyên và vùng biển, các cộng đồng dân cư đã tích lũy nhiều kinh nghiệm ứng xử 

hài hòa với tự nhiên như lựa chọn nơi cư trú phù hợp với điều kiện đất, nước; canh 

tác nương rẫy theo kiểu luân khoảnh; khai thác lâm sản, thủy sản theo mùa vụ và 

khả năng tái tạo của tự nhiên; tận dụng các vật liệu tự nhiên phục vụ đời sống. 

Những kinh nghiệm đó phản ánh tư duy sống thuận theo tự nhiên và là nền tảng 

văn hóa quan trọng để tiếp tục xây dựng giá trị này. 

 Đứng trước bối cảnh mới hiện giá trị sống hài hòa với MTST của người dân 

ở Đắk Lắk cần được bổ sung những nội dung mới, như biết chủ động lựa chọn 

phương thức phát triển phù hợp với sức chịu tải của các hệ sinh thái; khai thác tài 

nguyên theo nhu cầu trước mắt mà còn tính đến khả năng phục hồi của rừng, đất, 

nước và biển; không chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế mà còn coi việc BVMT là 

điều kiện bảo đảm sinh kế lâu dài của bản thân và cộng đồng. Khi những nội dung 

mới gắn kết, hòa quyện với yếu tố truyền thống, đó trở thành niềm tin, nhu cầu và 

nguyên tắc trong đời sống của người dân, giá trị sống hài hòa với MTST sẽ tiếp 

tục được củng cố, phát triển và trở thành nền tảng của VHST ở tỉnh Đắk Lắk. 

(2) Hình thành giá trị sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên 

nhiên. Trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên ngày càng suy giảm, cần hình thành 

và phát triển ở người dân giá trị sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên 

thiên nhiên. Ở Đắk Lắk, giá trị này đã hình thành trong cộng đồng dân cư bao đời 

nay. Do điều kiện sống và điều kiện sản xuất của người dân chủ yếu dựa vào tự 

nhiên, người dân đã hình thành lối sống tiêu dùng vừa đủ, khai thác tài nguyên 

theo nhu cầu thực tế, biết tận dụng và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, chỉ mở 

rộng diện tích sản xuất ở mức cần thiết và khai thác nhiều nguồn lợi từ rừng, từ 
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biển theo mùa vụ, phù hợp với khả năng phục hồi của tự nhiên. Những kinh 

nghiệm đó phản ánh nhận thức rằng tài nguyên thiên nhiên không phải là nguồn 

lợi vô hạn mà cần được sử dụng hợp lý để bảo đảm cuộc sống của cả cộng đồng 

trong hiện tại và tương lai. 

(3) Hình thành giá trị bảo vệ và phục hồi MTST. Giá trị bảo vệ và phục hồi 

MTST là giá trị định hướng người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong 

việc giữ gìn, khôi phục và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, coi đó là điều kiện 

bảo đảm cho sự tồn tại và PTBV của cộng đồng.  

Hình thành và phát triển giá trị bảo vệ và phục hồi MTST ngày nay hướng 

đến mục tiêu chung là PTBV. Điều đó đòi hỏi người dân chủ động tham gia trồng, 

khoanh nuôi và phục hồi rừng theo các chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa 

phương; bảo vệ nguồn nước, hệ sinh thái biển và ven biển; giảm thiểu các hoạt 

động gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; giảm rác thải nhựa, đồng thời tích cực 

tham gia các chương trình phục hồi hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.  

(4) Hình thành giá trị hợp tác cộng đồng trong BVMT sinh thái. Giá trị hợp 

tác cộng đồng trong bảo vệ MTST là sự thừa nhận và đề cao vai trò của cộng đồng 

trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ MTST; coi BVMT không phải là trách 

nhiệm của riêng cá nhân mà là trách nhiệm và lợi ích chung của cộng đồng. 

Trước đây ở Đắk Lắk, các thiết chế cộng đồng, cùng vai trò của luật tục có 

vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các hành vi, các mối quan hệ của con 

người. Trong đó có nhiều quy định trong luật tục quy định về bảo vệ rừng thiêng, 

giữ gìn bến nước, cấm khai thác tài nguyên quá mức hay xử phạt những hành vi 

xâm hại chúng vì nhận thức của cộng đồng đây tài nguyên chung, cộng động có 

trách nhiệm bảo vệ, bằng cách mỗi thành viên của cộng đồng đều có trách nhiệm 

đối với môi trường sống, không được vi phạm những quy tắc chung mà cộng đồng 

xây dựng để bảo vệ MTST chung của cộng đồng. 

Ngày nay, mặc dù quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế thị trường, đặc biệt 

sau khi sáp nhập với Phú Yên đã làm cho tỉnh Đắk Lắk hiện rất đa dạng về thành 

phần dân cư, đặc điểm này đã làm cho tính cố kết cộng đồng ở nhiều địa bàn có 
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xu hướng suy giảm so với trước. Nhưng giá trị hợp tác cộng đồng của người dân 

tỉnh trong BVMT sinh thái vẫn cần tiếp tục được hình thành và phát triển sao cho 

phù hợp với điều kiện mới. Ngoài những nội dung truyền thống, cần hình thành ở 

người dân tỉnh Đắk Lắk nhận thức rằng bảo vệ rừng đầu nguồn, nguồn nước, hệ 

sinh thái biển, đa dạng sinh học và cảnh quan sinh thái là lợi ích chung của cộng 

đồng; đồng thời phát triển tinh thần cùng quản lý, cùng giám sát, cùng chia sẻ 

trách nhiệm và cùng hưởng lợi trong khai thác, sử dụng và phục hồi tài nguyên 

thiên nhiên. Giá trị hợp tác cộng đồng trong bảo vệ MTST cũng cần được mở rộng 

từ khuôn khổ trong buôn làng sang sự phối hợp giữa các cộng đồng dân cư, giữa 

người dân với doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và chính quyền trong giải quyết 

các vấn đề môi trường. Đây là một điều kiện để giải quyết triệt đề nhiều vấn đề 

môi trường cấp bách đang xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh. 

 Khi tinh thần cộng đồng trong bảo vệ MTST được nâng lên thành hợp tác 

giữa người dân và nhiều chủ thể khác để bảo vệ MTST sẽ trở thành động lực quan 

trọng thúc đẩy quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Thứ ba, hình thành, phát triển biểu tượng sinh thái 

 Trong cấu trúc VHST, biểu tượng sinh thái là sự biểu đạt và kết tinh của tri 

thức, giá trị và chuẩn mực sinh thái trong đời sống cộng đồng. Vì vậy, hình thành, 

phát triển biểu tượng sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk thực chất là gìn giữ, 

bồi đắp và phát huy những biểu tượng có khả năng lưu giữ, truyền tải và lan tỏa 

các giá trị VHST trong đời sống của người dân hiện nay. 

Ở tỉnh Đắk Lắk, trước hết người dân cần giữ gìn và phát huy các biểu tượng 

sinh thái truyền thống đã được hình thành trong quá trình cộng đồng thích ứng lâu 

dài với tự nhiên. Trong đó điển hình như biểu tượng gắn với rừng như voi, bến 

nước, rừng thiêng, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; các biểu tượng 

gắn với biển như tín ngưỡng thờ cá Ông của cư dân ven biển, lễ hội cầu ngư. Đây 

không chỉ là những biểu tượng văn hóa mà còn hàm chứa tri thức, giá trị và chuẩn 

mực ứng xử hài hòa của con người với MTTN đã gắn bó với đời sống của cộng 

đồng dân cư qua nhiều thế hệ. Người dân cần làm cho các biểu tượng này tiếp tục 
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được duy trì, hiện diện thường xuyên trong đời sống văn hóa của họ, trở thành 

niềm tự hào, góp phần củng cố ý thức trách nhiệm và bản sắc sinh thái của người 

dân tỉnh Đắk Lắk. 

Trong bối cảnh Đắk Lắk đang được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng 

mới sau khi sáp nhập với Phú Yên, người dân không chỉ kế thừa các biểu tượng 

sinh thái truyền thống mà còn lựa chọn, và từng bước hình thành những biểu tượng 

sinh thái mới, phản ánh định hướng phát triển của tỉnh “Xây dựng tỉnh Đắk Lắk 

phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc” [138, tr.1]. Những phương thức 

và mô hình phát triển theo hướng bền vững như cà phê bền vững, nông nghiệp 

công nghệ cao, kinh tế biển bền vững, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và kinh 

tế tuần hoàn là hướng đi đúng và tỉnh đã đạt nhiều kết quả, do vậy nó có thể trở 

thành những hình ảnh đại diện mới cho hướng phát triển sinh thái của tỉnh khi mà 

những hình thức sản xuất này tạo ra độ “nhận diện” của tỉnh trong cộng đồng, trở 

thành niềm tự hào của người dân trong tỉnh về quê hương mình. Khi đó, những 

mô hình này không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn mang ý nghĩa văn hóa, thể 

hiện cách người dân lựa chọn và khẳng định một phương thức phát triển trong đó 

lợi ích kinh tế được đặt trong mối quan hệ với bảo vệ tự nhiên và nâng cao chất 

lượng cuộc sống. Việc hình thành những biểu tượng mới như vậy góp phần làm 

phong phú bản sắc sinh thái của tỉnh, tạo những hình ảnh có khả năng lưu giữ, 

truyền tải và lan tỏa các giá trị VHST, đồng thời tạo động lực tinh thần để người 

dân tiếp tục thực hành VHST trong điều kiện phát triển mới. 

2.2.3.2. Hình thành, phát triển hành vi, lối sống sinh thái của người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở hệ giá trị, chuẩn mực bảo vệ môi trường sinh thái  

Trong cấu trúc VHST, nếu tri thức và giá trị mới chỉ phản ánh sự chuyển biến 

ở bình diện tinh thần, thì hành vi, lối sống là tầng biểu hiện cao nhất, rõ nét nhất 

cuả VHST. Lúc này hệ giá trị và chuẩn mực sinh thái đã được thẩm thấu và trở 

thành chuẩn mực của hành vi xã hội, trở thành lối sống được cộng đồng chấp nhận 

và thực hiện, thể hiện mức độ hiện thực hoá VHST trong đời sống xã hội. Đối với 

tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh mới, hình thành, phát triển hành vi, lối sống sinh thái 

của người dân cần tập trung vào các vấn đề sau: 
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Một là, hình thành, phát triển hành vi sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

(1) Hình thành cách thức tổ chức sản xuất tiết kiệm tài nguyên, ứng phó với 

biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững trong điều kiện tỉnh đẩy mạnh phát triển 

nông nghiệp bền vững và kết nối kinh tế rừng - biển với mục tiêu phát triển kinh 

tế không làm tổn thương hệ sinh thái. Ở vùng cao nguyên, người dân cần hướng 

trọng tâm chuyển đổi từ canh tác quảng canh sang thâm canh và nông nghiệp tái 

sinh để giảm sử dụng phân bón hữu cơ, tiết kiệm nước tưới, bảo vệ đất và bảo vệ 

đa dạng sinh học ngay trên diện tích canh tác cà phê, hồ tiêu. Với vùng duyên hải 

người dân cần tập trung vào việc nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản theo hướng 

bền vững; bảo vệ rừng ngập mặn và các rạn san hô ven biển.   

(2) Hình thành hành vi thực thi chuẩn mực pháp luật gắn liền với tự quản 

cộng đồng của người dân. Hành vi sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk được 

thực hiện trên cơ sở tự giác thực hiện các quy định pháp luật và các chuẩn mực về 

BVMT. Trong bối cảnh không gian sinh thái của tỉnh được mở rộng từ cao nguyên 

đến vùng ven biển, các vấn đề môi trường trở nên đa dạng và liên kết chặt chẽ hơn, 

đòi hỏi hành vi thực thi các chuẩn mực pháp luật về BVMT của người dân phải 

gắn với trách nhiệm tự quản của cộng đồng cao hơn. Vậy nên người dân ở các 

buôn làng, các khu dân cư, làng nghề, người dân cần chủ động thực hiện và giám 

sát việc chấp hành các quy định về BVMT đối với đất, nước, không khí; đối với 

vấn đề xử lý chất thải; khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên rừng, biển. 

Người dân tích cực tham gia các xây dựng, thực hiện và duy trì các quy định trong 

quy ước, hương ước của khu dân cư nơi mình sinh sống. Đây là biểu hiện cụ thể 

của hành vi tự giác tuân thủ pháp luật môi trường, qua đó làm cho các giá trị, 

chuẩn mực về BVMT được cộng đồng thừa nhận và duy trì trong đời sống. 

(3) Hình thành hành vi chủ động tham gia các cơ chế kinh tế và sinh kế gắn 

với BVMT sinh thái. Người dân ở tỉnh Đắk Lắk cần chủ động tham gia trực tiếp 

vào các cơ chế tạo ra sinh kế mới từ hoạt động BVMT như dịch vụ BVMT rừng 

và tham gia vào các khâu của thị trường carbon cho phép người dân tham gia. 

Đồng thời, người dân cần chủ động chuyển đổi các hoạt động sản xuất sang hình 
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thức sản xuất hiện đại như nông nghiệp sinh thái, phát triển kinh tế lâm nghiệp 

bền vững. Đặc biệt người dân vùng cao nguyên cần chủ động nghiên cứu tìm tòi, 

tham gia phát triển du lịch du lịch cộng đồng và các hoạt động dịch vụ phục vụ du 

lịch dựa trên không gian văn hóa đặc sắc ở các buôn người dân tộc tại chỗ; tham 

gia phát triển du lịch sinh thái ngay trên không gian sản xuất của gia đình. Đối với 

khu vực ven biển, người dân chủ động chuyển đổi sang các mô hình nuôi trồng, 

khai thác thủy sản theo hướng bền vững và các hoạt động kinh tế biển gắn với bảo 

vệ hệ sinh thái ven biển. Sự thay đổi hành vi, thói quen sản xuất theo hướng trên 

giúp người dân từng bước hình thành sinh kế trong đó lợi ích kinh tế được tạo ra 

đồng thời với việc duy trì và phục hồi các giá trị của MTST.  

(4) Hình thành hành vi chủ động phòng ngừa, giám sát và đấu tranh với các 

hành vi vi phạm pháp luật môi trường của người dân ở Đắk Lắk. Muốn vậy, người 

dân ở các buôn làng, khu dân cư chủ động giám sát các chủ thể sử dụng các nguồn 

tài nguyên như đất, nước, khoáng sản, rừng, biển, khi phát hiện có hành vi vi phạm, 

kịp thời phản ánh lên các cơ quan chức năng để sớm sử lý. Đồng thời, người dân 

còn chủ động tự kiểm tra, điều chỉnh hành vi của bản thân, gia đình và cộng đồng 

trong sử dụng tài nguyên, xử lý chất thải và các hoạt động sản xuất, sinh kế có tác 

động đến môi trường. Khi bản thân hoặc gia đình có hành vi vi phạm, chủ động 

phối hợp với cộng đồng và chính quyền để khắc phục hậu quả, phục hồi môi trường 

và hạn chế tái diễn vi phạm. Những hành vi đó từng bước hình thành ý thức và 

trách nhiệm giám sát lẫn nhau trong cộng đồng, làm cho BVMT trở thành trách 

nhiệm chung và góp phần duy trì không gian sinh thái của cộng đồng. 

Hai là, hình thành, phát triển lối sống sinh thái của người dân 

Để bảo vệ MTST và PTBV, người dân ở tỉnh Đắk Lắk cần ngăn ngừa lối 

sống thiên về tiêu dùng vật chất, làm tăng sức ép lên tài nguyên và môi trường để 

thỏa mãn nhu cầu con người. Hệ quả là tài nguyên suy giảm mạnh khản năng tái 

tạo và phục hồi không kịp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người. Vì vậy 

người dân ở tỉnh Đắk cần hình thành lối sống tiết kiệm, hợp lý trong sử dụng tài 

nguyên và tiêu dùng. Biểu hiện của lối sống này là người dân phải duy trì thói 



 62 

quen sử dụng vừa đủ, tránh lãng phí tài nguyên thiên nhiên như biết sử dụng hợp 

lý và tiết kiệm các loại đất, tiết kiệm nước đặc biệt là nước ngầm, tiết kiệm năng 

lượng trong sản xuất và đời sống, đánh bắt thủy hải sản hợp lý, không đánh bắt 

vào mùa sinh sản ở khu vực ven biển. 

Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tăng tiêu dùng gia tăng, đô thị hóa 

và áp lực phát triển kinh tế làm lối sống phi sinh thái cũng có nguy cơ xuất hiện 

và gia tăng. Biểu hiện của lối sống này là con người có thói quen tiêu dùng quá 

mức, lãng phí tài nguyên, sinh hoạt tạo nhiều chất thải, lựa chọn cách thức sản 

xuất - sinh kế thiên về lợi ích trước mắt và thiếu trách nhiệm đối với môi trường 

sống chung. Điều này sẽ là thảm họa với tự nhiên. Người dân ở tỉnh Đắk Lắk hoàn 

toàn có thể phòng ngừa từ sớm lối sống này bằng cách hình thành lối sống xanh, 

sạch, hạn chế chất thải trong sản xuất và sinh hoạt. Bằng việc người dân chủ động 

có thói quen giữ gìn vệ sinh nơi ở, sản xuất; phân loại và xử lý chất thải, đặc biệt 

là chất thải rắn; hạn chế sử dụng sản phầm làm từ nhựa dùng một lần; tăng cường 

tái sử dụng và sử dụng các sản phẩm sinh hoạt và cả các loại thuốc, phân bón trong 

nuôi trồng cây con thân thiện với môi trường. Khi những thói quen này được duy 

trì thường xuyên và trở thành một phần tự nhiên của đời sống và sản xuất, BVMT 

sinh thái sẽ không còn là một hoạt động riêng biệt mà trở thành một bộ phận của 

cách sống, bắt đầu từ chính ngôi nhà, nơi sản xuất và những vật dụng con người 

sử dụng hằng ngày. 

2.2.3.3. Hình thành và phát triển môi trường sinh thái mới thông qua nâng 

cao ý thức cộng đồng và kết nối truyền thống với hiện đại 

VHST có tính kế thừa và phát triển, nhưng tính kế thừa và phát triển đó chỉ 

có thể được hiện thực hóa thông qua hoạt động của chủ thể sáng tạo văn hóa, trước 

hết là con người, mà lực lượng đông đảo nhất, trực tiếp nhất là người dân.  

Người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong vai trò chủ thể của hoạt động XD VHST, 

thông qua hoạt động lao động sản xuất và đời sống, họ đã quan sát, khái quát, tổng 

hợp để kiến tạo tri thức, giá trị, chuẩn mực và cách ứng xử phù hợp với điều kiện 

tự nhiên. Đồng thời họ là người thực hành các giá trị VHST; vừa truyền nối, phát 
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triển và tái tạo VHST trong đời sống của cộng đồng, làm cho VHST luôn “mới” -

nghĩa là luôn được người dân kế thừa, bổ sung và phát triển phù hợp với những 

biến đổi của điều kiện sống. Vì vậy hình thành và phát triển MTST mới thực chất 

là quá trình làm cho những giá trị, chuẩn mực và cách ứng xử với tự nhiên được 

duy trì, truyền thừa giữa các thế hệ, đồng thời bổ sung và điều chỉnh phù hợp với 

điều kiện mới của đời sống. Quá trình này được thực hiện trên hai phương diện cơ 

bản: kế thừa và phát triển. Trong đó, người dân vừa kế thừa những giá trị sinh thái 

được cộng đồng tích lũy trong lịch sử, vừa tiếp nhận, chọn lọc và bổ sung những 

tri thức, phương thức mới để VHST thích ứng với yêu cầu của xã hội hiện nay. 

Muốn vậy, người dân ở tỉnh Đắk Lắk cần phải: 

Thứ nhất, người dân cần chủ động truyền nối các giá trị VHST cho thế hệ kế 

cận. Đây là nội dung cần làm thường xuyên và cần thiết. Lý do vì đa phần tri thức 

sinh thái bản địa giá trị sinh thái của người dân nơi đây không tồn tại dưới dạng 

văn bản mà được lưu truyền miệng hoặc thông qua hoạt động thường ngày của đời 

sống gia đình; qua phong tục, tập quán, tín ngưỡng và các sinh hoạt cộng đồng. 

Chỉ khi việc truyền nối này được thực hiện thường xuyên giữa các thế hệ thì mới 

đảm bảo tính truyền thừa, để các tri thức, giá trị sinh thái bản địa tiếp tục được 

thực hành trong điều kiện mới, tránh sự đứt gãy VHST giữa các thế hệ. Qua truyền 

thừa, các thế hệ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo tồn ký ức văn hóa, hiểu và nhận 

thức được tầm quan trọng của giá trị VHST cha ông để lại để bảo vệ và duy trì, 

phát triển nó.  

Thứ hai, người dân cần chủ động tiếp nhận, chọn lọc những giá trị VHST 

còn phù hợp với điều kiện xã hội mới, hoặc chọn lọc giá trị sinh thái truyền thống 

có yếu tố còn phù hợp, kết hợp với tri thức khoa học, cộng nghệ hiện đại, hoặc 

dựa trên tri thức khoa học hiện đại để lý giải, hiểu tính hợp lý, đúng đắn của các 

giá trị VHST truyền thống. Ví dụ kinh nghiệm sử dụng và bảo vệ nguồn nước có 

thể được kết hợp với các kỹ thuật sử dụng nước tiết kiệm; kinh nghiệm sản xuất 

phù hợp với điều kiện tự nhiên có thể được bổ sung bằng khoa học về đất, giống, 

sinh thái và công nghệ sản xuất; kinh nghiệm bảo vệ rừng của cộng đồng có thể 
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kết hợp với các phương thức quản lý, giám sát và phục hồi rừng hiện đại. Sự kết 

hợp này không làm mất đi giá trị  truyền thống mà làm cho những giá trị còn phù 

hợp được phát triển và thích ứng với điều kiện mới. Trên cơ sở đó, người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk đã kết hợp tri thức truyền thống với tri thức khoa học, công nghệ 

hiện đại để tổ chức sản xuất và lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện sinh thái 

của từng vùng, từng bước hình thành các phương thức sản xuất theo hướng kinh 

tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 

Trong bối cảnh tỉnh sáp nhập trở thành địa phương đa dạng về địa hình, thổ 

nhưỡng, văn hóa, người dân ở các vùng khác nhau của tỉnh càng cần giữ gìn những 

giá trị sinh thái đặc trưng của cộng đồng mình, đi liền với đó là phải học hỏi, tiếp 

nhận những cách thức mới trong BVMT, tổ chức sản xuất và phát triển sinh kế 

của cộng đồng ở vùng khác trong tỉnh. Sự đa dạng về điều kiện tự nhiên và văn 

hóa sau sáp nhập không trở thành những không gian tách biệt mà có thể bổ sung 

cho nhau trong quá trình hình thành một môi trường VHST chung của tỉnh. 

 Thứ ba, người dân ở tỉnh Đắk Lắk cần chủ động tạo lập và duy trì thực hành 

những hoạt động sinh thái mới trong đời sống. Xu hướng chung gần đây các hoạt 

động BVMT được người dân tổ chức và duy trì dưới sự hỗ trợ của chính quyền và 

các tổ chức đoàn thể ngày càng đa dạng và sôi nổi. Các hoạt động như bảo vệ 

nguồn nước, duy trì cảnh quan nơi cư trú, tổ chức các hoạt động bảo vệ rừng, trồng 

cây, giảm chất thải sinh hoạt, giữ gìn các không gian mang đậm bản sắc văn hóa 

của cộng đồng các dân tộc...Những hoạt động này được cộng đồng chấp nhận, 

cùng thực hiện và duy trì. 

2.2.4. Phương thức xây dựng văn hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

2.2.4.1. Xây dựng văn hoá sinh thái thông qua giáo dục  

Trong VHST, nhận thức về MTST giữ vai trò nền tảng, có ý nghĩa quyết định 

đối đến hình thành thái độ, hành vi và lối sống của con người trong mối quan hệ 

với tự nhiên. Thực tiễn cho thấy, để biến đổi hoặc thiết lập những hành vi, hành 

động phù hợp với yêu cầu phát triển của con người và MTST hiện nay, điểm xuất 

phát không thể khác là phải hình thành ở con người nhận thức đúng và đủ về 
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MTST. Con người chỉ thực sự yêu quý, trân trọng và có ý thức bảo vệ tự nhiên khi 

hiểu được giá trị của tự nhiên đối với sự tồn tại và phát triển của chính mình cũng 

như của xã hội. Vì vậy, người dân XD VHST trước hết thông qua quá trình học 

tập, tiếp nhận tri thức, tự giáo dục và tham gia các hoạt động giáo dục về MTST 

nhằm từng bước nâng cao nhận thức VHST của bản thân. Đây là phương thức đầu 

tiên và có tính nền tảng trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Thứ nhất, thông qua việc người dân tham gia các chương trình tuyên truyền, 

học tập về BVMT, người dân còn chủ động tự học tập, tự tìm hiểu thông tin và 

tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất, sinh hoạt cũng như từ các phương tiện 

truyền thông hiện đại để từng bước hoàn thiện nhận thức VHST của mình Quá 

trình này không đơn thuần nhằm truyền đạt tri thức khoa học chuyên sâu, mà chủ 

yếu giúp người dân tiếp cận những hiểu biết phổ thông, khái quát và thiết yếu về 

MTST. Đó là nhận thức về MTST như một chỉnh thể thống nhất, từ phạm vi rộng 

lớn là trái đất - không gian chung của sự sống, đến phạm vi gần gũi là MTTN gắn 

liền với đời sống và sản xuất hàng ngày của con người. Quan trọng hơn, thông qua 

giáo dục và tuyên truyền, người dân dần nhận thức được rằng con người không 

đứng ngoài MTST, mà là một bộ phận cấu thành của nó, đồng thời là chủ thể tác 

động vào tự nhiên thông qua hoạt động lao động và sinh hoạt xã hội.  

Thứ hai, trên nền tảng nhận thức được nâng cao, việc hình thành các thói quen 

sinh thái trong đời sống hàng ngày như phân loại rác, tiết kiệm điện nước, sử dụng 

các sản phẩm thân thiện với môi trường diễn ra như một hệ quả tất yếu. Thông qua 

giáo dục và nâng cao nhận thức, người dân dần hiểu rằng những hành vi sinh hoạt 

tưởng như nhỏ lẻ lại có ảnh hưởng lâu dài và tích luỹ đối với MTST. Khi những 

hành vi này được thực hiện thường xuyên, lặp đi lặp lại trong đời sống cá nhân và 

cộng đồng, chúng từng bước vượt qua giới hạn của hành vi tự phát để trở thành 

thói quen ổn định. Quá trình hình thành thói quen sinh thái này chính là khâu trung 

gian quan trọng trong phương thức xây dựng VHST.  

Thứ ba, thông qua việc truyền dạy cho thế hệ trẻ những giá trị đạo đức sinh 

thái, coi trọng sự cân bằng tự nhiên, phương thức giáo dục nhận thức VHST được 
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mở rộng theo chiều sâu và chiều dài thời gian. Việc truyền dạy này diễn ra đồng 

thời trong gia đình, nhà trường và cộng đồng, kết hợp giữa tri thức khoa học hiện 

đại với những kinh nghiệm, tri thức bản địa trong ứng xử với MTST. Đối với cộng 

đồng các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk, những tri thức truyền thống về lựa chọn 

không gian cư trú, khai thác và bảo vệ nguồn nước, sử dụng tài nguyên rừng một 

cách hợp lý… là những giá trị quý báu cần được tiếp nối và phát huy trong điều 

kiện hiện nay. Khi các giá trị đạo đức sinh thái được truyền dạy một cách thường 

xuyên và có hệ thống, thế hệ trẻ sẽ sớm hình thành ý thức tôn trọng tự nhiên, biết 

tiết chế nhu cầu và coi trọng sự hài hoà sinh thái. Đây chính là điều kiện bảo đảm 

cho VHST không chỉ được hình thành trong hiện tại, mà còn được duy trì và PTBV 

trong tương lai. 

Tóm lại, thông qua phương thức giáo dục và nâng cao vai trò của nhận thức 

VHST, người dân tỉnh Đắk Lắk từng bước tiếp thu tri thức, củng cố những tri thức 

đó để điều chỉnh hành vi ứng xử với môi trường sinh thái, qua đó các hành vi và 

thói quen sinh thái được hình thành, góp phần duy trì và phát huy các giá trị, chuẩn 

mực VHST trong đời sống cộng đồng.  

2.2.4.2. Xây dựng văn hoá sinh thái thông qua việc giữ gìn, phát huy các 

giá trị văn hóa sinh thái truyền thống 

Các dân tộc sinh sống lâu đời ở khu vực Đắk Lắk, trong quá trình lao động và 

tổ chức đời sống, đã hình thành mối quan hệ gắn bó mật thiết với tự nhiên nhằm 

bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của cộng đồng. Chính trong quá trình chung 

sống lâu dài ấy, những cách thức ứng xử hài hoà với MTST từng bước được định 

hình và lưu giữ, góp phần duy trì tương đối ổn định hệ sinh thái đặc trưng của Đắk 

Lắk. Sự phát triển của cộng đồng các dân tộc nơi đây không tách rời việc bảo vệ 

rừng, nguồn nước, đất đai và các dạng tài nguyên tự nhiên khác. Ngược lại, chính 

những giá trị ứng xử phù hợp với tự nhiên đã tạo nền tảng cho sự phát triển kinh 

tế, xã hội và làm giàu thêm bản sắc văn hoá dân tộc của tỉnh trong suốt chiều dài 

lịch sử. Hiện nay, khi nền kinh tế hàng hoá ngày càng phát triển làm phương thức 

sản xuất, sinh hoạt có nhiều biến đổi mạnh, song các giá trị văn hoá ứng xử với 
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MTST truyền thống của cộng đồng các dân tộc Đắk Lắk vẫn còn nguyên ý nghĩa. 

Trong điều kiện hiện nay, người dân tỉnh Đắk Lắk XD VHST của mình thông qua 

việc chủ động giữ gìn, kế thừa và phát huy các giá trị ứng xử với MTST đã được 

cộng đồng các dân tộc tích lũy qua nhiều thế hệ để vừa bảo tồn vừa phát triển 

VHST. 

Thứ nhất, người dân thông qua việc duy trì và tham gia các lễ hội, tín ngưỡng 

gắn với tự nhiên, đây là phương thức giữ gìn và phát huy giá trị ứng xử sinh thái 

truyền thống để các giá trị này hiện thực hoá trong đời sống tinh thần của cộng 

đồng. Các lễ hội và tín ngưỡng liên quan đến rừng, nước, đất đai và các lực lượng 

tự nhiên, phản ánh quan niệm coi tự nhiên là một thực thể sống, có vai trò chi phối 

trực tiếp đến đời sống con người. Việc tổ chức và tham gia các hoạt động này 

không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn góp phần hình thành và củng cố ý thức 

tôn trọng, gìn giữ MTST. Khi những lễ hội, tín ngưỡng ấy được duy trì trong đời 

sống cộng đồng, chúng trở thành kênh truyền tải các chuẩn mực ứng xử sinh thái từ 

thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên chiều sâu tinh thần cho VHST của vùng. 

Thứ hai, thông qua việc vận dụng các kinh nghiệm truyền thống cần được thực 

hiện trên cơ sở chọn lọc, kế thừa những yếu tố còn phù hợp với điều kiện phát 

triển hiện nay, đồng thời loại bỏ những tập quán không còn đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền. Đây là phương thức phát huy giá trị ứng xử sinh thái truyền thống tác 

động trực tiếp đến phương thức hoạt động của người dân. Những kinh nghiệm về 

lựa chọn đất canh tác, bảo vệ nương rẫy, khai thác và sử dụng nguồn nước, cũng 

như cách ứng xử với rừng và động vật, được hình thành từ thực tiễn lâu dài, thể 

hiện sự am hiểu sâu sắc các quy luật tự nhiên. Khi các kinh nghiệm này tiếp tục 

được vận dụng trong điều kiện hiện nay, chúng góp phần hạn chế những tác động 

tiêu cực đến MTST, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa khai thác và bảo tồn. Chính 

quá trình này tạo điều kiện để các giá trị sinh thái truyền thống được chuyển hoá 

thành những chuẩn mực ứng xử phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. 

Thứ ba, thông qua việc kết hợp tri thức bản địa với khoa học - công nghệ 

hiện đại, phương thức phát huy giá trị ứng xử sinh thái truyền thống được phát 
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huy trong điều kiện mới. Tri thức bản địa, với ưu thế là gắn chặt với điều kiện tự 

nhiên và đời sống cộng đồng, khi được bổ sung và hỗ trợ bởi các thành tựu khoa 

học hiện đại sẽ phát huy hiệu quả cao hơn trong bảo vệ và phục hồi MTST. Sự kết 

hợp này không làm mất đi bản sắc của tri thức truyền thống, mà ngược lại, giúp 

các giá trị ấy thích ứng với bối cảnh phát triển mới, tạo ra những cách thức ứng 

xử linh hoạt, hiệu quả và bền vững hơn giữa con người và tự nhiên. 

Thứ tư, thông qua các hoạt động cộng đồng đó, các giá trị sinh thái truyền 

thống không chỉ được duy trì ở từng cá nhân mà còn trở thành chuẩn mực ứng xử 

chung của buôn làng và khu dân cư, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã 

hội. Các hoạt động như trồng cây, gây rừng, làm sạch không gian sống hay giữ gìn 

cảnh quan môi trường buôn, làng vừa mang ý nghĩa thực tiễn, vừa là môi trường 

để các giá trị ứng xử sinh thái truyền thống được hiện thực hoá bằng hành động 

cụ thể. Khi những hoạt động này được duy trì thường xuyên, chúng góp phần hình 

thành thói quen và chuẩn mực ứng xử sinh thái mới, dựa trên nền tảng các giá trị 

văn hoá truyền thống của cộng đồng. 

2.2.4.3. Xây dựng văn hoá sinh thái thông qua thực hiện nghiêm pháp luật 

về bảo vệ môi trường 

Người dân ở tỉnh Đắk Lắk XD VHST của mình thông qua việc thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật về BVMT. Thông qua việc chấp hành pháp 

luật, các yêu cầu BVMT được người dân tiếp nhận và hiện thực hóa thành những 

hành vi cụ thể trong lao động, sản xuất và đời sống hằng ngày. Khi việc thực hiện 

pháp luật trở thành hoạt động tự giác và thường xuyên, pháp luật không chỉ phát 

huy vai trò quản lý xã hội mà còn góp phần hình thành hệ giá trị, chuẩn mực và 

lối sống sinh thái trong cộng đồng dân cư. 

Thứ nhất, thông qua việc tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện các quy định của pháp 

luật về BVMT, người dân từng bước xây dựng nền tảng pháp lý cho hoạt động 

BVMT của chính mình. Việc Nhà nước ban hành và phổ biến pháp luật tạo điều 

kiện để người dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền hạn của mình. 
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Thứ hai, thông qua quá trình người dân thực hiện pháp luật, các quy định 

pháp lý dần được chuyển hoá thành hành vi sinh thái. Việc tuân thủ các quy định 

như không xả rác bừa bãi, không khai thác tài nguyên trái phép, chấp hành các 

quy định về bảo vệ rừng, nguồn nước, đất đai… không chỉ là sự chấp hành mang 

tính pháp lý, mà từng bước được cộng đồng nhìn nhận như những hành vi văn hoá, 

phản ánh mức độ văn minh và ý thức sinh thái của mỗi cá nhân. Khi các hành vi 

này được lặp lại thường xuyên và được xã hội thừa nhận, chúng trở thành những 

chuẩn mực ứng xử ổn định trong cộng đồng dân cư. 

Thứ ba, pháp luật về môi trường tạo khuôn khổ để hình thành các thói quen 

sinh thái trong đời sống hàng ngày của người dân. Thông qua các quy định cụ thể 

và cơ chế thực thi, pháp luật môi trường định hướng người dân thực hiện những 

hành vi như tiết kiệm năng lượng, phân loại rác thải, sử dụng các sản phẩm thân 

thiện với môi trường. Ban đầu, các hành vi này có thể xuất phát từ yêu cầu tuân 

thủ pháp luật, nhưng dần dần, khi được thấm vào trong suy nghĩ và hành động của 

con người, nó trở thành thói quen và nếp sống. Chính quá trình chuyển biến từ 

“bắt buộc” sang “tự giác” này cho thấy vai trò của pháp luật trong việc định hình 

phương thức hoạt động sinh thái của con người, góp phần làm giàu nội dung thực 

tiễn của VHST. 

Thứ tư, việc tuân thủ pháp luật về môi trường từng bước trở thành biểu hiện 

của trách nhiệm xã hội và đạo đức sinh thái của người dân. Chấp hành pháp luật 

không chỉ nhằm tránh các chế tài xử phạt, mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm của 

cộng đồng với môi trường sống và với các thế hệ tương lai. Trong bối cảnh phát 

triển hiện nay, tuân thủ pháp luật về môi trường được nhìn nhận như một chuẩn 

mực đạo đức, phản ánh mối quan hệ hài hoà giữa con người và tự nhiên, đây là 

chiều sâu tinh thần của VHST được hình thành trên nền tảng pháp luật. Bởi khi 

việc tuân thủ pháp luật trở thành nhu cầu của chính người dân chứ không chỉ xuất 

phát từ sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, khi đó pháp luật đã chuyển 

hóa thành văn hóa ứng xử của người dân đối với MTST. Đây cũng là biểu hiện 

cao nhất của phương thức XD VHST thông qua pháp luật. 
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2.3.4.4. Xây dựng văn hoá sinh thái thông qua ứng dụng khoa học - công 

nghệ, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số 

PTBV gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, mà trọng tâm là định 

hướng tăng trưởng xanh, đang trở thành con đường chủ đạo để điều chỉnh mối 

quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, BVMT và phát triển con người. Ở Việt Nam, 

quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là không hy sinh môi trường, tiến bộ 

và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; phát triển phải 

đặt con người vào vị trí trung tâm, mọi mục tiêu kinh tế - xã hội đều hướng đến 

phục vụ con người và vì con người. Trên nền tảng đó, tăng trưởng xanh không chỉ 

là một định hướng phát triển, mà còn là một phương thức quan trọng để hiện thực 

hoá PTBV trong điều kiện hiện nay. Xét từ góc độ XD VHST của người dân, 

PTBV dựa trên ứng dụng khoa học - công nghệ không chỉ tác động trực tiếp thông 

qua chuẩn mực mang tính toàn cầu về môi trường. PTBV còn tác động gián tiếp 

thông qua việc làm biến đổi điều kiện sinh hoạt vật chất và phương thức hoạt động 

thực tiễn của con người, từ đó tạo ra những điều kiện vật chất - xã hội mới, làm 

nảy sinh, củng cố và từng bước định hình các giá trị, chuẩn mực và lối sống sinh 

thái mới. Đây là nền tảng hiện thực cho quá trình hình thành VHST. Cụ thể: 

Thứ nhất, thông qua việc người dân sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như 

điện mặt trời, biogas, phương thức PTBV từng bước tham gia vào quá trình XD 

VHST. Việc ứng dụng các giải pháp năng lượng sạch trong sinh hoạt và sản xuất 

làm thay đổi căn bản phương thức sinh hoạt và sản xuất của người dân, quan trọng 

hơn giúp giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hoá thạch gây ô nhiễm 

và cạn kiệt tài nguyên. Sử dụng năng lượng tái tạo không còn dừng ở tuyên truyền, 

hiện đã là xu hướng và ngày một phổ biến, phản ánh sự chuyển biến từ tư duy khai 

thác tối đa tài nguyên sang tư duy sử dụng tiết kiệm lâu dài và hài hoà với tự nhiên 

của người dân. Năng lượng trong sản xuất và đời sống hiện nay là yếu tố vô cùng 

quan trọng, nếu không muốn nói là không thể thiếu, sự dịch chuyển hành vi sử 

dụng năng lượng sạch đã tạo tiền đề hình thành những chuẩn mực ứng xử sinh thái 

mới trong cộng đồng. 
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Thứ hai, thông qua việc áp dụng các mô hình sản xuất sạch, nông nghiệp hữu 

cơ, PTBV đang tác động đến phương thức hoạt động sản xuất của người dân, qua 

đó góp phần XD VHST. Các mô hình sản xuất trên được tổ chức dựa trên việc 

nắm vững các quy luật tự nhiên, hạn chế hoá chất độc hại, bảo vệ đất, nước và đa 

dạng sinh học đang đòi hỏi người dân phải thay đổi cách thức tổ chức sản xuất để 

thích ứng với sự phát triển của xã hội. Sự chuyển dịch này đã và đang làm thay 

đổi mối quan hệ giữa con người và tự nhiên theo hướng hài hoà hơn. Khi các 

phương thức sản xuất mới được duy trì ổn định, nó không chỉ tạo ra giá trị kinh tế 

bền vững, mà còn góp phần hình thành hệ giá trị sinh thái mới, trong đó tự nhiên 

được nhìn nhận như điều kiện sống thiết yếu cần được gìn giữ và phục hồi, chứ 

không đơn thuần là đối tượng khai thác nên buộc người dân phải thay đổi từ nhận 

thức, thái độ, đến hành vi với MTTN.  

Thứ ba, thông qua việc hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, thay thế bằng các 

vật liệu sinh học đang tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân, 

qua đó góp phần hoàn thiện nội dung VHST. Theo các nhà khoa học, nhựa dùng 

một lần phải mất từ 500 đến 1000 năm mới phân huỷ hoàn toàn, nếu nhựa tồn tại 

trong môi trường lớn do thời gian phân huỷ lâu sẽ ảnh hưởng cự lớn đối với MTST. 

Nhờ thành tựu của khoa học - công nghệ và định hướng PTBV, những sản phẩm, 

vật liệu thân thiện với môi trường ra đời, được đưa vào sản xuất và đời sống thường 

nhật, tạo điều kiện để người dân hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm 

với MTST. Hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần khi được thực hiện thường xuyên, 

sẽ dần vượt qua giới hạn của hành vi cá nhân để trở thành lối sống thân thiện với 

môi trường, tôn trọng giới hạn sinh thái và thể hiện trách nhiệm với thế hệ tương 

lai. Khi những hành vi này được cộng đồng hiểu ý nghĩa và thực hiện thường 

xuyên sẽ góp phần xác lập các chuẩn mực ứng xử sinh thái phù hợp với yêu cầu 

về PTBV hiện nay. 

2.3.4.5. Xây dựng văn hoá sinh thái thông qua hợp tác quốc tế và liên kết  

Trong bối cảnh các vấn đề môi trường và BĐKH ngày càng mang tính toàn 

cầu, việc XD VHST thái của người dân không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của 

từng cá nhân hay từng địa phương, mà cần được thực hiện thông qua các mối liên 
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kết đa dạng, linh hoạt giữa Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng 

đồng dân cư vào các chương trình quốc gia và quốc tế về BVMT. Thông qua quá 

trình hợp tác và liên kết, người dân không chỉ tiếp cận các nguồn lực về tri thức, 

khoa học - công nghệ, tài chính và quản lý mà còn có điều kiện tiếp thu các giá trị, 

chuẩn mực và mô hình ứng xử sinh thái tiên tiến, góp phần củng cố và phát triển 

VHST trong đời sống xã hội. 

Thứ nhất, liên kết với doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai các 

dự án môi trường là một phương thức quan trọng để XD VHST của người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk. Thông qua các dự án về xử lý rác thải, bảo vệ nguồn nước, trồng 

rừng, phát triển năng lượng tái tạo hay sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi 

trường, nuôi trồng thuỷ sản bền vững người dân không chỉ được tiếp cận nguồn 

lực về tài chính, công nghệ và quản lý, mà còn được tham gia trực tiếp vào các 

hoạt động BVMT một cách thực chất. Quá trình hợp tác này tạo điều kiện để các 

chuẩn mực sinh thái được hình thành từ thực tiễn, gắn với lợi ích cụ thể của cộng 

đồng, qua đó giúp người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với môi 

trường sống và chủ động điều chỉnh hành vi theo hướng bền vững. 

Thứ hai, tham gia các chương trình, sáng kiến quốc gia và quốc tế BVMT và 

ứng phó với BĐKH góp phần mở rộng hơn các VHST của người dân. Việc Việt 

Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong thực hiện các điều ước và công 

ước quốc tế về môi trường đã tạo khuôn khổ và động lực để các địa phương, trong 

đó có Đắk Lắk, từng bước tiếp cận các chuẩn mực môi trường tiên tiến. Thông 

qua quá trình tham gia, triển khai hiện thực hoá các cam kết quốc tế, người dân 

được tiếp cận với những giá trị sinh thái mang tính toàn cầu, từ đó nâng cao nhận 

thức về mối liên hệ giữa môi trường địa phương với các vấn đề môi trường toàn 

cầu, hình thành ý thức trách nhiệm không chỉ đối với cộng đồng trong địa phương 

mà còn đối với nhân loại và các thế hệ tương lai. Đối với người dân tỉnh Đắk Lắk, 

quá trình này còn tạo điều kiện để họ tiếp cận và vận dụng các mô hình sản xuất, 

quản lý tài nguyên và BVMT tiên tiến, qua đó từng bước nâng cao năng lực thích 

ứng với BĐKH và hội nhập vào xu thế PTBV của quốc gia và thế giới. 
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Thứ ba, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường liên kết giữa các cộng đồng dân 

cư, giữa các vùng sinh thái trong tỉnh nhằm nhân rộng các mô hình XD VHST  là 

phương thức có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Đắk Lắk. Sau khi mở rộng không 

gian phát triển, tỉnh hội tụ cả đặc điểm của vùng cao nguyên với vùng duyên hải 

ven biển với những điều kiện tự nhiên, sinh kế và bản sắc văn hóa đa dạng. Điều 

đó đòi hỏi người dân các vùng trong tỉnh phải tăng cường hợp tác, học hỏi và bổ 

sung kinh nghiệm cho nhau trong bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, phát triển nông 

nghiệp sinh thái, kinh tế biển bền vững và bảo tồn các giá trị văn hóa gắn với 

MTST. 

2.3. MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN XÂY DỰNG VĂN HOÁ SINH 

THÁI CỦA NGƯỜI DÂN Ở TỈNH ĐẮK LẮK 

2.3.1. Môi trường tự nhiên và biến đổi khí hậu ở tỉnh Đắk Lắk  

MTTN và biến đổi khí hậu là những nhân tố khách quan có tác động trực tiếp 

đến quá trình XD VHST của người dân tỉnh Đắk Lắk vì các nhân tố này trực tiếp 

chi phối nền tảng vật chất của mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, từ đó ảnh 

hưởng đến nhận thức, hệ giá trị, chuẩn mực và hành vi ứng xử môi trường của 

cộng đồng dân cư. 

 MTTN của tỉnh Đắk Lắk là một không gian sinh thái rộng lớn và đa dạng, 

bao gồm hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển, ven biển và đầm phá. Chính sự đa 

dạng của MTTN đã hình thành nên những phương thức sinh tồn cùng những ứng 

xử khác nhau của người dân đối với tài nguyên, qua đó định hình các giá trị và 

chuẩn mực VHST gắn với rừng, đất, nước và biển. Trong lịch sử phát triển của 

tỉnh, các giá trị ấy đóng vai trò điều tiết mối quan hệ giữa khai thác và bảo tồn, 

góp phần duy trì sự cân bằng tương đối giữa con người và tự nhiên. Tuy nhiên, 

trong xu hướng bối biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, với biểu hiện là các hiện 

tượng thời tiết cực đoan, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học, khiến 

MTTN của tỉnh đang đứng trước nhiều sức ép mới. Ở khu vực cao nguyên phía 

Tây tỉnh, tình trạng suy giảm rừng, khan hiếm nước và thoái hoá đất ảnh hưởng 

trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sinh kế của người dân. Theo kết quả điều 
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tra thoái hóa đất lần đầu trên địa bàn tỉnh với “diện tích 1.213.760 ha có 947.761 

ha đất, chiếm 78,08% bị thoái hóa (bị thoái hóa nặng diện tích 106.994 ha, chiếm 

8,82%; bị thoái hóa trung bình diện tích 319.789 ha, chiếm 26,35%; bị thoái hóa 

nhẹ diện tích 520.978 ha, chiếm 42,92%) [6]. Trong khi đó, ở khu vực duyên hải, 

các rủi ro liên quan đến nước biển dâng, xâm nhập mặn và suy giảm nguồn lợi 

thủy sản đã và đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với đời sống kinh 

tế - xã hội. Những biến động này làm bộc lộ rõ các giới hạn sinh thái của các mô 

hình khai thác truyền thống, buộc cộng đồng phải nhận thức lại về MTST và phải 

điều chỉnh cách thức sử dụng tài nguyên cho hợp lý. 

Ngoài ra sự thay đổi của MTTN do tác động của BĐKH vừa tạo ra động lực 

điều chỉnh nhận thức và hành vi môi trường, vừa đặt ra nguy cơ làm suy yếu các 

chuẩn mực VHST truyền thống khi áp lực mưu sinh gia tăng. Nếu không được 

định hướng và củng cố phù hợp, các giá trị ứng xử hài hoà với tự nhiên có thể bị 

thay thế bởi những hành vi khai thác ngắn hạn, thiếu bền vững. Ngược lại, trong 

điều kiện nhận diện đúng và tác động kịp thời, những thách thức môi trường hiện 

nay cũng có thể trở thành thời cơ thúc đẩy quá trình tái cấu trúc VHST theo hướng 

thích ứng và bền vững hơn. 

Có thể thấy, MTTN và biến đổi khí hậu ở tỉnh Đắk Lắk không chỉ là bối cảnh 

khách quan của đời sống xã hội, mà là những nhân tố tác động trực tiếp đến quá 

trình hình thành, điều chỉnh và phát triển VHST của người dân. Việc XD VHST 

trong giai đoạn hiện nay cần được đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa đặc điểm 

MTTN của địa phương và yêu cầu thích ứng trước những biến động ngày càng gia 

tăng của BĐKH. 

2.3.2. Trình độ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở tỉnh Đắk Lắk  

Từ năm 2016, kinh tế, văn hoá, xã hội ở Đắk Lắk bắt đầu phát triển, giai đoạn 

từ 2021- 2025 sự phát triển càng rõ nét hơn, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 

“6,24%/năm (trong đó: Đắk Lắk đạt 6,31%/năm; Phú Yên đạt 6,1%/năm)” [197, 

tr.4].  Trình độ triển kinh tế, xã hội, văn hoá là một trong những nhân tố quan trọng 

tác động quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Bởi trình độ phát 
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triển của ba lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội vừa tạo ra điều kiện thuận lợi về vật 

chất, tinh thần và thể chế mới cho quá trình XD VHST của người dân, đồng thời 

nó đòi hỏi thay đổi phương thức sản xuất, lối sống của cộng đồng dân cư. 

Về trình độ kinh tế, đó là sự phát triển ngày càng nhanh của kinh tế thị trường 

đã làm thay đổi căn bản việc phân bổ nguồn lực, phương thức sản xuất, tiêu dùng, 

từ đó chi phối quan hệ lợi ích và động cơ hành động của các chủ thể. Lúc này các 

hoạt động sản xuất, tiêu dùng và trao đổi ngày càng gắn với thị trường, khiến tài 

nguyên thiên nhiên dần được tiếp cận như một nguồn lực tạo ra giá trị kinh tế. Cơ 

chế này tác động trực tiếp tới XD VHST, bởi nó định hướng cách con người đánh 

giá MTTN, lúc này MTTN được nhìn nhận là đối tượng khai thác để tối đa hoá lợi 

ích. Nhưng kinh tế thị trường cũng tạo động lực để các mô hình sản xuất xanh, 

tuần hoàn và tiêu dùng bền vững phát triển, khi đó giá trị sinh thái trở thành lợi 

thế để cạnh tranh trên thị trường. Kinh tế thị trường sẽ ngày ngày càng sâu sắc hơn 

bởi Đắk Lắk sau sáp nhập đang xây dựng cơ cấu kinh tế theo hướng mở rộng sản 

xuất hàng hoá, gắn nông - lâm - ngư nghiệp với công nghiệp chế biến, dịch vụ và 

du lịch. Trên nền cơ cấu kinh tế như vậy sẽ tạo điều kiện để các giá trị sinh thái 

hiện đại từng bước thâm nhập vào đời sống kinh tế. Trong kinh tế thị trường các 

hoạt động kinh tế thường vận động nhanh hơn sự hình thành các chuẩn mực VHST 

tương ứng. Khi lợi ích kinh tế ngắn hạn chi phối mạnh mẽ, các giá trị tiết kiệm tài 

nguyên, bảo tồn hệ sinh thái và PTBV khó có điều kiện trở thành chuẩn mực hành 

vi ổn định của người dân. Đây là một thách thức lớn trong quá trình XD VHST 

dưới tác động của kinh tế thị trường ở hầu hết mọi nơi trong đó có Đắk Lắk. 

Về sự phát triển của xã hội. Sau sáp nhập sự phát triển xã hội của Đắk Lắk đang 

diễn ra rất mạnh mẽ, do đô thị hoá phát triển và điều chỉnh không gian phát triển đã 

làm biến đổi sâu sắc cấu trúc xã hội và không gian sinh hoạt của cộng đồng. Các 

chuỗi đô thị, khu dân cư mới, khu sản xuất - dịch vụ và các trục liên kết xuất hiện đã 

làm thay đổi không gian sống truyền thống, thúc đẩy dịch chuyển dân cư, phân hoá 

nghề nghiệp và tái cấu trúc sinh kế. Trong bối cảnh đó, các mối quan hệ cộng đồng 

vốn gắn chặt với MTTN bị suy giảm, kéo theo sự thay đổi trong các hình thức thực 
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hành VHST. Ở chiều tích cực, đô thị và bán đô thị mở rộng tạo điều kiện để các chuẩn 

mực ứng xử môi trường được thể chế hoá thông qua quy hoạch, quản lý và các thiết 

chế xã hội hiện đại. Tuy nhiên, hạn chế nổi bật là sự thu hẹp không gian thực hành 

VHST truyền thống, đặc biệt ở các cộng đồng dân tộc thiểu của Đắk Lắk. Khi sinh 

kế và không gian sống biến đổi quá nhanh, các chuẩn mực sinh thái mới chưa kịp 

được xâm nhập sâu trong đời sống xã hội khiến các tri thức bản địa và tập quán ứng 

xử hài hoà với tự nhiên có nguy cơ bị gián đoạn, thậm chí mai một. 

Về phương diện văn hoá, sự phát triển kinh tế - xã hội tạo ra những biến đổi 

rõ nét trong hệ giá trị và lối sống của người dân. Quá trình kinh tế, xã hội phát 

triển tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, tiếp biến văn hoá diễn ra, nên việc tiếp 

thu các giá trị VHST hiện đại thuận lợi hơn song cũng đang tạo ra sự cạnh tranh 

giữa các giá trị, chuẩn mực sinh thái truyền thống và hiện đại. Trong điều kiện 

kinh tế thị trường khi lợi ích và điều kiện sống tiện nghi là tiêu chí chi phối hành 

vi xã hội, trước xu hướng này các giá trị, chuẩn mực sinh thái truyền thống có 

nguy cơ bị suy giảm vai trò nếu thiếu môi trường xã hội và các điều kiện thực tiễn 

để nó vận hành. Tác động của nhân tố văn hóa đến XD VHST của người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk hiện nay ở tầng sâu chính là sự biến đổi của hệ giá trị định hướng 

cách con người ứng xử với MTTN, bởi tỉnh Đắk Lắk mới đang có cần những giá 

trị và chuẩn mực VHST mang tính liên vùng, phù hợp với không gian phát triển 

mở rộng. Hạn chế lớn của phương diện này là VHST chưa thực sự trở thành hệ 

giá trị cốt lõi chi phối lối sống, mà vẫn chủ yếu tồn tại ở dạng định hướng, khẩu 

hiệu hoặc hành vi mang phong trào trong khi các cơ chế xã hội hoá đang trong quá 

trình hoàn thiện, khiến VHST khó được củng cố bền vững trong bối cảnh các giá 

trị kinh tế và tiện nghi đô thị ngày càng chiếm ưu thế.  

2.3.3. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hệ 

thống chính trị địa phương và các hương ước, luật tục trong xây dựng văn 

hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

Trong những năm gần đây, Đảng đã từng bước hoàn thiện hệ thống quan 

điểm, chủ trương và chính sách về BVMT theo hướng toàn diện, thể hiện quyết 
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tâm chính trị cao trong việc đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo vệ 

MTST, nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất “lấy BVMT sống và sức khỏe nhân 

dân làm mục tiêu hàng đầu” [49, tr.116], và “phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ môi 

trường là trung tâm” [50, tr.26]. Đây là cơ sở để xác lập nhận thức mới về mối 

quan hệ giữa con người và tự nhiên, coi môi trường không chỉ là nguồn cung cấp 

tài nguyên cho phát triển mà còn là điều kiện bảo đảm sự tồn tại và PTBV của xã 

hội. Trên nền tảng nhận thức mới, các giá trị sinh thái hiện đại như tôn trọng tự 

nhiên, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, BVMT và trách nhiệm đối với các thế hệ 

tương lai từng bước được phổ biến rộng rãi và lan toả trong đời sống xã hội, góp 

phần hình thành hệ giá trị cốt lõi của VHST. Đối với tỉnh Đắk Lắk, người dân vốn 

có đời sống gắn bó mật thiết với rừng, biển, và các hệ sinh thái tự nhiên hết sức 

đa dạng, việc xác lập và lan toả các giá trị sinh thái mới này góp phần nâng cao ý 

thức trách nhiệm của người dân trong khai thác, sử dụng tài nguyên, BVMT và 

tham gia giải quyết các vấn đề sinh thái ở địa phương, qua đó tạo cơ sở cho quá 

trình hình thành VHST phù hợp với yêu cầu PTBV của tỉnh trong giai đoạn mới 

hiện nay. 

Bên cạnh quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, hệ thống pháp luật về 

BVMT của Nhà nước ngày đồng bộ hoá ở nhiều lĩnh vực, bám sát thực tiễn, đảm 

bảo nội luật hoá các cam kết và chuẩn mực quốc tế về PTBV và BVMT. Lúc này 

phạm vi tác động của các quy định pháp luật không còn chỉ dừng ở BVMT theo 

nghĩa hẹp, mà mở rộng sang nhiều vấn đề của MTST như bảo tồn đa dạng sinh 

học, quản lý tài nguyên, ứng phó BĐKH, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và 

PTBV. Đây là điều kiện tác động rất tích cực đến quá trình XD VHST của người 

dân Đắk Lắk, vì các quy định của pháp luật lúc này không chỉ hướng đến thay đổi 

một nhận thức và hành vi BVMT đơn lẻ, mà hướng đến từng bước hình thành 

nhận thức, lối sống và phương thức sản xuất phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh, 

PTBV trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, hiệu quả tác động của pháp luật đến 

XD VHST của người dân vẫn chịu ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện thực tiễn khác, 

như sự chênh lệch về trình độ nhận thức, điều kiện kinh tế và áp lực sinh kế… 
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khiến khả năng tiếp nhận và thực hành các chuẩn mực pháp luật đưa ra đối với 

môi trường ở các cộng đồng dân cư, giữa khu vực kinh tế phát triển và chưa phát 

triển có sự khác biệt. Bên cạnh đó, một số quy định pháp luật chưa thật sự phù hợp 

(ví dụ các quy định về thị trường carbon) với điều kiện sản xuất và sinh hoạt của 

một bộ phận cộng đồng dân cư. Điều này làm cho quá trình chuyển hoá các chuẩn 

mực chính trị, pháp lý vào cộng đồng thành các giá trị VHST của người dân còn 

diễn ra chậm và chưa thật sự bền vững. 

Sau khi quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về BVMT 

và PTBV được ban hành, thì hệ thống chính trị địa phương trở thành nhân tố lãnh 

đạo trực tiếp quá trình chuyển hóa những quan điểm, chủ trương, quy định đó 

thành hoạt động thực tiễn  vào trong quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh 

Đắk Lắk. Bởi Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk sẽ cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương 

thành nghị quyết, chương trình hành động và định hướng phát triển của tỉnh phù 

hợp với MTST và xu hướng phát triển của xã hội. Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk 

được mở rộng sau sáp nhập, việc Đảng bộ tỉnh xác định PTBV trên cơ sở liên kết 

không gian sinh thái vùng cao nguyên với vùng duyên hải, gắn phát triển kinh tế 

với BVMT và bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương đã tạo nên định hướng chính 

trị thống nhất cho toàn tỉnh. Thông qua sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các chủ trương 

này được chính quyền các cấp và các tổ chức trong hệ thống chính trị cụ thể hóa 

thành cơ chế, chính sách, chương trình và phong trào hành động. Định hướng này 

trở thành căn cứ để chính quyền các cấp, các Tổ chức CTXH, doanh nghiệp và 

người dân điều chỉnh hoạt động của mình theo yêu cầu PTBV. Theo đó, các giá trị 

như sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT, tôn trọng quy luật tự nhiên và trách nhiệm 

đối với cộng đồng từng bước được định hình và lan tỏa trong đời sống xã hội, góp 

phần thúc đẩy quá trình XD VHST của người dân. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk là nhân tố tác động trực tiếp tác động đến quá 

trình XD VHST của người dân ở tỉnh thông qua tổ chức thực hiện các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, Nghị quyết của 

Đảng bộ tỉnh về BVMT và PTBV thành các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế 



 79 

hoạch và các hoạt động quản lý phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của 

địa phương. UBND tỉnh còn đưa yêu cầu BVMT, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo 

vệ đa dạng sinh học hay vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu đang rất cấp bách 

từng bước lồng ghép vào quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, vào hoạt động quản 

lý tài nguyên, quy hoạch và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới của 

tỉnh…Các hoạt động này của chính quyền đã tác động rất mạnh mẽ đến quá trình 

XD VHST của người dân ở tỉnh, vì thực chất những hoạt động của chính quyền là 

hoạt động tạo ra điều kiện, xác lập các chuẩn mực VHST ở từng lĩnh vực, và tổ 

chức thực hiện các giá trị, chuẩn mực đó trong đời sống, hoạt động lao động sản 

xuất của người dân.  

Các Tổ chức CTXH của tỉnh Đắk Lắk là nhân tố có vai trò lan tỏa, củng cố 

và hiện thực hóa các giá trị VHST trong cộng đồng. Thông qua hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong 

trào BVMT, các tổ chức này góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước trở thành những hành động cụ thể trong đời sống xã hội. 

Việc thực hiện với chức năng giám sát và phản biện xã hội của mình cũng giúp 

các tổ chức chính trị - xã hội phản ánh ý kiến, nguyện vọng của người dân đến các 

cấp có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chính sách về 

môi trường, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình XD VHST của người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù vẫn còn một số nơi, hoạt động tuyên truyền, vận động của 

các Tổ chức CTXH còn mang tính phong trào, chưa tạo được sự chuyển biến bền 

vững về nhận thức và hành vi của người dân, làm giảm hiệu quả tác động của nhân 

tố này. 

Qua phân tích trên ta nhận thức, hệ thống chính trị của tỉnh Đắk Lắk thông 

qua hoạt động lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vận động xã hội đã tạo nên 

những điều kiện chính trị, tổ chức và xã hội cần thiết để tri thức, giá trị, chuẩn mực 

và lối sống sinh thái được hình thành, lan tỏa và củng cố trong cộng đồng dân cư. 

Vì vậy, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương là một 

trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng XD VHST của người dân 

ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 
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 Đối với hương ước, luật tục, đây cũng là một thiết chế có tác động quan 

trọng đến quá trình XD VHST của người dân tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Trong các 

cộng đồng dân cư, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ, hương ước 

và luật tục truyền thống vẫn giữ vai trò nhất định trong việc điều chỉnh cách thức 

khai thác, sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên chung của cộng đồng, cùng quy 

định liên quan trách nhiệm của các thành viên trong việc gìn giữ tài nguyên chung. 

Những quy định này chứa đựng nhiều giá trị sinh thái phù hợp với yêu cầu BVMT 

hiện nay. Nhờ quá trình thực hành lâu dài của cộng đồng, các quy định này không 

chỉ điều chỉnh hành vi của người dân đối với MTST mà còn góp phần duy trì 

những quan niệm, chuẩn mực về ứng xử tôn trọng tự nhiên, đề cao trách nhiệm 

cộng đồng trong khai thác và sử dụng tài nguyên. Theo cách này các giá trị, chuẩn 

mực VHST truyền thống được bảo tồn, củng cố và thích ứng điều kiện mới trong 

đời sống cộng đồng dân cư ở Đắk Lắk. Để phát huy tác động tích cực của hương 

ước, luật tục, cần chú ý là quy định, chuẩn mực này được hình thành trong điều 

kiện kinh tế, xã hội truyền thống nên có những chuẩn mực không còn phù hợp 

hoàn toàn với yêu cầu quản lý tài nguyên, bảo BVMT và PTBV trong bối cảnh 

hiện nay; quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, phát triển kinh tế thị trường và 

giao lưu văn hoá ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng đã làm cho vai trò điều chỉnh của 

hương ước, luật tục ở một số cộng đồng ở Đắk Lắk có xu hướng suy giảm; một số 

giá trị sinh thái truyền thống đang bị mai một. Vì vậy, để phát huy hiệu quả tác 

động của nhân tố này đối với XD VHST của người dân tỉnh Đắk Lắk, cần kế thừa 

và phát huy những giá trị sinh thái tích cực trong hương ước, luật tục, đồng thời 

kết hợp hài hoà với hệ thống pháp luật và các yêu cầu quản lý môi trường hiện đại. 

Sự kết hợp này không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hoá của các cộng đồng 

dân cư ở địa phương mà còn tạo điều kiện để các giá trị và chuẩn mực VHST được 

hình thành, duy trì và phát triển phù hợp với xu hướng và mục tiêu phát triển kinh 

tế, xã hội sau sáp nhập tỉnh. 

2.3.4. Trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

Một là, trách nhiệm của doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk 

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp không chỉ là chủ thể sản xuất mà 
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còn là chủ thể dẫn dắt đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất và định hướng tiêu 

dùng xã hội. Trình độ của doanh nghiệp phản ánh năng lực tổ chức sản xuất, trình 

độ công nghệ, năng lực quản trị, mức độ đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội 

trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên và BVMT. Vì vậy, trình độ phát triển 

của doanh nghiệp tác động trực tiếp đến quá trình XD VHST của người dân thông 

qua việc định hình phương thức sản xuất, mô hình tiêu dùng và cách thức khai 

thác, sử dụng tài nguyên trong thực tiễn. 

Đắk Lắk sau sáp nhập có không gian phát triển kinh tế rộng, nhiều tiềm năng 

phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế biển, du lịch và năng lượng tái tạo. 

Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh ước có hơn 10.000 doanh nghiệp tư nhân 

thành lập mới, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương”[161]. 

Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh là “14 doanh nghiệp (tỉnh Đắk Lắk cũ là 

11 doanh nghiệp, tỉnh Phú Yên cũ 03 doanh nghiệp), trong đó: có 07 doanh nghiệp 

hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Lâm nghiệp; 02 doanh nghiệp hoạt  động kinh 

doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp”[161]. Dù doanh nghiệp tư nhân và cả nhà nước 

của tỉnh phần lớn là doanh nghệ có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh còn thấp; số 

doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt còn ít; hoạt động liên kết, đổi mới sáng tạo và xây 

dựng thương hiệu chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Kết quả điều tra 

năm 2025 cũng cho thấy doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, 

chế biến thực phẩm và các ngành sử dụng công nghệ ở mức trung bình. 

Bên cạnh những hạn chế đó, những năm gần đây đã xuất hiện một số doanh 

nghiệp tiên phong đầu tư theo hướng công nghệ cao, chuyển đổi xanh và PTBV 

như Công ty Semixco chuyên xuất khẩu cà phê, sản phẩm của Simexco Daklak đã 

có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, giữ vai trò đối tác chiến 

lược của nhiều tập đoàn cà phê toàn cầu. Trong lĩnh vực kinh tế biển, có Công ty 

TNHH Thủy sản Đắc Lộc đã xây dựng chuỗi liên kết từ nuôi trồng, chế biến đến 

xuất khẩu theo các tiêu chuẩn chất lượng và môi trường, góp phần định hướng 

người dân chuyển từ khai thác tự phát sang sản xuất có trách nhiệm, gắn với bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản. Cùng với đó, tỉnh đang có các doanh nghiệp trong lĩnh vực 

nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và chế biến nông 
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sản đang từng bước lan tỏa các giá trị sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải 

và phát triển kinh tế tuần hoàn. 

Tuy nhiên, trình độ công nghệ, năng lực quản trị và khả năng đổi mới sáng 

tạo của phần lớn doanh nghiệp còn hạn chế, nên doanh nghiệp chưa trở thành đầu 

tàu truyền tải thông điệp về kinh tế xanh, hay lan tỏa các giá trị sinh thái vào hoạt 

động sản xuất và đời sống xã hội. Mới chỉ có bộ phận nhỏ người dân trong tỉnh có 

nhiều điều kiện tiếp cận các mô hình sản xuất xanh, công nghệ sạch và phương 

thức quản lý tài nguyên hiện đại từ các doanh nghiệp. Do đó, nâng cao trình độ 

của doanh nghiệp, nhất là về công nghệ, quản trị, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm 

xã hội đối với môi trường, không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế mà còn là điều 

kiện quan trọng thúc đẩy quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Hai là, trách nhiệm người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Trong quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk, trách nhiệm của 

người dân là một nhân tố tác động rất quan trọng đến việc XD VHST của chính 

họ. Trách nhiệm người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong XD VHST gồm: (1) tri thức và 

kinh nghiệm sinh thái; (2) khả năng tiếp nhận và vận dụng tri thức mới; (3) năng 

lực thực hành và thích ứng sinh thái của người dân. Ba phương diện này tương 

ứng với quá trình nhận biết, tiếp nhận và điều chỉnh thực hành và thích ứng trong 

thực tiễn của người dân, nó sẽ tác động trực tiếp đến khả năng người dân thực hiện 

vai trò chủ thể trong XD VHST. 

Về tri thức và kinh nghiệm sinh thái, đó là kết quả của quá trình người dân ở 

Đắk Lắk cư trú, lao động sản xuất trong không gian sinh thái đa dạng, từ cao 

nguyên, rừng đến vùng ven biển. Quá trình đó đã giúp họ đúc rút những kinh 

nghiệm, tri thức sinh thái hết sức phong phú về đất, nước, hệ sinh thái rừng, biển 

và các điều kiện tự nhiên phục vụ cho đời sống. Những tri thức, kinh nghiệm này 

là cơ sở để người dân tổ chức sản xuất và sinh sống hài hòa với MTST bao đời 

nay, là nền tảng để VHST luôn được kế thừa. Tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu gia tăng, hình thức tổ chức sản xuất mới được triển khai, nếu người dân 

tiếp tục duy trì chúng một cách máy móc, không nhận biết, chọn lọc và điều chỉnh, 
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thì những tri thức, kinh nghiệm từng có giá trị lại trở thành lực cản đối với việc 

tiếp nhận tri thức và phương thức sản xuất mới. Đây là chiều tác động tiêu cực của 

tri thức và kinh nghiệm sinh thái đối với quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh 

Đắk Lắk. 

Về khả năng tiếp nhận và vận dụng tri thức mới của người dân ở tỉnh Đắk 

Lắk, yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều chỉnh và phát triển VHST. 

Tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập có không gian sinh thái vừa đa dạng, vừa khác biệt, 

trong khi yêu cầu chuyển đổi sang tăng trưởng xanh và thích ứng với BĐKH đang 

đặt ra cấp bách, đặt người dân trước yêu cầu phải chủ động nghiên cứu, tiếp nhận 

và vận dụng tri thức khoa học cùng cách thức tổ chức sản xuất hiện đại vào sản 

xuất. Vì nếu chỉ dựa trên tri thức, kinh nghiệm truyền thống khó có thể đáp ứng 

được yêu cầu của nền sản xuất mới. Nhưng nếu người dân có khả năng tiếp nhận 

và vận dụng tri thức khoa học, công nghệ mới, họ có khả năng để thay đổi cách 

thức sản xuất, sử dụng đất, nước, rừng, nguồn lợi biển và tổ chức sinh kế theo 

hướng phù hợp hơn với điều kiện sinh thái. Như vậy, tri thức mới không tác động 

trực tiếp đến VHST mà thông qua việc làm thay đổi cách người dân tổ chức các 

hoạt động kinh tế và đời sống, từ đó tạo ra những cách ứng xử mới với tự nhiên. 

Ngược lại, nếu khả năng tiếp nhận và vận dụng tri thức khoa học còn hạn chế, 

người dân khó thay đổi những phương thức đã quen thuộc, qua đó hạn chế khả 

năng điều chỉnh và phát triển VHST trước những yêu cầu mới của tỉnh. 

Về năng lực thực hành và thích ứng sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk, 

thực chất là khả năng vật chất hóa tri thức và giá trị sinh thái vào hoạt động thực 

tiễn của chính người dân. Đây chính là biểu hiện của việc chuyển từ “biết” sang 

“làm”, bởi tri thức, giá trị sinh thái chỉ tác động đến quá trình XD VHST của người 

dân ở tỉnh Đắk Lắk khi được thể hiện trong những hoạt động cụ thể của đời sống 

của người dân. Năng lực này giúp người dân ở Đắk Lắk điều chỉnh những hành vi 

sản xuất, thay đổi những thói quen sinh hoạt không còn phù hợp với yêu cầu 

BVMT và PTBV bằng những hoạt động sản xuất hiện đại, thói quen, lối sống tích 

cực phù hợp với sự phát triển của xã hội và sự biến đổi của tự nhiên. Ngược lại, 
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nếu năng lực thực hành và thích ứng của người dân còn hạn chế, sẽ làm gia tăng 

khoảng cách giữa nhận thức và hành động, nghĩa là người dân có thể nhận thức 

được yêu cầu BVMT nhưng không chủ động thay đổi cách thức sản xuất và thói 

quen sinh hoạt. Khi đó, tri thức và giá trị sinh thái khó được duy trì thành hành vi, 

thói quen và lối sống, làm hạn chế khả năng phát triển VHST của người dân ở tỉnh 

Đắk Lắk. 

 

Tiểu kết chương 2 

Chương 2 đã tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về VHST, như 

khái niệm văn hoá, sinh thái, VHST, nguồn gốc và đặc trưng của VHST, xây dựng 

VHST, người dân tỉnh Đắk Lắk, XD VHST của người dân và XD VHST của người 

dân ở tỉnh Đắk Lắk. Các khái niệm đều được làm rõ nội hàm, phân tích, luận chứng 

để đảm bảo vai trò nền tảng lý luận của vấn đề xây dựng VHST của người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Trong đó khái niệm trung tâm của chương là khái niệm 

XD VHST của người dân đã được xác định: là quá trình cá nhân, gia đình hoặc 

cộng đồng cư dân, bằng tri thức bản địa kết hợp với khoa học hiện đại, hình thành 

và duy trì lối sống, phong tục, tập quán, cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội 

theo hướng hài hòa với tự nhiên. Đây là sự gắn kết giữa bảo tồn môi trường (rừng, 

biển, đất, nước, đa dạng sinh học) với giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời tạo nền 

tảng cho PTBV. 

Chương 2 cũng đã phân tích làm rõ chủ thể, nội dung, phương thức XD 

VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Về chủ thể, luận án xác định người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk chính là chủ thể của quá trình XD VHST của chính họ. Ở nội dung 

này đã đi sâu phân tích đặc điểm của dân cư Đắk Lắk, bao gồm các cộng đồng cư 

trú lâu đời gắn với rừng, đất, nước và biển, cũng như các nhóm dân cư đến định 

cư, làm ăn trong quá trình phát triển của tỉnh, tạo nên những nguồn lực và cách 

thức khác nhau trong quá trình xây dựng VHST. Không dừng ở mô tả đặc điểm 

người dân ở tỉnh Đắk Lắk, chương 2 mà còn tập trung phân tích làm rõ vai trò chủ 

thể của người dân, biểu hiện ở việc lựa chọn, thực hành, duy trì, điều chỉnh và 
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sáng tạo các yếu tố VHST. Về nội dung xây dựng, chương 2 đã xác định ba nội 

dung cần xây dựng của quá trình XD VHST của người ở tỉnh Đắk Lắk, gồm: hình 

thành và phát triển tri thức, hệ giá trị và biểu tượng sinh thái; hình thành, phát triển 

hành vi, lối sống sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở hệ giá trị, chuẩn 

mực BVMT sinh thái; hình thành và phát triển môi trường sinh thái mới thông qua 

nâng cao ý thức cộng đồng và kết nối truyền thống với hiện đại. Mỗi nội dung xây 

dựng đều được phân tích để làm rõ nội dung cụ thể mà người dân cần phải chủ 

động xây dựng. Về phương thức XD VHST của người ở tỉnh Đắk Lắk, chương 2 

đã phân tích năm phương thức cơ bản theo hướng phân tích cơ chế các phương 

thức này hình thành nên những nội dung gì của VHST mà người dân ở tỉnh Đắk 

Lắk đang xây dựng.  

Chương 2 cũng đã tập trung phân tích bốn nhân tố tác động đến khả năng 

thực hiện vai trò chủ thể trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Các nhân 

tố được phân tích theo logic là cơ chế tác động của nhân tố đố đến khả năng người 

dân thực hiện vai trò chủ thể của mình. Mỗi nhân tố còn được phân tích ở cả hai 

chiều tác động là tác động tích cực và tác động tiêu cực đến việc người dân ở tỉnh 

Đắk Lắk thực hiện vai trò chủ thể của mình trong XD VHST. 
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Chương 3 

XÂY DỰNG VĂN HÓA SINH THÁI CỦA NGƯỜI DÂN Ở TỈNH  

ĐẮK LẮK HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

 

3.1. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VĂN HÓA SINH THÁI CỦA NGƯỜI DÂN Ở 

TỈNH ĐĂK LẮK 

3.1.1. Thực trạng chủ thể xây dựng văn hóa sinh thái của người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk 

3.1.1.1. Nhận thức của người dân ở tỉnh Đắk Lắk về trách nhiệm BVMT 

sinh thái 

Những năm gần đây ở Đắk Lắk biến đổi khí hậu với những biểu hiện ngày 

càng nghiêm trọng như hạn hán kéo dài, mưa lũ bất thường và suy giảm đa dạng 

sinh học đã tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất nông nghiệp và sinh kế của 

cộng đồng. Trước thực tế đó, nhiều người dân đã có sự chuyển biến trong nhận 

thức về trách nhiệm bảo vệ MTST gắn với những biến động cụ thể của điều kiện 

tự nhiên và đời sống sinh kế. Người dân đã chủ động tích trữ nước, tham gia các 

hoạt động trồng cây gây rừng, hạn chế sử dụng hóa chất độc hại trong canh tác, 

cũng như tích cực hưởng ứng các phong trào bảo vệ nguồn nước và giữ gìn cảnh 

quan thiên nhiên. Giờ đây người dân không còn nhìn nhận MTST là một vấn đề 

bên ngoài đời sống, mà đã trở thành vấn đề gắn trực tiếp với sinh kế và chất lượng 

cuộc sống của họ nên mỗi cá nhân phải có trách nhiệm đối với những tác động 

đến MTST. 

Sự chuyển biến nhận thức còn được thúc đẩy thông qua các hoạt động tuyên 

truyền, vận động và tổ chức cộng đồng. Trong giai đoạn 2018–2023, Hội Nông 

dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 5.495 buổi tuyên truyền với 329.700 lượt hội viên 

tham gia [156]. Nội dung tuyên truyền bao gồm chủ trương, chính sách về BVMT, 

kiến thức khoa học và kỹ thuật sản xuất, thu gom và xử lý phế thải, sử dụng phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật... Đáng chú ý, 100% hội viên đăng ký tham gia BVMT, 

cam kết không xả rác bừa bãi, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 
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đúng nơi quy định và thực hiện các biện pháp sản xuất an toàn, thân thiện với môi 

trường [156].  

Những kết quả này cho thấy bảo vệ MTST đã ngày càng được người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận như một trách nhiệm gắn với hoạt động sản xuất và đời 

sống của mình, thay vì chỉ là yêu cầu từ các cơ quan quản lý. Song cũng phải thấy 

rằng, các số liệu về tuyên truyền, đăng ký và cam kết của người dân mới chỉ phản 

ánh có sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm của người dân nhưng sự chuyển 

biến này ở các cộng đồng dân cư trong tỉnh không phải đều như nhau. 

3.1.1.2. Người dân ở tỉnh Đắk Lắk từng bước chủ động lựa chọn và điều 

chỉnh phương thức sản xuất và sinh kế 

Chủ động lựa chọn phương thức sản xuất và sinh kế là biểu hiện trực tiếp 

năng lực chủ thể của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Người dân trong tỉnh đang từng 

bước lựa chọn và điều chỉnh những cách thức sản xuất không còn phù hợp với 

điều kiện sinh thái và yêu cầu phát triển hiện nay. Ví dụ trong trồng cà phê, người 

dân đang chọn "mô hình tưới nước tiết kiệm phun mưa tại gốc, quy mô hơn 200 

ha, đã tiết kiệm 30 - 40% nước, giảm chi phí nhân công và phân bón. So với trước 

đây, việc áp dụng phương pháp tưới tiết kiệm giảm từ 3.000 m3/ha/năm, xuống 

1.800 - 2.000 m³/ha/năm (giảm 1.000 m³ nước/ha) đã góp phần tăng hiệu quả kinh 

tế, bảo vệ tài nguyên nước, tăng năng suất 10 - 15%" [67, tr.51], với cây hồ tiêu, 

cũng công nghệ này giúp "cây hồ tiêu phát triển đồng đều, hạn chế sốc phân, giảm 

rửa trôi phân bón, tiết kiệm được nguồn tài nguyên nước, .., giảm được lượng nước 

từ 15 - 20%; làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tiết kiệm được lượng phân bón 

từ 30 - 40% góp phần BVMT, tăng hiệu quả sản xuất cho người trồng tiêu và hạn 

chế sự phát triển của sâu bệnh" [78, tr.51]. Đối với ngư dân thực hiện đánh bắt xa 

bờ, đã nhận thức trách nhiệm bảo vệ MTST, toàn tỉnh có 2.575 tàu cá đăng ký trên 

hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Trong số đó, 2.555 tàu còn hạn giấy phép 

khai thác, đạt 99,22%. Riêng nhóm tàu từ 15m trở lên có 99,71% tàu còn hạn giấy 

phép khai thác; 100% tàu thuộc nhóm này đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình 

theo quy định [10].  Trong lĩnh vực du lịch, ở một số địa bàn ven biển và các buôn 
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làng của tỉnh còn duy trì được không gian văn hóa đặc thù, người dân từng bước 

tham gia các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, qua đó khai thác giá trị 

cảnh quan và văn hóa địa phương theo hướng tạo sinh kế gắn với duy trì các nguồn 

lực tự nhiên, văn hóa. 

Những phương thức sản xuất mới trên không chỉ phản ánh hiệu quả của việc 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và loại hình kinh tế mới, mà về bản chất đó là việc người 

dân ở tỉnh Đắk Lắk đang từng bước thay đổi cách thức tổ chức sản xuất trên cơ sở 

đảm bảo đồng thời lợi ích kinh tế và yêu cầu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn 

tài nguyên tự nhiên, phù hợp hơn với điều kiện nguồn lực của hộ gia đình. Đây là 

minh chứng thể hiện người dân ở tỉnh Đắk Lắk không chỉ là người tiếp nhận các 

yêu cầu bảo vệ MTST, mà đã bước đầu thể hiện khả năng lựa chọn phương thức 

sản xuất và điều chỉnh, tổ chức lại hoạt động sinh kế của chính mình theo những 

yêu cầu mới của điều kiện sinh thái. 

3.1.1.3. Người dân ở tỉnh Đắk Lắk chủ động tham gia tự quản và hợp tác 

cộng đồng trong xây dựng văn hóa sinh thái 

Ở tỉnh Đắk Lắk, sự tham gia và hợp tác của người dân trong BVMT từng 

bước được tổ chức thành các hình thức hoạt động cộng đồng, với sự hỗ trợ của 

chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Tự quản cộng đồng là hình thức 

người dân liên kết, tổ chức thành những nhóm cộng đồng ở các khu vực dân cư, 

với mục đích hướng đến bảo vệ MTST gắn với không gian lao động, sản xuất và 

sinh hoạt của họ. Những hoạt động bảo vệ MTST được cộng đồng xác định tương 

đối cụ thể, như giữ gìn vệ sinh khu dân cư, thu gom và xử lý rác thải, bảo vệ nguồn 

nước, trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ cảnh quan và các nguồn tài nguyên tự 

nhiên trong khu vực sinh sống. Tổ chức tự quản còn có cơ chế nhắc nhở, thỏa 

thuận và những hình thức xử lý mang tính cộng đồng đối với những cá nhân vi 

phạm các quy ước chung. Các hoạt động này được cộng đồng dân cư tự nguyện 

tham gia và từng bước duy trì. 

Người dân ở tỉnh Đắk Lắk có truyền thống tự quản cộng đồng, dưới sự hỗ 

trợ của chính quyền, các Tổ chức CTXH, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều tổ 

chức tự quản BVMT ở cộng đồng. Theo báo cáo của Hội nông dân tỉnh Đăk Lắk 
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trong 5 năm từ 2018 – 2023 trên địa bàn tỉnh, hội đã thành lập 187 mô hình nông 

dân tham gia BVMT nông thôn 189.000 hội viên, nông dân tham gia [112]; hội 

phụ nữ tổ chức được " 245 mô hình “Buôn tôi xanh, sạch, đẹp”; “Ngôi nhà xanh”, 

“Thôn phụ nữ dân tộc thiểu số xanh - sạch - đẹp”; “Gia đình phụ nữ an toàn, xanh, 

sạch, đẹp, bản sắc”; “con đường hoa”…” [76]. Nhờ các tổ tự quản mà kênh, 

mương, đường làng, ngõ xóm, khuân viên sống của các gia đình….thường xuyên 

được dọn sạch đẹp, không gian sống ngày càng được xanh hóa. Những số liệu này 

thể hiện việc hợp tác của người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong các hoạt động bảo vệ 

MTST đã có bước phát triển, từ phạm vi từng hộ gia đình đến các nhóm dân cư ở 

các địa phương, cấp độ hoạt động ngày càng ổn định, thường xuyên với hoạt động 

rất thiết thực. Đây chính là điểm cho thấy vai trò chủ thể của người dân đang được 

nâng lên. 

Không chỉ thể hiện ở việc cùng tham gia các hoạt động BVMT, tính tự quản 

của cộng đồng còn được thể hiện ở khả năng hình thành và duy trì những chuẩn 

mực chung đối với không gian sinh sống. Ở nhiều cộng đồng dân cư, đường làng, 

ngõ xóm, khuôn viên chung không chỉ được nhìn nhận là nơi sinh hoạt mà còn 

được coi là “bộ mặt của cả cộng đồng”, vì vậy những hành vi làm mất vệ sinh, gây 

ô nhiễm hoặc ảnh hưởng đến cảnh quan chung từng bước trở thành những hành vi 

bị cộng đồng nhắc nhở, phê phán và điều chỉnh. Ở một số buôn, làng của người Ê 

Đê, M’Nông tại chỗ, cơ chế tự quản trong bảo vệ những không gian có ý nghĩa 

chung như rừng thiêng, bến nước còn được hỗ trợ bởi luật tục, vai trò của già làng 

và người có uy tín. Những hành vi như chặt cây ở rừng thiêng, làm ô uế bến nước 

không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ vi phạm quy định mà còn chịu sự đánh giá 

và điều chỉnh của cộng đồng. Điều này cho thấy vai trò chủ thể ở cấp độ cộng 

đồng của người dân Đắk Lắk trong XD VHST không chỉ được hình thành thông 

qua các mô hình mới do chính quyền và các tổ chức xã hội hỗ trợ thành lập và 

hoạt động, mà còn có nền tảng từ các quan hệ cộng đồng và thiết chế xã hội truyền 

thống. Điều đó cho thấy tự quản cộng đồng trong XD VHST không chỉ được biểu 

hiện ở việc người dân cùng nhau thực hiện một số hoạt động BVMT, mà còn ở 

khả năng cùng duy trì và điều chỉnh những chuẩn mực ứng xử đối với không gian 
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sinh thái chung theo quy định truyền thống. Đây là dấu hiệu cho thấy trách nhiệm 

sinh thái đang từng bước chuyển từ trách nhiệm của từng cá nhân, hộ gia đình sang 

trách nhiệm chung của cộng đồng. 

3.1.1.4. Người dân ở tỉnh Đắk Lắk bước đầu phát huy vai trò giám sát, 

phản ánh và đấu tranh với các hành vi gây tổn hại đến môi trường sinh thái 

Theo Báo Đắk đưa tin, năm 2018 người dân đã phát hiện Công ty Phương 

Triều Đại chôn lấp chất thải trái phép; năm 2023 người dân phát hiện trại chăn 

nuôi quy mô lớn tại TP. Buôn Ma Thuột xả thải gây ô nhiễm môi trường khu dân 

cư xung quanh; năm 2023 người dân Khu công nghiệp Hòa Phú xả thải gây ô 

nhiễm môi trường khu dân cư xung quanh. Đáng chú ý phát hiện các hành vi trên 

là người dân chủ động quan sát, theo dõi, thu thập chứng cứ, sau đó chủ động báo 

cho các cơ quan chức năng xử lý tạo sức ép giúp các sai phạm được xử lý triệt để 

và được chú ý nhiều hơn.  

Vai trò giám sát của người dân còn thể hiện rõ trong lĩnh vực bảo vệ rừng, 

đây là không gian sinh thái rộng, hành vi sai phạm dễ quan sát nhưng có thể nguy 

hiểm nếu các đối tượng có tổ chức và có sự chuẩn bị kỹ. Năm 2021, tại Tiểu khu 

462, huyện Buôn Đôn cũ, người dân đã trực tiếp theo dõi, ghi hình và cung cấp 

bằng chứng về vụ phá rừng trái phép cho cơ quan chức năng [44]; năm 2022, tại 

xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp cũ, người dân phát hiện các hành vi phá rừng tự 

nhiên lén lút vào ban đêm và thông tin cho cơ quan chức năng [45]. Hành động 

này của người dân Đắk Lắk cho thấy họ không chỉ là đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi rừng bị suy giảm, mà họ đã chuyển sang vị trí của người tham gia kiểm soát 

các hành vi gây tác động đến môi trường. 

Hiện nay ở Đắk Lắk, người dân còn biết đến và sử dụng các đường dây nóng 

của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý sai phạm về môi trường; sử 

dụng ứng dụng “Đắk Lắk số” có nội dung phản ánh vi phạm về MTST thể hiện 

hoạt động giám sát của người dân tỉnh Đắk Lắk đã có tính kết nối với các cơ quan 

chức năng của nhà nước, đó là biểu hiện họ đã trở thành một nguồn lực xã hội 

tham gia vào quá trình kiểm soát các hành vi xâm hại môi trường. Đây là điểm 
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quan trọng để nhận diện vai trò chủ thể của người dân, bởi tính chủ thể không chỉ 

thể hiện ở khả năng tự điều chỉnh hành vi của mình mà còn ở khả năng tác động 

trở lại đối với những hành vi của các chủ thể khác nhằm hướng đến quy chuẩn 

chung trong cộng đồng. 

Trong các cộng đồng như thôn, buôn, cơ chế giám sát vẫn đang được duy trì 

thông qua hương ước, quy ước và dư luận xã hội. Sinh sống trong cộng đồng nên 

người dân người dân dễ dàng phát hiện sớm những hành vi vi phạm quy định, 

chuẩn mực chung của cộng đồng về môi trường. Khi đó sự nhắc nhở của cộng 

đồng có sức mạnh khá lớn đến những cá nhân, tổ chức sai phạm, buộc họ phải 

chấn chính hoặc chấm dứt hành vi đó. Năng lực này của người dân ở Đắk Lắk đa 

số mới có ở một bộ phận người dân có lợi ích trực tiếp bị ảnh hưởng với hành vi 

xâm hại môi trường đó, hay ở những khu vực còn hạn chế về công tác quản lý nhà 

nước về môi trường dẫn đến mất rừng, các cơ sở xuất xuất xả thải gây ô nhiễm 

môi trường.  

3.1.1.5. Người dân ở tỉnh Đắk Lắk thực hiện truyền thừa và sáng tạo văn 

hóa sinh thái trong đời sống cộng đồng 

Người dân ở tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt việc truyền nối, duy trì và thực hành 

những tri thức, giá trị và chuẩn mực ứng xử với tự nhiên trong đời sống cộng đồng. 

Việc hàng năm tỉnh có "trên 140 nghi lễ truyền thống gắn với cồng chiêng tại cộng 

đồng thôn buôn" [159] được tổ chức, trong đó có một số nghi lễ gắn với tự nhiên 

nhiên và đời sống của người dân ở một số dân tộc thiểu số của tỉnh như lễ cúng 

bến nước, cúng sức khỏe, cúng lúa mới của người Ê đê, đặc biệt các nghi lễ gắn 

với không gian văn hóa Cồng chiêng. Trong quá trình người dân thực hành các 

nghi lễ này, những tri thức sinh thái về đất, nước, rừng, mùa vụ, về mối quan hệ 

giữa con người và tự nhiên lại được nhắc lại, giúp cho thế hệ trẻ nắm giữ, hiểu và 

tiếp tục duy trì, không làm mai một tri thức sinh thái hết sức quý báu này.  Theo 

cách thức này giá trị VHST tiếp tục tồn tại trong đời sống, qua đó cho thấy người 

dân ở Đắk Lắk không chỉ là người tiếp nhận giá trị VHST truyền thống có sẵn mà 

là lực lượng trực tiếp duy trì nó. 
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Khả năng truyền nối VHST của người dân ở Đắk Lắk còn được thể hiện ở 

những người có hiểu biết sâu rộng trong cộng đồng truyền dạy lại cho thế hệ sau, 

ví dụ  "nghệ nhân Y Wang Hwing (buôn Triă) thường dùng lời nói vần để nhắc 

nhở, khuyên răn bà con trong buôn những điều hay, lẽ phải, sống phải biết nguồn 

gốc dòng tộc, bổn phận của mỗi người trong cộng đồng và trách nhiệm của cộng 

đồng đối với mỗi thành viên", và ông cũng "không mong muốn gì hơn là có những 

thế hệ trẻ kế cận tiếp sức, học và gìn giữ lời nói vần" [4]. Nhiều vùng khác của 

Đắk Lắk, có những người con của núi rừng đang truyền nối VHST thông qua các 

thế hệ trong cộng đồng. Ở Buôn Đôn, những người lớn tuổi không chỉ duy trì thực 

hành văn hóa truyền thống mà còn trực tiếp truyền dạy cho thế hệ trẻ kỹ năng đánh 

chiêng, luật tục và những giá trị về sự cố kết cộng đồng [90]. Đây là cách để những 

giá trị VHST ở Đắk Lắk được duy trì trong đời sống thay vì chỉ tồn tại như những 

giá trị văn hóa được lưu giữ trong ký ức của thế hệ trước. 

Không dừng ở truyền thừa, người dân ở tỉnh Đắk Lắk còn điều chỉnh và phát 

triển những giá trị, cách ứng xử với tự nhiên phù hợp với bối cảnh mới. Ở đây, 

sáng tạo VHST không phải là tạo ra một hệ giá trị hoàn toàn mới, mà trước hết thể 

hiện ở khả năng người dân lựa chọn, kết hợp và điều chỉnh những giá trị đã có với 

những tri thức và yêu cầu mới của đời sống. Điển hình là trong không gian sản 

xuất cà phê, một số hộ tiên phong đã kết hợp tri thức, giá trị gắn với sản xuất cà 

phê với kỹ thuật trồng, chăm sóc hiện đại, đồng thời phát triển vườn cà phê thành 

không gian để du khách trải nghiệm, qua đó kết hợp giá trị sản xuất, sinh kế với 

giới thiệu văn hóa và không gian sinh thái đặc trưng của địa phương. Trong không 

gian ven biển Phú Yên trước đây, khả năng sáng tạo VHST của người dân được 

thể hiện ở việc gắn giữa sinh kế truyền thống với yêu cầu bảo tồn và quản lý tài 

nguyên, tức ứng xử với tự nhiên trên cơ sở kết hợp khai thác với bảo tồn. Hoạt 

động này đang khá phổ biến ở đầm Ô Loan, ở Hòn Yến, ở làng Lò [165]. Hay 

những vùng có diện tích rừng lớn, người dân đang hình thành giá trị mới chi phối 

đời sống hoạt động của họ là cùng quản lý bảo vệ rừng từ truyền thống rừng thuộc 

sở hữu của cộng đồng.  
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3.1.2. Thực trạng nội dung xây dựng văn hóa sinh thái của người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk 

3.1.2.1. Thực trạng hình thành và phát triển tri thức, hệ giá trị và biểu 

tượng văn hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

Một là, thực trạng hình thành và phát triển tri thức văn hóa sinh thái 

Thứ nhất, trong những năm gần đây, người dân ở tỉnh Đắk Lắk từng bước 

hình thành những hiểu biết cơ bản về đặc điểm của MTST địa phương. Người dân 

đã hiểu thành phần của tự nhiên là đất, nước, rừng, biển mà còn hiểu nó bao gồm 

cả không gian sống, lao động sản xuất cùng mối quan hệ không tách rời của các 

các yếu tố này. Người dân còn bước đầu hiểu mối quan hệ của các yếu tố của 

MTST, ví dụ như độ phì của đất bazan mà mình canh tác, nước giếng mà các hộ 

gia đình dùng hàng ngày có mối quan hệ mật thiết với rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ, rừng khộp, với lượng nước của con sông Sêrêpok vì chúng là một chỉnh thể. 

Sự chuyển biến này còn được thể hiện qua hoạt động thực tiễn của người dân 

ở Đắk Lắk, tiêu biểu là cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ. Hiện có số lượng khá 

lớn các hộ người dân tộc thiểu số đang tích cực tham gia nhận khoán và bảo vệ 

rừng ở huyện Lắk (cũ) triển khai từ năm 2010, ở huyện M’Đắk (cũ) triển khai từ 

năm 2018, ở khu vực vườn quốc gia Yok Đôn. Các buôn như Ako Dhong, buôn 

Tơng Jú, buôn Kmrơng, buôn Tuôr (thành phố Buôn Ma Thuột cũ) [44] người dân 

tích cực bảo vệ không gian văn hoá truyền thống như nhà dài, bến nước, quang 

cảnh của buôn làng để phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Đây là minh chứng 

cho thấy cộng đồng các dân tộc thiểu số đã nhận thức được MTST không chỉ là tư 

liệu sản xuất mà còn là không gian sinh tồn và giá trị cần được gìn giữ. 

Bên cạnh cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ, cộng đồng dân di cư đến 

Đắk Lắk cũng đã đang có sự chuyển biến trong nhận thức về MTST. Trước khi 

đến Đắk Lắk, họ đã có thông tin về sự “giàu có” của tự nhiên nơi đây. Khi đến 

định cư, qua quá trình sinh sống và sản xuất họ đã bắt đầu nhận thức được sự biến 

đổi của điều kiện tự nhiên, như sự suy giảm của chất lượng đất, tụt nước ngầm, 

khí hậu đang nóng hơn so với thời điểm họ đến. Đặc biệt nhờ chính quyền, các 
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đoàn thể, các tổ chức đẩy mạnh tuyên tuyền thông tin về BVMT, thích ứng với 

biến đổi khí hậu, họ đã nhanh chóng tiếp nhận, đối chiếu thông tin đó với MTST 

mà họ tiếp xúc hàng ngày, giúp họ nhận thức được sự hữu hạn của tự nhiên, và 

hành động của con người là tác nhân quan trọng tạo nên vấn đề này. Đây là một 

biểu hiện cho thấy tri thức sinh thái của cộng đồng dân cư di cư đang từng bước 

được hình thành, được bổ sung trên cơ sở trải nghiệm thực tiễn kết hợp với tri thức 

mới. Để thích ứng với sự biến đổi của điều kiện sinh thái, cộng động dân di cứ tới 

Đắk Lắk đã chủ động tìm tòi, học hỏi để tiếp nhận thêm những tri thực tiễn mới, 

như kỹ thuật bón phân, kỹ thuật tưới tiết kiệm, kỹ thuật phòng ngừa sâu bệnh cho 

cây trồng…để tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu BVMT và PTBV hiện nay. Cộng 

đồng dân di cư đến Đắk Lắk còn học tập tri thức bản địa của người dân tộc tại chỗ 

như thời điểm sản xuất, chọn đất sản xuất, chọn nơi ở…qua đó góp phần làm 

phong phú nhận thức về MTST của Đắk Lắk.  

Đối với cộng đồng dân cư vùng duyên hải phía Đông tỉnh, người dân ngày 

càng nhận thức rõ hơn về sự biến đổi của khí hậu, môi trường biển và hệ sinh thái 

ven biển, qua đó hiểu sâu sắc hơn đặc điểm và sự biến đổi của MTST của địa 

phương để điều chỉnh hoạt động sản xuất cho phù hợp. Biểu hiện một bộ phận lớn 

người dân chủ động đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng thâm canh, ứng 

dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thuỷ sản như huyện Đồng Xuân (cũ), Đông 

Hoà (cũ); hay phát triển mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm ở làng chài ven 

biển. Sự thay đổi của sản xuất chứng minh rằng nhận thức của người dân ở khu 

vực này về MTST đã gắn với khả năng dự báo và thích ứng với sự thay đổi của 

MTST, không bị thụ động. 

Với những biểu hiện và chuyển biến trên, ta thấy tri thức sinh thái của người 

dân ở tỉnh Đắk Lắk từng bước được hình thành và phát triển trên cơ sở kết hợp 

giữa kinh nghiệm, tri thức bản địa với những tri thức về vấn đề MTST hiện đại 

ngày nay và yêu cầu PTBV. Tuy nhiên mức độ hình thành và phát triển các yếu tố 

này vẫn chưa đồng đều giữa các cộng đồng dân cư và các vùng sinh thái trong tỉnh. 

Thứ hai: hình thành và phát triển tri thức của người dân về tầm quan trọng 

của MTST đối với sản xuất và đời sống con người tại tỉnh Đắk Lắk. 
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Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, tình trạng hạn 

hán ở ĐắK Lắk không còn là dự báo mà đã hiện hữu. Theo các nghiên cứu “tỉnh 

Đắk Lắk có 87% số huyện có nguy cơ xảy ra hạn hán cao, số huyện nguy cơ thấp 

chiếm 7% và 6% số huyện có nguy cơ trung bình” [96]. Hệ quả là “tại Đắk Lắk, 

diện tích hạn, thiếu nước gồm 11.811 ha lúa, 457 ha ngô, 47.835 ha cà phê và cây 

trồng khác; trong đó, diện tích bị mất trắng 4.364 ha (3.260 ha lúa, 274 ha ngô, 

655 ha cà phê…). 19.000 hộ dân thiếu nước và những năm gần đây biến đổi khí 

hậu đã gây ra tổng lượng mưa và nhiệt độ các khu vực hàng năm biến động không 

theo quy luật, xu hướng bất lợi cho sản xuất và đời sống của nhân dân” [64]. 

 Diễn biến của thời tiết cùng tác động trực tiếp của nó đến sản xuất và đời 

sống đã làm cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk nhận thức ngày càng sâu sắc về vai trò 

và tầm quan trọng của MTST đến duy trì sinh kế và đời sống của cộng đồng. Chính 

vì vậy một bộ phân người dân của tỉnh đã bắt đầu nhận thức được sự cần thiết 

chuyển đổi sang mô hình sản xuất hữu cơ, sản xuất tuần hoàn, kỹ thuật tưới tiết 

kiệm đối với cây cà phê, cây ăn trái; chú trọng đến truy xuất nguồn gốc, mã vùng 

trồng của cây sầu riêng. Điển hình đến năm 2020 riêng tại huyện Krông Pắk, các 

cơ quan chức năng đã phối hợp vớí các công ty, đơn vị và người dân hoàn thành 

cấp giấy chứng nhận VietGap cho hơn 400 ha và gần 400 ha được truy xuất nguồn 

gốc từ sản phẩm sầu riêng [67]. Sự chủ động này chứng tỏ tri thức của người dân 

ở tỉnh Đắk Lắk về tầm quan trọng của MTST đang từng bước hình thành từ trải 

nghiệm về tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống, qua đó người 

dân nhận thức rõ hơn sự phụ thuộc của sinh kế và đời sống của họ vào việc bảo 

vệ, duy trì MTST. 

Việc người dân tích cực tham gia các diễn đàn “Nông dân khởi nghiệp, nông 

dân thời kỳ công nghệ số năm 2030”, “Sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn 

bền vững”, cũng như tham gia các hoạt động tìm hiểu, tuyên truyền Luật về môi 

trường mới như Luật đất đai năm 2024, Luật tài nguyên nước 2023…do Hội nông 

dân tỉnh triển khai, cho thấy nhận thức của một bộ phận người dân ở Đắk Lắk về 

mối quan hệ giữa phát triển sản xuất và bảo vệ MTST đang từng bước được nâng 
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lên. Người dân đã nhận thức được rằng không thể đánh đổi môi trường lấy kinh 

tế, sản xuất chỉ có thể duy trì bền vững khi gắn với bảo vệ các điều kiện sinh thái 

và tuân theo những quy luật vốn có của MTST. 

Thứ ba, hình thành và phát triển tri thức pháp luật về BVMT  

Để người dân chấp hành pháp luật môi trường, tỉnh đã mở các lớp tập huấn 

pháp luật về môi trường có những quy định điều chỉnh hành vi, hoạt động của cá 

nhân. Theo số liệu thống kê của tỉnh, từ năm 2023 -2026 có hơn 50 lớp tập huấn 

với trên 4.000 lượt người tham gia [139]. Thông qua các hoạt động của các cơ 

quan chuyên môn như trên, cùng hoạt động tuyên truyền của các Tổ chức CTXH 

suốt nhiều năm qua, đến nay người dân Đắk Lắk đã từng bước nhận thức và hiểu 

rõ hơn những quy định pháp luật không phải để “cấm”, hay cản trở người dân, mà 

thực chất là tạo lập các điều kiện mới để mở đường, dẫn dắt, bảo vệ quyền sản 

xuất, kinh doanh và các hoạt động sinh hoạt của người dân. Cá nhân nào, cộng 

đồng nắm bắt được tinh thần đó sớm, chấp hành tốt sẽ chiếm được ưu thế hơn 

trong sản xuất, như được chọn tham gia các dự án, mô hình; nhận được hỗ trợ của 

nhà nước về vốn; được tiếp cận cơ hội sản xuất kinh doanh, cơ hội tiếp cận với tri 

thức, kỹ thuật sản xuất hiện đại của các tổ chức, doanh nghiệp. Cụ thể năm 2022 

có 4.047 hộ gia đình và 56 cộng đồng nhóm hộ được tham gia cung ứng dịch vụ 

rừng [6]; năm 2023 Đắk Lắk có 5379 hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất 

650.170MWp đã đấu nối đi vào vận hành phát điện [6].  

Cũng theo số liệu các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2005 đến 

tháng 10/2024, trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt 841 báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM), 04 báo cáo ĐTM bổ dung, 40 báo cáo ĐTM gắn với phương án 

cải tạo, phục hồi môi trường. Cấp huyện xác nhận tới 500 bản cam kết/ kế hoạch 

BVMT. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp xác nhận hoàn thành công trình BVMT 

cho 55 dự án [139]. Đây là số lượng dự án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh không 

hề nhỏ, nhưng đều chấp hàng tiêu chuẩn về môi trường chứng minh rằng tri thức 

pháp luật về BVMT đang từng bước được hình thành và phát triển trong một bộ 

phận người dân. 

Trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24 về chủ động ứng 
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phó với BĐKH, BVMT đã tổng kết: từ năm 2016 – 2020, số vụ vi phạm pháp luật 

liên quan đến rừng giảm 44,5% so với giai đoạn 2010 – 2015, trong đó tính riêng 

vi phạm về mua bán trái phép lâm sản là 49,4% - đây là lĩnh vực nhức nhối nhất 

của địa phương nhưng đã giảm mạnh nhất [6]. Điểm cần chú ý là so với các sai 

phạm khác, các sai phạm liên quan đến rừng đa phần là vi phạm cố ý, nhưng chiều 

hướng giảm mạnh như trên bước đầu có thể khẳng định đó là kết quả của công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật cùng xử lý nghiêm khi có sai phạm của các cơ 

quan chức năng tỉnh, đã giúp cho một bộ phận người dân thấy pháp luật không 

phải là yếu tố để răn đe bên ngoài, mà nó đang dần trở thành cơ sở giúp người dân 

“soi” vào để nhận thức hậu quả khi sai phạm. Đó là biểu hiện của việc người dân 

hiểu luật và chấp hành luật trên cơ sở nhận thức đã có phân tích lựa chọn.  

Thứ tư, hình thành và phát triển tri thức văn hóa sinh thái bản địa của người 

dân ở tỉnh Đắk Lắk 

 Đắk Lắk có hệ thống tri thức sinh thái bản địa phong phú, được hình thành, 

tích lũy qua quá trình các cộng động dân tộc tại chỗ thích ứng với tự nhiên, góp 

phần duy trì các phương thức sinh kế và những không gian sinh thái đặc trưng của 

địa phương. Hiện việc nhận thức và vận tri thức bản địa của cộng đồng các dân tộc 

thiểu số ở Đắk Lắk đang có sự chuyển biến khá rõ nét, từ chỗ người dân tổ chức sản 

xuất và sinh hoạt dựa trên kinh nghiệm truyền thống sang từng bước hiểu được cơ 

sở và ý nghĩa sinh thái của các các kinh nghiệm đó.  

Người dân nhận thức được giá trị của tri thức sinh thái địa phương trong bối 

cảnh mới hiện nay có nghĩa là họ đã nhận thức được đây là nguồn lực cho PTBV. 

Đây là một lợi thế của địa phương, vì nhiều nơi, do không có bề dày văn hoá, 

không có điểm tựa của kinh nghiệm truyền thống, cả nhà quản lý và người dân 

đang loay hoay tìm kiếm các phương án tổ chức sản xuất thích ứng với biến đổi 

khí hậu. Nhận thức này ngày càng được củng cố, thể hiện rõ qua việc các giá trị 

tri thưc sinh thái, văn hóa gắn với cộng đồng các dân tộc thiểu số, như bến nước, 

rừng được duy trì và bảo tồn; phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, sản xuất 

nông nghiệp sinh thái, phát triển các làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm. Khi 
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tri thức sinh thái bản địa mang lại lợi ích cho người dân, khi đó nó không đơn 

thuần chỉ là các giá trị tinh thần nữa mà trở thành nguồn lực để xây dựng các mô 

hình tổ chức sản xuất mang lại thu nhập cho người dân và làm nền tảng cho VHST 

bám rễ sâu hơn. Nhưng mức độ nhận thức và khả năng vận dụng còn khác nhau 

giữa các cộng đồng dân cư và các thế hệ trong tỉnh. 

Hai là, thực trạng hình thành và phát triển hệ giá trị văn hóa sinh thái của người 

dân ở tỉnh Đắk Lắk 

Thứ nhất, hình thành và phát triển giá trị sống hài hòa với MTST. Sinh sống 

trong không gian sinh thái rộng lớn, đa dạng, từ sớm người dân ở tỉnh Đắk Lắk đã 

hình thành giá trị sống hài hòa với MTST. Giá trị này đến ngày nay vẫn đang tiếp 

tục chi phối đến quan hệ giữa con người và tự nhiên nơi đây. Trong điều kiện hiện 

nay, người dân của tỉnh cũng đã dần đúc rút từ thực tiễn những nội dung mới, làm 

sâu sắc hơn giá trị này. Như người dân bắt đầu coi việc chống thoái hóa đất, sụt 

giảm nước ngầm, ô nhiễm nước bề mặt, bụi mịn, cân bằng hệ sinh thái ở khu vực 

sản xuất, sinh sống… là điều kiện quan trọng, cấp bách để đảm bảo đời sống và 

sinh kế lâu dài. Chính những nội dung mới của giá trị sống hài hòa với MTST đã 

làm người dân thay đổi cách tiếp cận, nhìn nhận rằng giờ đây bảo vệ MTST gắn 

trực tiếp với lợi ích kinh tế và tinh thần của họ, vì nó là điều kiện để duy trì sinh 

kế ổn định và sức khỏe của người dân và cộng đồng. 

 Giá trị sống hài hòa với tự nhiên với những nội dung mới đã chi phối đến 

thực tiễn sản xuất và đời sống của người dân. Cùng với chính quyền và các cơ 

quan chức năng, người dân tỉnh đã nghiên cứu, ứng dụng tri thức, khoa học công 

nghệ vào sản xuất. Hiện ở Đắk Lắk có "vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao sản xuất cà phê với quy trên 400ha; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao với tổng diện tích trên 107ha; trên 29 nghìn ha cà phê của tỉnh đã áp dụng sản 

xuất theo chứng nhận cà phê bền vững (4C, UTZ, RA, FLO…); trên 30 cơ sở được 

cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh; 09 tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy 

sản đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAP, VietGAHP với sản lượng trên 1.600 

tấn/năm; các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 
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tỉnh ngày càng phổ biến như: Dưa lưới Nhật Bản, nấm Linh Chi; hoa Lan ứng 

dụng công nghệ cao; trồng ớt chuông; trồng ca cao xen chuối Nam Mỹ; mô hình 

tiết kiệm tưới; công nghệ nhân giống" [73, tr.36 - 37], tỉnh còn "có 104 HTX ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất và 39 HTX có chứng nhận quốc tế" [73, tr.37]. 

Những số liệu trên cho thấy, một bộ phận người dân của tỉnh đã từng bước coi 

việc sử dụng công nghệ phù hợp nhằm duy trì chất lượng đất, nước và MTST là 

một phần của yêu cầu bảo đảm hiệu quả và ổn định sinh kế lâu dài, chứ không chỉ 

đáp ứng lợi ích trước mắt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giá trị hài hòa với 

MTST đã bước đầu được người dân ở tỉnh Đắk Lắk coi trọng và vận dụng trong 

thực tiễn. Tuy nhiên, giá trị này hiện mới hình thành tương đối rõ ở một bộ phận 

người dân và trong một số mô hình sản xuất, chưa trở thành giá trị chi phối phổ 

biến và ổn định trong mọi lựa chọn sản xuất, sinh hoạt của người dân trong tỉnh. 

Thứ hai, hình thành giá trị sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên 

thiên nhiên. Cùng với giá trị hài hòa với MTST, giá trị sử dụng hợp lý, tiết kiệm 

và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên cũng được hình thành sớm trong cộng đồng 

dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk. Đó là quan niệm sống dựa vào tự nhiên nhưng con 

người chỉ “lấy đủ” từ tự nhiên để phục vụ đời sống, không khai thác và tích lũy 

quá mức làm tổn hại đến tự nhiên. Nhìn lại lịch sử phát triển vùng cao nguyên 

rộng lớn trong đó có Đắk Lắk, chúng ta sẽ thấy tầm chi phối của giá trị này trong 

việc duy trì các hệ sinh thái tự nhiên, cũng như với việc giữ gìn giữ những nét văn 

hóa và đời sống gắn bó với tự nhiên của cộng đồng. 

Trong điều kiện hiện nay, giá trị này vẫn đang được bổ sung thêm những nội 

dung mới để phù hợp với yêu cầu BVMT và PTBV. Nếu trước đây sử dụng hợp 

lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của người dân ở tỉnh Đắk Lắk dựa 

trên kinh nghiệm và nhu cầu sinh hoạt, hiện nay giá trị này lại được nhìn nhận là 

một yêu cầu cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và duy trì khả 

năng phục hồi của tài nguyên thiên nhiên. Những nội dung mới của giá trị này 

ngày càng được thể hiện rõ trong cách người dân sử dụng nước, năng lượng, vật 

tư sản xuất và đất đai, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và 

giảm tác động đến MTST. 
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Người dân ngày càng biết quý trọng nước, nhất là vùng cao nguyên của tỉnh. 

Theo số liệu "đầu tháng 8/2019 đã làm hơn 1.000 ha cây trồng bị thiệt hại do hạn 

hán, có những diện tích cây trồng bị cháy khô do không tìm được nguồn nước 

tưới" [73, tr.57], nước ngày càng khan hiếm, đặc biệt là nước ngầm, do đó người 

dân ở Đắk Lắk đang từng bước coi việc sử dụng tiết kiệm nước là một yêu cầu cần 

thiết trong sản xuất. Báo Đắk Lắk có dẫn "hộ ông Nguyễn An Sơn (thôn 6, xã Cư 

M’gar), với 6,5 ha cà phê, ông đã đầu tư 500 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới 

tiên tiến Israel và máy móc thiết bị sơ chế cà phê nhân. Nhờ hệ thống tưới nhỏ giọt 

kết hợp với bón phân, cây hấp thụ dinh dưỡng đều hơn, giảm thất thoát phân bón 

và tiết kiệm 40% nước so với phương pháp truyền thống, giảm 30% lượng phân 

mà chất lượng quả vẫn đồng đều."[134]. Nhờ sự mạnh dạn chuyển đổi của người 

dân, hiện "toàn tỉnh có 84.661,8ha cây trồng cạn được áp dụng các hình thức tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước. Trong đó, diện tích tưới phun mưa diện rộng chiếm phần 

lớn với trên 69.200ha; tưới phun cục bộ khoảng 10.400ha; tưới nhỏ giọt trên 

3.300ha; tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân khoảng 1.500ha và tưới tiết kiệm trong 

nhà kính trên 30ha."[132].  

Về sử dụng tiết kiệm năng lượng, người dân tỉnh đã chuyển sang đầu tư thiết 

bị cho điện mặt trời mái nhà phục vụ sinh hoạt và bán điện. Theo số liệu thống kê 

đến nay toàn tỉnh có "6.515 hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) với tổng 

công suất lắp đặt là 758,634 MWp (trong đó, địa bàn phía Tây tỉnh 5.359 hệ thống, 

tổng công suất 649,634 MWp; phía Đông tỉnh 1.156 hệ thống, tổng công suất 109 

MWp)" [165, tr.18]. Người dân ở Đắk Lắk đã sử dựng kỹ thuật xử lý chất thải 

chăn nuôi bằng hầm hoặc túi bioga để tận dụng chất thải chăn nuôi làm khí đốt 

phục vụ nhu cầu năng lượng của gia đình. Với một địa phương có tới "có 68 cơ sở 

chăn nuôi quy mô lớn, 734 cơ sở chăn nuôi quy mô vừa, 2.659 cơ sở chăn nuôi 

quy mô nhỏ, 104.112 cơ sở chăn nuôi nông hộ và 12.661 cơ sở chăn nuôi khác" 

[165, tr.234] thì sự thay đổi này góp phần rất lớn vào bảo vệ MTST. 

Hiện nay người dân ở tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần 

hoàn nhằm tận dụng, tái sử dụng các phụ phẩm và giảm tiêu hao vật tư trong sản 
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xuất nông nghiệp, thay vì coi đây là chất thải. Ví dụ toàn bộ cành cà phê sau cắt 

tỉa được dùng làm lớp phủ sinh học cho đất giúp giảm xói mòn và tăng độ ẩm; vỏ 

cà phê sau thu hoạch, và các nguồn sinh khối ủ thành phân hữu cơ bón cho cây 

trồng và giảm chi phí. Theo tính toán " hộ dân trước đây mỗi năm chi gần 80 triệu 

đồng tiền phân hóa học cho 2 ha cà phê. Sau khi chuyển sang quy trình hữu cơ, 

chi phí giảm khoảng 20–30%, trong khi cây khỏe hơn, giữ trái tốt hơn và chất 

lượng hạt cũng cao hơn, bán giá cao hơn [78, tr.73]. 

Đối với tài nguyên đất, người dân ở tỉnh Đắk Lắk sử dụng đất và không gian 

sản xuất. Các mô hình cà phê xen cây che bóng, cây ăn quả, ca cao xen chuối, cà 

phê đa tầng và nông - lâm kết hợp giúp thu nhập mà còn góp phần giữ ẩm, hạn 

chế xói mòn, duy trì độ phì đất và cải thiện cân bằng sinh thái.  

Những điều chỉnh tronng sản xuất và đời sống của người dân Đắk Lắk như trên 

là biểu hiện của giá trị sử dụng tài nguyên theo hướng tối ưu hóa hiệu quả nhưng 

không làm suy giảm những điều kiện tự nhiên cần thiết cho sản xuất lâu dài. 

Thứ ba, hình thành giá trị bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái. Để phù 

hợp với điều kiện hiện nay, giá trị bảo vệ và phục hồi MTST của người dân ở tỉnh 

Đắk Lắk ngoài việc hướng đến giữ gìn những tài nguyên và không gian sinh thái 

gần gũi, quan trọng với sinh kế của người dân, cần bổ sung thêm những nội dung 

mới như chủ động phục hồi các hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, duy trì khả 

năng phục hồi của hệ sinh thái và coi bảo vệ MTST là trách nhiệm gắn với lợi ích 

lâu dài của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Những nội dung mới của giá trị này 

đang từng bước được người dân coi trọng, nhờ đó giá trị này định hướng cách ứng 

xử của người dân ở tỉnh Đắk Lắk với tài nguyên đặc trưng của tỉnh như rừng, nước, 

hệ sinh thái biển. 

Giá trị bảo vệ và phục hồi MTST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk được hình 

thành từng bước, được thể hiện trong hành vi cụ thể của người dân. Điển hình như 

việc một bộ phận người dân đã chủ động trong nhận khoán, chăm sóc bảo vệ rừng 

" Số hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng là 3.973 hộ" [110], riêng tại "vườn Quốc 

gia Yok Đôn đã thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho 2433 hộ thuộc 19 cộng đồng 
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thôn buôn huyện Yok Đôn và Ea Súp, với tổng diện tích 17500ha"[43]. Người dân 

tham gia chương trình dịch vụ môi trường rừng, theo thống kê tính đến năm 2022  

có "56 chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, diện tích rừng tham gia cung ứng là 

5.516,01 ha; 74 Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, diện tích rừng tham gia cung 

ứng là 353,37 ha," [110]. Nhờ sự tham gia bảo vệ rừng của người dân nên diện 

tích rừng bị mất giai đoạn 2014–2018 giảm bình quân còn 0,8%, so với 3,83% ở 

giai đoạn trước khi triển khai chương trình [26, tr.16]. Đây là những minh chứng 

cho thấy giá trị bảo vệ và phục hồi MTST đang từng bước được hiện thực hóa 

trong hành vi của một bộ phận người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Hoạt động trồng cây để phục hồi, tái tạo hệ sinh thái rừng cũng được người 

dân quan tâm thông qua hoạt động trồng cây, toàn tỉnh đã trồng 140.589 cây sao 

đen trên địa bàn 13/15 huyện, thị xã, thành phố, trong đó 125.643 cây sinh trưởng 

và phát triển tốt, đạt 89,4% [35]. Ở khu vực ven biển, người dân cũng bước đầu 

tham gia các hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ bãi đẻ của rùa biển, tái 

tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi rạn san hô [165]. Những ví dụ này cho thấy nội 

dung mới của giá trị bảo vệ MTST không chỉ là giữ gìn tài nguyên đang có, mà 

người dân đang chủ động phục hồi, tái tạo những hệ sinh thái đã bị suy giảm. 

Như vậy, giá trị bảo vệ và phục hồi MTST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

trong giai đoạn hiện nay đã bước đầu được người dân coi là một giá trị cần thiết 

đối với sinh kế của họ và cả cả cho lợi ích chung của cộng đồng. Nhưng giá trị 

này mới thể hiện tương đối rõ ở những cộng đồng, khu vực có rừng, có đời sống 

và sinh kế gắn trực tiếp với rừng, với tài nguyên biển, và một số tài nguyên khác, 

nó chưa trở thành giá trị chi phối cách ứng xử với MTST ở người dân toàn tỉnh. 

Thứ tư, hình thành và phát triển giá trị hợp tác trong VHST. Trên nền tảng 

quan hệ sở hữu và sử dụng tài nguyên của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Đắk 

Lắk, giá trị hợp tác trong bảo vệ MTST xuất hiện từ sớm ở các cộng đồng dân tộc 

thiểu số tại chỗ ở Đắk Lắk. Các quy định về trách nhiệm chung được quy định rõ 

trong luật tục đối với các vấn đề bảo vệ rừng thiêng, bến nước, quy định về khai 

thác, sử dụng tài nguyên và những quy định về các hành vi xâm phạm MTST 
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chung bị cộng đồng lên án và xử lý theo các quy định của cộng đồng. Qua đó, mỗi 

cá nhân ý thức được trách nhiệm của mình đối với tài nguyên và không gian sinh 

thái chung, đồng thời hình thành sự coi trọng việc cùng nhau bảo vệ những lợi ích 

chung của cộng đồng. 

Ba là, hình thành và phát triển các biểu tượng sinh thái trong đời sống. Trong 

đời sống văn hóa của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay, một số biểu tượng sinh 

thái được hình thành từ lâu vẫn tiếp tục được các cộng đồng duy trì và tái hiện 

trong đời sống văn hóa. Đó là biểu tượng gắn với tự nhiên và không gian sinh tồn 

như voi, cá Ông, rừng thiêng, bến nước, cồng chiêng; biểu tượng gắn với không 

gian sống, sinh hoạt của cộng đồng như không gian buôn làng, nhà dài, bến nước, 

không gian văn hóa cồng chiêng, cùng những thực hành văn hóa như lễ cúng lúa 

mới, lễ cúng bến nước, lễ cầu mưa, lễ hội Cầu ngư và nhiều nghi lễ gắn với đời 

sống của cộng đồng. Những biểu tượng này gợi nhớ về một không gian sinh thái 

tự nhiên hùng vĩ, những thực hành văn hóa mà nhiều thế hệ trước đã trải qua, qua 

đó lưu giữ những quan niệm, tình cảm, ký ức về mối quan hệ giữa con người và 

tự nhiên. Vì vậy, hình thành và phát triển biểu tượng sinh thái của người dân ở tỉnh 

của Đắk Lắk hiện nay trước hết phải làm cho các biểu tượng sinh thái đã được 

hình thành từ truyền thống tiếp tục được duy trì, tái hiện và truyền lại cho trong 

đời sống cộng đồng, qua đó lưu giữ và biểu đạt các giá trị VHST. Đồng thời, trên 

cơ sở những biến đổi của đời sống và không gian sinh thái ở Đắk Lắk, từng bước 

bổ sung những nội dung mới cho các biểu tượng cũ và hình thành những biểu 

tượng sinh thái mới phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh. 

Trong đời sống của người dân ở Đắk Lắk hiện nay, những biểu tượng này 

vẫn tiếp tục được người dân duy trì, tái hiện trong cộng đồng. Theo đánh giá trong 

báo cáo về công tác bảo tồn di sản văn hóa gần đây, ở Đắk Lắk "Nhiều nghi lễ 

truyền thống đã và đang được phục hồi, duy trì tổ chức tại các buôn, như: lễ cúng 

thần lúa của dân tộc M’nông; lễ mừng thọ của người M’nông; lễ cúng cầu mùa, 

cầu mưa; lễ cúng bến nước; lễ cúng mừng sức khỏe; lễ kết nghĩa anh em; nghi lễ 

đám hỏi, đám cưới của người Ê Đê…Trong đó, lễ cúng bến nước, lễ cúng cầu mưa, 
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cầu mùa là những nghi lễ đã và đang được cộng đồng các buôn duy trì tổ chức 

hằng năm, góp phần bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng và đáp ứng nhu cầu 

tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng" [163, tr.9]. Việc các nghi lễ vẫn được một số 

cộng đồng ở tỉnh Đắk Lắk duy trì thực hành đã phản ánh rằng những biểu tượng 

gắn với nước, rừng, mùa màng và đời đống cộng đồng vẫn còn hiện diện trong đời 

sống văn hóa, nó vẫn thực hiện chức năng gợi nhớ, biểu đạt những tình cảm, quan 

niệm, giá trị ứng xử của cộng đồng với tự nhiên. 

Hiện nay biểu tượng sinh thái vẫn còn được một số cộng đồng ở Đắk Lắk ghi 

nhớ, truyền thừa qua các thế hệ. Biểu hiện là khi tỉnh Đắk Lắk tổ chức khảo sát 

với 500 phiếu ở 4 huyện (cũ) là Cư M’gar, Krông Ana, Buôn Đôn và Lắk, nhằm 

mục đích lựa chọn những bài chiêng truyền thống điển hình của người Ê đê và 

M'Nông để ghi hình bảo tồn, lưu giữ. Kết quả từ các phiếu thu được có 7 bài chiêng 

được lựa chọn [163, tr. 9]. Theo thống kê các địa phương vẫn còn thực hiện 140 

nghi lễ truyền thống gắn với cồng chiêng tại cộng đồng [163, tr.9]. Cần nhấn mạnh 

rằng trong tâm thức của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk, tiếng cồng 

chiêng gắn với lễ hội vì nó được đánh lên trong các dịp lễ hội. Ý nghĩa biểu tượng 

của cồng chiêng không chỉ nằm ở bản thân nhạc cụ hay âm thanh, mà còn ở khả 

năng gợi nhớ, biểu đạt và truyền tải những quan niệm, tình cảm và giá trị của cộng 

đồng dân cư ở Đắk Lắk đối với tự nhiên. 

Không gian ven biển phía Đông, tín ngưỡng thờ Cá Ông và Lễ hội Cầu Ngư 

vẫn được cộng đồng ngư dân duy trì. Cá Ông được cộng đồng tôn kính trong đời 

sống tín ngưỡng vì gắn với những quan niệm về sự che chở, bình an và mối quan 

hệ giữa con người với biển cả. Việc Lễ hội Cầu Ngư tiếp tục được duy trì cho thấy 

biểu tượng Cá Ông vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của cộng đồng, góp phần 

lưu giữ những ký ức, niềm tin và cách ứng xử của cư dân với không gian biển. 

Nhìn chung, ở Đắk Lắk, các biểu tượng sinh thái truyền thống mang đậm dấu 

ấn văn hóa bản địa và gắn liền với đời sống cộng đồng. Có thể kể đến những hình 

ảnh quen thuộc như cây Kơ nia – loài cây biểu tượng cho sức sống bền bỉ của núi 

rừng Tây Nguyên, hay những dòng suối, thác nước gắn với truyền thuyết dân gian. 
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Ngoài ra, không gian nhà dài của người Ê Đê, cùng với các lễ hội cồng chiêng, 

cũng phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Những biểu 

tượng này không chỉ mang giá trị tinh thần, mà còn nhắc nhở cộng đồng về trách 

nhiệm bảo vệ MTST. Đáng quý hơn, người dân nơi đây vẫn duy trì, lưu truyền và 

gắn bó với các biểu tượng ấy, coi đó là nền tảng để giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu 

thiên nhiên và ý thức bảo tồn môi trường.  

Ở Đắk Lắk hiện nay một số hình ảnh mới gắn với phương thức PTBV đang 

bước đầu hình thành và có khả năng trở thành những biểu tượng sinh thái mới của 

địa phương. Trong đó cây cà phê là hình ảnh tiêu biểu nhất. Theo các tư liệu nghiên 

cứu thì loài cây này được thực dân Pháp trồng ở Đắk Lắk từ những năm 1912 - 

1915 dưới dạng thử nghiệm, đến năm 1922 mới trồng diện rộng trong các đồn điền. 

Trải qua một chặng đường hơn 100 năm, đến nay cây cà phê đã gắn bó mật thiết 

với người dân Đắk Lắk, để khi nhắc đến Đắk Lắk là nhắc đến cà phê. Ngày 

05/03/2025, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ký quyết định 548/QĐ- BVHTTDL 

công nhận "Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk" là Di sản văn hóa phi vật 

thể quốc gia. Trên cơ sở thành tựu của ngành cà phê của, năm 2026 tỉnh Đắk Lắk 

đã xác định cà phê Robusta Buôn Ma Thuột là "giá trị cốt lõi và biểu tượng nhận 

diện" của mục tiêu đưa Buôn Mê Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế 

giới" giai đoạn 2026 – 2030. Theo đó tỉnh đồng thời định hướng phát triển du lịch 

cà phê theo hướng xanh, bền vững gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, cảnh 

quan và văn hóa truyền thống, cộng đồng và người dân được xác định là chủ thể 

cùng tham gia và cùng hưởng lợi. Như vậy cây cà phê từ một hình ảnh kinh tế - 

văn hóa đã có từ lâu và có khả năng nhận diện cao trong đời sống xã hội của tỉnh 

mà người dân là chủ thể tạo nên. 

Trong bối cảnh yêu cầu của thị trường quốc tế về sản phẩm cà phê không gây 

mất rừng (tiêu chuẩn EUDR) đang góp phần làm thay đổi cách sản xuất cà phê ở 

Đắk Lắk. Giờ đây cà phê Đắk Lắk được bổ sung thêm một lớp nghĩa mới: là lĩnh 

vực sản xuất gắn với trách nhiệm bảo vệ rừng và môi trường. Để xây dựng vùng 

nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn EUDR, người dân, đặc biệt là người trực tiếp trồng 
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và chế biến cà phê, không chỉ là đối tượng thực hiện các yêu cầu mới mà chính là 

chủ thể làm cho nội hàm của biểu tượng cà phê thay đổi thông qua cách lựa chọn 

giống, tổ chức sản xuất, đảm bảo yêu cầu truy xuất nguồn gốc và thực hành sản 

xuất không gây mất rừng, hướng tới bền vững. Đến nay riêng Công ty TNHH một 

thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) đã xây dựng vùng cà 

phê đáp ứng tiêu chuẩn EUDR với gần 8.000 nông dân tham gia trên diện tích 

9.500 ha với sản lượng 35.000 tấn [63]. Có thể xem đây là một biểu tượng sinh 

thái mới của Đắk Lắk, đang được củng cố, để dần trở thành biểu tượng phổ biến 

và ổn định trong toàn bộ cộng đồng. 

Ở không gian phía Đông tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh biển Phú Yên cũng đang 

từng bước được bổ sung những nội dung mới, tạo cơ sở để hình thành một biểu 

tượng sinh thái của tỉnh. Biển vốn là một hình ảnh mang tính bản sắc của Phú Yên 

trước đây. Trong điều kiện hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang định hướng phát phía 

Đông tỉnh thành trung tâm kinh tế biển và du lịch gắn với khai thác giá trị cảnh 

quan, văn hóa biển với bảo vệ tài nguyên và môi trường theo hướng PTBV. Trong 

quá trình đó, người dân, nhất là cộng đồng cư dân ven biển tiếp tục duy trì nghề 

biển và các giá trị văn hóa biển truyền thống. Họ còn tham gia ngày càng sâu vào 

các hoạt động du lịch cộng đồng, quảng bá sản vật và trải nghiệm văn hóa biển, 

đồng thời tham gia BVMT và sử dụng bền vững tài nguyên biển. Điển hình như 

năm 2026, khi tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động “Phú Yên điểm hẹn - Biển xanh đón 

chào” đã thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, học sinh, du khách và các 

cơ sở kinh doanh du lịch góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến gần du 

khách hơn. Trong chuỗi các hoạt  động, có hoạt động đưa cá ngừ đại dương vào 

cho du khách trải nghiệm nhằm quảng bá sản vật đặc trưng của vùng biển phía 

Đông, là niềm tự hào của những ngư dân biển. Những hoạt động này đang góp 

phần làm cho hình ảnh biển Phú Yên không chỉ được nhận diện bởi cảnh quan tự 

nhiên mà còn gắn với văn hóa biển, sản vật, sinh kế cộng đồng và cách khai thác 

tài nguyên theo hướng bền vững. Việc hình ảnh biển của Đắk Lắk đang bước đầu 

được bổ sung một lớp nghĩa sinh thái, sẽ có khả năng trở thành biểu tượng mới 



 107 

của không gian phía Đông, dù chưa thể khẳng định đã đạt mức biểu tượng ổn định 

và phổ biến trong toàn tỉnh. 

3.1.2.2. Hình thành, phát triển hành vi, lối sống sinh thái của người dân 

ở tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở hệ giá trị, chuẩn mực văn hóa sinh thái  

Một là, thực trạng hình thành, phát triển hành vi sinh thái của người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk 

Thứ nhất, thực trạng hình thành và phát triển hành vi sinh thái của người dân 

tỉnh Đắk Lắk biểu hiện ở sinh kế, phản ánh sự gắn bó mật thiết giữa cộng đồng 

với thiên nhiên. Ban đầu, hành vi sinh thái chủ yếu xuất phát từ tập quán truyền 

thống như trồng cây rừng, bảo vệ nguồn nước, hay duy trì các biểu tượng văn hóa 

gắn với môi trường. Tuy nhiên, trước tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí 

hậu, nhận thức của người dân đã nâng cao, dẫn đến sự thay đổi trong hành vi ứng 

xử với môi trường. Nhiều hộ gia đình áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp bền 

vững, hạn chế sử dụng hóa chất, đồng thời tham gia các phong trào bảo vệ rừng 

và cảnh quan sinh thái. Chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo 

dục cộng đồng, tạo nền tảng cho hành vi sinh thái và PTBV. Nhờ đó, hành vi sinh 

thái ở Đắk Lắk không chỉ được hình thành từ truyền thống mà còn được củng cố 

bởi ý thức hiện đại. 

Sự chuyển dịch sang hướng sản xuất hiện đại này thể hiện rõ nét nhất ở Đắk 

Lắk là ngành cà phê. Sau khi sáp nhập tỉnh, Đắk Lắk có diện tích cà phê là  

214.421,4 ha (trong đó khu vực phía Tây của tỉnh đạt 214.100 ha và phía Đông 

của tỉnh đạt 321 ha), chiếm 40% diện tích cà phê cả nước [214].  Qua nhiều năm 

thí điểm các mô hình liên kết với doanh nghiệp, thực hiện chuyển giao kỹ thuật, 

hỗ trợ tài chính, xây dựng các mô hình canh tác, người dân đang chuyển sang vườn 

cà phê đa tầng thay cho mô hình độc canh truyền thống. Đặc điểm của trồng cà 

phê đa tầng là giảm số lượng cây trồng (từ 900 – 1100 cây/ha) và thực hiện trồng 

xen các loại cây khác. Trồng độc canh kiểu cũ số lượng cây nhiều hơn từ 1100-

1200 cây/ha, trong khi sản lượng tương đương (khoảng 2,3- 3 tấn nhân/ha và 2,5-

3 tấn/ha) [164]. Nhưng trồng xen canh người dân có thêm nguồn thu từ các loại 
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cây trồng khác và tăng đa dạng sinh học, tăng độ ẩm cho đất và bảo vệ đất. Việc 

người dân thay đổi mô hình trồng cà phê như trên ở một bộ phận người dân, ta 

thấy rằng yêu cầu bảo đảm sinh kế đã bước đầu gắn với việc duy trì các điều kiện 

sinh thái chính trong không gian sản xuất của các hộ gia đình ở Đắk Lắk. 

Trong sản xuất nông nghiệp, yếu tố nước là quan trọng nhất. Do vậy, người 

dân rất quan tâm đến việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật tưới kiệm, ngoài sử dụng 

kỹ thuật tưới tiệt kiệm một số địa phương nguồn nước còn hạn chế, người dân đã 

chủ động đào ao và sử dụng bạt lót đáy ao chống thấm để trữ nước phục vụ tưới 

trong mùa khô, mùa khan hiếm nước nhất của tỉnh. Đây là biểu hiện cụ thể của 

hành vi sinh thái của người dân Đắk Lắk trong tổ chức sản xuất, đồng thời cho 

thấy sự chủ động của người dân trong việc duy trì điều kiện sinh thái cần thiết cho 

sinh kế. 

Đối với ngư dân thực hiện đánh bắt xa bờ, việc thực hiện các quy định trong 

hoạt động khai thác thủy sản gắn với yêu cầu bảo vệ MTST đã được người dân 

chấp hành. Toàn tỉnh có 2.575 tàu cá đăng ký trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá 

quốc gia. Trong số đó, 2.555 tàu còn hạn giấy phép khai thác, đạt 99,22%, riêng 

nhóm tàu từ 15m trở lên có 99,71% tàu còn hạn giấy phép khai thác; 100% tàu 

thuộc nhóm này đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định [12]. Chấp 

hành đúng các quy định trong khai thác, đánh bắt thủy sản là một biểu hiện của 

hành vi sinh thái bền vững trong hoạt động sinh kế biển của người dân ở tỉnh Đắk 

Lắk. Khi hoạt động khai thác của ngư dân được đặt dưới sự giám sát của các cơ 

quan chức năng sẽ hạn chế được những tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi 

trường biển. Tuy nhiên đây mới là mức độ tuân thủ các quy định về đăng ký, giấy 

phép và giám sát hành trình. Khai thác thủy sản bền vững đồi hỏi nhiều các yêu 

cầu khắt khe, người dân cần chủ động tuân thủ để hình thành sinh kế bền vững . 

Thứ hai, hành vi thực thi chuẩn mực pháp luật môi trường gắn liền với tự 

quản cộng đồng được tăng cường. Tại Đắk Lắk và Phú Yên, hành vi thực thi chuẩn 

mực pháp luật về môi trường ngày càng gắn liền với cơ chế tự quản cộng đồng. 

Người dân không chỉ tuân thủ các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, nguồn 

nước và xử lý chất thải, mà còn chủ động xây dựng quy ước, hương ước tại thôn, 
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buôn để giám sát lẫn nhau. Các tổ tự quản môi trường được thành lập, phối hợp 

với chính quyền địa phương nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi 

phạm. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật được lồng ghép trong 

các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội văn hóa, giúp nâng cao ý thức và trách nhiệm của 

từng cá nhân. Nhờ sự kết hợp giữa pháp luật chính thức và cơ chế tự quản, hành 

vi bảo vệ môi trường ở Đắk Lắk - Phú Yên ngày càng được củng cố, tạo nền tảng 

cho phát triển bền vững và gìn giữ hệ sinh thái địa phương.  

Các hoạt động khoan nước ngầm, hoạt động chăn nuôi, khai thác khoáng 

sản…các hộ dân đều chấp hành theo trình tự thủ tục pháp luật hiện hành. Các hành 

vi săn bắt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã, nguy cấp, 

quý, hiếm được hạn chế. Những biểu hiện này cho thấy hành vi chấp hành các quy 

định pháp luật về BVMT của người dân ở Đắk Lắk từng bước được hình thành, từ 

mang tính đối phó sang thực hiện một cách tự giác, trong hoạt động sản xuất, khai 

thác và sử dụng tài nguyên. Trong báo cáo tổng kết 5 năm (2018 - 2023) thực hiện 

nhiệm vụ phối hợp giữa Hội nông dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trong 

lĩnh vực môi trường, toàn tỉnh xây dựng được 187 mô hình nông dân tham gia 

BVMT, huy động hơn 64.400 ngày công lao động, đóng góp trên 51,6 tỷ đồng và 

hơn 268.700 m² đất để xây dựng, cải tạo các công trình môi trường ở nhiều khu 

dân cư [112]. Những số liệu này phản ánh rằng người dân tỉnh Đắk Lắk không chỉ 

thực hiện các quy định pháp luật về BVMT trong phạm vi hoạt động của cá nhân, 

hộ gia đình mà còn chủ động huy động nguồn lực, phối hợp và trực tiếp tham gia 

các hoạt động BVMT ở cộng đồng. 

Hiện nay ở Đắk Lắk vẫn còn rất nhiều già làng đang gánh trọng trách lan tỏa 

hành vi XD VHST trong cộng đồng. Chẳng hạn già làng Y Mosk năm nay đã 65 

tuổi trú ở buôn Drăng Phôk, thuộc xã Krông Na, ông không chỉ vận động người 

dân trong buôn bảo vệ rừng, chấp hành các chuẩn mực truyền thống và cả các quy 

định pháp luật hiện tại về bảo vệ rừng, mà còn trực tiếp tham gia nhiều đợt tuần 

tra rừng do buôn phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ rừng trên địa bàn. Như 

vậy, những người uy tín trong cộng đồng ở Đắk Lắk vẫn đóng vai trò quan trọng 
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trong thúc đẩy cộng đồng dân tộc thiểu số thực hiện các quy định bảo vệ rừng và 

tài nguyên, họ là hình mẫu cho hành vi đó, qua đó chuẩn mực pháp luật về BVMT 

ở Đắk Lắk được kết nối với các chuẩn mực truyền thống và cơ chế tự quản của 

cộng đồng. 

Thực tiễn tại một số địa phương, như huyện Cư M’gar (cũ), nhiều xã trong 

huyện đã thành lập các tổ thu gom rác thải sinh hoạt, tổ dọn vệ sinh khu dân cư 

định kỳ. Sau khi thành lập, người dân rất hưởng ứng, chấp hành rất tốt, duy trì tạo 

thành nền nếp ở các cộng đồng dân cư đối với các quy định do các tổ lập ra. Kết 

quả đây là huyện duy nhất của Đắk Lắk (trừ thành phố Buôn Ma Thuột và Thị xã 

Buôn Hồ là đô thị) có 13/15 xã đạt tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới từ năm 2019 [152]. Hay mô hình “mang rác về bờ” của ngư dân đi biển 

phía Đông Đắk Lắk, mang lại hình ảnh đẹp về BVMT, đó là sau mỗi chuyến ra 

khơi, khi về, bên cạnh khoang cá đầy ắp, ngư dân mang túi đựng rác thải toàn hành 

trình về điểm tập kết ở các cảng cá theo cam kết mà các tổ tự quản địa phương đặt 

ra và giám sát thực hiện.  

Thứ ba, người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế sinh thái. Kinh tế sinh 

thái là nền kinh tế hài hoà giữa con người, tự nhiên và xã hội, với nhiều lĩnh vực 

như giao thông sinh thái, kiến trúc sinh thái, nông nghiệp sinh thái… Ở Đắk Lắk, 

nông nghiệp sinh thái có nhiều thuận lợi phát triển, trong đó có hai lĩnh vực khá 

mới mẻ đang hình thành phát triển là hoạt động bảo vệ rừng gọi là dịch vụ chi trả 

môi trường rừng (DVMTR) và bước đầu phát triển một số ngành để cung ứng bán 

tín chỉ carbon. DVMTR tỉnh Đắk Lắk thực hiện từ năm 2013, đến năm 2018 cả 

tỉnh có 232.000ha rừng được chi trả DVMTR (chiếm khoảng 44,5% diện tích rừng 

của tỉnh), trong số diện tích này thì chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình 

chỉ chiếm 6.610 nghìn ha (2,85%) [26, tr.11-12]. Đến năm 2022 toàn tỉnh có 4.047 

hộ gia đình và 56 cộng đồng tham gia DVMTR [110]. Đối với Phú Yên (cũ) có 

70.000 ha rừng có cung DVMTR, trong đó có hơn 1000 chủ rừng là các hộ gia 

đình cá nhân [16]. Trong hơn 10 năm hoạt động, đến nay hình thức này ngày càng 

giúp người dân, đặc biệt các hộ người dân tộc thiểu số gắn bó với rừng nhiều hơn, 
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đồng thời tạo điều kiện để hoạt động bảo vệ rừng trở thành một bộ phận trong sinh 

kế của người dân và làm cho lợi ích kinh tế gắn trực tiếp hơn với việc duy trì, bảo 

vệ tài nguyên rừng. 

Đắk Lăk đang có tiềm năng phát triển thị trường carbon. Sau khi sáp nhập 

diện tích rừng của tỉnh là trên 747 nghìn ha (rừng tự nhiên 537 nghìn ha, rừng 

trồng 210 nghìn ha), tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,32% [157], với diện tích này Đắk 

Lắk có tiềm năng lớn để tham gia vào thị trường carbon. Hiện tỉnh đã thực hiện 

thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon, như năm 2025 tỉnh đã phối hợp với Công ty 

cổ phần Net zero triển khai mô hình “Giải pháp lúa xanh giảm phát thải và tăng 

năng xuất” với diện tích 4,2ha tại huyện Krông Ana (cũ), kết quả bước đầu là vừa 

giảm phát thải và tăng hiệu quả kinh tế; chương trình giảm phát thải khí nhà kính 

thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên 

rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon từ rừng (dự án REDD +). Dự án đang 

trong quá trình xúc tiến triển khai thực hiện. Đối với thị trường carbon, sự tham 

gia của người dân trong các khâu của thị trường này mới ở bước đầu, nên nó mới 

chỉ tạo ra tiền đề cho sự hình thành các hành vi sinh thái gắn với các cơ chế kinh 

tế mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của sinh kế nhiều tiềm năng này ở Đắk Lắk. 

Thứ tư, hành vi đấu tranh, phòng ngừa và giám sát cộng đồng đối với các 

hành vi xâm hại môi trường 

Người dân ở Đắk Lắk đang từng bước hình thành hành vi giám sát và phản 

ánh các vấn đề môi trường có liên quan trực tiếp đến đời sống của cộng đồng. 

Hành vi đã xuất hiện thông qua nhiều kênh tiếp nhận phản ánh về vấn đề môi 

trường của các cơ quan quản lý nhà nước, như đường dây nóng của Công an tỉnh, 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp 

và Môi trường), cơ quan báo chí, và ứng dụng "Đắk Lắk số". Theo số liệu thống 

kê, giai đoạn từ năm 2021 – 2025, bộ phận tiếp dân của Thanh tra Sở Nông nghiệp 

và Môi trường đã tiếp nhận 14 đơn phản ánh của người dân liên quan đến lĩnh vực 

môi trường, trong đó có 5 đơn đã được giải quyết, 9 đơn không thuộc thẩm quyền 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã được gửi đến cơ quan có thẩm quyền [165, 
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tr.221], hay trong năm 2025, Công an tỉnh đã nhận được 09 đơn tố cáo của người 

dân phản ánh về vi phạm môi trường [45]. Ngoài ra các vụ người dân phản ánh 

đến cơ quan báo chí về vi phạm luật Lâm nghiệp ở địa phương có rừng như Buôn 

Đôn, Ea Sup (cũ) đã nêu các phần trước. Người dân ở huyện Đông Hòa (Phú Yên 

cũ) phản ánh về tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn đến các cơ quna 

báo chí. Nội dung phản ánh liên quan đến vấn đề nước xả thải chưa qua xử lý ra 

môi trường dân cư, mùi hôi từ các cơ sở sản xuất và tiếng ồn, và đặc biệt phá rừng,. 

Những trường hợp trên phán ánh hành vi phát hiện, phản ánh và cung cấp 

thông tin về các vấn đề, hành vi có nguy cơ hoặc đã gây tác động đến môi trường 

của người dân ở tỉnh Đắk Lắk đã từng bước xuất hiện trong thực tiễn và có sự kết 

nối với hoạt động tiếp nhận, kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.  

Hai là, hình thành và phát triển lối sống văn hóa sinh thái của người dân tỉnh 

Đắk Lắk 

Lối sống sinh thái của người dân tỉnh Đắk Lắk đã bước đầu hình thành thông 

qua những thay đổi trong cách thức sử dụng tài nguyên, tổ chức sinh hoạt, sản 

xuất, lựa chọn sinh kế và tham gia các hoạt động chung của cộng đồng. Nhưng 

mức độ hình thành giữa các địa bàn và các nhóm dân cư còn khác nhau, chưa trở 

thành phương thức sống ổn định, phổ biến trong toàn bộ cộng đồng dân cư, cụ thể: 

Thứ nhất, hình thành lối sống tiết kiệm trong sử dụng và tiêu dùng tài nguyên. 

Lối sống tiết kiệm và sử dụng hợp lý tài nguyên đã bước đầu được thể hiện qua 

những thay đổi trong cách sử dụng nước, năng lượng, vật dụng sinh hoạt và tận 

dụng những sản phẩm có thể tái sử dụng. 

Trong sinh hoạt và tiêu dùng, lối sống tiết kiệm tài nguyên được thể hiện rõ 

hơn qua việc sử dụng năng lượng và tận dụng các nguồn lực sẵn có trong gia đình. 

Năm 2021 sản lượng điện toàn tỉnh Đắk Lắk tiết kiệm đạt hơn 39 triệu kWh [2]; 

trong năm 2024, toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiết kiệm được gần 97 triệu kWh điện, tương 

đương với tỷ lệ 4,01% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.[51]. Kết quả này 

phản ánh xu hướng thực hành tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh của người 

dân, trong đó một số hộ gia đình đã lựa chọn các thiết bị sử dụng năng lượng mặt 
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trời hoặc thiết bị có khả năng tiết kiệm điện, qua đó từng bước thay đổi cách thức 

tiêu dùng năng lượng trong sinh hoạt. 

Trong sử dụng nước, lối sống tiết kiệm và chủ động thích ứng với sự khan 

hiếm tài nguyên nước đã được thể hiện qua tập quán tích trữ và sử dụng nước phù 

hợp với tính mùa vụ. Là tỉnh có khí hậu phân hóa rõ giữa mùa mưa và mùa khô, 

trong đó mùa khô thường xảy ra tình trạng thiếu nước ở một số khu vực mưa ít 

như Ea Súp, Buôn Đôn, người dân từ lâu đã có thói quen chủ động tích trữ nước 

để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Nhiều hộ gia đình xây dựng bể chứa, sử 

dụng bồn chứa nước có dung tích lớn để dự trữ nước mưa phục vụ sinh hoạt trong 

mùa khô. Một số hộ đào ao, hồ chứa để tích nước phục vụ tưới cây trồng khi nguồn 

nước tự nhiên suy giảm. Đây là một biểu hiện của lối sống tiết kiệm và sử dụng 

hợp lý tài nguyên được hình thành từ chính kinh nghiệm thích ứng với điều kiện 

sinh thái của địa phương. 

Một biểu hiện khác của lối sống tiết kiệm là tận dụng chất thải và phụ phẩm 

để tạo ra sản phẩm sử dụng trở lại trong đời sống và sản xuất. Phổ biến nhất là ủ 

phân từ rác thải sinh hoạt và một số phụ phẩm nông nghiệp góp phần giảm lượng 

chất thải phải thải bỏ, vừa tạo nguồn phân hữu cơ phục vụ sản xuất, qua đó giảm 

một phần chi phí đầu vào đã được áp dụng ở nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh, điển 

hình như ở huyện Cư’Mgar (cũ) đã “xây dựng 3.000 mô hình “Ủ rác thành phân 

hữu cơ” tại các hộ gia đình hội viên, phụ nữ ” [3] 

Thứ hai, hình thành lối sống xanh, sạch. Cùng với lối sống tiết kiệm tài 

nguyên, một bộ phận người dân tỉnh Đắk Lắk đã từng bước hình thành cách thức 

tổ chức đời sống theo hướng xanh, sạch, thể hiện ở việc giữ gìn vệ sinh, hạn chế 

chất thải và cải thiện không gian sống. Trước hết, trong phạm vi hộ gia đình, người 

dân ngày càng quan tâm hơn đến điều kiện vệ sinh nơi ở và các công trình phục 

vụ sinh hoạt. Nếu năm 2018 toàn tỉnh có gần 65% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh 

thì đến năm 2023, số hộ có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn đã tăng lên 355.916 hộ, 

chiếm 77,72% [139]. Sự gia tăng này cho thấy việc bảo đảm vệ sinh trong không 
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gian sống đã từng bước trở thành một yêu cầu được người dân chú ý và thực hiện 

trong tổ chức đời sống gia đình, mặc dù vẫn còn một bộ phận hộ chưa đạt yêu cầu. 

Trong xử lý chất thải sinh hoạt, cách thức ứng xử của người dân cũng có sự 

chuyển biến theo hướng hạn chế chất thải bỏ tùy tiện và đưa chất thải vào các hình 

thức thu gom, xử lý phù hợp. Tính đến ngày 31/12/2024, tỷ lệ chất thải rắn sinh 

hoạt được thu gom, xử lý tại khu vực đô thị phía Tây tỉnh đạt 89,5%, phía Đông 

đạt 89,22%; ở khu vực nông thôn, tỷ lệ này lần lượt đạt 52,5% và 62,99% [165, 

tr.32]. Tỷ lệ thu gom rác sinh hoạt tương đối cao, nhất là tại khu vực đô thị, chứng 

tỏ một bộ phận người dân đã hình thành thói quen đưa chất thải vào hệ thống thu 

gom đã khá phổ biến trong đời sống dân cư, còn sự chênh lệch giữa đô thị và nông 

thôn còn lớn. Ngoài ra, người dân đang dần chuyển sang sử dụng làn thay cho túi 

ni-lông khi đi chợ, thu gom và phân loại rác sinh hoạt, không vứt chai lọ và thuốc 

bảo vệ thực vật xuống kênh, mương. Việc Hội Phụ nữ trao tặng 2.000 làn nhựa, 

duy trì các tổ thu gom, phân loại rác và tổ chức các hoạt động vận động giảm chất 

thải đã giúp duy trì một số cách thức ứng xử thân thiện với môi trường đã trở thành 

thói quen của một bộ phận người dân ở tỉnh Đắk Lắk [75]. 

Lối sống xanh, sạch còn được thể hiện ở cách người dân tổ chức và chăm sóc 

không gian sống. Thông qua các mô hình cộng đồng, người dân ở Đắk Lắk đã xây 

dựng hơn 4.000 “Vườn rau hạnh phúc”, “Gia đình phụ nữ an toàn, xanh, sạch, đẹp, 

bản sắc”, “Đường hoa - Hàng cây - Hàng rào xanh”. [75]. Qua đó một bộ phận 

người dân đã từng bước đưa việc tạo dựng và duy trì không gian xanh vào đời 

sống. Các mô hình “Buôn tôi xanh, sạch, đẹp”, “Ngôi nhà xanh”, “Thôn phụ nữ 

dân tộc thiểu số xanh - sạch - đẹp”, “Gia đình phụ nữ an toàn, xanh, sạch, đẹp, bản 

sắc” cũng góp phần duy trì những cách thức ứng xử về vệ sinh và cảnh quan trong 

đời sống cộng đồng [75]. 

Ở các đô thị người dân không tự sản xuất thực phẩm, nhưng đang ngày càng 

hướng đến lựa chọn sử dụng thực phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. Đặc 

biệt hiện nhận thức này đang mở rộng sang lĩnh vực kiến trúc và đi lại, khi xu 

hướng người dân chọn không gian sống thân thiện với môi trường và các phương 
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tiện đi lại giảm phát thải, tiết kiệm nhiên liệu - hoạt động thực tiễn nhất góp phần 

vào giảm thiểu khí nhà kính hiện nay.  

 Ở phạm vi rộng hơn, những thay đổi trong cách tổ chức môi trường sống 

còn được phản ánh qua kết quả xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 12/2023, có 

99/151 xã của Đắk Lắk (cũ), chiếm 65,6%, đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an 

toàn thực phẩm [139]. Kết quả này cho thấy các yêu cầu về vệ sinh, môi trường 

và chất lượng không gian sống đã từng bước được thực hiện ở phạm vi cộng đồng, 

đồng thời phản ánh mức độ hình thành lối sống xanh, sạch còn chưa đồng đều giữa 

các địa bàn. 

Thứ ba, hình thành lối sống sản xuất, sinh kế theo hướng bền vững và thích 

ứng với biến đổi khí hậu. Lối sống sinh thái của người dân tỉnh Đắk Lắk bước đầu 

được thể hiện trong sự thay đổi cách lựa chọn và tổ chức sản xuất theo hướng phù 

hợp hơn với điều kiện tự nhiên, giảm sức ép lên tài nguyên và thích ứng với biến 

đổi khí hậu. Biểu hiện rõ nhất là việc một bộ phận người dân đã điều chỉnh cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi tại những khu vực điều kiện sản xuất thay đổi. Báo cáo tổng 

kết thực hiện Nghị quyết số 24 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ghi nhận 355 mô 

hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có các mô hình chuyển diện 

tích cà phê, ca cao già cỗi, xa nguồn nước và ruộng thiếu nước sang những cây 

trồng phù hợp hơn như hoa màu, chanh dây, chanh đào, cau chịu hạn, dừa, rau củ 

quả [75]. Điều này cho thấy điều kiện sinh thái đã bắt đầu được tính đến trong 

quyết định lựa chọn sinh kế của một bộ phận người dân, thay vì sản xuất chỉ dựa 

vào tập quán sản xuất trước đây. 

Sự thay đổi còn thể hiện ở cách thức và kỹ thuật tổ chức sản xuất. Một số hộ 

đã áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, lựa chọn giống cây có khả năng chịu hạn, 

điều chỉnh thời vụ và cơ cấu cây trồng nhằm thích ứng với tình trạng thiếu nước 

và biến đổi khí hậu. Trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cũng từng bước xuất 

hiện những cách thức điều chỉnh đối tượng, quy trình và điều kiện nuôi phù hợp 

hơn với nguồn nước và điều kiện môi trường. Những thay đổi này cho thấy người 

dân không chỉ thay đổi “sản xuất cái gì” mà từng bước thay đổi cả “sản xuất như 
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thế nào”, qua đó hình thành cách tổ chức sinh kế có tính đến khả năng duy trì các 

điều kiện sinh thái. 

Ở các làng nghề, yêu cầu BVMT cũng bước đầu được đưa vào tổ chức sản 

xuất. Toàn tỉnh hiện có 21 làng nghề được công nhận, trong đó 100% làng nghề 

có phương án BVMT; các làng nghề chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, mang tính 

đặc thù hộ gia đình, sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu tại chỗ [165, tr.234]. Như 

vậy ngay ở các khu dân cư, yêu cầu BVMT đã bắt đầu được lồng ghép vào hoạt 

động sản xuất của một bộ phận hộ gia đình, nên lối sống sinh thái trong sản xuất 

đang có sự chuyển biến bước đầu từ sản xuất theo tập quán sang sản xuất có tính 

BVMT sinh thái để phát triển lâu dài. 

Thứ tư, hình thành lối sống cộng đồng và trách nhiệm đối với không gian 

sinh thái chung của cộng đồng. Lối sống sinh thái của người dân ở Đắk Lắk hiện 

không chỉ dừng lại ở cách thức tổ chức đời sống trong phạm vi gia đình, mà còn 

được thể hiện qua sự tham gia duy trì môi trường, cảnh quan và không gian sinh 

thái chung của cộng đồng. Như Hội Nông dân tỉnh đã duy trì 19 mô hình BVMT 

và thích ứng với BĐKH, trong đó có mô hình phân loại, thu gom và vận chuyển 

rác thải sinh hoạt ở nông thôn với 1.700 thành viên [112]. 

Nhiều cộng đồng dân cư, trách nhiệm đối với không gian sống chung còn 

thành lập các tổ tình nguyện dọn dẹp vệ sinh hoặc tổ BVMT. Từ hình thức tự phát 

ban đầu, các mô hình ngày càng thu hút đông đảo người dân, hoạt động ổn định, 

bền vững suốt nhiều năm qua, thực sự trở hoạt động ổn định, là nền móng cần thiết 

cho việc xác lập nền tảng xã hội khi tỉnh chuyển sang sự PTBV, trong đó người 

dân thực sự trở thành chủ thể trung tâm của quá trình bảo vệ MTST. Các mô hình 

“Buôn tôi xanh, sạch, đẹp”, “Thôn phụ nữ dân tộc thiểu số xanh - sạch - đẹp”, 

“Con đường hoa”, “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, người dân ở Đắk Lắk tham gia 

trồng gần 40.000 cây xanh ... là những hình thức tổ chức để người dân cùng tham 

gia và duy trì các chuẩn mực về môi trường trong cộng đồng [75]. Một số hoạt 

động còn kết hợp lợi ích môi trường với lợi ích xã hội, như thu gom phế liệu gây 

quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, “Đổi rác thải nhựa lấy quà”, qua 

đó tạo thêm động lực để người dân duy trì những hành vi có lợi cho môi trường 
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và gắn lợi ích của cá nhân, gia đình với lợi ích chung của cộng đồng. 

Tóm lại, nhìn từ mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, những biến 

đổi trong điều kiện tự nhiên, kinh tế và đời sống xã hội ở Đắk Lắk đã tạo cơ sở 

cho sự chuyển biến trong lối sống của người dân theo hướng sinh thái. Tuy nhiên, 

sự chuyển biến này chưa đồng đều giữa các địa bàn và nhóm dân cư, còn phụ 

thuộc vào điều kiện sống và phương thức tổ chức đời sống cụ thể. Vì vậy, lối sống 

sinh thái của người dân tỉnh Đắk Lắk hiện mới ở quá trình hình thành và phát triển, 

đang từng bước chuyển từ những biểu hiện riêng lẻ thành nếp sống ổn định hơn. 

3.1.2.3. Thực trạng hình thành và phát triển văn hóa  sinh thái mới thông 

qua nâng cao ý thức cộng đồng và kết nối truyền thống với hiện đại 

Thứ nhất, các giá trị và phương thức ứng xử sinh thái truyền thống vẫn được 

duy trì trong đời sống cộng đồng. Đắk Lắk có cộng đồng các dân tộc thiểu số đông, 

sinh sống lâu đời trong những không gian sinh thái tương đối đặc thù, vì vậy nhiều 

tri thức và kinh nghiệm ứng xử với tự nhiên vẫn được duy trì trong đời sống. Ở 

một số cộng đồng, những kinh nghiệm liên quan đến sử dụng và bảo vệ rừng, 

nguồn nước, đất đai, giống cây trồng, tổ chức không gian cư trú, nghề thủ công và 

các sinh hoạt văn hóa vẫn được truyền lại và thực hành trong phạm vi gia đình, 

dòng họ và buôn làng. Đối với người M’nông và một số cộng đồng dân tộc tại chỗ, 

rừng, nguồn nước và đất đai không chỉ có ý nghĩa về mặt sinh kế mà còn gắn với 

luật tục, tín ngưỡng và các quy tắc cộng đồng. Những cách thức ứng xử như bảo 

vệ những khu rừng được cộng đồng coi là thiêng, giữ gìn nguồn nước, sử dụng tài 

nguyên theo nhu cầu và phù hợp với khả năng tái sinh của tự nhiên tạo nên những 

nền tảng văn hóa - xã hội quan trọng cho việc duy trì MTST của cộng đồng. 

Các giá trị này hiện không còn tồn tại hoàn toàn như những thực hành khép 

kín của cộng đồng truyền thống, mà đang được duy trì trong điều kiện đời sống có 

nhiều thay đổi. Một số không gian văn hóa, bến nước, rừng gắn với đời sống cộng 

đồng, nghề truyền thống, các sinh hoạt văn hóa và lễ hội được bảo tồn, phục dựng 

và đưa vào các hoạt động văn hóa, du lịch. Điều đó cho thấy những yếu tố truyền 

thống chưa mất đi mà vẫn tiếp tục hiện diện như một bộ phận của đời sống hiện 

nay. Tuy nhiên, khả năng duy trì giữa các cộng đồng và các thế hệ còn khác nhau; 
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một số tri thức chủ yếu vẫn được truyền bằng thực hành và kinh nghiệm nên đứng 

trước nguy cơ mai một khi phương thức sản xuất, sinh hoạt và không gian cư trú 

thay đổi. Việc duy trì những không gian sinh thái có ý nghĩa văn hóa cũng là một 

biểu hiện rõ của quá trình này. Tính đến năm 2024, riêng Buôn Ma Thuột (cũ) còn 

duy trì 15 bến nước, trong đó “Bến nước Ea Dul của buôn Kmrơng Prông B (xã 

Ea Tu) là một điển hình được cộng đồng bảo vệ” [5].  

Thứ hai, các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống từng bước được kết hợp 

với các yếu tố hiện đại trong tổ chức đời sống và sản xuất. 

Một biểu hiện rõ hơn của quá trình này là những tri thức và giá trị vốn có của 

cộng đồng đang được đặt trong những phương thức tổ chức mới. Trong sản xuất 

nông nghiệp, kinh nghiệm lựa chọn cây trồng, thích ứng với điều kiện đất đai và 

nguồn nước từng bước được kết hợp với khoa học kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất và 

yêu cầu của thị trường. Hiện toàn tỉnh có 30.316 ha cà phê đạt các chứng nhận 

quốc tế, trong đó 23.715 ha đạt chứng nhận 4C, 650 ha đạt chứng nhận FLO 

Fairtrade và 5.951 ha đạt chứng nhận Rainforest Alliance; nhiều loại cây trồng 

khác đạt VietGAP với tổng diện tích gần 20.000 ha. Trong chăn nuôi có 18 cơ sở 

được chứng nhận GlobalGAP và an toàn dịch bệnh; 8 chuỗi liên kết với khoảng 

500 trang trại được hình thành; trong lĩnh vực thủy sản có 10 cơ sở chế biến được 

cấp các chứng nhận HACCP, ISO, HALAL[14]. Những kết quả này cho thấy một 

bộ phận người dân đang chuyển từ phương thức sản xuất chủ yếu dựa vào kinh 

nghiệm sang phương thức có sự kết hợp giữa kinh nghiệm địa phương với tiêu 

chuẩn, kỹ thuật và phương thức quản lý hiện đại. 

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại cũng thể hiện trong việc khai thác 

các giá trị văn hóa và cảnh quan để hình thành những hoạt động kinh tế mới. Giai 

đoạn 2021–2025, tỉnh đã hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, hiện có “Trên địa 

bàn tỉnh đã có 5 buôn (buôn Akǒ Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma 

Thuột; buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn; buôn Kuốp, xã Dray Sáp, huyện 

Krông Ana; buôn Kli A, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ và buôn Tuôr, xã Hòa 

Phú, thành phố Buôn Ma Thuột) đã được công bố là Buôn Du lịch Cộng đồng và 
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đã tổ chức kinh doanh đón và phục vụ khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch 

cộng đồng và dịch vụ ẩm thực, homestay.” [159] . Cùng với đó, tỉnh phát triển du 

lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch trải nghiệm quy trình trồng, chăm sóc, sản 

xuất và chế biến các sản phẩm đặc hữu; phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm 

thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và quà tặng địa phương thành sản phẩm du lịch. 

Ở đây, những giá trị vốn thuộc về đời sống cộng đồng như cảnh quan buôn 

làng, văn hóa cồng chiêng, nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực 

không bị tách khỏi đời sống kinh tế mà bắt đầu được tổ chức lại trong những hình 

thức mới. Theo “Báo cáo tình hình phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021–

2025”, tổng số lượt khách du lịch trong giai đoạn đạt 21.415.950 lượt, tổng thu từ 

du lịch đạt 33.246 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy các giá trị tự nhiên và văn 

hóa của địa phương đã bước đầu trở thành nguồn lực cho những hoạt động kinh tế 

- xã hội mới. Tuy nhiên, lợi ích từ quá trình này chưa đồng đều và chưa thể hiện ở 

tất cả các cộng đồng; mức độ tham gia và khả năng hưởng lợi của người dân còn 

phụ thuộc vào điều kiện của từng địa bàn, mô hình và khả năng tổ chức sản xuất, 

kinh doanh. 

Thứ ba, bước đầu hình thành những phương thức mới gắn giá trị văn hóa 

sinh thái với sinh kế và lợi ích cộng đồng. 

Một biểu hiện đáng chú ý là giá trị của các hệ sinh thái đã từng bước được 

chuyển hóa thành nguồn lực tạo sinh kế cho người dân. Chính sách chi trả 

DVMTR là một ví dụ. Trong giai đoạn 2017–2020, tỉnh thu hơn 517 tỷ đồng từ 

dịch vụ môi trường rừng và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chi trả hơn 488 tỷ 

đồng cho các hộ dân và chủ rừng. Diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng đạt 220.741 ha, chiếm khoảng 43% diện tích đất có rừng [137]. Cơ chế này 

tạo ra một phương thức mới trong đó việc duy trì chức năng sinh thái của rừng 

không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ trách nhiệm bảo vệ tài nguyên mà còn gắn 

với lợi ích kinh tế của những người trực tiếp quản lý, bảo vệ rừng. Qua đó, lợi ích 

của người dân và yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái rừng bước đầu được đặt trong cùng 

một quan hệ. 
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Tương tự, sự phát triển của du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và du lịch 

trải nghiệm đang tạo ra những không gian mới, trong đó cảnh quan tự nhiên, văn 

hóa cộng đồng và hoạt động kinh tế được kết nối với nhau. Việc bảo tồn và phát 

huy các buôn làng, di tích, nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực 

không chỉ nhằm duy trì giá trị văn hóa mà còn tạo thêm khả năng khai thác các giá 

trị đó để tạo thu nhập. Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với cách tiếp cận chỉ xem 

tài nguyên tự nhiên và văn hóa như những đối tượng cần bảo tồn riêng biệt. Tuy 

nhiên, quy mô của các mô hình còn hạn chế, lợi ích kinh tế trực tiếp đối với người 

dân chưa lớn và chưa có sự lan tỏa đồng đều giữa các địa bàn. 

3.2. NHỮNG VẤN DỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VĂN HÓA 

SINH THÁI CỦA NGƯỜI DÂN Ở TỈNH ĐẮK LẮK 

3.2.1. Vấn đề đặt ra từ chủ thể xây dựng văn hóa sinh thái của người dân 

ở tỉnh Đắk Lắk 

Một là, vấn đề phát huy đầy đủ tính chủ thể của người dân trong xây dựng 

văn hóa sinh thái 

 Từ kết quả nghiên cứu thực trạng XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk, 

cho thấy người dân ở tỉnh Đắk Lắk đã tham gia khá tích cực vào quá trình XD 

VHST của chính. Sự tham gia đó thể hiện từ việc người dân tiếp nhận tri thức về 

BVMT trường, PTBV, tiếp thu các chuẩn mực sinh thái đến chủ động thực hiện 

và bước đầu tự điều chỉnh hành vi ứng xử với môi trường trong sản xuất, sinh hoạt 

và đời sống cộng đồng. Qua đó, một bộ phận người dân đã từng bước hình thành 

lối sống theo hướng hài hòa với tự nhiên, có trách nhiệm hơn với không gian sinh 

thái chung. Nhờ đó tính chủ thể của người dân ở Đắk Lắk trong XD VHST bước 

đầu thể hiện khá rõ nét. 

Nhưng nếu phân tích sâu, tính chủ thể của người dân ở Đắk Lắk trong XD 

VHST vẫn chưa được phát huy đầy đủ, đồng đều giữa các cộng đồng, các địa 

phương và còn thiếu bền vững. Khi tiếp nhận tri thức sinh thái thông qua các 

chương trình, dự án tuyên truyền về chuyển đổi sản xuất, người dân chủ yếu vẫn 

đóng vai trò là đối tượng tiếp nhận những tri thức, kỹ thuật và yêu cầu thực hành 
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đã được định hướng, hướng dẫn theo thiết kế trước. Để việc tiếp nhận và vận dụng 

những tri thức này đạt hiệu quả, người dân cần có khả năng đánh giá tính phù hợp, 

tính cần thiết và lựa chọn cách thức vận dụng phù hợp với điều kiện sinh thái, sinh 

kế, năng lực tổ chức sản xuất và năng lực vận dụng của mình. Khả năng này ở một 

bộ phận người dân còn hạn chế. 

Đối với thực hành sản xuất, khi tham gia một số mô hình sản xuất hiện đại 

do các dự án hợp tác hoặc chương trình hỗ trợ sinh kế triển khai, người dân ở Đắk 

Lắk được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn, công nghệ, thậm chí hỗ trợ đầu ra; quá 

trình tổ chức sản xuất cũng được hướng dẫn và hỗ trợ khá sát sao. Không thể phủ 

nhận những hỗ trợ này tạo điều kiện thuận lợi để người dân thay đổi phương thức 

sản xuất và thực hiện các hành vi theo hướng thân thiện với môi trường. Mức độ 

tham gia của người dân ở Đắk Lắk vào các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất 

có sự hỗ trợ của các chủ thể bên ngoài cũng tương đối rộng. Tính đến năm 2025 

(sau hợp nhất) “tỉnh có khoảng có khoảng 191 HTXNN có liên kết sản xuất, tiêu 

thụ  sản phẩm với doanh nghiệp, có khoảng 34 doanh nghiêp, khoảng 276 trang 

trại, gia trại, và có khoảng 15.525 hộ tham gia liên kết; có 5 tổ chức khoa học tham 

gia liên kết và  có 104 HTXNN có ứng dụng công nghệ cao[25]. Những con số 

này cho thấy các hình thức tổ chức, liên kết và hỗ trợ sản xuất đang tạo ra điều 

kiện quan trọng để người dân tiếp cận tri thức, kỹ thuật, công nghệ và thị trường. 

Tuy nhiên, khi chương trình hoặc dự án kết thúc, việc người dân duy trì phương 

thức sản xuất theo tiêu chuẩn đã được chuyển giao khó thực hiện hiệu quả, nhất là 

khi người dân phải tự bảo đảm các điều kiện về vốn, kỹ thuật, công nghệ, tổ chức 

sản xuất và đầu ra. Điều đó cho thấy, trong một số trường hợp, người dân ở Đắk 

Lắk mới chủ yếu thực hiện tốt các thực hành sinh thái trong điều kiện có sự hỗ trợ 

từ bên ngoài, trong khi năng lực tự tổ chức, tự duy trì và tự điều chỉnh phương 

thức sản xuất sau hỗ trợ còn hạn chế. 

Người dân tỉnh Đắk Lắk với vị thế là chủ thể trong xây dựng VHST, mặc dù 

họ đã tham gia vào nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến về BVMT và thực hành 

sản xuất, sinh hoạt theo hướng sinh thái, nhưng năng lực chủ động tiếp nhận, đánh 
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giá, lựa chọn, vận dụng và duy trì các tri thức, giá trị, chuẩn mực và thực hành 

sinh thái còn chưa đồng đều. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải phát huy đầy đủ tính chủ 

thể của người dân trong XD VHST. 

Hai là, vấn đề phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các chủ thể trong 

xây dựng VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk cho chính họ, mà còn có 

sự tham gia của các chủ thể như Đảng bộ tỉnh, UBND cấp tỉnh, các Tổ chức chính 

trị xã hội (CTXH), doanh nghiệp, hợp tác xã. Mỗi chủ thể có vai trò khác nhau, 

thực hiện phương thức khác nhau trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Trong đó Đảng bộ tỉnh giữ vai trò định hướng mục tiêu và đưa; chính quyền tổ 

chức thực hiện pháp luật về BVMT và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách 

về MTST của Đảng bộ tỉnh; các Tổ chức CTXH tuyên truyền, vận động, tổ chức 

các phong trào, thực hiện giám sát; doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thông qua 

đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất xanh, liên kết và hỗ trợ người dân. Sự tham 

gia của các chủ thể đã tạo ra những điều kiện ngày càng thuận lợi để thúc đẩy quá 

trình XD VHST của người dân ở Đắk Lắk ngày một đạt kết quả tốt hơn. 

Trên thực tế, sự phối hợp giữa các chủ thể trong XD VHST của người dân ở 

tỉnh Đắk Lắk chưa thật sự chặt chẽ, thường xuyên và đồng bộ, vì vậy nên sức 

mạnh tổng hợp của các chủ thể chưa rõ nét. Thực tế này xuất phát từ chỗ mỗi chủ 

thể có chức năng, nhiệm vụ, lợi ích, nguồn lực khác nhau, dẫn đến các hoạt động 

XDVHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk chủ yếu được triển khai theo chức năng 

và điều kiện của mỗi chủ thể. Hơn nữa mức độ chủ động, tích cực của các chủ thể 

ở các địa phương trong tỉnh cũng khác nhau, có địa phương từ Đảng bộ đến chính 

quyền và các Tổ chức CTXH rất quan tâm và tích cực tổ chức thực hiện các hoạt 

động, các chương trình về BVMT sinh thái như Thành phố Buôn Ma Thuột, huyện 

Cư’Mgar, Thành phố Tuy Hòa (cũ); ngược lại có địa phương chưa thật sự sát sao 

dẫn đến tình trạng phá rừng như huyện Buôn Đôn và, phá vỡ quy hoạch khu di 

tích đầm Ô Loan huyện Tuy An (cũ). Một số doanh nghiệp còn ưu tiên nguồn lực 

cho các hoạt động mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp, chưa giành nguồn lực để hiện 
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đại hóa dây chuyền hay nghiên cứu phục vụ PTBV trong dài hạn. Do vậy, ở một 

số địa phương các hoạt động, mô hình đã tạo đạt được những kết quả tốt và sức 

lan tỏa trong cộng đồng, nhưng ở một số địa phương chưa tạo được sự bổ trợ và 

cộng hưởng giữa các nguồn lực, vai trò và cách thức tham gia của các chủ thể. 

Thực trạng ở Đắk Lắk cho thấy, các chủ thể tuy đã tham gia vào quá trình 

xây dựng VHST của người dân, nhưng sự kết nối giữa các chủ thể chưa tương 

xứng với yêu cầu thực tiễn. Mỗi chủ thể vẫn chủ yếu phát huy chức năng và thế 

mạnh của mình, trong khi khả năng huy động, bổ trợ và kết nối các nguồn lực với 

các chủ thể còn hạn chế. Vấn đề đặt ra là phải hình thành sự phối hợp phù hợp 

giữa các chủ thể, để vai trò và nguồn lực của từng chủ thể không chỉ được phát 

huy riêng lẻ mà còn có khả năng bổ trợ, cộng hưởng với nhau, tạo thành sức mạnh 

tổng hợp cho XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

3.2.2. Những vấn đề đặt ra từ nội dung xây dựng văn hóa sinh thái của 

người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

Một là, vấn đề hiện thực hóa tri thức, giá trị và chuẩn mực văn hóa sinh thái 

thành hành vi và lối sống sinh thái  

Quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk đã từng bước hình thành, 

bổ sung ở người dân hệ thống tri thức về MTST, đặc biệt là những hiểu biết về 

MTST của tỉnh sau sáp nhập, về vai trò của MTST đối với đời sống, tri thức pháp 

luật về BVMT, tri thức sinh thái địa phương về bảo vệ và sử dụng hợp lý các tài 

nguyên thiên nhiên như đất, nước, rừng, biển. Cùng với đó người dân ở Đắk Lắk 

cũng từng bước hình thành và phát triển các giá trị sinh thái như sống hài hòa với 

MTST, giá trị sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giá trị 

bảo vệ và phục hồi MTST, giá trị trách nhiệm và hợp tác trong bảo vệ MTST. 

Những tri thức và giá trị sinh thái này đã trở thành cơ sở để người dân từng bước 

điều chỉnh cách thức sản xuất, sinh hoạt và ứng xử với tự nhiên theo hướng văn 

minh sinh thái. 

Tuy nhiên, việc người dân đã có tri thức, giá trị và chuẩn mực sinh thái chưa 

đồng nghĩa với việc những yếu tố đó đã được vận dụng đầy đủ và ổn định vào thực 
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tiễn. Quá trình hình thành tri thức sinh thái, giá trị đến thực hành và hình thành lối 

sống sinh thái không diễn ra một cách tự động và đồng đều. Ở một bộ phận người 

dân, việc vận dụng tri thức và giá trị sinh thái vào điều chỉnh hành vi còn chưa 

thường xuyên, chưa ổn định; hành vi BVMT trong một số trường hợp vẫn chịu tác 

động đáng kể của yêu cầu pháp luật, sự vận động của các Tổ chức CTXH hoặc 

các chuẩn mực của cộng đồng. Bằng chứng là vẫn còn tình trạng vi phạm pháp 

luật lâm nghiệp, theo cơ quan chức năng thống kê từ năm 2017 đến nay đã phát 

hiện, tiếp nhận, lập hồ sơ xử lý 6.502 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm 

nghiệp [137]. Mức độ hiện thực hóa tri thức, giá trị và chuẩn mực sinh thái thành 

hành vi, lối sống còn chưa đồng đều giữa các địa phương, các nhóm dân cư và các 

lĩnh vực sinh hoạt, sản xuất. Thực tế cho thấy, ở một số địa phương, điển hình như 

huyện Krông Năng (cũ), những tri thức về BVMT, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, 

sản xuất an toàn và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được người dân vận dụng vào 

thực hành trong sản xuất cà phê, ca cao, mác ca hướng đến tiết kiệm nước, giảm 

sử dụng hóa chất, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, bảo vệ rừng, nguồn nước và 

không gian sinh thái cộng đồng. Ngược lại, tại một số địa bàn phía Đông tỉnh, các 

địa phương như Đông Hòa, Tuy An (cũ), việc vận dụng các yêu cầu BVMT vào 

nuôi trồng thủy sản còn gặp nhiều khó khăn, quá trình chuyển đổi sang các phương 

thức nuôi trồng bền vững còn chậm, trong khi những vấn đề về chất lượng môi 

trường nước vẫn đặt ra 

Như vậy vấn đề đặt ra ở đây không còn là làm cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

“có thêm” tri thức, giá trị và chuẩn mực sinh thái, mà trọng tâm của vấn đề là làm 

cho người dân vận dụng những tri thức, giá trị và chuẩn mực sinh thái đã hình 

thành vào thực tiễn sản xuất và đời sống, để chuyển chúng thành hành vi, thói 

quen, lối sống sinh thái, đồng thời thu hẹp sự khác biệt năng lực thực hành VHST 

của người dân ở các địa bàn và nhóm dân cư và các lĩnh vực của đời sống.  

Hai là, vấn đề xây dựng văn hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk gắn 

với sinh kế, lợi ích kinh tế và yêu cầu PTBV 
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XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk không thể tách rời sinh kế, lợi ích 

kinh tế và PTBV. Bởi lẽ, con người vừa phụ thuộc vào tự nhiên để tồn tại, vừa tác 

động trở lại tự nhiên thông qua sản xuất và sinh hoạt. Bảo vệ MTST vì vậy đồng 

thời là bảo vệ những điều kiện tự nhiên bảo đảm sinh kế lâu dài của người dân. 

Do đó, XD VHST phải hướng tới sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế trước mắt, lợi ích 

sinh thái và yêu cầu PTBV. 

Với kết quả đã đạt trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk cho thấy, 

đã có sự gắn với sinh kế, lợi ích kinh tế và PTBV. Như trong sản xuất nông nghiệp, 

người dân đã dần chuyển sang trồng xen canh, sử dụng giống chịu hạn, sử dụng 

công nghiệm tưới tiết kiệm, sử dụng phân bón và thuốc sâu hợp lý, tận dụng phụ 

phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và sản xuất theo 

các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tiêu chuẩn sản phẩm hữu cơ…Trong nuôi 

trồng thủy sản người dân đã bước đầu tuân thủ không mở rộng diện tích để đảm 

bảo mật độ lồng bè nhằm bảo vệ nguồn nước, sử dụng thức an chăn nuôi thay thức 

ăn sống, sử dụng các vật liệu lồng bè hiện đại, giống chống chịu bệnh tốt, tạo hệ 

sinh thái để giảm ô nhiễm nguồn nước nuôi…Trong hoạt động du lịch, đặc biệt là 

du lịch cộng đồng, người dân đã quan tâm đến bảo vệ cảnh quan, không gian sinh 

thái và các giá trị văn hóa bản địa để làm nguồn lực tham gia vào hoạt động này. 

Theo kết quả một nhóm nghiên cứu, khi khảo sát 400 hộ dân ở Đắk Lắk có 96,36% 

người được hỏi sẵn sàng tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch cộng đồng và 

96,43% mong muốn loại hình này phát triển hơn trong tương lai [106]. Trong 

ngành lâm nghiệm cũng đã xuất hiện mô hình người dân nhận giao khoán chăm 

sóc rừng, tham gia dịch vụ bảm vệ môi trường rừng mở khả năng kết hợ bảo vệ 

tài nguyên rừng và sinh kế của người dân. Những thay đổi này cho thấy yêu cầu 

BVMT đã bắt đầu được người dân tính đến trong lựa chọn phương thức sản xuất 

và tổ chức sinh kế. 

Để sản xuất hiệu quả, bền vững hơn, các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất 

và các chuỗi giá trị được hình thành đã giúp người dân tham gia cùng với nhiều 

chủ thể khác như doanh nghiệp, các trung tâm nghiên cứu, các hợp tác xã nên đã 

tạo điều kiện để người dân được hỗ trợ vốn, kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, đảm bảo 
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giá, thị trường. Ngược lại người dân phải điều chỉnh, thay đổi cách tổ chức sản 

xuất theo hướng BVMT.  

Từ những biểu hiện trên có thể thấy, VHST không chỉ định hướng cách người 

dân ở tỉnh Đắk Lắk ứng xử với môi trường, mà bước đầu còn tác động đến cách 

họ lựa chọn và tổ chức sinh theo hướng sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm tác động 

tiêu cực đến môi trường và bảo đảm khả năng duy trì sinh kế lâu dài. Nhưng những 

chuyển biến trên mới chỉ là bước đầu, VHST tác động đến điều chỉnh sinh kế của 

người dân chưa đồng đều ở các địa phương vì sự gắn kết giữa VHST với lợi ích 

kinh tế chưa trở thành một nguyên tắc ổn định. Nên vẫn còn tình trạng người dân 

phá rừng làm đất sản xuất, bán các chiêng cổ, chạy theo kiến trúc hiện đại phá vỡ 

không gian văn hóa truyền thống, xả thải chăn nuôi ra môi trường, sử dụng các 

hóa chất cấm trong nuôi trồng…Đây là bộ phận người dân vẫn lấy lợi ích kinh tế 

trước mắt thay cho việc duy trì ổn định sinh kế lâu dài có gắn với bảo vệ MTST. 

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân dù có nhận thức được sự gắn kết giữa 

VHST và lợi ích, sinh kế và PTBV, nhưng họ bị hạn chế về những điều kiện như 

vốn, kỹ năng tiếp nhận kỹ thuật, công nghệm khoa học, không chủ động được đầu 

ra sản phẩm nên gặp khó khăn trong lựa chọn và chuyển đổi sinh kế. Bộ phận được 

hỗ trợ các điều kiện này từ việc tham gia các dự án, các mô hình liên kết, khi dự 

án kết thúc, hoặc các mô hình hết thời gian hợp tác, người dân gặp khó khăn trong 

duy trì các mô hình, đây cũng là một vấn đề cần quan tâm. 

Từ đây, có thể thấy vấn đề đặt ra trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk 

Lắk hiện nay là làm thế nào để VHST định hướng cho người dân trong lựa chọn 

sinh kế đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế và bảo vệ MTST.  

Ba là, vấn đề kế thừa, phát huy các giá trị, chuẩn mực văn hóa sinh thái truyền 

thống trong điều kiện hiện đại  

Trong quá trình XD VHST của chính mình, người dân ở tỉnh Đắk Lắk đã 

được tiếp nhận những tri thức khoa học hiện đại, quan điểm của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, cùng nhiều giá trị sinh thái mới. Song ở các cộng đồng 

dân tộc thiểu số tại chỗ vẫn duy trì những tri thức sinh thái bản địa, những giá trị 
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và thực hành ứng xử với MTST đã được hình thành trong quá trình con người 

thích nghi với MTST qua nhiều thế hệ. Như cộng đồng vẫn bảo vệ bến nước của 

buôn làng, giữ gìn rừng, duy trì luật tục và các nghi lễ, tín ngưỡng gắn với tự nhiên, 

giữ gìn không gian buôn làng. Các làng chài ven biển vẫn duy trì các nghi lễ truyền 

thống gắn với hoạt động đánh bắt và đi biển, ý thức duy trì không gian sống mang 

nét mộc mạc của các làng chài ven biển. Như vậy VHST truyền thống vẫn là một 

bộ phận quan trọng trong đời sống của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh đô thị hóa và phát triển kinh tế 

thị trường đã làm cho điều kiện tồn tại và phát huy các tri thức, giá trị sinh thái 

truyền thống của người dân bị tác động mạnh mẽ. Cụ thể trong 5 năm 2021 - 2025 

GRDP ước đạt 457.890 tỷ đồng, bình quân tăng 6,24%/năm [165, tr.12]; Tỷ lệ đô 

thị hóa ở khu vực phía Tây tỉnh ước đạt 35% vào năm 2025 [165, tr.16], khu vực 

phía Đông tỉnh ước đạt 45% vào năm 2025 [165, tr.17]. Sự phát triển của đô thị 

hóa và kinh tế của tỉnh đã kéo theo việc thu hẹp các không gian truyền thống, thúc 

đẩy chuyển đổi sinh kế theo hướng phát triển hàng hóa và dịch vụ, và tạo điều kiện 

cho giao lưu, tiếp biến văn hóa của cộng đồng dân cư trong tỉnh. Hệ quả là một số 

nghi lễ, tập tục có xu hướng thu hẹp phạm vi thực hành, có những phong tục chủ 

yếu còn được duy trì trong lễ hội, nghi lễ hoặc phạm vi cộng đồng; trong khi khả 

năng vận dụng các tri thức, giá trị sinh thái truyền thống để ứng xử với những vấn 

đề sinh thái mới như quản lý chất thải, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, thích ứng với 

biến đổi khí hậu còn hạn chế. 

Trong bối cảnh nảy sinh mâu thuẫn, một mặt, sự thay đổi của đời sống xã hội 

làm một số tri thức, giá trị sinh thái và thực hành truyền thống có mối quan hệ với 

tự nhiên có nguy cơ thu hẹp phạm vi tồn tại, thậm chí bị đứt gãy khỏi đời sống 

thường nhật của người dân. Mặt khác, những tri thức và giá trị sinh thái mới nếu 

được người dân tiếp nhận do yếu tố bên ngoài mang lại mà không gắn với nền 

tảng văn hóa và kinh nghiệm sinh thái của cộng đồng thì khó tạo được sự tiếp nối 

và khả năng vận dụng lâu dài. Nếu không giải quyết được mâu thuẫn này sẽ dễ 

nảy sinh nguy cơ hoặc người dân chỉ nghiêng về bảo lưu giá trị truyền thống thì 
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VHST khó đáp ứng đầy đủ những yêu cầu sinh thái mới; ngược lại, nếu người dân 

chỉ tiếp nhận các giá trị hiện đại từ bên ngoài, quá trình XD VHST có nguy cơ làm 

suy giảm nền tảng văn hóa bản địa. Vì vậy, một vấn đề đặt ra trong XD VHST của 

người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay là giải quyết hài hòa giữa kế thừa và phát triển 

VHST. Đó là việc người dân vừa phải duy trì, phát huy những tri thức, giá trị và 

chuẩn mực sinh thái truyền thống còn phù hợp, vừa tiếp nhận những tri thức, giá 

trị và chuẩn mực sinh thái mới, để VHST truyền thống không bị mai một mà được 

phát triển và tiếp tục định hướng hành vi, lối sống của người dân trong điều kiện 

hiện đại. 

3.2.3. Những vấn đề đặt ra từ phương thức xây dựng văn hóa sinh thái 

của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay 

Một là, vấn đề đặt ra từ đổi mới giáo dục và truyền thông trong xây dựng văn 

hóa sinh thái 

Giáo dục và truyền thông là phương thức không thể thiếu và hiệu quả nó 

mang lại trong việc hình thành tri thức truyền thống hiện và hiện đại, chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hệ giá trị sinh thái đến người dân trong tỉnh 

rất vững chắc, góp phần thúc đẩy sự lan tỏa biểu tượng, hành vi, lối sống sinh thái 

tích đến các cộng đồng dân cư. Với số lượng 5.495 buổi tuyên truyền với gần 

329.700 hội viên tham dự do hội nông dân tỉnh tổ chức từ 2018 – 2023 [112] và 

4.305 cuộc tuyên truyền về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu và chống rác thải 

nhựa từ năm 2019 - 2023 của Hội phụ nữ tỉnh [76]. Những số liệu này cho thấy 

giáo dục và truyền thông đã trở thành phương thức phổ biến, có phạm vi tác động 

rộng trong quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Chính vì mục đích ban đầu là tuyên truyền đến người dân chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BVMT và PTBV, những kỹ thuật sản 

xuất hiện đại, những thông tin về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến sản 

xuất, đến đời sống của người dân địa phương. Do vậy nên phương thức tuyên 

truyền ít có sự đối thoại, trao đổi phản hồi lại giữa người dân và các cơ quan, tổ 

chức thực hiện tổ chức nhiệm vụ tuyên truyền về các vấn đề thực tiễn đang diễn 

ra liên quan đến các nội dung đó. Do vậy, điểm gặp nhau giữa nhu cầu “biết” của 

người dân và nội dung tuyên truyền chưa cao, nên hiệu quả tri thức, giá trị sinh 
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thái được người dân ở Đắk Lắk vận dụng vào sản xuất và đời sống còn hạn chế. 

Đối với phương thức giáo dục, dù cũng đã được thực hiện dưới nhiều hình 

thức như giáo dục trong nhà trường, trong cộng đồng, thông qua tập huấn kỹ thuật, 

bước đầu cũng đã cung cấp những tri thức và giá trị chuẩn mực sinh thái cho người 

dân, đặc biệt là thế hệ trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng hình thức này chưa 

hình thành được cơ chế liên kết giữa nhà trường và các cơ sở kinh tế, để người 

dân chuyển hóa những tri thức đó vào trong hoạt động thực tiễn; sự gắn kết giữa 

giáo dục trong nhà trường với gia đình và cộng đồng còn nhiều hạn chế. 

Hiệu quả giáo dục và truyền thông còn tình trạng không đồng đều giữa các 

địa bàn, nhóm dân cư và điều kiện sinh kế. Sự khác biệt về văn hóa, trình độ tiếp 

cận thông tin, điều kiện kinh tế và đặc điểm môi trường sống của các cộng đồng 

dân cư ở Đắk Lắk hiện nay đòi hỏi có những nội dung và cách thức giáo dục VHST 

phù hợp với từng cộng đồng dân cư, nhất là đối với các cộng đồng dân tộc thiểu 

số tại chỗ. 

Từ thực trạng đó, đặt ra vấn đề là phải đổi mới giáo dục và truyền thông trong 

XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk theo hướng phát huy tính chủ động của 

người dân, chuyển từ truyền đạt một chiều sang tương tác và tham gia của người 

dân; gắn tri thức với thực tiễn, kết hợp tri thức khoa học với tri thức sinh thái bản 

địa và lựa chọn phương thức phù hợp với từng địa bàn, cộng đồng và điều kiện 

sinh kế. Qua đó, giáo dục và truyền thông không chỉ dừng ở việc giúp người dân 

biết về VHST mà phải góp phần để họ hiểu, vận dụng và tự giác thực hành VHST 

trong đời sống. 

Hai là, vấn đề phát huy phương thức tự quản cộng đồng trong xây dựng văn 

hóa sinh thái 

Phương thức tự quản cộng đồng vốn là một hình thức tổ chức đời sống của 

các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Đắk Lắk, trong đó có tự quản cộng đồng về tài 

nguyên thiên vốn được cộng đồng nhìn nhận là tài sản chung của cộng đồng, được 

quy định rất rõ trong luật tục của người Ê đê, người M’Nông. Kế thừa truyền thống 

đó, trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay, phương thức tự quản 

cộng đồng đã góp phần hình thành, củng cố và duy trì các chuẩn mực, trách nhiệm 
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và thực hành sinh thái của người dân, qua đó giúp các giá trị VHST từ nhận thức 

mang tính cá nhân thành những chuẩn mực và hành vi được cộng đồng chấp nhận, 

thực hiện và giám sát. 

Hiện nay ở Đắk Lắk, phương thức tự quản cộng đồng đã và đang tạo điều 

kiện để trách nhiệm bảo vệ MTST được thực hiện trong không gian sinh hoạt 

chung của người dân, như các buôn làng, khu dân cư. Trách nhiệm này được cộng 

đồng đồng thuận đưa vào hương ước, quy ước, làm cơ sở tổ chức các hoạt động 

bảo vệ MTST với sự tham gia của đông đảo người dân, như các tổ tự quản, tổ thu 

gom rác tự nguyện, chăm sóc cây xanh, cảnh quan khu dân cư, di tích văn hóa và 

bảo vệ rừng. Hiện nay, hình thức tự quản cộng đồng được triển khai trên cơ sở 

pháp luật, với sự định hướng của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ, phối hợp 

của các Tổ chức CTXH, trong đó Nhà nước tạo lập khuôn khổ và định hướng; các 

Tổ chức CTXH hỗ trợ, vận động nguồn lực và các điều kiện để người dân tham 

giá; cộng đồng trực tiếp tổ chức, tham gia thực hiện, giám sát và duy trì các chuẩn 

mực, thực hành sinh thái. Nhờ vậy, trách nhiệm bảo vệ MTST không chỉ dựa trên 

sự tuân thủ pháp luật mà còn được củng cố bằng sự đồng thuận và trách nhiệm 

chung của cộng đồng. 

Mặc dù hoạt động tự quản cộng đồng ở Đắk Lắk đã thu hút được khá đông 

người dân, vì nhiều hoạt động được hình thành từ sự hỗ trợ của chính quyền và 

các Tổ chức CTXH, ví dụ như ở xã Ea Ral (cũ), mô hình thu gom, xử lý rác thải 

đã được triển khai với 600 hộ, cụm hộ dân tham, tiêu chí BVMT còn được đưa 

vào quy ước của các thôn, buôn và gắn với xây dựng gia đình văn hóa [133]. Trên 

phạm vi toàn tỉnh, cùng với các tổ chức hội có rất nhiều mô hình thu hút được 

đông đảo người dân tham gia chung tay xây dựng khu dân cư, tổ chức hình thức 

sản xuất xanh, bền vững. Nhưng người dân tham gia các mô hình tự quản cộng 

đồng đông, không có nghĩa là người dân tự quản hoàn toàn và làm chủ các hoạt 

động này. Trong nhiều trường hợp, người dân chủ yếu tham gia thực hiện những 

nội dung đã được chính quyền hoặc các Tổ chức CTXH định hướng, vận động và 

hỗ trợ. Vai trò tự xác định nội dung hoạt động, xây dựng quy ước, phân công trách 
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nhiệm, giám sát và duy trì hoạt động, huy động nguồn lực của cộng đồng chưa 

được thể hiện rõ. Vì vậy, khi sự hỗ trợ từ bên ngoài giảm xuống, khả năng duy trì 

và phát triển các mô hình tự quản ở một số nơi còn hạn chế. Điều này cho thấy 

phương thức tự quản cộng đồng ở Đắk Lắk vẫn cần chuyển từ sự tham gia có tổ 

chức, có hỗ trợ sang sự chủ động tự tổ chức, tự thực hiện, tự giám sát và tự duy trì 

của cộng đồng. 

Thực trạng trên đặt ra vấn đề trong XD VHST của người dân ở Đắk Lắk là 

phải phát huy tính chủ động, tự chủ của cộng đồng, khắc phục tình trạng cộng 

đồng chủ yếu tham gia vào các hoạt động do chính quyền và các Tổ chức CTXH 

vận động, tổ chức. Qua đó, cộng đồng từng bước chủ động tự tổ chức, tự giám sát 

và tự duy trì các chuẩn mực, thực hành sinh thái trong đời sống. 

Ba là, vấn đề phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và chuyển đối số 

trong xây dựng văn hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

Mặc dù vậy, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong sản 

xuất của người dân chưa trở thành phương thức phổ biến và còn tập trung ở một 

số mô hình, lĩnh vực và nhóm hộ có điều kiện nhất định. Nhiều mô hình sản xuất 

hiện đại được hình thành thông qua các chương trình hỗ trợ, dự án hoặc liên kết 

với hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức khác. Điều này tạo điều kiện để người 

dân tiếp cận kỹ thuật, công nghệ và phương thức sản xuất mới, nhưng cũng đặt ra 

vấn đề về khả năng duy trì khi sự hỗ trợ hoặc liên kết kết thúc. Đối với những hộ 

thiếu vốn, thiếu kỹ năng hoặc không chủ động được thị trường, việc tiếp tục đầu 

tư và duy trì công nghệ sau giai đoạn hỗ trợ còn gặp khó khăn. 

Khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ giữa các nhóm dân cư cũng chưa 

đồng đều. Một bộ phận người dân còn hạn chế về khả năng tiếp nhận, học tập và 

vận dụng kỹ thuật mới; ở một số địa bàn, điều kiện hạ tầng và các nguồn lực cần 

thiết cho ứng dụng công nghệ chưa đáp ứng đầy đủ. Vì vậy, cùng với khoảng cách 

về điều kiện kinh tế, đang xuất hiện sự khác biệt về khả năng tiếp cận và làm chủ 

khoa học, công nghệ và chuyển đổi số giữa các cộng đồng, địa bàn và nhóm sinh 
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kế. Đây không chỉ là trở ngại đối với quá trình hiện đại hóa sản xuất mà còn ảnh 

hưởng đến khả năng lan tỏa các thực hành sinh thái trong đời sống của người dân. 

Đáng chú ý hơn, hạn chế không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận công nghệ mà 

còn ở cách người dân nhận thức về mục đích và giá trị của việc ứng dụng khoa 

học, công nghệ và chuyển đổi số. Trong thực tế, việc tiếp nhận công nghệ ở nhiều 

trường hợp chủ yếu được nhìn nhận như một giải pháp để tăng năng suất, giảm 

chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc đáp ứng các yêu cầu của thị trường. 

Trong khi đó, vai trò của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong thay đổi 

phương thức sử dụng tài nguyên, giảm tác động đến môi trường, thích ứng với 

biến đổi khí hậu và hình thành những phương thức sản xuất, tiêu dùng có trách 

nhiệm với tự nhiên chưa được nhận thức đầy đủ. Vì vậy, công nghệ có thể làm 

thay đổi kỹ thuật sản xuất nhưng chưa chắc đã tạo ra sự thay đổi tương ứng trong 

nhận thức, giá trị và hành vi sinh thái của người dân. 

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khoa học - công nghệ và chuyển đổi số từ 

chỗ chủ yếu phục vụ nâng cao năng suất, giảm chi phí và đáp ứng yêu cầu thị 

trường trở thành phương thức góp phần thay đổi cách thức sản xuất, sử dụng tài 

nguyên và ứng xử với môi trường của người dân; đồng thời khắc phục sự không 

đồng đều về khả năng tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ giữa các cộng đồng, 

địa bàn và nhóm sinh kế. 

Bốn là, vấn đề phát huy các giá trị và thiết chế văn hóa truyền thống trong 

xây dựng văn hóa sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Từ thực trạng XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk cho thấy người dân 

tiếp nhận tri thức khoa học, những chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước, những giá trị sinh thái hiện đại là rất cần thiết và quan trọng. Nhưng XD 

VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk còn cần cả việc phát huy vốn tri thức, giá trị 

sinh thái và các thiết chế văn hóa truyền thống được hình thành, phát triển trong 

quá trình thích nghi với điều kiện tự nhiên và tổ chức đời sống. Trong đó những 

giá trị, văn hóa, tín ngưỡng, luật tục và thiết chế cộng đồng gắn với quan hệ giữa 

con người và tự nhiên của các dân tộc thiểu số tại chỗ, như bảo vệ rừng và không 
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gian sinh thái thiêng, bảo vệ bến nước; các nghi lễ như lễ cúng bến nước, cũng 

cơm mới; cùng với vai trò của già làng, trưởng buôn và người có uy tín trong cộng 

đồng vẫn đang được cộng đồng duy trì và có khả năng tham gia vào việc giáo dục, 

vận động, tổ chức và điều chỉnh hành vi sinh thái của người dân. Do đó, đây là 

nguồn lực văn hóa nội sinh cần được phát huy cùng các yếu tố hiện đại khác trong 

quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Nhưng quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk chưa phát huy đầy 

đủ được nguồn lực này. Bởi hiện này mặc dù các giá trị và thiết chế truyền thống 

vẫn đang được duy trì, gắn kết cộng đồng, nhưng vai trò của chúng trong giáo dục, 

vận động, tổ chức và điều chỉnh hành vi sinh thái gắn với các yêu cầu BVMT hiện 

nay còn hạn chế. Như việc phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn, người có 

uy tín và các quy ước, phong tục, tín ngưỡng truyền thống trong vận động người 

dân bảo vệ rừng, giữ gìn không gian sống, vệ sinh môi trường và thực hiện các 

trách nhiệm sinh thái chưa được thể hiện rõ nét ở mọi địa bàn trong tỉnh. Các giá 

trị và thiết chế truyền thống chủ yếu phát huy tốt trong duy trì và thực hành các 

nghi lễ, tín ngưỡng truyền thống trong đời sống, trong khi khả năng sử dụng chúng 

trong vai trò là phương thức thường xuyên để giáo dục, vận động và định hướng 

hành vi sinh thái của người dân còn chưa thể hiện rõ. Khả năng kết nối chúng với 

những yêu cầu mới của BVMT và sử dụng tài nguyên bền vững, lối sống sinh thái.  

 Hơn nữa, việc kết hợp các giá trị, thiết chế truyền thống với các phương thức 

giáo dục, tuyên truyền, tự quản cộng đồng với quản lý các vấn đề môi trường mới 

hiện nay chưa thật sự chặt chẽ. Nói cách khác, mặc dù đây là nguồn lực văn hóa 

nội sinh đã tồn tại và đang được cộng đồng ở Đắk Lắk thực hành, nhưng chưa 

được kết nối đầy đủ với các phương thức XD VHST khác của người dân ở tỉnh 

Đắk Lắk để trở thành một phương thức hỗ trợ thường xuyên, củng cố và định 

hướng hành vi sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Đây là một vấn đề nữa 

đang đặt ra trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 
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Tiểu kết chương 3 

Chương 3 tập trung nghiên cứu thực trạng XD VHST của người dân ở tỉnh 

Đắk Lắk trên ba phương diện là chủ thể XD VHST, nội dung XD VHST và phương 

thức XD VHST. Về chủ thể XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk, người dân 

ở tỉnh, trong vai trò chủ thể XD VHST họ đã nhận thức được trách nhiệm về 

BVMT sinh thái; họ còn còn chủ động trong việc điều chỉnh, lựa chọn các sinh kế 

phù hợp với điều kiện sinh thái đang biến đổi và yêu cầu phát triển xã hội. Đặc 

biệt họ chủ động tham gia tự quản và hợp tác cộng đồng trong XD VHST để từ đó 

xác lập những chuẩn mực điều chỉnh hành vi trong không gian chung của cộng 

đồng; họ bước đầu phát huy vai trò giám sát, phản ánh và đấu tranh với các hành 

vi gây tổn hại đến MTST, qua đó thể hiện khả năng tác động, điều chỉnh đến hành 

vi của cá nhân khác trong cộng đồng tạo ra cơ chế ngăn ngừa sớm, trực tiếp từ 

cộng đồng với các hành vi xâm hại môi trường. Tuy nhiên các biểu hiện vai trò 

chủ thể này của người dân mới chỉ là bước đầu, và mới chỉ có ở một bộ phận người 

dân trong tỉnh.  

Về thực trạng nội dung XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk, cũng chỉ 

ra người dân đã dần hình thành và phát triển tri thức, hệ giá trị và biểu tượng sinh 

thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, tri thức bản địa, luật tục, phong tục, 

tín ngưỡng và các giá trị truyền thống về sự hài hòa giữa con người với tự nhiên 

đồng thời các giá trị và tri thức sinh thái hiện đại về BVMT, sản xuất xanh, tiết 

kiệm tài nguyên và PTBV từng bước được tiếp nhận. Một số hành vi và lối sống 

thân thiện với môi trường đã xuất hiện, cùng với các thiết chế pháp luật, cộng đồng 

và văn hóa tham gia điều chỉnh hành vi. Các biểu tượng sinh thái truyền thống 

được bảo tồn, tăng độ hiện diện trong đời sống, các biểu tượng mới được đang 

được bồi đắp, kiểm nghiệm. Đối với hình thành, phát triển hành vi, lối sống, người 

dân ở Đắk Lắk đang chuyển hướng sang xuất bền vững, các hoạt động và đời sống 

thực hiện theo quy định của pháp luật BVMT và tự quản cộng đồng; kinh tế sinh 

thái ngày càng lan tỏa, người dân còn chủ động phản ánh các hành vi xâm phạm 

môi trường đến các cơ quan có thẩm quyền. Về lối sống người dân đang dần hình 
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thành lối sống tiết kiệm tài nguyên phù hợp với yêu cầu mới; hình thành lối sống 

xanh; và đặc biệt là lối sống theo sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, 

lối sống cộng đồng trách nhiệm đang ngày một lan tỏa rộng. Trong nội dung XD 

VHST của người dân ở Đắk Lắk còn đề cập đến thực trạng hình thành và phát 

triển môi trường sinh thái mới thông qua nâng cao ý thức cộng đồng và kết nối 

truyền thống với hiện đại - đây thực chất là sự hình thành và phát triển VHST mới 

trên cơ sở kế thừa tri thức, giá trị sinh thái truyền thống và kết hợp với tri thức 

khoa học và giá trị sinh thái hiện đại.  

Về thực trạng phương thức dung XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Đã có nhiều phương thức được sử dụng như giáo dục - truyền thông, pháp luật, 

phát triển kinh tế gắn với BVMT, khoa học - công nghệ, hoạt động cộng đồng, tự 

quản và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các phương thức này đã góp 

phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong hành vi và huy động sự tham gia 

của người dân. Tuy nhiên mỗi phương thức vẫn còn những hạn chế nhất định nên 

làm quá trình XD VHST của người dân ở Đắk Lắk vẫn còn hạn chế. 

Vấn đề đặt ra từ thực trạng XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk được 

khái quát trên 03 vấn đề. Vấn đề đặt ra từ chủ thể là phải tiếp tục phát huy tính chủ 

động, tự giác của người dân, đồng thời đổi mới cơ chế phối hợp và hỗ trợ của các 

chủ thể khác theo hướng tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia và quyết 

định nhiều hơn trong quá trình xây dựng VHST. Vấn đề đặt ra từ thực trạng nội 

dung XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk là cần tiếp tục củng cố tri thức, giá 

trị và chuẩn mực sinh thái; bảo tồn và phát huy các giá trị bản địa; đồng thời thúc 

đẩy quá trình chuyển hóa các giá trị, chuẩn mực thành hành vi, thói quen và lối 

sống sinh thái ổn định của người dân. Vấn đề đặt ra từ phương thức XD VHST 

của người dân ở tỉnh Đắk Lắk là phải đổi mới phương thức theo hướng thực chất, 

trải nghiệm, tương tác và lấy người dân làm chủ thể; gắn BVMT với sinh kế và lợi 

ích kinh tế; đồng thời phát huy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tự quản cộng 

đồng và các giá trị văn hóa - tín ngưỡng truyền thống 
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Chương 4 

 CÁC NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG  

VĂN HOÁ SINH THÁI CỦA NGƯỜI DÂN Ở TỈNH ĐẮK LẮK  

ĐẾN NĂM 2035 

 

4.1. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ CHỦ THỂ XÂY DỰNG VĂN HÓA SINH THÁI 

CỦA NGƯỜI DÂN Ở TỈNH ĐĂK LẮK 

4.1.1. Phát huy vai trò lãnh đạo, định hướng và điều phối của hệ thống 

chính trị tỉnh 

Một là, đối với Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk   

Thứ nhất, chủ động ban hành và hoàn thiện hệ thống chủ trương, nghị quyết 

về XD VHST gắn với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Dù đã xác lập triết lý “bản sắc - sinh thái - kết nối sáng tạo” như một nền 

tảng định hướng phát triển, bảo đảm sự thống nhất giữa giữ gìn bản sắc văn hoá, 

bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và thúc đẩy liên kết phát triển dựa trên đổi mới sáng 

tạo. Gần đây trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ tỉnh Đắk 

Lắk sau sáp nhập, là “Phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc” [138, tr.1], 

tức là vừa tăng trưởng kinh tế nhanh, nhưng vẫn phải đảm bảo bền vững, không 

đánh đổi môi trường, vì con người và đặc biệt là vẫn phải bảo tồn các giá trị bản 

sắc riêng của Đắk Lắk. Triết lý này là cơ sở chính trị quan trọng làm cơ sở để cụ 

thể hóa thành yêu cầu XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong toàn bộ quá 

trình phát triển của tỉnh. Trên cơ sở triết lý được xác định rõ, Đảng bộ tỉnh cần cụ 

thể hoá thành các nội dung mang tính định hướng bắt buộc trong hệ thống chủ 

trương, nghị quyết, làm căn cứ chi phối toàn bộ hoạt động quy hoạch và phát triển 

của tỉnh. Trong đó, cần tập trung vào ba trụ cột chính: (1) tích hợp yêu cầu bảo 

đảm cân bằng “đất -nước - rừng” vào quy hoạch tỉnh và quá trình xét duyệt các 

chương trình, dự án phát triển, coi đây là tiêu chí bắt buộc nhằm kiểm soát phát 

triển dưới góc nhìn sinh thái, tránh tình trạng tăng trưởng tách rời BVMT và bản 

sắc văn hoá; (2) Xây dựng cơ chế đặc thù trong phát triển theo hướng “bảo tồn 
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trong phát triển và phát triển để bảo tồn”, trong đó vừa có chính sách hỗ trợ duy 

trì các giá trị văn hoá bản địa như không gian văn hoá cồng chiêng, kiến trúc nhà 

dài, văn hoá truyền thống các làng chài ven biển, vừa thiết lập các ràng buộc chặt 

chẽ về môi trường như quản lý đất đai, kiểm soát chất thải và sử dụng tài nguyên, 

phù hợp với điều kiện sinh thái đặc thù của tỉnh Đắk Lắk; (3) định hướng chuyển 

đổi mô hình phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn lợi ích kinh 

tế của người dân và doanh nghiệp với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và môi 

trường, qua đó từng bước hình thành động lực nội sinh cho việc duy trì và phát 

triển VHST trong thực tiễn. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh cần sớm 

được chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong đó các chủ thể có 

liên quan phải thực hiện đúng trách nhiệm, tránh mỗi ngành, mỗi địa phương triển 

khai thiếu thống nhất, không phối hợp tốt trong XD VHST. Dựa trên định hướng 

này, từ quy hoạch phát triển tỉnh, chương trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 

2025 - 2030, nhất là các dự án đầu tư phát triển liên quan đến rừng, biển, đất, tài 

nguyên nước trên địa bàn tỉnh thời gian tới đều phải tuân thủ và đảm bảo định 

hướng trên nhằm đảm bảo sự đồng bộ hướng tới mục tiêu mọi hoạt động phát triển 

của tỉnh đều được kiểm soát dưới góc nhìn sinh thái, tránh tình trạng tăng trưởng 

kinh tế tách rời yêu cầu BVMT và bản sắc văn hóa. 

Đi liền với đó, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cần thiết lập cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo 

và điều phối thống nhất trong toàn hệ thống chính trị đối với việc triển khai hệ 

thống các chủ trương, nghị quyết về VHST. Trong đó cấp tỉnh giữ vai trò ban hành 

định hướng và giám sát tổng thể việc thực hiện của toàn tỉnh; cấp cơ sở có trách 

nhiệm cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ gắn với điều kiện từng địa bàn, 

tiến tới đưa tiêu chí kết quả thực hiện VHST vào đánh giá tổ chức đảng và đội ngũ 

cán bộ, đảng viên để tạo áp lực thực thi VHST trong toàn hệ thống, nhằm tạo sự 

chuyển biến thật chất của tỉnh đối với vấn đề này. 

Thứ hai, xây dựng VHST phải được cụ thể hóa hệ thống chủ trương, nghị 

quyết và cơ chế thực hiện, thự sự bám sát định hướng của Đảng và phù hợp với thực 

tiễn địa phương. Do vậy Đảng bộ tỉnh cần đồng thời triển khai các điều kiện bảo đảm 

về năng lực lãnh đạo, chất lượng tham mưu, và cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.  
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Trước hết cần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với XD 

VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk là yêu cầu ngày càng bức thiết. Nâng cao 

năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh với XD VHST thể hiện ở việc Đảng bộ tỉnh 

phải có định hướng chiến lược dài hạn, cụ thể hoá thành nội dung, hoạch định và 

tổ chức thực hiện, ban hành các chủ trương, nghị quyết liên quan. Đây là nội dung 

nền tảng nhằm bảo đảm các quyết sách về VHST của tỉnh không chỉ đúng chỉ đạo 

của Đảng, mà còn phù hợp với tính đặc thù về MTST của Đắk Lắk, nhất là khi 

biển và rừng nối liền thành một dải. Để có định hướng dài hạn, Đảng bộ tỉnh cần 

nghiên cứu, tổng kết, nhận diện mâu thuẫn lớn gây cản trở cho sự phát triển của 

tỉnh, như mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ rừng tự nhiên; giữa phát 

triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hoá của tỉnh; giữa phát triển kinh tế BVMT 

đất, nước, không khí… từ đó đề xuất được định hướng thống nhất trong XD VHST. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện 

nay còn cần đảm bảo định hướng chính trị xuất phát từ cơ sở khoa học và thực tiễn 

của địa phương. Đảng bộ tỉnh cần thiết lập cơ chế thu thập thông tin từ thực tiễn 

một cách kịp thời, đồng thời nâng cao năng lực phân tích, tổng hợp dữ liệu kinh 

tế, xã hội và môi trường làm cơ sở cho việc xây dựng chủ trương, nghị quyết về 

phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo mục tiêu sinh thái có tính khả thi cao. Đồng thời 

cần thường xuyên sử dụng kết quả tổng kết thực tiễn, dữ liệu và phản hồi từ cơ sở 

để kịp thời điều chỉnh chủ trương, nghị quyết có liên quan đế môi trường khi điều 

kiện kinh tế, xã hội và sinh thái có thay đổi. Đây là cách khắc phục tình trạng ban 

hành chủ trương, nghị quyết mang tính hình thức, khẩu hiệu, thiếu gắn kết với thực 

tiễn, qua đó bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, được thể hiện thông qua 

chất lượng định hướng chính sách và hiệu quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn. 

Bên cạnh đó cần tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo của 

Đảng bộ tỉnh đối với VHST thông qua việc rà soát, điều chỉnh và bổ sung các nghị 

quyết về VHST cho phù hợp với sự vận động phát triển trong từng giai đoạn. Đồng 

thời nâng cao năng lực điều phối và thống nhất hành động đối với nhiệm vụ này 

trong toàn hệ thống chính trị, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, gắn 
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kết giữa các cấp, các ngành và địa phương. Điều phối giúp quá trình triển khai 

nhiệm vụ XD VHST đúng nơi, đúng người, đúng việc. Bên cạnh đó, cơ chế điều 

phối cần đảm bảo sự phối hợp giữa hệ thống chính trị với doanh nghiệp, hợp tác 

xã, các Tổ chức CTXH và cộng đồng dân cư, qua đó phát huy nguồn lực của từng 

chủ thể và hạn chế sự chồng chéo trong tổ chức thực hiện. Đây là biểu hiện khả 

năng dẫn dắt, lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong điều kiện chính quyền địa phương 

hai cấp không còn cấp trung gian như trước đây, để các nhiệm vụ vận hành thông 

suốt, mang lại hiệu quả bền vững. 

Hiệu quả XD VHST của người dân ở Đắk Lắk còn phụ thuộc khá lớn vào 

nhận thức và trách nhiệm về tầm quan trọng của VHST ở các cấp uỷ cơ sở. Khi 

nhận thức được thống nhất với trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện, cấp ủy 

cơ sở mới có thể chủ động trong lãnh đạo địa phương mình; phối hợp và kiểm tra 

việc XD VHST của người dân trên địa bàn lãnh đạo của mình. Do vậy cần phải tiếp 

tục nâng cao nhận thức của cấp uỷ các cấp, đặc biệt là cấp uỷ cơ sở về vai trò của 

VHST trong PTBV - mục tiêu mà tỉnh đang hướng đến. Điều này hết sức cần thiết 

khi ở một số cấp uỷ cơ sở vẫn coi đây là nội dung bổ trợ, dẫn đến thái độ thờ ơ, 

chưa sát sao, chưa giải quyết triệt để, bằng chứng là vấn đề môi trường ở nhiều địa 

phương vẫn khá phức tạp và còn sai phạm. Trong Kết luận số 56-KL/TW ngày 

23/8/2019 về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI về chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT” đã thừa nhận 

hạn chế này: “Nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, 

cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ” [21]. Khi cấp uỷ cơ sở thống nhất về nhận thức và 

hành động sẽ giúp Đảng bộ tỉnh thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ về XD VHST của người dân. 

Nâng cao chất lượng tham mưu XD VHST là một giải pháp quan trọng 

đối với Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Từ tầm quan trọng của VHST, các tham mưu cần 

đảm bảo được tư duy tích hợp giữa phát triển kinh tế, bảo tồn và khai thác hiệu 

quả giá trị VHST trong quá trình XD chủ trương, nghị quyết về VHST của tỉnh 

Ngoài ra, nội dung tham mưu cần xuất phát từ sự khác biệt về điều kiện sinh thái, 
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kinh tế, văn hóa, sinh kế giữa các địa bàn, tránh ban hành văn bản chung, thực 

hiện đồng nhất cho mọi địa bàn của tỉnh. Có như vậy khắc phục tình trạng các chủ 

trương, nghị quyết ở các lĩnh vực phân tán, thiếu tính liên kết, hệ thống, xa rời triết 

lý phát triển chung của tỉnh, tức là không đảm bảo được mục tiêu cao nhất: phát 

triển nhanh, bền vững nhưng vẫn giữ bản sắc văn hoá và sinh thái đặc trưng của 

tỉnh. Như trong báo cáo chính trị ở Đại hội Đảng bộ lần 1, nhiệm kỳ 2026-2030 

có nhấn mạnh hạn chế này của tỉnh “Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy 

hoạch chuyên ngành khác còn chồng chéo, thiếu đồng bộ” [138, tr.10].  

Thứ ba, Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và điều 

hành của các cơ quan nhà nước về XD VHST nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa 

chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực tiễn phát triển của địa phương.  

Trong bối cảnh việc thực thi pháp luật về môi trường ở một số địa phương 

còn chưa nghiêm, hiệu lực điều hành chưa cao, thì giải pháp này có ý nghĩa rất 

lớn, đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo, kiểm tra, kiểm tra và giám sát của Đảng 

bộ đối với quá trình XD VHST của người dân ở Đắk Lắk hiện nay.  

Trọng tâm kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh là xem xét mức độ cụ thể 

hoá các quy định pháp luật về môi trường vào điều kiện đặc thù của Đắk Lắk, đó 

là không gian sinh thái truyền thống ở các buôn làng của người dân tộc thiểu số 

tại chỗ, diện tích rừng lớn trong đó có những khu rừng đặc dụng có đa dạng sinh 

thái hàng đầu cả nước, lưu vực các con sông lớn có vị trí rất quan trọng với tỉnh 

và các địa phương lân cận, cùng hệ thống tri thức bản địa hết sức đa dạng phong 

phú về BVMT của các dân tộc tại chỗ. Mục đích để phát hiện và điều chỉnh tình 

trạng một số ngành, lĩnh vực, địa phương vẫn còn áp dụng máy móc, chưa phù 

hợp với đặc thù của Đắk Lắk. Không chỉ vậy, còn cần chú ý đến tính đặc thù về 

sinh thái của các địa phương trong tổ chức thực hiện pháp luật về môi trường để 

vừa đảm bảo tính thống nhất, vừa linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tiễn. 

Đảng bộ tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi trách nhiệm của 

người đứng đầu các sở, ngành và chính quyền các địa phương trong quản lý tài 

nguyên, BVMT, bảo tồn, kế thừa, phát huy và phát triển các giá trị VHST. Kết quả 
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kiểm tra, giám sát về nội dung này cần phải được cụ thể hóa thành tiêu chí bắt 

buộc trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nhằm tạo tính ràng buộc trách 

nhiệm và hiệu lực hành chính đối với vấn đề MTST trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu diễn biến ngày càng phức tạp, và Đắk Lắk cũng đang ngày càng đối mặt với 

nhiều hơn với vấn đề này.  

Việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho XD VHST của tỉnh cũng là một 

nội dung Đảng bộ tỉnh Đắk Lằk cần tăng cường kiểm tra, giám sát. Hiện nguồn 

lực cho các hoạt động này, như các đề án phát triển mô hình kinh tế theo hướng 

bền vững, giảm phát thải ; dự án liên quan chuyển đổi sinh kế cho vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số nằm trong diện chịu tác động của biến đổi khí hậu, hoặc có chủ 

trương bảo tồn văn hoá truyền thống… cần được phân bổ đúng đối tượng, đúng 

mục tiêu, công khai, minh bạch và phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn. Sự sát 

sao của Đảng bộ tỉnh sẽ đảm bảo nguồn lực đến đúng đối tượng, minh bạch trong 

thực hiện, để người dân nhận được nhiều lợi ích hơn, sẽ chủ động tham gia vào 

nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh, góp phần XD VHST đậm màu sắc Đắk Lắk. 

Vấn đề cuối cùng cần sự kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh, đó là chức 

năng phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ CTXH trong việc tham gia giám 

sát việc thực thi pháp luật và điều hành của các cơ quan nhà nước về XD VHST, 

qua đó bảo đảm các chính sách được triển khai sát thực tiễn và phản ánh đúng nhu 

cầu, lợi ích của cộng đồng dân cư. Qua đây hình thành cơ chế tiếp nhận và phản 

hồi thông tin từ cơ sở, bảo đảm các ý kiến, phản ánh của người dân và các tổ chức 

CTXH về vi phạm môi trường được tiếp nhận, xử lý và đưa vào nội dung kiểm 

tra, giám sát thường xuyên ở cấp uỷ cơ sở. Với cơ chế này, hoạt động kiểm tra, 

giám sát của Đảng bộ tỉnh không chỉ dựa vào hệ thống báo cáo hành chính mà còn 

từ chính thực tiễn đời sống của người dân thông qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc 

và Tổ chức CTXH, giúp Đảng bộ kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. 

Trên cơ sở đó cần thiết lập cơ chế phản hồi kết quả xử lý để người dân và cộng 

đồng nắm bắt được những kiến nghị của mình được tiếp nhận và giải quyết ở mức 

độ nào. Giải pháp này giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát và củng cố niềm 

tin của nhân dân trong quá trình xây dựng VHST.  
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Thứ tư, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng 

bộ tỉnh Đắk Lắk trong XD VHST nhằm tạo hiệu ứng lan toả trong xã hội. 

Muốn các chủ trương XD VHST đi vào thực tiễn, trở thành nếp sinh hoạt của 

nhân dân, thì trước tiên cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là tấm 

gương trong nhận thức, chấp hành và thực hành các chuẩn mực sinh thái ở cơ quan, 

đơn vị, đến lối sống bản thân và gia đình. Tầm cao nhất phải là tấm gương đi đầu 

trong chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.  

Đảng bộ tỉnh cần sớm đưa vấn đề nêu gương về thực hiện nhiệm XD 

VHST gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá đảng viên của chi bộ, giúp 

cho hoạt động này không dừng ở phong trào, mà phải sớm đi vào chiều sâu, thực 

chất, góp phần lan toả các giá trị, chuẩn mực của VHST vào sâu rộng trong nhân 

dân, tạo sức thu hút đối với người dân. 

Thứ năm, duy trì cơ chế tổng kết thực tiễn XD VHST của người dân ở Đắk 

Lắk thường xuyên trong quá trình triển khai định hướng và nghị quyết về VHST. 

Đây là cơ sở để Đảng bộ tỉnh nhận diện mức độ phù hợp của chủ trương, 

phát hiện các vấn đề phát sinh trong thực tiễn và những điểm nghẽn trong quá 

trình tổ chức thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chủ 

trương, nghị quyết theo hướng sát với đặc thù địa phương hơn. Ngoài ra, việc tổng 

kết thực tiễn mới có dữ liệu để tỉnh xây dựng và thực hiện mô hình điểm, để từng 

bước chuẩn hoá và nhân rộng trong toàn tỉnh. Mục đích của tổng kết cần nhằm 

phát hiện cả mô hình hiệu quả và cả những cách làm chưa phù hợp ở các địa bàn 

khác nhau để điều chỉnh hoặc loại bỏ để tránh tình trạng áp dụng máy móc của 

một số địa bàn. Điều này không chỉ đảm bảo tính linh hoạt trong lãnh đạo mà còn 

nâng cao tính hiệu lực của hệ thống các nghị quyết mà Đảng bộ tỉnh ban hành 

trong điều kiện đặc thù về sinh thái, văn hoá của Đắk Lắk, làm cho vấn đề MTST 

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Hai là, đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk   

(1) Cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng bộ tỉnh 

Đắk Lắk về VHST. Trên cơ sở các định hướng chiến lược và hệ thống các nghị 

quyết mà Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã ban hành, chính quyền tỉnh Đắk Lắk phải cụ thể 
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hoá thành các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức triển khai trong thực 

tiễn. Do các định hướng và nghị quyết của Đảng bộ mang tính khái quát cao nên 

chính quyền tỉnh cần cụ thể hoá thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể, có 

lộ trình thực hiện, phân bổ nguồn lực minh bạch, và phân công cho các cơ quan 

chuyên môn thực hiện. Đây là điều kiện mang tính pháp lý, nguyên tắc để chuyển 

hoá định hướng chính trị của Đảng thành nội dung quản lý nhà nước ở một lĩnh vực 

cụ thể. Chỉ khi Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện tốt thì các chủ trương, 

nghị quyết của Đảng mới được vận hành vào trong đời sống xã hội. Cũng cần chú 

ý, quá trình cụ thể hoá này phải đảm bảo chuyển tải đầy đủ tinh thần, mục tiêu của 

định hướng, nghị quyết của Đảng vào các công cụ điều hành của Uỷ ban nhân dân, 

tạo ra sự chuyển tiếp nhưng mang tính kết nối giữa lãnh đạo và quản lý của Đảng 

và chính quyền là: từ định hướng được cụ thể thành kế hoạch, sau đó tổ chức thực 

hiện kế hoạch, cuối cùng là công tác kiểm tra, giám sát, chứ không phải là sự diễn 

giải lại. Nắm vững nguyên tắc này giúp đảm bảo các giá trị VHST chuyển hoá dần 

thành các chuẩn mực, hành vi ổn định trong đời sống của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các mục tiêu XD VHST cần cụ thể hoá 

cho phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội, sinh thái của từng địa phương trong tỉnh, 

tránh tổ chức triển khai ồ ạt, không tính đến đặc thù của một số địa phương. Triển 

khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trực tiếp là các cơ quan chuyên môn và 

chính quyền cấp cơ sở, do vậy để đạt hiệu quả cao nhất đòi hòi chính quyền tỉnh cần 

thiết lập cơ chế điều phối và tổ chức thực hiện thống nhất giữa các cấp, ngành trong 

toàn tỉnh để đảm bảo sự liên thông từ tỉnh xuống cơ sở. Muốn vậy, Uỷ ban nhân dân  

tỉnh phải phân công trách nhiệm rõ ràng theo chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành, 

có cơ chế kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện. Cùng với đó, trong điều kiện Uỷ 

ban nhân dân địa phương hai cấp, cơ chế điều phối cần xác định rõ trách nhiệm của 

cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm không tạo khoảng trống quản lý hoặc chồng chéo trách 

nhiệm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về VHST. Tuân thủ các yêu cầu trên 

giúp cho việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đồng bộ các kế hoạch của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, góp phần đưa giá trị VHST từng bước trở thành chuẩn mực trong 

đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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(2) Ban hành và phổ biến bộ tiêu chí “sống xanh” nhằm cụ thể hoá các 

chuẩn mực VHST trong đời sống xã hội của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Để các giá 

trị, chuẩn mực sinh thái đi vào đời sống là hết sức cần thiết, trong khi các quy định 

về BVMT còn phân tán, việc thực thi còn hạn chế, nhận thức và hành vi của một 

bộ phận người dân còn thiếu chuẩn mực. Do đó việc ban hành và phổ biến bộ tiêu 

chí “sống xanh” là một giải pháp quan trọng với Đắk Lắk hiện nay, nhằm cụ thể 

hoá các chuẩn mực VHST thành các hành vi cụ thể trong đời sống xã hội, có tiêu 

chí rõ ràng, có khả năng đo lường và áp dụng trong thực tiễn. Giải pháp này được 

triển khai trên cơ sở “Bộ tiêu chí về xây dựng hệ thống các chuẩn mực, giá trị văn 

hoá sống xanh, lối sống xanh gắn với các giá trị văn hoá truyền thống” ban hành 

theo Quyết định số 3875/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/10/2025 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, đồng thời được điều chỉnh phù hợp với điều kiện sinh thái - văn 

hoá và đặc điểm xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Triển khai hiệu quả giải pháp này, chính 

quyền tỉnh Đắk Lắk cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:  

Trên cơ sở các tiêu chí trong Quyết định số 3875/QĐ-BVHTTDL, ngày 

30/10/2025, mà Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành, tỉnh cần cụ thể hoá 

thành hệ thống tiêu chí phù hợp với đặc điểm văn hoá, truyền thống sinh thái của 

địa phương, bao gồm: (1) tiêu chí về quản lý và tổ chức, đó là phải đảm bảo được 

việc lồng ghép yêu cầu “xanh” trong các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội của 

tỉnh thời gian tới; (2) tiêu chí về BVMT, ở tiêu chí này nhấn mạnh việc quản lý 

chất thải, bảo vệ nguồn nước (đặc biệt là bến nước của người dân tộc thiểu số tại 

chỗ), hạn chế sử dụng đồ làm bằng nhựa một lần, bảo vệ rừng và hệ sinh thái tự 

nhiên; (3) tiêu chí về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá như giữ gìn không 

gian văn hoá cồng chiêng, kiến trúc nhà dài, các nghi lễ truyền thống và các tri 

thức bản địa của cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ; (4) tiêu chí về ứng xử văn 

minh trong cộng đồng, lễ hội, di sản và hoạt động du lịch như trang phục kín đáo, 

không xô lấn, tôn trọng và thực hành đúng chuẩn mực không gian văn hoá tín 

ngưỡng. Các tiêu chí cần được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng như hộ 

gia đình, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và khách du lịch để bảo đảm tính khả 

thi trong thực hiện. 
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Uỷ ban nhân dân tỉnh cần ban hành văn bản hướng dẫn hoặc quy định phù 

hợp với thẩm quyền và điều kiện thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có thể lồng 

ghép vào các thiết chế cộng đồng như hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư, 

vào tiêu chí gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, các tiêu chuẩn đánh giá hoạt 

động du lịch; hoặc lồng ghép vào tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm OCOP, coi đây là 

một điều kiện để nâng hạng sản phẩm, qua đó thúc đẩy các chủ thể sản xuất áp 

dụng các tiêu chuẩn môi trường và văn hoá trong quá trình sản xuất và kinh doanh. 

Cần định kỳ đánh giá việc thực hiện các tiêu chí “sống xanh” gắn với hệ thống thi 

đua, khen thưởng tại địa phương, qua đó tạo động lực và áp lực thực thi trong thực 

tiễn. Với cách thực hiện này, các tiêu chí “sống xanh” không chỉ mang tính định 

hướng mà trở thành căn cứ để kiểm tra, giám sát, đánh giá và khen thưởng trong 

thực tiễn đối với các chủ thể như hộ gia đình, doanh nghiệp, khu dân cư. 

Để tăng tính khả thi, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nên gắn việc thực hiện 

bộ tiêu chí “sống xanh” với các cơ chế khuyến khích kinh tế. Khi các hộ gia đình, 

các hợp tác xã, hay doanh nghiệp tuân thủ tiêu chí mà chính quyền tỉnh ban hành 

sẽ được ưu tiên trong việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ sản xuất xanh, tín dụng 

ưu đãi để xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đây là một cách để “sống xanh” không 

còn chỉ là yêu cầu mang tính hành chính của nhà nước, mà trở thành động lực 

khuyến khích các chủ thể tự giác thực hiện. 

(3) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức xã hội VHST. 

Với nhận thức rằng hoạt động giáo dục và tuyên truyền về VHST cho người dân 

không chỉ là hoạt động chuyển tải thông tin về môi trường, về chính sách, quy 

định pháp luật nhà nước về môi trường, mà bản chất là quá trình chuyển hoá hệ 

giá trị sinh thái thành nhận thức đúng đắn và có hệ thống, từ đó điều chỉnh hành 

vi ứng xử của con người với tự nhiên một cách bền bỉ và lâu dài. Những năm qua, 

ở tỉnh Đắk Lắk hoạt động giáo dục và tuyên truyền về VHST cho người dân đã 

được thực hiện, giúp nhận thức về BVMT có chuyển biến theo hướng tích cực, 

song vẫn còn khoảng cách lớn giữa vấn đề biết và làm. Đây là thách thức rất lớn 

cần vượt qua nếu muốn khắc phục những tập quán sản xuất cũ, cùng lối sinh hoạt 
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truyền thống còn nhiều nội dung chưa phù hợp với yêu cầu phát triển trong điều 

kiện hiện nay. Nhiệm vụ của chính quyền tỉnh Đắk Lắk là phải tổ chức và định 

hướng các hoạt động giáo dục, tuyên truyền VHST phù hợp với từng nhóm đối 

tượng và điều kiện địa bàn, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nhận thức 

và hành động của người dân. Trên cơ sở đó, chính quyền tỉnh cần tập trung vào ba 

kênh chính là hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh, các thiết chế văn hoá 

cơ sở và mạng lưới truyền thông cộng đồng, đây là nhiệm vụ trọng tâm về BVMT 

mà Đại hội lần 1 của tỉnh nhấn mạnh: “Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền 

nâng cao ý thức, trách nhiệm việc khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, 

BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị cốt lõi về thiên nhiên, lịch sử văn 

hóa” [138, tr.18]. 

Đối với hệ thống giáo dục quốc dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo 

ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh, tích cực, chủ động lồng ghép, tích hợp các nội 

dung giáo dục về MTST và văn hóa địa phương vào chương trình giáo dục. Riêng 

đối với chương trình giáo dục địa phương, cần sớm thống nhất nội dung chương 

trình, đưa đặc thù về MTST của Đắk Lắk (bao gồm Đắk Lắk và Phú Yên) vào giáo 

dục, giúp học sinh ở các cấp trong toàn tỉnh hiểu được đặc điểm tự nhiên, sinh 

thái, văn hoá dân cư của tỉnh mới sau sáp nhập, qua đó tạo cơ sở để tạo cơ sở để 

học sinh hình thành trách nhiệm đối với môi trường và không gian sinh thái, văn 

hóa chung của tỉnh. 

Đối với các thiết chế văn hoá cơ sở, Uỷ ban nhân dân tỉnh  Đắk Lắk cần đổi 

mới hoạt động của các trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã theo hướng tăng 

cường tuyên truyền về VHST. Bên cạnh các hình thức quen thuộc như phổ biến pháp 

luật hay vận động vệ sinh môi trường, cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền gắn 

với sinh hoạt cộng đồng, hoạt động văn hoá, văn nghệ và lễ hội truyền thống. Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh giữ vai trò định hướng, xây dựng kế hoạch, chủ đề và tài liệu tuyên 

truyền thống nhất; cấp xã trực tiếp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế 

của từng địa bàn. Nội dung tuyên truyền cần gắn với các vấn đề gần gũi trong đời 

sống như bảo vệ rừng, giữ gìn nguồn nước, xử lý rác thải sinh hoạt, đồng thời phát 
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huy vai trò của già làng, trưởng buôn, nghệ nhân và các tổ chức đoàn thể trong 

cộng đồng. 

(4) Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và kiểm soát thực thi pháp luật 

về môi trường. Bên cạnh các giải pháp tác động vào nhận thức của người dân như 

hoạt động giáo dục, tuyên truyền, vận động, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần tạo lập 

môi trường thể chế và điều kiện thực thi để các hành vi BVMT được duy trì ổn 

định, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ MTST. 

Tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước chính là hướng vào mục tiêu trên.  

Hiện nay, các quy định pháp luật về môi trường khá đồng bộ, nhưng trên 

địa bàn nhiều khu vực tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hành vi vi phạm, điển hình như phá 

rừng ở Easup, ở Lắk; tình trạng khai thác cát trên lưu vực sông Sêrôpôk vẫn còn, 

khai thác đá, khai thác nước ngầm trái phép vẫn tồn tại…Những sai phạm này các 

cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk đã sử lý, nhưng các đối tượng vẫn tái phạm, 

điều này chứng tỏ tính răn đe chưa đạt mục tiêu, do nhiều yếu tố chủ quan và 

khách quan tác động. Vấn đề này kéo dài nhiều năm và vẫn còn đặt ra yêu cầu 

khắc phục làm niềm tin của một bộ phận người dân tỉnh vào pháp luật BVMT 

chưa cao. Thực tế này đòi hỏi chính quyền tỉnh cần đổi mới hoạt động quản lý nhà 

nước về môi trường trên phạm vi toàn tỉnh. 

Trong giai đoạn hiện nay, những thông tin về môi trường cần chính xác, 

dựa trên các chỉ số thực, khoa học làm căn cứ để lập quy hoạch, giám sát cảnh báo 

ÔNMT, hỗ trợ quản lý, hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ con người. Đến năm 2022, tỉnh 

Đắk Lắk vẫn “Chưa có trạm quan trắc môi trường tự động cố định với số lượng 

đảm bảo để theo dõi, đánh giá một cách liên tục, tổng thể về chất lượng môi trường 

nước và không khí” [6, tr.27], trong khi kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển mạnh, 

mở rộng ra nhiều khu vực, nhiều lĩnh vực, dự báo sẽ tác động đến MTST sẽ ngày 

càng lớn, do vậy chính quyền tỉnh cần đẩy mạnh đầu tư các thiết bị hiện đại phục 

vụ hoạt động này. Tỉnh nên ưu tiên lập các trạm quan trắc tự động tại những khu 

vực nhạy cảm như lưu vực các sông lớn của tỉnh, các khu công nghiệm trọng điểm 

của tỉnh, khu đô thị đông dân cư để sớm nhận diện được các nguy cơ về MTST, từ 
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đó có kế hoạch, biện pháp xử lý từ sớm các nguy cơ môi trường, đảm bảo sinh kế 

bền vững cho người dân. 

(5) Thiết lập cơ chế đồng quản lý tài nguyên và BVMT giữa Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk và các cộng đồng dân cư trong tỉnh. Trước mắt, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk cần tổng kết đánh giá, hoàn thiện cơ chế và nhân rộng mô hình 

quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng theo hướng đồng quản lý, tức là người dân 

được tham gia trực tiếp vào quá trình quản lý và sử dụng tài nguyên. Trên cơ sở 

các mô hình đã được triển khai thí điểm ở một số địa phương thời gian qua như 

mô hình giao khoán rừng ở khu vực huyện Buôn Đôn (cũ) và một số buôn chọn 

làm du lịch cộng đồng, chính quyền tỉnh cần tổng kết, rút kinh nghiệm để chuẩn 

hoá và nhân rộng theo hướng xây dựng khung cơ chế đồng quản lý áp dụng phù 

hợp với từng loại tài nguyên, từng địa bàn và cộng đồng. Trong mô hình này chính 

quyền tỉnh vẫn là chủ thể quản lý thống nhất dựa trên hệ thống quy định pháp luật, 

nhưng người dân tham gia vào quá trình ra quyết định trong phạm vi quyền và 

trách nhiệm trong phạm vi quyền và trách nhiệm được pháp luật xác định, được 

hưởng lợi từ việc quản lý và bảo vệ tài nguyên. Lúc này động lực bảo vệ tài nguyên 

của người dân sẽ lớn hơn, họ sẽ chủ động hơn trong bảo vệ tài nguyên, từ đó nâng 

cao tính tự giác tron thực hiện các quy định pháp luật môi trường. 

 Để mô hình này duy trì và mở rộng, cần tăng cường thể thể chế hóa trong 

khuân khổ pháp luật các quy ước cộng đồng, nghĩa là chính quyền tỉnh Đắk Lắk 

cần định hướng, hướng dẫn các buôn, làng đưa các quy định về ứng xử với tài 

nguyên, môi trường trong luật tục, trong phong tục, chuẩn mực chung của các 

cộng đồng vào các quy ước, hương ước trên cơ sở được sự đồng thuận của cộng 

đồng. Sau đó các quy ước, hương ước này cần được cấp có thẩm quyền thẩm định, 

phê duyệt để tạo tính hiệu lực trong thực tiễn. Để đảm bảo tính khả thi của các mô 

hình này, chính quyền tỉnh cần ban hành hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình 

xây dựng và thẩm định hương ước, quy ước, nhằm đảm bảo các quy ước, hương 

ước không đối lập mà hỗ trợ, tương thích với quy định pháp luật hiện hành, đồng 

thời phát huy được các giá trị tích cực của luật tục. Khi đó, một hành vi vi phạm, 

vừa chịu sự giám sát, nhắc nhở và điều chỉnh từ dư luận và chuẩn mực của cộng 
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đồng, góp phân nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành các quy định về 

quản lý, BVMT, khai thác tài nguyên.  

Để phát huy vai trò đồng quản lý này, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần thiết lập 

cơ chế phối hợp giữa các thiết chế truyền thống và hệ thống quản lý hành chính 

của tỉnh. Đối với các thiết chế truyền thống, cần phát huy vai trò của già làng, của 

người uy tín và ban tự quản buôn, làng, trong việc tuyên truyền, vận động và giám 

sát thực hiện các quy ước, hương ước. Đối với chính quyền cơ sở, phải đảm bảo 

cơ chế tiếp nhận, phản hồi và hỗ trợ kịp thời với các vấn đề phát sinh tại cơ sở, 

tăng cường ứng dụng công nghệ tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tiếp 

nhận thông tin, phản ánh và tăng cường ứng dụng công nghệ tăng cường ứng dụng 

công nghệ số trong tiếp nhận thông tin, phản ánh và tương tác giữa chính quyền 

với người dân.  

Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú trọng đến các địa bàn sinh thái trọng điểm và 

nhạy cảm, như vùng đệm của các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, hay các 

lưu vực sông lớn vừa có giá trị về đa dạng sinh học vừa giữ vai trò quan trọng 

trong cân bằng sinh thái toàn vùng. Tại đây, chính quyền tỉnh cần có cơ chế quản 

lý đặc thù, kết hợp giữa kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên với việc 

phát triển các mô hình sinh kế bền vững cho người dân, như du lịch sinh thái hay 

dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, trong bối cảnh Đắk Lắk là tỉnh có đường biên 

giới, việc quản lý tài nguyên và môi trường cũng cần gắn với yêu cầu bảo đảm an 

ninh sinh thái biên giới. 

(6) Chuyển đổi mô hình sinh kế theo hướng kinh tế sinh thái gắn với chuỗi 

giá trị bền vững. Kinh tế xanh đang là xu hướng tất yếu, đối với một tỉnh có cơ 

cấu kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá 

lớn như Đắk Lắk, nhưng phương thức sản xuất của người dân trong tỉnh vẫn chủ 

yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên là chính. Do vậy yêu cầu cấp bách 

hàng đầu hiện nay là phải chủ động chuyển đổi mô hình sinh kế của người dân 

theo hướng phát triển kinh tế sinh thái. Quá trình chuyển đổi này không chỉ là sự 

điều chỉnh phương thức sản xuất, mà từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất, 

tổ chức sinh kế theo hướng sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động tiêu cực 

đến môi trường và gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái.  
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Để quá trình chuyển đổi này diễn ra hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk giữ vai trò trung tâm trong việc kiến tạo thể chế, định hướng phát triển và tổ 

chức thực hiện. Đầu tiên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần xác định các mô hình kinh 

tế sinh thái địa phương có ưu thế để định hướng phát triển như: cà phê bền vững, 

nông nghiệp hữu cơ và các mô hình canh tác dưới tán rừng, nuôi trồng thuỷ sản 

bền vững, du lịch sinh thái, năng lượng sạch. Các mô hình kinh tế lúc này không 

tiếp cận chỉ được tiếp cận ở góc độ kỹ thuật sản xuất (giống, kỹ thuật chăm sóc…) 

mà phải được tiếp cận là một hệ sinh thái kinh tế. Trong đó hoạt động sản xuất của 

người dân phải gắn chặt với tổ chức sản xuất, thị trường tiêu thụ và cơ chế phân 

phối lợi ích. Vì chỉ khi kinh tế sinh thái chứng mình được rằng nó mang lại thu 

nhập cao, ổn định, có khả năng cạnh tranh và phù hợp với điều kiện sinh thái địa 

phương thì nó mới trở thành động lực bên trong thúc đẩy người dân chuyển đổi 

sang sản xuất theo hướng bền vững. 

 Ở Đắk Lắk suốt nhiều năm qua các chuỗi liên kết khá mỏng, yếu, khiến 

sinh kế của người dân trong tỉnh còn gặp nhiều rủi ro về đầu ra, giá cả và khả năng 

tích lũy kém, nên người dân gặp nhiều khó khăn khi muốn chuyển đổi sang mô hình 

sản xuất theo hướng bền vững. Hình thành các chuỗi liên kết là yêu cầu khách quan. 

Trong chuỗi liên kết này, hợp tác xã giữ vai trò trung tâm trong tổ chức sản xuất, là 

đại diện pháp lý cho các hộ dân khi liên kết thành vùng nguyên liệu tập trung, qua 

đó giúp cho quá trình tập trung tư liệu sản xuất diễn ra nhanh, hiệu quả hơn mà 

không làm thay đổi quyền sử dụng tư liệu sản xuất chính của người dân là đất đai. 

Hợp tác xã còn đứng ra đại diện cho các hộ dân ký kết các liên kết với doanh nghiệp, 

các tổ chức. Hợp tác xã đứng ra tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ từ các tổ 

chức, cá nhân và doanh nghiệp, phổ biến và phân phối lại các nguồn lực này cho 

các thành viên trong hợp tác xã. Hợp tác xã tham gia kiểm soát chất lượng sản phẩm 

của các hộ dân. Các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất sẽ đóng vai trò dẫn dắt thị 

trường bằng việc liên kết tiêu thụ sản phẩm, và định hướng các tiêu chuẩn sản phẩm, 

hỗ trợ người dân hoặc các hợp tác xã về kỹ thuật, vốn, công nghệ. Người dân là 

người trực tiếp sản xuất theo quy trình đã được xác lập thống nhất trong chuỗi liên 

kết, trên cơ sở sự tham gia và thỏa thuận giữa các chủ thể.  
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(7) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị VHST. 

Là một tỉnh có đặc điểm sinh thái, văn hoá đa dạng, đặc thù, đang đứng trước cơ 

hội rất lớn để phát triển, nhưng cũng đang đứng trước thách thức về bảo tồn tự 

nhiên, sinh thái, văn hoá trong quá trình phát triển. Chính điều này đặt ra yêu cầu 

chính quyền tỉnh cần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh không chỉ giỏi về 

năng lực quản lý, năng lực chuyên môn mà còn am hiểu VHST bản địa. Hai kiến 

thức, kỹ năng này khi kết hợp sẽ giúp đội ngũ cán bộ của tỉnh có chính sách đúng, 

phù hợp với xu hướng PTBV, đáp ứng với yêu cầu của tỉnh, qua đó hình thành và 

nâng cao "tư duy sinh thái " của đội ngũ cán bộ.  

Uỷ ban nhân dân tỉnh cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho 

đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở các lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp, 

văn hoá và quản lý cơ sở. Nội dung đào tạo cần tập trung vào kỹ năng sử dụng dữ 

liệu số, hệ thống bản đồ GIS, công nghệ giám sát tài nguyên, quản lý cơ sở dữ liệu 

môi trường, cũng như khả năng vận hành các nền tảng số phục vụ việc tương tác 

với người dân và tiếp nhận phản ánh về môi trường. Đây không chỉ là yêu cầu của 

chuyển đổi số trong quản trị địa phương mà còn là điều kiện để nâng cao năng lực 

quản trị sinh thái của chính quyền tỉnh trong bối cảnh phát triển hiện nay.  

Khi cán bộ tiếp cận một cách hệ thống, đầy đủ về VHST, cần nhận thức rõ 

sự khác biệt giữa BVMT và VHST. BVMT bao gồm hệ thống hoạt động phòng 

ngừa, kiểm soát và khắc phục các tác động tiêu cực đến môi trường (như chặt phá 

rừng ở Đắk Lắk, suy giảm hệ sinh thái ven biển). Còn VHST là hệ giá trị, chuẩn 

mực định hướng cách con người nhận thức, đánh giá và ứng xử với tự nhiên, 

hướng tới sự hài hòa giữa nhu cầu phát triển của con người và giới hạn sinh thái. 

Nhưng giữa BVMT và VHST có mối quan hệ với nhau. Nhận thức đúng các khái 

niệm này giúp cán bộ trong tiếp cận chính sách về môi trường sẽ có vững vàng, 

qua đó tham mưu xác lập hệ giá trị, chuẩn mực sinh thái hiện dại vào thực tiễn của 

địa phương phù hợp hơn. 

4.1.2. Phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện VHST 

Hiện nay, ở Đắk Lắk nông nghiệp vẫn là nghành chiếm ưu thế, nên các 

doanh nghiệp tỉnh đa phần là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh 
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vực như cà phề, cao su, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản và du lịch. Là một trong 

những chủ thể tham gia XD VHST của người dân ở Đắk Lắk, doanh nghiệp có vai 

trò quan trọng trong việc định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng 

sinh thái, tạo lập các chuỗi liên kết bền vững, chuyển giao công nghệ và lan tỏa 

các giá trị, chuẩn mưc ứng xử phù hợp với yêu cầu BVMT. Vì vậy doanh nghiệp 

ở Đắk Lắk cần tập trung vào : 

Thứ nhất, tạo động lực và hỗ trợ người dân chuyển đổi mạnh mẽ mô hình 

sản xuất, kinh doanh theo hướng gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm BVMT. 

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp vừa là chủ thể tạo ra các giá 

trị kinh tế, đồng thời doanh nghiệp thông qua các chiến lược kinh doanh, thông 

qua mô hình liên kết với người dân, còn tác động tới phương thức sản xuất, kinh 

doanh và sinh kế của cộng đồng dân cư. Với giải pháp này, các doanh nghiệp, đặc 

biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng, đánh 

bắt thuỷ hải sản cần thay đổi tư duy sản xuất kinh doanh từ chạy theo mục tiêu lợi 

nhuận đơn thuần sang việc kết hợp hài hoà mục tiêu kinh tế với trách nhiệm xã 

hội và trách nhiệm sinh thái của doạn nghiệp. Mục tiêu này buộc doanh nghiệp 

phải giảm dần các tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình sản xuất, kinh 

doanh, đồng thời phải thực hiện lan toả các tiêu chuẩn của sản xuất sạch, tiêu dùng 

có trách nhiệm trong cộng đồng dân cư. Khi doanh nghiệp áp dụng kỹ thuật sản 

xuất sạch, thông qua các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất với người dân trong 

tỉnh sẽ có thể chuyển giao, hỗ trợ các kỹ thuật sản xuất này đến các hộ dân, từ tạo 

điều kiện để các hộ dân dần thay đổi tập quán sản xuất không còn phù hợp với xu 

hướng phát triển xanh, bền vững hiện nay, chuyển sang sản xuất theo hướng tiết 

kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu hoá học 

trong sản xuất nông nghiệp để bảo vệ đất, nước, rừng, hạn chế các hoạt động khai 

thác mang tính tận diệt trong lĩnh vực đánh bắt thuỷ sản. 

Thứ hai, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang góp phần 

hình thành môi trường và điều kiện để lan tỏa văn hóa ứng xử sinh thái cho du 

khách và người dân, bằng việc ngày càng nhiều doanh nghiệp khai thác hình thức 

du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Những hình thức du lịch trước đây ít phổ biến 
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và không mang lại lợi nhuận nhiều cho doanh nghiệp, nhưng xu hướng hiện ngược 

lại. Để hình thức du lịch này PTBV, giúp người dân chuyển đổi sinh kế trên chính 

giá trị văn hoá của dân tộc mình, đặc thù sinh thái địa phương mình, đòi hỏi các 

doanh nghiệp phải có nghiên cứu chuyên sâu để tránh thương mại hoá quá mức 

các hoạt động văn hoá nhằm chạy theo số lượng khách và lợi nhuận. Muốn vậy 

doanh nghiệp cần cam kết không xâm hại không văn hoá truyền thống, phổ biến 

đầy đủ các quy định về BVMT, về những quy tắc, tập quán và giới hạn ứng xử 

phù hợp  liên quan đến văn hoá tại các điểm du lịch cho du khách, qua đó góp 

phần nâng cao ý thức BVMT cho du khách và cả các hộ dân tham gia phát triển 

du lịch cộng đồng. Đây là điều kiện để doanh nghiệp ở lĩnh vực này vừa phát triển 

du lịch bền vững, vừa lan toả các giá trị văn hoá sinh thái trong đời sống. 

Thứ ba, doanh nghiệp tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cộng 

đồng góp phần xây dựng môi trường sống xanh, như phối hợp với chính quyền, 

các tổ chức chính trị xã hội trao tặng cây xanh cho một số địa phương thực hiện 

các mục tiêu trồng một triệu cây xanh; tổ chức các chiến dịch làm sạch môi trường 

ở các điểm du lịch hoặc bờ biển; hỗ trợ, đồng hành cùng chính quyền một số địa 

phương trong chuyển đổi sinh kế cho người dân tộc thiểu số, các hộ nằm trong 

diện di dời các dự án thuỷ điện, lòng hồ…; hỗ trợ hỗ trợ người dân tham gia du 

lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. 

Thứ tư, ngoài phát huy vai trò chủ thể của doanh nghiệp, tỉnh Đắk Lắk cần 

phát huy vai trò của các hợp tác xã trong XD VHST của người dân trên địa bàn 

tỉnh. Hiện số lượng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh khá lớn, trong đó có những 

hợp tác xã thành lập lâu, hoạt động khá hiệu quả trong vai trò là tổ chức trung gian 

gắn kết các hộ dân với doanh nghiệp với thọ trường. Với vị trí là tổ chức kinh tế 

tập thể gắn trực tiếp với các hộ sản xuất, hợp tác xã có điều kiện có tổ chức, liên 

kết và hỗ trợ người dân thực hiện các yêu cầu sản xuất theo hướng sinh thái. 

4.1.3. Phát huy tính năng động, đổi mới sáng tạo và năng lực tự tổ chức 

XD VHST của người dân 

Trước tiên, người dân đóng vai trò chủ thể trong việc giữ gìn và phát huy 

tri thức bản địa. Dù quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Đắk Lắk đang diễn ra 
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mạnh mẽ, tri thức hiện đại thâm nhập ngày càng sâu rộng vào mọi mặt của đời 

sống xã hội. Chính quá trình chuyển đổi đặt ra yêu cầu đồng thời nhìn nhận và 

phát huy nhiều tri thức bản địa gắn với việc BVMT sống và sản xuất của cộng 

đồng dân tộc thiểu số trước đây, tồn tại trong các phong tục, tín ngưỡng gắn với 

bảo vệ rừng, nguồn nước, đất, biển và không gian sinh thái truyền thống vẫn còn 

những giá trị phù hợp cần được kế thừa và phát huy. Muốn phát huy vai trò của nó 

trong bối cảnh hiện nay thì người dân là chủ thể chính trong việc bảo tồn và phát 

huy các giá trị, chuẩn mực truyền thống về sinh thái, vốn là quy tắc ứng xử sinh 

thái được cộng đồng tích luỹ qua quá trình sống lâu dài với tự nhiên.  

Trong vai trò chủ thể bảo tồn và phát huy các giá trị, chuẩn mực sinh thái, 

người dân cần nhận thức đúng được giá trị, mức độ phù hợp của nó để duy trì, vận 

dụng và thực hành các tri thức bản địa gắn với MTST trong đời sống thường ngày. 

Không phải cái gì là truyền thống cũng là lạc hậu. Chính thực tiễn sản xuất và đời 

sống sẽ giúp người dân nhận diện những tri thức, chuẩn mực truyền thống còn phù 

hợp với sản xuất và đời sống hiện đại ngày nay. Để nuôi dưỡng và tiếp thêm sức 

sống cho chúng, người dân, đặc biệt là các cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Đắk 

Lắk, và các cộng đồng dân cư ven biển cần duy trì các phong tục, tập quán, tín 

ngưỡng và các quy ước cộng đồng liên quan đến bảo vệ rừng, nguồn nước, đất đai, 

không gian sinh tồn như thờ Yang, các lễ cúng bến nước, lễ mừng lúa mới, lễ cúng 

và thờ cá Ông, các quy định về bảo vệ rừng thiêng (thực chất là rừng đầu nguồn), 

các quy định về không khai thác tận diệt tài nguyên rừng, tài nguyên ven biển.  

Ngoài tiếp tục duy trì các lễ hội, điều chỉnh các quan hệ cộng đồng dựa 

trên các chuẩn mực trên, người dân cần chủ động vận dụng các tri thức bản địa 

vẫn còn phù hợp vào sản xuất và sinh hoạt ở gia đình mình để giảm chi phí sản 

xuất và sinh hoạt, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế, bảo đảm sức khỏe và góp phần 

BVMT lâu dài. Cụ thể như người dân chủ động sử dụng các phương thức canh tác 

truyền thống bảo vệ đất, bảo vệ nước, ít sử dụng phân bón hoá học và thuốc trừ 

sâu; bảo vệ rừng; bảo vệ nguồn nước sinh hoạt của gia đình và của cộng đồng; duy 

trì các giống bản địa có sức chống chịu với môi trường phù hợp với điều kiện môi 

trường đang biến đổi hiện nay nhưng vẫn có giá trị kinh tế; bảo tồn không gian 
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sống, các giá trị văn hoá gắn với không gian sống để phát triển du lịch sinh thái, 

du lịch cộng đồng. 

Người dân cần phát huy tối đa vai trò tự quản và giám sát cộng đồng trong 

BVMT sinh thái thông quá việc góp ý kiến xây dựng hương ước, quy ước ở cộng 

đồng dân cư và giám sát thực hiện các hương ước, quy ước. Với đặc điểm tính tự 

quản cộng đồng khá chặt chẽ ở nhiều buôn làng, vai trò này đang chứng minh 

được hiệu quả to lớn mà nhiều khi các quy định quản lý bằng pháp luật sẽ khó 

thực hiện hơn do người dân chịu sự ràng buộc cộng đồng, cần duy trì uy tín cá 

nhân và gia đình trong cộng đồng mà chấp hành các quy định chung về BVMT 

sinh thái là một trong nội dung tạo nên uy tín để cá nhân và gia đình có sự công 

nhận, sự ủng hộ của cộng đồng. 

Trong giải pháp này, người dân là những nghệ nhân, già làng, người có uy 

tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số cần chủ động trong việc truyền dạy sớm, 

thường xuyên cho thế hệ trẻ những tri thức bản địa, những kinh nghiệm sản xuất 

và cách ứng xử hài hoà với môi trường sinh thái. Những dịp lễ hội, sinh hoạt cộng 

đồng là những dịp tốt để thực hiện việc truyền dạy này. Chỉ có như vậy thì các giá 

trị, chuẩn mực sinh thái truyền thống mới được nuôi dưỡng, bảo tồn, phát huy, tiếp 

nối và tiệp tục thực hành ngay trong chính đời sống của cộng đồng. Làm tốt vấn 

đề này việc bảo tồn văn hoá không chỉ dừng lại ở việc “biết” đến các giá trị truyền 

thống cha ông ở thế hệ trẻ, mà nó có thể trở thành nguồn lực để thế hệ trẻ vận dụng 

vào phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện mới. Tuy nhiên điều tiên quyết là các 

giá trị truyền thống phải được duy trì xuyên thế hệ và được lựa chọn, vận dụng 

phù hợp làm sinh động hơn trong điều kiện xã hội số và biến đổi sinh kế đang diễn 

ra rất mạnh mẽ ở Đắk Lắk hiện nay. 

Bảo tồn các tri thức bản địa là cần thiết, nhưng đi liền với đó, người dân 

tỉnh Đắk Lắk cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hành lối sống xanh trong sản xuất 

và đời sống hàng ngày. Sở dĩ cần thực hiện giải pháp này vì người dân là lực lượng 

đông đảo nhất khai thác, sử dụng, tác động đến tài nguyên thiên nhiên thông qua 

các hoạt động sản xuất nông nghiệp như trồng lúa nước, trồng các cây công nghiệp 
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như cà phê, sầu riêng, điều, tiêu…, khai thác rừng, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ 

sản. Những hoạt động này diễn ra và lặp lại hàng ngày, hàng giờ, vậy nên khi 

người dân chủ động hình thành và duy trì những thói quen sản xuất, tiêu dùng và 

sinh hoạt phù hợp với yêu cầu BVMT, sẽ chuyển biến tích cực đến hiệu quả BVMT 

và duy trì cân bằng sinh thái của Đắk Lắk. Lối sống xanh của mỗi khu vực dân cư 

cần những nội dung phù hợp với điều kiện sinh thái, sinh kế và đặc điểm hoạt động 

của từng cộng đồng dân cư. Ví dụ đối với khu vực sản xuất nông nghiệp, nhất là 

người dân tham gia hoạt động sản xuất cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả thì tập trung 

nhất hiện nay cần chuyển mạnh sang sử dụng mô hình tưới tiết kiệm, kinh tế tuần 

hoàn để giảm nước tưới và phân bón, thuốc trừ sâu hoá học, tăng cường mô hình 

trồng đa tầng để bảo vệ độ ẩm đất và đa dạng nguồn thu. Lối sản xuất theo hướng 

sinh thái này cần được khuyến khích và nhân rộng, phù hợp cả ở góc độ lợi ích 

kinh tế, nhu cầu thị trường và BVMT, do đó càng sớm được người dân chủ động 

lựa chọn, thực hành phù hợp với điều kiện cụ thể, càng góp phần nâng cao hiệu 

quả kinh yế và BVMT. 

Với khu vực ven biển của tỉnh, người dân cũng cần chủ động thực hiện các 

hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản theo hướng bền vững, phù hợp với quy 

hoạch và yêu cầu bảo vệ sinh thái biển. Giám sát trong cộng đồng tham gia hoạt 

động đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản cũng cần được phát huy để tăng cường tính 

tự giác của mỗi hộ và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, cùng hệ sinh thái biển của tỉnh. 

Lối sống xanh của người dân sẽ phát huy tối đa khi xây dựng được cơ chế 

liên kết, hợp tác giữa người dân với doanh nghiệp, với các hợp tác xã (như đã phân 

tích trên). Thiết lập cơ chế này, lối sống sẽ có điều kiện hình thành và duy trì ổn 

định hơn khi gắn với lợi ích kinh tế và sinh thái lâu dài của người dân. Nhất là 

trong bối cảnh yều ngày này ngày càng rõ nét đối với quá trình tổ chức và sản 

xuất, phát triển sinh kế mới. Xây dựng và thực hành lối sống xanh là phương thức 

quan trọng để thực hành, duy trì những giá trị và chuẩn mực sinh thái thành hành 

vi thường xuyên trong sản xuất và đời sống.  

Trong vai trò chủ thể XD VHST của chính mình, người dân tỉnh Đắk Lắk 

cần tích cực tham gia các phong trào cộng đồng về BVMT không chỉ để tiếp nhận 
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tri thức về MTST, tiếp nhận chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước về BVMT, mà còn là môi trường để người dân trực tiếp tham gia, hình thành 

và duy trì những hành vi ứng xử phù hợp với MTST. Do vậy việc thu hút đông 

đảo và phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân đối với những hoạt động 

này là hết sức cần thiết. Với đặc điểm của môi trường sinh thái mà Đắk Lắk đang 

đối mặt như suy giảm rừng, và đa dạng sinh học, ô nhiễm đất, nước, rác thải sinh 

hoạt đặc biệt là rác thải nhựa, ô nhiễm và suy giảm hệ sinh thái ven biển…thì việc 

chủ động tham gia của người dân có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, giải 

thiểu và khắc phục những vấn đề môi trường tại cộng đồng. Vì vậy cần khuyến 

khích và từng bước duy trì hoạt động sinh hoạt động cộng đồng của người dân tại 

chính các khu dân cư theo định kỳ để người dân cùng tham gia dọn vệ sinh khu 

vực sống, các khu vực sinh hoạt tập thể, bến nước, bờ biển, đường làng. Duy trì 

các hoạt động này sẽ là nền tảng để hình thành nề nếp, thói quen và ý thức tự quản 

của cộng đồng, qua đó giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn giá trị của cảnh quan môi 

trường đối với sức khỏe, với lợi ích kinh tế lâu dài mà họ nhận được. 

4.2. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ NỘI DUNG XÂY DỰNG VĂN HÓA SINH THÁI 

CỦA NGƯỜI DÂN Ở TỈNH ĐĂK LẮK 

4.2.1. Nâng cao năng lực nhận thức tri thức, giá trị của văn hóa sinh 

thái gắn với điều kiện sản xuất của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

Một là, tiếp tục đổi mới giáo dục và truyền thông cộng đồng nhằm củng 

cố, kế thừa có chọn lọc và phát huy giá trị văn hóa bản địa gắn với BVMT sinh 

thái cho người dân. Về lâu dài và bền vững nhất trong việc thực hiện giải pháp 

này thì tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường lồng ghép nội dung tri thức bản địa về môi 

trường vào các bài học có nội dung về BVMT trong chương trình giáo dục các 

cấp. Theo Quyết định số1363/QĐ -TTg, ngày 17/10/2001, về việc phê duyệt đề 

án “Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”, các nội dung về 

BVMT đã được đưa vào chương trình học các cấp. Chủ trương của tỉnh là soạn 

chương trình tình hình địa phương trong đó nội dung chính là giới thiệu về đặc 

điểm tự nhiên, văn hoá, BVMT của các tỉnh. Đây là một thuận lợi cho việc ngành 
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giáo dục Đăk Lắk chỉ đạo nhiệm vụ tích hợp, lồng ghép đưa các giá trị văn hoá 

truyền thống như văn hoá nhà dài, cồng chiêng, những lễ hội truyền thống đặc sắc 

của tỉnh vào chương trình học để giáo dục cho học sinh, đặc biệt chỉ ra được mối 

quan hệ không tách rời giữa các yếu tố văn hoá truyền thống đó với các yếu tố 

MTST như rừng, đất, nước, không gian sinh tồn của cộng đồng các dân tộc thiểu 

số tại chỗ. Qua đó, giúp người học không chỉ nhận biết giá trị văn hóa mà còn 

được hiểu được ý nghĩa sinh thái của các giá trị ấy và trách nhiệm kế thừa, phát 

huy trong điều kiện nay. Cụ thể như khi giới thiệu về lễ cúng bến nước của người 

Ê đê, M'Nông phải chỉ ra được ý nghĩa của hoạt động văn hoá này với cộng đồng 

trong bảo vệ nguồn nước; hay khi học về không gian văn hoá cồng chiêng phải 

nhấn mạnh đến nó chỉ tồn tại và mang đậm sắc thái văn hoá của người Ê đê khi nó 

diễn ra trong không gian núi rừng hùng vĩ, vì vậy con người cần bảo vệ rừng cũng 

chính là bảo vệ điều kiện sinh tồn, không gian truyền thống của người dân tộc 

vùng cao nguyên như Đắk Lắk.  

Xây dựng một hệ sinh thái thông tin đồng bộ từ Zalo, Tik Tok, Facebook 

để người dân ở mọi lứa tuổi, ở bất cứ đâu dễ dàng tiếp cận thông tin về môi trường 

sinh thái là phù hợp với xu hướng xã hội ngày nay. Gốc của hệ sinh thái này là 

chuyên mục về môi trường do các cơ quan chuyên môn và kỹ thuật của tỉnh như 

báo và phát thanh truyền hình, truyền thông phụ trách, sẽ chuyên cung cấp các 

thông tin và văn bản liên quan đến lĩnh vực môi trường; xây dựng các video về kỹ 

thuật phân loại rác thải, các lễ hội, không gian văn hoá cồng chiêng, các danh lam 

thắng cảnh, các nghề thủ công truyền thống, ẩm thực với thông điệp BVMT; xây 

dựng các video ngắn về các câu chuyện truyền cảm hứng BVMT tại địa phương. 

Qua các nền tảng đối tượng trẻ sẽ được tiếp cận nhiều hơn, và người dân có thể 

chủ động tra cứu bất cứ khi nào, ở đâu.  

Ngoài ra địa phương của tỉnh cần khuyến khích phát triển mô hình 

farmstay, homstay ven nhiều hồ tự nhiên của tỉnh, khách du lịch ngoại tỉnh khi 

đến Đắk Lắk có nhu cầu lớn về loại hình này. Đã có nhiều mô hình được đầu tư 

quy mô lớn xung quanh thành phố Buôn Ma Thuột (cũ). Tuy nhiên để PTBV loại 
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hình này, người dân cần nhận thức tầm quan trọng của BVMT, như giữ gìn cảnh 

quan tự nhiên, tránh nhân tạo hoá quá mức làm mất nét đẹp tự nhiên; xử lý rác 

thải, tránh đổ nước thải ra hồ gây ô nhiễm nước; bảo tồn các giá trị văn hoá truyền 

thống địa phương và lồng ghép vào các chuỗi hoạt động dịch vụ phục vụ du khách 

như múa xoan, ẩm thực. 

Hai là, tổ chức lễ hội văn hóa gắn với BVMT. Các lễ hội truyền thống của 

các dân tộc tại chỗ ở Đắk Lắk như lễ cầu mưa, lễ cúng bến nước, không gian văn 

hoá cồng chiêng, lễ hội cồng chiêng…thể hiện đậm nét mối quan hệ giữa con 

người và tự nhiên, phản ánh sự tôn trọng của con người đối với tự nhiên cũng như 

mối quan hệ hài hoà giữa con người và tự nhiên. Vậy nên cần phải tổ chức và phục 

dựng các lễ hội đang có nguy cơ mai một của cộng đồng các dân tộc tại chỗ, để 

khơi dậy ý thức cộng đồng về bảo vệ rừng, nguồn nước, không gian sinh tồn truyền 

thống. Các lễ hội được phục dựng và tổ chức, chính quyền cần chỉ đạo các cơ quan 

chức năng nghiên cứu thật kỹ để khi tổ chức phải tái hiện được gần như nguyên 

vẹn các nghi lễ, các hoạt động văn hoá dân gian, đặc biệt lễ hội phải được tổ chức 

trong không gian MTTN của bến nước, của núi rừng. Đây là nét riêng, tạo nên sức 

hút cho các hoạt động du lịch được du khách trong và ngoài nước quan tâm. Từ 

đó giáo dục người dân nhận thức lễ hội, các giá trị truyền thống phải gắn liền với 

MTST tự nhiên, nên bảo vệ giá trị văn hoá, sinh thái bản địa không tách rời bảo 

vệ MTST tự nhiên, không gian sống, sinh hoạt của các hộ gia đình gắn với cấu 

trúc buôn làng.  

Ngoài vai trò của các cơ quan chức năng tỉnh, trong thực hiện giải pháp 

này cần phải phát huy vai trò của các nghệ nhân, già làng, người cao tuổi trong 

truyền dạy cho thế hệ trẻ những tri thức bản địa gắn với bảo vệ MTST, như kinh 

nghiệm bảo vệ rừng đầu nguồn, kinh nghiệm về xem thời tiết để tổ chức sản xuất, 

kinh nghiệm về chọn đất sản xuất, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng chống cháy 

rừng, kinh nghiệm về tổ chức, thực hành các nghi thức tín ngưỡng trong các lễ 

hội…cho thế hệ trẻ. Việc trao truyền tri thức này ngoài diễn ra trong các dịp lễ 

hội, trong sinh hoạt động cồng đồng, chính quyền nên tổ chức thành các buổi học 
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tập tại chính buôn làng, mời các nghệ nhân, các già làng truyền dạy tri thức này 

cho buôn làng, đặc biệt cho thế hệ trẻ. Có như vậy các tri thức bản địa mới tiếp 

tục duy trì, thực hành trong thực tiễn. Khi quá trình truyền dạy được quan tâm, sẽ 

giảm tối đa nguy cơ đứt gãy văn hoá. Song song với đó, cần khuyến khích thế hệ 

trẻ của Đắk Lắk tiếp nhận, chọn lọc và vận dụng những tri thức địa phương còn 

phù hợp với điều kiện sinh thái, kinh tế xã hội hiện nay, kết hợp tri thức khoa học 

hiện đại để các giá trị truyền thống được tiếp tục phát triển và phát huy trong bối 

cảnh xã hội mới ngày nay. 

4.2.2. Hình thành hành vi, thói quen và lối sống văn hóa sinh thái của 

người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

Trên cơ sở hệ giá trị sinh thái sinh thái ngày càng hoàn thiện, cần tiếp tục 

vận dụng những giá trị thành hành vi ứng xử với MTST, thành thói quen và lối 

sống sinh thái của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Để đạt mục tiêu này cần tạo lập các 

điều kiện và cơ chế phù hợp để người dân thực hành các giá trị sinh thái đó trong 

sản xuất, sinh hoạt và đời sống cộng đồng. Song song với đó cần duy trì, củng cố 

và lan tỏa những hành vi tích cực, từng bước làm cho BVMT trở thành nhu cầu, 

thói quen và nếp sống thường xuyên của người dân. Do vậy cần tập trung vào các 

giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu trên: 

Thứ nhất, đưa hệ giá trị, chuẩn mực sinh thái truyền thống tiếp tục gắn với 

đời sống thực tiễn của cộng đồng và trực tiếp tham gia vào điều chỉnh hành vi ứng 

xử giữa con người và tự nhiên. Việc chọn lọc các hệ giá trị, chuẩn mực truyền 

thống vẫn còn nguyên giá trị của các cộng đồng dân tộc tại chỗ ở Đắk Lắk và cụ 

thể hóa thành những giá trị, chuẩn mực phù hợp vào các hương ước, quy ước của 

buôn làng,  các tiêu chí bình chọn gia đình văn hoá; tiêu chí bình chọn thôn, buôn, 

tổ dân phố văn hoá; tiêu chí xã, phường tiêu biểu là một giải pháp rất hữu hiệu, 

nhằm tạo cơ sở để các giá trị sinh thái được nhắc lại, thực hành và kiểm chứng 

thường xuyên trong đời sống cộng đồng. Có như vậy các giá trị này mới thực sự 

trở thành căn cứ điều chỉnh hành vi ứng với MTTN của cộng đồng trong điều kiện 

xã hội ngày nay. 



 161 

Thứ hai, chuyển hóa các quy định pháp luật về BVMT thành hành vi chấp 

hành tự giác, thường xuyên của người dân.  

Ở Đắk Lắk, ngoài các giá trị, chuẩn mực sinh thái truyền thống có những quy 

định khá chặt chẽ về hành vi ứng xử giữa con người và tự nhiên, hiện đã được 

chọn lựa đưa vào hướng ước, quy ước của buôn, làng, thì hệ thống pháp luật về 

BVMT, nhất Luật BVMT năm 2020 cần tiếp tục được cụ thể hóa thành những yêu 

cầu, hành vi phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm dân cư và từng hoạt sộng sản 

xuất, sinh hoạt. Nội dung cần tập trung vào những hành vi cụ thể, thiết thực đối 

với đời sống người dân như bảo vệ rừng, xử lý rác thải tại nguồn, tiết kiệm và bảo 

vệ nguồn nước, tuân thủ đúng các quy định trong khai thác, nuôi trồng thủy sản 

và BVMT biển đối với cộng đồng ven biển. Phổ biến pháp luật tập trung vào 

hướng dẫn các quy định đó tương ứng các hành vi đúng mà người cần thực hiện 

trong đời sống, trong sản xuất, kinh doanh. 

Đi liền với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tỉnh cần xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, đồng thời phải đảm bảo tính công bằng 

và nhất quán trong thực thi pháp luật, đây là cách giúp hành vi chấp hành pháp 

luật dễ thực hiện, dễ duy trì. 

Nhằm làm các quy định pháp luật về BVMT được thực hiện tự giác và trở 

thành hành vi được thực hiện thường xuyên trong cộng đồng dân cư, cần gắn việc 

thực thi pháp luật với các luật tục, các phong tục văn hoá truyền thống của cộng 

đồng dân tộc tại chỗ. Sở dĩ cần làm việc này vì trong luật tục và chuẩn mực của 

các cộng đồng người Ê đê, M' nông, Gia Rai có nhiều quy định về bảo vệ rừng và 

tài nguyên rừng, nước, động vật, có vai trò tự điều chỉnh hành vi của cộng đồng 

từ bao đời nay. Vì vây việc gắn kết pháp luật với luật tục và các chuẩn mực truyền 

thống vẫn còn phù hợp mở ra một hướng dễ tiếp cận hơn cho cộng đồng người 

dân tộc thiểu số chấp hành và thực thi pháp luật bằng cơ chế tự quản và tự điều 

chỉnh của cộng đồng. Từ đó các hành vi BVMT sinh thái thân thuộc như đất, nước, 

rừng…được duy trì thường xuyên và gắn với trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia 

đình, cộng đồng. 
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Thứ ba, phát huy vai trò của chính quyền trong thiết lập cơ chế và điều 

kiện để duy trì hành vi sinh thái của người dân. Chính quyền địa phương cần 

chuyển các yêu cầu bảo vệ MTST thành những cơ chế, quy định và điều kiện cần 

có giúp người có thể thực hiện và duy trì các hành vi sinh thái trong sản xuất, sinh 

hoạt và đời sống cộng đồng. Trong quá trình đó, chính quyền địa phương giữ vai 

trò tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và điều chỉnh việc thực hiện các quy 

định về bảo vệ MTST; đồng thời tạo điều kiện để các giá trị truyền thống, pháp 

luật và cơ chế quản lý hiện đại cùng tham gia duy trì những hành vi sinh thái phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn. Từ đây yêu cầu bảo vệ MTST không 

chỉ được thực hiện thông qua các đợt vận động hay sự kiểm soát từ bên ngoài, mà 

từng bước trở thành những hành vi thường xuyên, có tính tự giác và ổn định trong 

đời sống của người dân, góp phần hình thành lối sống sinh thái bền vững trong 

cộng đồng dân cư.  

Để thực hiện hiệu giải pháp này hiệu quả, chính quyền địa phương cần công 

khai kết quả xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường theo đúng quy 

định, qua đó nâng cao tính răn đe và phòng ngừa; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ 

gia đình khi tham gia sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ nghiêm các quy định 

BVMT đã được quy định trong hương ước, quy ước cộng đồng, đồng thời gắn nội 

dung này vào bình chọn gia đình văn hoá. Bên cạnh đó, cần phát huy cơ chế giám 

sát cộng đồng cũng như khuyến khích người dân chủ động phản ánh các hành vi 

xả thải, phá rừng, khai thác tài nguyên trái phép thông qua các tổ chức đoàn thể, 

tại các buổi sinh hoạt cộng đồng và các nền tảng số tại địa phương. 

Thứ tư, duy trì và củng cố hành vi BVMT sinh thái thông qua hoạt động cộng 

đồng, sinh kế xanh và cơ chế nêu gương xã hội. 

(1) Duy trì, củng cố các hoạt động cộng đồng nhằm hình thành hành vi bảo 

vệ MTST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Các hoạt động BVMT sinh thái đã được 

tổ chức và thu hút được khá đông sự tham gia của người dân những năm qua ở 

Đắk Lắk, như phong trào: “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, 

“Buôn làng sạch đẹp”; “Dọn dẹp sạch bờ biển”, các mô hình tự quản về môi trường 
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ở thôn, buôn, tổ dân phố. Tuy nhiên các hoạt động này ở nhiều nơi mới dừng lại ở 

các đợt ra quân ngắn hạn, chưa được duy trì thường xuyên và chưa trở thành những 

hành vi ổn định trong đời sống hàng ngày của người dân. Do đó chính quyền cơ 

sở và các tổ chức đoàn thể, cùng cộng đồng dân cư cần duy trì và tổ chức các hoạt 

động này một cách thướng xuyên, gắn với sinh hoạt và điều kiện sinh thái từng 

cộng đồng dân cư, như: hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu vực sinh hoạt chung là 

đường làng, ngõ phố, khơi thông dòng chảy tránh tắc nghẽn gây ô nhiễm môi 

trường, trồng cây xanh, chăm sóc cây xanh ở các khu dân cư, phân loại rác thải, 

giữ gìn cảnh quan chung của buôn làng; giám sát các hành vi gây ô nhiễm môi 

trường tại khu dân cư… Khi diễn ra thường xuyên và thu hút được đông đảo người 

dân, các hoạt động này sẽ góp củng cố thói quen và trách nhiệm BVMT trong đời 

sống hàng ngày và hình thành cơ chế giám sát chéo trong chính cộng đồng. Các 

hành vi BVMT được duy trù thường xuyên, thành nhu cầu, thành nề nếp trong đời 

sống, qua đó VHST của người dân ở Đắk Lắk từng bước được củng cố và trở nên 

bền vững.  

Tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của các mô hình tự quản 

môi trường ở các khu dân cư (buôn, làng), lưu vực các con sông, điển hình như 

sông Ba, ở các khu dân cư ven biển, để các tổ chức cộng đồng thực hiện cơ chế tự 

giám sát và tự điều chỉnh hành vi BVMT của cộng đồng dân cư. Như chúng ta 

biết, trong các mô hình tự quản, nhất là mô hình tự quản ở các buôn người dân tộc 

thiểu số tại chỗ, thành phần bao gồm cả già làng, trưởng buôn, người có uy tín, đại 

diện của các Tổ chức CTXH tại cơ sở. Do vậy mô hình tự quản vừa duy trì sự 

tham gia thường xuyên của người dân vào các hoạt động BVMT, vừa giám sát 

việc thực hiện các quy ước cộng đồng gắn với đặc điểm sinh thái của từng địa 

phương (ví dụ vùng có rừng giám sát việc bảo vệ rừng, vùng biển giám sát việc 

BVMT biển…). Thiết chế tự quản có ưu điểm rất lớn là tạo ra sự ràng buộc về 

trách nhiệm giữa các thành viên trong cộng đồng, qua đó duy trì cơ chế tự giám 

sát và tự điều chỉnh hành vi BVMT của người dân. Nhờ vậy, các hành vi sinh thái 

không chỉ dừng lại ở những đợt vận động mang tính phong trào mà được duy trì 
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thườn xuyên gắn với sinh hoạt, lao động hàng ngày và trở thành nếp sống ổn định 

trong cộng đồng dân cư. 

(2) Gắn hành vi bảo vệ MTST với lợi ích kinh tế và sinh kế bền vững của 

người dân. Một trong những vấn đề đặt ra hiện nay trong xây dựng hành vi bảo vệ 

MTST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk là các hành vi thiếu ổn định, bền vững, do 

chưa tạo được sự gắn kết trực tiếp giữa mục tiêu sinh thái với lợi ích kinh tế và 

sinh kế bền vững, qua đó tạo động lực để người dân tạo động lực để họ duy trì 

hành vi này. Trong khi hiện nay xu hướng phát triển xanh, chuyển đổi số trong 

sản xuất và PTBV đang là xu hướng tất yếu, từ đó đòi hỏi quá trình sản xuất phải 

đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Các 

sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp đảm bảo các yêu cầu này mới đủ điều 

kiện tham gia thị trường lớn, khó tính nhưng có giá trị kinh tế cao. Xu hướng này 

đang tạo điều kiện để duy trì ổn định các hành vi sinh thái trong cộng đồng dân 

cư. Với tỉnh Đắk Lắk cần từng bước chuyển các yêu cầu BVMT từ nội dung mang 

tính vận động thành yêu cầu gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất và lợi ích kinh 

tế của người dân. 

Để thực hiện được việc này, chính quyền địa phương, hợp tác xã và các doanh 

nghiệp cùng các Tổ chức CTXH cần xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển các 

mô hình kinh tế theo hướng kinh tế sinh thái như nông nghiệp hữu cơ, du lịch cộng 

đồng, các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với người dân, giữa hợp tác xã với 

người dân gắn với tiêu chuẩn môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các 

hoạt động này vừa thay đổi sinh kế của người dân, vừa tạo điều kiện để người dân 

nhận được hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất và kiến thức về tổ chức sản xuất theo tiêu 

chuẩn hiện đại, sản phẩm được đảm bảo đầu ra, được tham gia vào xây dựng 

thương hiệu của chuỗi sản xuất bền vững. Trong mô hình này người dân sẽ là chủ 

thể trực tiếp thực hiện và duy trì các hành vi sinh thái thông qua hoạt động lao 

động và hoạt động sinh kế hàng ngày của mình. Như nông dân tham gia sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ tuân thủ các quy định về sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật theo quy định để bảo vệ nước, đất và đảm bảo quy định truy xuất nguồn 
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gốc; người dân làm du lịch cộng đồng sẽ bảo vệ cảnh quan sinh thái tự nhiên, 

BVMT, duy trì thực hành các chuẩn mực, phong tục tập quán truyền thống thu hút 

khách du lịch; ngư dân tuân thủ các quy trình nuôi trồng thuỷ sản bền vững để bảo 

vệ mặt nước và đa dạng sinh học vùng ven biển… Đây được coi là cơ chế quan 

trọng để duy trì hành vi BVMT một cách tự giác, ổn định và bền vững cho người 

dân ở Đắk Lắk hiện nay. Bởi khi BVMT gắn liền với sinh kế, với thu nhập ổn định 

lâu dài của các hộ dân, người dân sẽ giảm tính phụ thuộc vào cuộc vận động của 

chính quyền, của các tổ chức đoàn thể địa phương có động lực duy trì hành vi 

BVMT trong chính hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình. Theo đó hành vi 

BVMT được duy trì thường xuyên và từng bước trở thành thói quen, nếp sống 

sinh thái 

(3) Phát huy sức ảnh hưởng của cộng đồng nhằm duy trì, củng cố hành vi 

bảo vệ MTST và vai trò nêu gương của người dân ở Đắk Lắk thành thói quen và 

chuẩn mực ứng xử thường xuyên. Thực chất giải pháp này hướng vào phát huy 

sức ảnh hưởng của cộng đồng, uy tín xã hội của cá nhân cùng vai trò của thiết chế 

truyền thống để củng cố, duy trì những hành vi bảo vệ MTST đã hình thành, để 

từng bước làm cho hành vi đó trở thành cách ứng xử quen thuộc, tự giác và được 

cộng đồng thừa nhận. Theo đó, từ sự tác động của cộng đồng, các hành vi bảo vệ 

MTST sẽ được duy trì vững chắc hơn và trở thành cách ứng xử quen thuộc của 

người dân. 

(4) Mở rộng không gian lan toả và nhân rộng các hành vi bảo vệ MTST của 

cộng đồng thông qua nền các tảng số và mạng xã hội. Những sáng tạo trong cách 

làm của nhiều chủ thể, đặc biệt là người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong bảo vệ MTST 

thời gian qua đã tạo ra những mô hình đã vận dụng được tri thức bản địa vào tổ 

chức sản xuất theo hướng sinh thái, góp phần giữ gìn cảnh quan và BVMT dân 

cư, ví dụ hoạt động du lịch cộng đồng. Cần chia sẻ và nhân rộng những mô hình 

này để tạo điều kiện cho người dân ở nhiều nơi trong tỉnh có thể học tập và áp 

dụng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương mình. Nhiều địa phương cảnh 

quan, môi trường sống rất xanh, sạch đẹp, kinh tế phát triển, văn hoá được bảo tồn 
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và trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, các hoạt động kinh tế đang chuyển đổi 

theo hướng xanh, bền vững.  

Chính quyền các địa phương, các cơ quan báo đài, các cơ quan quản lý về 

công nghệ thông tin, các Tổ chức CTXH và các cộng đồng dân cư cần xây dựng 

chuyên mục để đăng tải thông tin về: mô hình BVMT hay gương người tốt việc 

tốt bảo vệ bến nước, nhà dài, không gian làng chài ven biển; các mô hình thí điểm 

về kinh tế sinh thái, đặc biệt là các mô hình sản xuất phát thải thấp để tỉnh chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết vận hành thị trường carbon; các hoạt động cộng đồng vì 

môi trường; giới thiệu cảnh quan thiên nhiên đẹp như rừng Yok Đôn, biển phía 

Đông của tỉnh, hồ Lắk, các thác nước, nhà dài…  

Thông qua không gian số và mạng xã hội, các mô hình sản xuất xanh, các 

kinh nghiệm BVMT, các mô hình du lịch sinh thái của địa phương không chỉ được 

lan toả trong phạm vi cộng đồng dân cư của tỉnh Đắk Lắk mà còn có khả năng kết 

nối với các tổ chức, doanh nghiệp và các chủ thể bên ngoài địa phương. Đây là 

điều kiện quan trọng để thu hút thêm nguồn lực đầu tư cho các mô hình kinh tế 

sinh thái ở Đắk Lắk. Khi được đầu tư lớn, cách tổ chức hiện đại, hiệu quả kinh tế 

cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định, mở rộng thị trường tiêu thụ, khi đó người 

dân sẽ có động lực và điều kiện thực tiễn để tham gia, duy trì các hành vi BVMT 

trong hoạt động sản xuất và đời sống hàng ngày. Qua đó, hành vi sinh thái không 

chỉ được lan toả về mặt nhận thức xã hội mà còn từng bước được củng cố bằng 

sinh kế của cộng đồng dân cư. 

4.3.  NHÓM GIẢI PHÁP VỀ PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG VĂN HÓA SINH 

THÁI CỦA NGƯỜI DÂN Ở TỈNH ĐĂK LẮK 

4.3.1. Đổi mới giáo dục và truyền thông theo hướng tương tác, trải 

nghiệm và phát huy tính chủ thể của người dân 

Trong Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 về “Tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý 

tài nguyên và BVMT”, khi đề xuất giải pháp trong giai đoan tới nhấn mạnh giải 

pháp này “ Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất 
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trong toàn xã hội về nhận thức và hành động trước tác động của BĐKH, thiên tai 

cực đoan, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường gia tăng, đang trở 

thành nguy cơ đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, đời sống nhân dân, sự PTBV của 

đất nước”[5]. Với giải pháp này, cần tập trung vào các vấn đề sau : 

Thứ nhất, đổi mới nội dung giáo dục, truyền thông theo hướng gắn với giá 

trị văn hoá bản địa và các vấn đề MTST của địa phương. Do điều kiện chủ quan 

và khách quan tác động, nên nội dung giáo dục, truyền thông về MTST ở một số 

nơi, một số thời điểm của tỉnh Đắk Lắk thời gian qua còn nặng tính lý thuyết, chưa 

cụ thể hoá để gắn với các vấn đề bức xúc về MTST của địa phương, và chưa khai 

thác đầy đủ các giá trị, chuẩn mực và sinh thái truyền thống của các cộng đồng 

dân cư. Chính điều này làm hiệu quả tác động của phương thức đến ý thức và hành 

vi ứng xử với sinh thái chưa đạt được kết quả như mong muốn.  

Thứ hai, đổi mới phương thức giáo dục - truyền thông theo hướng tăng tính 

trải nghiệm và tương tác xã hội trong cộng đồng dân cư. Giải pháp này nhằm khắc 

phục tình trạng phương thức giáo dục - truyền thông còn thiên về tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức từ phía các chủ thể nhà nước, Tổ chức CTXH, dẫn đến người 

dân thụ động tiếp nhận, nên họ “biết mà không làm”. Do đó, phương thức giáo 

dục, truyền thông cần chuyển từ truyền đạt một chiều sang tạo hình thức để người 

dân tự học hỏi, tương tác, trao đổi với nhau ; đi liền với đó là tăng cường các hình 

thức thực hành, tham quan, học tập các mô hình và chia sẻ kinh nghiệm trong sản 

xuất và đời sống. Qua đó người dân không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trực 

tiếp kiểm nghiệm, điều chỉnh và củng cố nhân thức, thái độ ứng xử mang tính sinh 

thái trong thực tiễn. Phương thức này còn phù hợp với đặc điểm văn hóa cộng 

đồng người dân tộc thiểu số và hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong bối 

cảnh sản xuất đang cần chuyển đổi mạnh theo hướng xanh, bền vững, nếu chỉ nói, 

mà không làm, không thấy hiệu quả kinh tế sẽ rất khó để thu hút người dân. 

Muốn vậy, các cơ quan tham gia vào thực hiện phương thức này của tỉnh như 

các cơ sở giáo dục, báo chí, truyền thông, các Tổ chức CTXH và cả doanh nghiệp 

cần gắn lý thuyết với thực hành, trong đó đổi mới cách truyền đạt theo hướng giảm 
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phổ biến lý luận mang tính một chiều, đi lền với đó là tăng thời gian và cơ hội để 

người dân trải nghiệm, thực hành và trao đổi trực tiếp. Đối với các học sinh cần 

tăng cường các hình thức học tập trải nghiệm, tham quan, trao đổi và thực hành 

tại chỗ các mô hình phù hợp với điều kiện sinh thái, văn hóa, sinh kế của từng địa 

phương. Đối với người dân, các tổ chức, các doanh nghiệp tổ chức tham quan các 

mô hình tốt nhất về kinh tế sinh thái, hoặc phổ biến các kỹ thuật theo cách “cầm tay 

chỉ việc” để người dân có thể nghe hiểu và làm được luôn. Việc tạo điều kiện để người 

dân trao đổi trực tiếp với những hộ gia đình, cộng đồng đã thực hiện hiệu quả các mô 

hình đó để họ học hỏi kinh nghiệm và chủ động lựa chọn cách thức phù hợp với điều 

kiện của mình. Thông qua quá trình trực tiếp quan sát, tham gia và trải nghiệm, người 

dân sẽ nhận thức rõ hơn giá trị của môi trường tự nhiên đối với đời sống và sinh kế của 

chính mình. Quá trình “học từ thực tiễn” này có tác động mạnh hơn nhiều so với việc 

tiếp nhận thông tin đơn thuần thông qua sách vở hay các buổi tuyên truyền hành chính. 

Thứ ba, đổi mới cách tiếp cận trong giáo dục, truyền thông theo hướng phát 

huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư. Giáo dục, truyền thông về môi trường 

cho người dân ở Đắk Lắk đa số được triển khai thực hiện thông qua các hoạt động 

phong trào mang tính ngắn hạn, và đều được đưa tin trên các báo đài của tỉnh. 

Cách thực hiện giáo dục, truyền thông này chủ thể chính vẫn là cơ quan nhà nước 

và các Tổ chức CTXH, người dân đóng vai trò là đối tượng tiếp nhận thông tin 

một cách thụ động. Đặc điểm này đã làm cho nội dung giáo dục, tuyên truyền về 

các giá trị, chuẩn mực sinh thái truyền thống cùng quy định pháp luật về BVMT 

dù được phổ biến rộng rãi, tần suất lớn nhưng vẫn chưa thấm sâu vào trong đời 

sống của người dân. Nói cách khác ở Đắk Lắk hiện nay, ý thức tự giác về BVMT 

và hành vi sinh thái của người dân vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển 

kinh tế, xã hội. Để thay đổi được thực trạng này cần đổi mới cách tiếp cận giáo 

dục, truyền thông, từ chỗ coi người dân là đối tượng tiếp nhận sang nhìn nhận 

người dân là chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn nội dung, tổ chức, 

thực hiện và loa tỏa các hoạt động giáo dục, truyền thông về VHST trong cộng 

đồng. Việc các cơ quản lý nhà nước và các chủ thể liên quan tạo không gian và 

điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình xây dựng nội 
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dung, tổ chức các hoạt động và lan toả các thông điệp, kinh nghiệm và cách làm 

về VHST trong đời sống xã hội là yếu tố cốt lõi nhất để thực hiện vấn đề này.  

Trên cơ sở các hoạt động, các mô hình đã có, ở Đắk Lắk hiện nay cần quảng 

bá, nhân rộng các mô hình, hoạt động cộng đồng đã hình thành như bảo tồn các 

buôn làng, bảo tồn các làng chài ven biển, các tổ tự quản bảo vệ rừng, mô hình 

BVMT tại khu dân cư….như những không gian mang tính giáo cụ để giáo dục, 

truyền thông hiệu quả hơn. Thông qua các phong trào này người dân thực sự là 

chủ thể tổ chức, tham gia tổ chức, trao đổi, chia sẻ và tiếp nhận tri thức trong quá 

trình hoạt động; qua đó kết hợp tri thức khoa học, kỹ thuật hiện đại với kinh 

nghiệm thực tiễn của người dân để người dân học hỏi lẫn nhau ngay trong hoạt 

động lao động, sản xuất và sinh hoạt cộng đồn. Đây là giải pháp để khắc phục giáo 

dục truyền thông diễn ra chỉ theo chiều từ cơ quan quản lý, Tổ chức CTXH đến 

người dân. 

4.3.2. Phát huy tự quản cộng đồng, tự giám sát và tự duy trì các thực 

hành sinh thái 

Bảo vệ MTST là một hoạt động do nhiều chủ thể thực hiện, hiệu quả đạt 

được chịu sự tác động từ nhiều yếu tố như: hệ giá trị truyền thống có độ phủ, rộng, 

bao quát các yếu tố của MTST hay không; các quy định pháp luật về BVMT đã 

đầy đủ, đồng bộ và được thực thi nghiêm minh hay chưa; công tác tổ chức quản 

lý của nhà nước đã tạo ra sự thống nhất về mục tiêu và phương thức thực hiện 

chưa; tính tự quản của cộng đồng dân cư trong việc tự giá thực hiện, giám sát và 

điều chỉnh hành vi vì lợi ích chung của cộng đồng đã được phát huy đầy đủ hay 

chưa. Trong các yếu tố này, tự quản cộng động có vị trí đặc biệt, bởi đây không 

chỉ là một hình thức tổ chức xã hội, mà còn là phương thức duy trì, điều chỉnh và 

tái tạo các giá trị sinh thái trong đời sống cộng đồng dân cư, nhất là đối với tỉnh 

Đắk Lắk hiện nay. Muốn phát huy sức mạnh của phương thức này, cần chú ý vào 

các vấn đề: 

(1) Chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các địa phương cần tiếp tục 

củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản môi trường đã 

có thông qua việc kiện toàn lực lượng nòng cốt ở thôn, buôn, tổ dân phố; phân 
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công rõ trách nhiệm giữa già làng, trưởng buôn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và 

các hộ dân cư tiêu biểu trong tổ chức hoạt động BVMT. Có thông báo chính thức 

đến các tổ tự quản các vấn đề cụ thể của địa phương như bảo vệ nguồn nước, xử 

lý rác thải, bảo vệ rừng, vệ sinh khu dân cư hay xây dựng cảnh quan xanh - sạch - 

đẹp, qua đó gắn hoạt động tự quản với những yêu cầu thực tiễn về BVMT của 

từng cộng đồng dân cư. Với những địa phương mà hoạt động còn hình thức hoặc 

quy mô nhỏ, cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức hoạt động thực tiễn và tạo 

điều kiện để người dân thấy rõ vai trò, lợi ích và trách nhiệm của mình trong các 

hoạt động tự quản cộng đồng. Cuối cùng, để hoạt động tốt và thu hút đông đảo 

người dân tham gia, các tổ tự quản cần duy trì sinh hoạt định kỳ để đánh giá, rút 

kinh nghiệm và thống nhất những hoạt đọng phù hợp với tình hình MTST của khu 

dân cư. Cách thức này giúp cơ chế tự quản từng bước chuyển từ hoạt động mang 

tính phong trào sang cơ chế tự tổ chức, tự giám sát và tự điều chỉnh của người dân 

trong đời sống thường xuyên. 

(2) Cần đặc biệt quan tâm củng cố và phát huy các tổ tự quản ở các buôn, 

làng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, cả về quy mô, phạm vi và hiệu quả hoạt 

động. Dù quá trình kinh tế thị trường đã và đang có tác động nhất định đến đời 

sống kinh tế, văn hoá ở các buôn làng, nhưng các buôn, làng tại Đắk Lắk vẫn là 

những không gian sinh hoạt và lao động mang đậm nét cộng đồng. Ở đó tính cố 

kết cộng đồng, sự gắn bó giữa các thành viên, và vai trò điều chỉnh các quan hệ xã 

hội của các chuẩn mực truyền thống trong đời sống hàng ngày vẫn còn khá đậm 

nét. Điều này đòi hỏi chính quyền cơ sở và các Tổ chức CTXH cần dựa vào các 

thiết chế cộng đồng hiện có, nhất là vai trò của già làng, trưởng buôn và người có 

uy tín cùng các hộ giá đình tiêu biểu để mở rộng sự tham gia của người dân vào 

các hoạt động tự quản về BVMT. Bên cạnh đó cần khuyến khích các tổ tự quản 

vận dụng các giá trị, chuẩn mực và quy định của luật tục còn phù hợp với việc bảo 

vệ rừng, nguồn nước, cảnh quan và không gian sinh hoạt chung, qua đó phát huy 

tính cố kết cộng đồng thành cơ chế tự giám sát, tự điều chỉnh hành vi sinh thái của 

người dân. 

Việc duy trì và phát huy tính tự quản rất cần gắn với việc phát huy vai trò 
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của già làng, trưởng buôn, người có uy tín, những hộ, những cá nhân tích cực trong 

BVMT như lực lượng nòng cốt để tập hợp các hộ dân, tổ chức các hoạt động 

BVMT và điều chỉnh các hành vi gây tác động tiêu cực đến MTST của buôn làng. 

Nếu có những hành vi chưa phù hợp với quy ước chung, họ sẽ sử dụng uy tín cá 

nhân, dư luận cộng đồng và sự ràng buộc của các chuẩn mực truyền thống để nhắc 

nhở, định hướng người dân thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp với quy ước 

BVMT của buôn làng. Mục đích giúp vai trò của người có uy tín trong cộng đồng 

không chỉ dừng lại ở vận động người dân tham gia các hoạt động BVMT mà còn 

góp phần duy trì cơ chế tự giám sát, tự điều chỉnh trong nội bộ cộng đồng, từng 

bước đưa cac shanfh vi bảo vệ MTST trở thành thói quen và nếp sinh hoạt thường 

xuyên của người dân. 

Cần mở rộng sự tham gia của các hộ gia đình, nhất là những hộ chưa thường 

xuyên tham gia, để cơ chế tự quản không chỉ tập trung ở một bộ phận tích cực mà 

trở thành hoạt động chung của cộng đồng. Đặc biệt quá trình tham gia vào các tổ 

tự quản trong điều kiện hiện nay giúp người dân trao đổi kinh nghiệm sản xuất, 

phổ biến cách làm hiệu quả gắn môi trường như kỹ thuật ủ rác thải sinh hoạt thành 

phân, các kỹ thuật sản xuất xanh, bền vững, kinh nghiệm trong chăm sóc sức khoẻ 

và không gian sống của gia đình. Thông qua đó, các giá trị và chuẩn mực sinh thái 

truyền thống không chỉ được duy trì mà còn duy trì, bổ sung và tái tạo trong điều 

kiện kinh tế, xã hội đang phát triển rất nhanh ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Đây cũng 

là quá trình để người dân thực hiện quyền tự quản, vừa tự học hỏi, tự điều chỉnh 

và cùng nhau hình thành những cách ứng xử phù hợp với yêu cầu BVMT trong 

đời sống hiện đại ngày nay.  

(3) Đối với các khu dân cư ở các đô thị và các khu dân cư ở nông thôn ở Đắk 

Lắk cần quan tâm củng cố, phát huy các tổ tự quản BVMT đã có và từng bước 

hình thành các tổ quan ở những khu dân cư chưa có. Phải tính đến sự khác biệt về 

nguồn gốc, quá trình hình thành cộng đồng và nếp sống của họ để hình thành tính 

liên kết cộng đồng, sự thống nhất về nếp sống và các chuẩn mực ứng xử với MTST 

còn nhiều bất cập, hạn chế. Thông qua các tổ tự quản cần tập hợp và vận động 
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người dân cùng thực hiện các quy định chung về BVMT như bỏ rác đúng nơi quy 

định, giữ gìn cảnh quan chung, giám sát hành vi xâm hại môi trường. Với những 

việc làm này từng bước sẽ hình thành ý thức trách nhiệm chung của cộng đồng 

đối với môi trường mà họ đang sinh sống. Quá trình tham gia thường xuyên vào 

các hoạt động do tổ tự quản tổ chức sẽ giúp người dân hình thành tổ chức thực 

hiện giúp người dân hình thành thói quen ứng xử với môi trường theo quy định 

chung, dần chấp nhận các ràng buộc xã hội, từ đó từng bước tạo lập sự đồng thuận 

về chuẩn mực ứng xử sinh thái và hình thành nếp sống BVMT phù hợp với điều 

kiện đô thị và khu dân cư hiện nay. 

4.3.3. Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số trong xây dựng văn hoá sinh thái 

Thứ nhất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý tài nguyên 

bảo vệ MTST và tổ chức sản xuất theo hướng sinh thái, qua đó hỗ trợ người dân 

hình thành và duy trì các hành vi sinh thái phù hợp. Giải pháp này xuất phát từ 

thực tiễn ở Đắk Lắk hiện đang còn tồn tại nhiều vấn đề môi trường cần sử dụng 

khoa học - công nghệ để quản lý và khai thác hiệu quả, đồng thời hỗ trợ người dân 

nhận diện, phòng ngừa và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến MTST, như ô 

nhiễm và suy giảm nguồn nước do quá trình sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng 

thuỷ sản; suy thoái đất do khai thác thiếu kiểm soát và kỹ thuật canh tác không 

phù hợp nhưng việc cung cấp thông tin, dữ liệu và cảnh báo sớm phục vụ quản lý 

và sản xuất của tỉnh còn hạn chế. Do đó, tỉnh cần từng bước xây dựng hệ thống 

quan trắc môi trường thông minh tại các con sông lớn của tỉnh như sông Sêrôpốk, 

sông Ba; tại khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung và tại các phường đô thị của 

tỉnh, nhất là các phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột và Tuy Hoà (cũ) nhằm 

giám sát chất lượng nước, không khí, đất theo thời gian thực và phải cung cấp 

thông tin cần thiết cho chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong 

quá trình quản lý, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. Với sự hỗ trợ của công nghệ 

sẽ giúp việc quản lý, khai thác tài nguyên và tổ chức sản xuất của người dân từng 

bước chuyển từ kinh nghiệm đơn thuần sang sựa trên dữ liệu và thông tin khoa 

học, qua đó nâng cao khả năng phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến 
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MTST và tạo điều kiện để các hành vi sản xuất, sinh hoạt thân thiện với môi trường 

được duy trì ổn định. 

Trong sản xuất, cần phổ biến và hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số như 

IoT, camera thông minh và AI, máy bay không người lái…và các kỹ thuật sản xuất 

xanh trong canh tác các cây công nghiệp chủ lực, có giá trị kinh tế cao của tỉnh, 

với mục tiêu tiết kiệm nước tưới, giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

hoá học, xử lý phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn. Cách này sẽ giảm 

chi phí sản xuất, tăng giá trị kinh tế và vị thế sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trong 

chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn từng bước hình thành cho người dân thói quen sản 

xuất gắn với tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và bảo vệ MTST. Khi việc sử dụng 

công nghệ số ngày càng được áp dụng rộng rãi, hành vi của người dân cũng sẽ dần 

chuyển từ phương thức sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang phương thức sản 

xuất kết hợp kinh nghiệm thực tiễn với dữ liệu, tri thức và kỹ thuật khoa học hiện đại. 

Đó là biểu hiện của sự hình thành và từng bước củng cố các giá trị, chuẩn mực sinh 

thái mới trong hành vi sản xuất của người dân, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội 

đang dịch chuyển nhanh theo hướng hiện đại nói chung, ở Đắk Lắk nói riêng. 

Thứ hai, thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo hướng gắn giá trị sinh thái với lợi 

ích kinh tế vào đời sống cộng đồng. Đối với Đắk Lắk cần khuyến khích và hỗ trợ 

hoạt động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực có tiềm năng kinh tế và gắn trực 

tiếp với đặc điểm sinh thái của địa phương như nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần 

hoàn, du lịch cộng đồng, nuôi trồng thuỷ sản, khai thác và phát huy các giá trị 

VHST bản địa. Các hoạt động đổi mới sáng tạo cần hướng vào giải quyết những 

vấn đề cụ thể trong sản xuất và đời sống, tạo ra sản phẩm, quy trình và mô hình 

sinh kế vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa giảm tác động đến MTST. Qua đó các 

giá trị sinh thái không chi được nhận thức mà từng bước vận dụng vào trong sản 

xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, qua đó hình thành sự gắn kết ngày 

càng chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế với các giá trị sinh thái trong quá trình phát triển 

của địa phương. 

Cần tổ chức các diễn đàn, các cuộc thi sáng kiến xanh trong trường học, trong 

tổ chức hội, trong các tổ chức kinh tế, trong chính cộng đồng dân cư, để phát huy 
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sức sáng tạo, thu nhận nhiều giải pháp hữu ích trong xử lý các vấn đề môi trường 

đăng đặt ra của tỉnh như xử lý rác thải sinh hoạt, tiết kiệm nước, bảo vệ rừng hay 

cải tạo không gian sống xanh. Thông qua các diễn đàn và cuộc thi này, cần tạo 

điều kiện để người dân trực tiếp trao đổi, thử nghiệm và chia sẻ những sáng kiến 

phù hợp với với điều kiện sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng, qua đó biến những 

yêu cầu bảo vệ MTST thành các giải pháp cụ thể có thể áp dụng trong đời sống. 

Quan trọng là qua các diễn đàn đổi mới sáng tạo sẽ hình thành môi trường xã hội 

khuyến khích con người chủ động tham gia giải quyết các vấn đề môi trường trong 

thực tiễn đời sống, từ đó hình thành năng lực sáng tạo và thói quen và chủ động 

tìm kiếm, áp dụng những cách thức mới để tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải và 

bảo vệ MTST, coi việc sáng tạo các giải pháp BVMT là trách nhiệm xã hội và nhu 

cầu gắn với chính lợi ích của cộng đồng và bản thân mình. 

Thứ ba, phát huy vai trò của chuyển đổi số trong kết nối cộng đồng, giám sát 

xã hội và lan toả các giá trị văn hoá sinh thái. 

Nền tảng số cũng tạo điều kiện để quảng bá nhanh hơn, sâu rộng hơn các 

video ngắn, các infographic về các mô hình sản xuất xanh, kinh nghiệm BVMT, 

các hình ảnh tích cực về cảnh quan sinh thái, không gian tự nhiên - văn hoá của 

buôn làng, của làng chài ven biển, các lễ hội truyền thống hay các hình đẹp của 

hoạt động cộng đồng BVMT ở các địa phương của tỉnh, thậm chí mở rộng sang 

nhiều nhóm xã hội khác nhau, hình thành mạng lưới tương tác và học hỏi kinh 

nghiệm rộng lớn. Trong quá trình tương tác xã hội đó, các hình ảnh tích cực về 

MTST không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy sự quan tâm và niềm tự 

hào của người dân đối với các giá trị VHST của địa phương mà còn giúp giới thiệu 

những cách làm hiệu quả để người dân học hỏi và vận dụng vào sản xuất, sinh 

hoạt. Khi BVMT không còn là mệnh lệnh, được người dân nhìn thấy những lợi 

ích thiết thực với đời sống và sinh kế của họ, họ sẽ có thêm động lực để chủ động 

tham gia vào các hoạt động như sản xuát xanh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền 

thống, sử dụng nền tảng số để chia sẻ, kết nối và làn tỏa những cách làm hiệu quả 

về bảo vệ MTST. Đến đây chuyển đổi số trở thành một phương thức hỗ trợ bảo 
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tồn, làm mới và lan tỏa các giá trị VHST, giúp những giá trị này được duy trì và 

phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay của Đắk Lắk. 

Phù hợp với yêu cầu chung của xã hội, tỉnh Đắk Lắk cần công khai và minh 

bạch hơn các dữ liệu về MTST, như dữ liệu về nguồn nước gồm chất lượng nước, 

nguồn nước ở các sông lớn, nguy cơ ô nhiễm, khu vực sẽ thiếu nước sản xuất; dữ 

liệu về rừng như tổng diện tích, diện tích mất rừng, chất lượng rừng, khu vực có 

nguy cơ cháy rừng vào mùa khô, đất thoái hoá…; dữ liệu về vi phạm môi 

trường…Các thông tin cần được cập nhật, tập trung và công khai trên các nền tảng 

số phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người dân theo dõi để có kế hoạch tổ chức sản 

xuất, hoặc giám sát và phản biện đối với các chủ trương chính sách mà họ thấy có 

tác động đến môi trường của tỉnh. Tiếp cận thông tin thuận lợi và đầy đủ giúp 

người dân có nhìn đầy đủ, khách quan về thực trạng môi trường của tỉnh từ đó 

nhận diện rõ hơn những vấn đề MTST đang đặt ra, nâng cao ý thức, xác định rõ 

trách nhiệm của bản thân trong BVMT. Qua đó, người dân có cơ sở khoa học để 

lựa chọn cách thức sản xuất, sinh hoạt và ứng xử phù hợp với điều kiện sinh thái 

của địa phương, thấy được trách nhiệm của bản thân.  

Như vậy chuyển đổi số không chỉ là công cụ kỹ thuật hỗ trợ quản lý môi 

trường, còn trở thành một phương thức góp phần mở rộng không gian tiếp nhận 

thông tin, tham gia thực hành và lan tỏa các giá trị, chuẩn mực sinh thái của người 

dân trong điều kiện xã hội hiện đại ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

4.3.4. Phát huy văn hóa, tín ngưỡng, luật tục và thiết chế cộng đồng 

truyền thống trong xây dựng văn hoá sinh thái`  

Ở Đắk Lắk sau khi sáp nhập tỉnh, tỉnh đang tồn tại hai không gian văn hoá - 

sinh thái có đặc điểm khá khác biệt. Một là, không gian văn hoá - sinh thái của 

Đắk Lắk (cũ) gắn với buôn làng, nhà dài, văn hoá nương rẫy, ảnh hưởng sâu sắc 

của rừng đối với đời sống cộng đồng, vai trò của luật tục trong điều chỉnh hành vi 

xã hội của các dân tộc tại chỗ, cùng với không gian văn hoá cồng chiêng và nhiều 

lễ hội truyền thống khác. Hai là, không gian văn hoá vùng duyên hải gắn với đời 

sống biển, với các tín ngưỡng và lễ hội như lễ hội Cá Ông, lễ cầu ngư, phản ánh 
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niềm tin của cộng đồng cư dân ven biển đối với biển cả và nguồn lợi thủy sản. Hai 

không gian văn hoá - sinh thái này tuy có đặc điểm khác nhau, nhưng điểm chung 

là mang nhiều giá trị, chuẩn mực, niềm tin có khả năng định hướng hành vi ứng 

xử của con người đối với tự nhiên. Vì vậy, việc phát huy vai trò của văn hoá - tín 

ngưỡng trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay cần được thực 

hiện trên cơ sở nhận diện, chọn lọc và phát huy những giá trị, chuẩn mực, niềm 

tin có nội dung sinh thái phù hợp với từng không gian văn hóa - sinh thái. Nhờ đó 

phát huy được những giá trị vốn có của mỗi cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để 

người dân tiếp tục thực hành, bổ sung lan tỏa các chuẩn mực ứng xử hài hòa với 

tự nhiên trong điều kiện kinh tế số.  

Đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ ở Đắk Lắk, các yếu tố của 

MTST như rừng, đất, bến nước hay không gian cư trú là buôn làng không chỉ được 

xem là nguồn tài nguyên phục vụ đời sống và sản xuất, mà còn được nhìn nhận 

như một không gian văn hoá - tâm linh, tức tự nhiên được “thiêng hoá”. Đặc điểm 

này làm cho các quy định trong luật tục và tín ngưỡng truyền thống của người 

Êđê, M’nông, Gia Rai có khả năng điều chỉnh đáng kể hành vi ứng xử của con 

người đối với tự nhiên. Trong điều kiện hiện nay, nhiều giá trị và chuẩn mực truyền 

thống đó vẫn còn giá trị lớn đối với bảo vệ MTST nên cần được giữ gìn và phát 

huy phù hợp với bối cảnh phát triển mới của xã hội. Vấn đề là làm thế nào cho các 

giá trị và niềm tin về tính thiêng của tự nhiên tiếp tục duy trì và tác động đến hành 

vi ứng xử của con người trong điều kiện xã hội hiện nay.  

Đầu tiên phải bảo tồn các hình thức văn hoá truyền thống và duy trì không 

gian để văn hoá truyền thống có chứa đựng các giá trị, chuẩn mực sinh thái, tạo 

điều kiện để các giá trị này tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống 

cộng đồng, đó là buôn làng, lễ hội, sinh hoạt cồng chiêng, rừng cộng đồng hay bến 

nước. Trong những không gian văn hoá này, cộng đồng không chỉ duy trì bản sắc 

truyền thống mà còn có điều kiện tái tạo và củng cố nhận thức, thái độ, về mối 

quan hệ hài hoà giữa con người với tự nhiên trong đời sống hàng ngày. Do đó việc 

bảo tồn cần gắn với phát huy các giá trị sinh thái của các không gian và hình thức 

văn hóa này, tránh để chúng chỉ tồn tại như yếu tố văn hóa mang tính trình diễn 
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hoặc lưu giữ, mà phải tiếp tục tạo điều kiện để người dân thực hành các chuẩn 

mực phù hợp với tự nhiên. 

Đồng thời với vấn đề bảo tồn và duy trì các không gian văn hoá truyền thống, 

cần phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn, nghệ nhân, người có uy tín và các 

chủ thể nắm giữ tri thức văn hoá truyền thống. Đây là những người có uy tín xã 

hội và ảnh hưởng tinh thần trong cộng đồng, là “tư liệu sống” về giá trị văn hoá 

truyền thống, nên họ không chỉ là người gìn giữ các giá trị văn hoá mà còn là lực 

lượng có khả năng tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi ứng xử của người 

dân đối với tự nhiên. Thông qua các hoạt động cộng đồng, các buổi sinh hoạt văn 

hoá, lễ hội hay quy ước buôn làng, lực lượng này sẽ góp phần làm cho các chuẩn 

mực sinh thái được cộng đồng được nhận diện, thực hành và duy trì, truyền lại 

giữa các thế hệ, qua đó từng bước chuển các giá trị, niềm tin và chuẩn mực sinh 

thái truyền thống thành cách ứng xử cụ thể của người dân trong đời sống hiện nay.  

Cần lồng ghép vấn đề BVMT biển cho người dân ở với nội dung như: ngư 

dân đi biển cần có ý thức khai thác tài nguyên biển hợp lý, bảo vệ nguồn lợi thuỷ 

sản và giữ gìn MTST ven biển, hạn chế khai thác tận diệt, giảm rác thải nhựa và 

bảo vệ nguồn nước. Khi các hành vi ứng xử với môi trường được gắn với niềm tin 

văn hoá và trách nhiệm cộng đồng, các giá trị và chuẩn mực sinh thái sẽ có thêm 

cơ sở để được người dân tiếp nhận, thực hành và duy trì trong hoạt động sản xuất, 

sinh kế và đời sống hàng ngày, qua đó góp phần hình thành VHST bền vững của 

cộng đồng dân cư ven biển. 

Bên cạnh đó, đối với các khu vực ven sông Ba, sông Kỳ Lộ; các đầm Cù 

Mông và đầm Ô Loan; các vịnh Xuân Đài và vịnh Vũng Rô cần phát huy các 

phong tục và quy ước cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước và cảnh quan sinh thái. 

Việc rà soát, bổ sung và thực hiện các quy ước cộng đồng gắn với trách nhiệm giữ 

gìn nguồn nước, hạn chế xả thải và bảo vệ hệ sinh thái địa phương trên cơ sở các 

giá trị, phong tục và chuẩn mực văn hóa phù hợp của cộng đồng sẽ góp phần củng 

cố và duy trì các chuẩn mực ứng xử sinh thái trong đời sống cộng đồng dân cư. 

Đồng thời, cần phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, trưởng thôn, người có 
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uy tín và các chủ thể văn hoá ở địa phương như những chủ thể trao truyền và làm 

gương thực hành các giá trị, niềm tin và chuẩn mực sinh thái, qua đó tác động đến 

nhận thức, thái độ và hành vi của người dân trong bảo vệ nguồn nước và cảnh 

quan sinh thái. 

Cùng với đó cần định hướng phát triển các lễ hội, không gian văn hoá và hoạt 

động du lịch cộng đồng theo hướng “lễ hội xanh”, “du lịch xanh”, hạn chế các 

hoạt động gây tổn hại đến hệ sinh thái và cảnh quan ven biển. Khi các giá trị văn 

hoá truyền thống được gắn trực tiếp với BVMT và sinh kế bền vững, người dân 

có thêm điều kiện thực hành và phát huy các giá trị, chuẩn mực sinh thái trong 

sinh hoạt, lao động và hoạt động sinh kế. Điều này giúp các giá trị văn hóa - sinh 

thái không chỉ được duy trì trong lễ hội và không gian văn hóa mà còn được chuyển 

hóa thành những cách ứng xử cụ thể, góp phần củng cố VHST của người dân trong 

không gian ven biển của tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 

Cùng với đó, tỉnh cần sử dụng các phương thức lan toả VHST thông qua như 

nghệ thuật truyền thống, sinh hoạt văn hoá cộng đồng và hoạt động du lịch văn 

hoá - sinh thái, các loại hình nghệ thuật dân gian, diễn xướng cộng đồng, không 

gian văn hoá Cồng chiêng, lễ hội cộng đồng hay sinh hoạt văn hoá ven biển. Những 

phương thức này không chỉ có giá trị bảo tồn bản sắc truyền thống mà còn là cách 

thức mềm mại dễ được quần chúng tiếp nhận, giúp chuyển tải các giá trị về sự hài 

hoà giữa con người với tự nhiên đến gần hơn với cuộc sống cộng đồng và được 

các thế hệ tiếp nhận, thực hành. Đồng thời, cần phát triển các mô hình du lịch văn 

hoá - sinh thái theo hướng bền vững, gắn bảo tồn giá trị văn hoá với BVMT tự 

nhiên và tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư. Khi lợi ích kinh tế được gắn trực tiếp 

với bảo tồn văn hoá và MTST, các giá trị và chuẩn mực sinh thái sẽ được thực 

hành và tái tạo thường xuyên hơn trong đời sống xã hội, góp phần làm cho VHST 

dần trở thành một bộ phận của nếp sống, niềm tin và bản sắc văn hoá của người 

dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 
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Tiểu kết chương 4 

Chương 4 đã tập trung đề xuất các nhóm giải pháp nhằm giải quyết những 

vấn đề đặt ra trong XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Các nhóm 

giải pháp được triển khai trên ba phương diện cơ bản: nhóm giải pháp về chủ thể 

xây dựng văn hoá sinh thái; nhóm giải pháp về nội dung XD VHST và nhóm giải 

pháp về phương thức XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. 

Các nhóm giải pháp được đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau, 

hướng tới giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình XD VHST của người dân 

ở tỉnh Đắk Lắk thời gian qua. Đây không chỉ là các nhóm giải pháp giải quyết các 

vấn đề trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng nền tảng lâu dài cho việc hình thành 

ý thức, hành vi và lối sống sinh thái bền vững trong thời gian tới. Đồng thời, các 

nhóm giải pháp cũng góp phần tạo cơ sở để đảm bảo được sự hài hoà giữa yêu cầu 

phát triển kinh tế với bảo vệ MTST, giữa hiện đại hoá với giữ gìn bản sắc văn hoá 

truyền thống của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Thực hiện hiệu quả các giải pháp trên sẽ góp phần từng bước chuyển hoá 

VHST từ nhận thức thành hành vi tự giác của người dân; nâng cao hiệu quả quản 

lý tài nguyên, BVMT và phát huy vai trò của cộng đồng trong PTBV. Đây là nền 

móng quan trọng để tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh nhưng bền vững trong giai 

đoạn mới. 
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KẾT LUẬN 

Văn hóa sinh thái là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa, phản ánh 

trình độ nhận thức, thái độ, hành vi và cách ứng xử của con người đối với tự nhiên 

nhằm hướng tới sự hài hòa giữa con người, xã hội và môi trường. XD VHST của 

người dân là quá trình hình thành, củng cố và phát triển các tri thức, giá trị, chuẩn 

mực, lối sống, thói quen và hành vi thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ hệ 

sinh thái và bảo đảm sự PTBV. Đối với tỉnh Đắk Lắk, XD VHST của người dân 

không chỉ là yêu cầu khách quan xuất phát từ nhiệm vụ BVMT theo xu hướng 

chung hiện nay, mà còn vì VHST là điều kiện tiên quyết để phát huy các giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh, qua đó 

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn không gian sinh tồn và nâng cao chất lượng 

cuộc sống của nhân dân. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, sự quản lý của chính quyền các 

cấp cùng với sự tham gia của các Tổ chức CTXH, của các doanh nghiêp và hợp 

tác xã , hoạt động XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết 

quả tích cực: nhận thức của một bộ phận lớn người dân về vai trò của MTST, của 

BVMT và PTBV từng bước được nâng cao; nhiều phong trào, mô hình BVMT 

được triển khai và nhân rộng; các giá trị văn hóa truyền thống gắn với bảo vệ rừng, 

nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên tiếp tục được kế thừa và phát huy; ý thức 

thực hiện các quy định pháp luật về BVMT ngày càng được cải thiện. Những kết 

quả đó đã góp phần hạn chế các hành vi gây tổn hại môi trường, thúc đẩy việc sử 

dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và từng bước hình thành lối sống thân thiện 

với môi trường trong cộng đồng dân cư. 

Quá trình XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn còn bộc lộ nhiều 

hạn chế: nhận thức và hành vi sinh thái của người dân chưa đồng đều giữa các địa 

phương, giữa các cộng đồng dân cư trong tỉnh; tình trạng xả rác bừa bãi, sử dụng 

tài nguyên thiếu tiết kiệm, ô nhiễm môi trường trong sản xuất và sinh hoạt vẫn còn 

diễn ra ở nhiều nơi; một số giá trị văn hóa truyền thống và luật tục có ý nghĩa tích 

cực trong BVMT chưa được phát huy hiệu quả và đang có nguy cơ mai một; công 
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tác tuyên truyền, giáo dục VHST ở một số địa phương còn mang tính hình thức; 

sự phối hợp giữa các chủ thể trong XD VHST chưa thật sự chặt chẽ; việc chuyển 

hóa tri thức, giá trị sinh thái thành hành vi tự giác, thường xuyên của người dân 

còn chậm. Những hạn chế đó cho thấy XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk 

vẫn đang đứng trước nhiều thách thức trong bối cảnh mới hiện nay. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả XD VHST của người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong 

thời gian tới, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, cần nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm và năng lực thực hành VHST cho người dân, thông qua đổi mới 

nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm từng nhóm 

đối tượng. Đi liền là phải cụ thể hóa hệ giá trị và chuẩn mực VHST hiện đại phù 

hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và đặc điểm văn hóa của tỉnh hiện nay 

để định hướng hành vi của cộng đồng. Cùng với đó, cần bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống, hương ước, luật tục tích cực liên quan đến BVMT. 

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của nhà trường, cộng đồng dân cư, các Tổ chức 

CTXH và cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng môi trường xã hội thuận 

lợi cho sự hình thành và phát triển VHST; tăng cường thực thi pháp luật, kiểm tra, 

giám sát và xử lý các hành vi vi phạm về môi trường; đồng thời đẩy mạnh phát 

triển kinh tế xanh, sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm tạo cơ sở vật chất cho 

việc thực hành các giá trị VHST. 

XD VHST của người dân ở Đắk Lắk là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa quan 

trọng đối với mục tiêu phát triển của Đắk Lắk trong dài hạn. Việc phát huy những 

kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại và thực hiện đồng bộ các 

nhóm giải pháp sẽ góp phát triển VHST của người dân, qua đó BVMT sống ngày 

càng tốt hơn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và tạo nền tảng vững chắc cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới. 
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